
Bộ, tỉnh: Quảng Ngãi Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:
Mã đơn vị: 1082546
Loại hình đơn vị: Sự nghiệp công lập

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SGDĐT ngày          /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính Số lượng Nhãn hiệu Nước sản

xuất
Năm sản

xuất
Giá mua/thuê
(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê Nhà cung cấp (người bán)

Giá trị
các

khoản
hoa
hồng,
chiết
khấu,
khuyến
mãi thu
được

khi thực
hiện
mua
sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các
khoản hoa hồng,

chiết khấu, khuyến
mãi (nếu có)

Nộp
NSNN
(Nghìn
đồng)

Được để
lại đơn vị
(Nghìn
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 6.228 89.635.636

Văn phòng Sở GDĐT - -

- - -

Các đơn vị trực thuộc Sở 6.228 - - 89.635.636

1 Trường THPT Bình Sơn 6 0 0 127.020 0 0

Phần mềm hỗ trợ chia thời khóa biểu 1 15.000,0 Chỉ định thầu

Camera 1 49.720,0 Chỉ định thầu

Máy Scan HP Scanjet Pro 3000 s4
6FW07A 1 HP Việt Nam 2023 12.500,0 Chỉ định thầu

TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/3) 1 Aikyo  Việt

Nam Việt Nam 2024 16.600,0 Chỉ định thầu

TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/01) 1 Aikyo  Việt

Nam Việt Nam 2024 16.600,0 Chỉ định thầu

TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/02) 1 Aikyo  Việt

Nam Việt Nam 2024 16.600,0 Chỉ định thầu

2 Trường THPT Vạn Tường 518 1.573.961

Bảo dưỡng nhà lớp học, nhà hiệu bộ Cái 1 Việt  Nam 2024 882.387 Đấu thầu Cty TNHH TVĐT và XD Trọng
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Lát gạch phía sau nhà Hiệu bộ m2 500 Việt  Nam 2024 93.483 Đấu thầu Cty TNHH TVĐT và XD Trọng
Thành

PM quản lý học và thi trực tuyến Cái 1 Viettel 2024 10.000 Chỉ định thầu Tập đoàn Viettel

Tivi 65IN TCL Cái 3 Trung Quốc 2024 41.850 Đấu thầu Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ
Thiết Bị Công Nghệ  THÀNH
ĐẠT

Máy phô tô copy Toshiba Cái 1 Trung Quốc 2024 49.500 Đấu thầu Công Ty TNHH Phát triển Công
Nghệ Thiên Lộc

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý Bộ 7 Việt Nam 2023 100.709 Đấu thầu Liên danh Tràng An Itcon

Bộ thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc Bộ 2 Việt Nam 2023 305.375 Đấu thầu Liên danh Tràng An Itcon

Thiết bị khảo sát trong va chạm Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu Liên danh Tràng An Itcon

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học Bộ 1 Việt Nam 2023 15.992 Đấu thầu Liên danh Tràng An Itcon

Tủ hút Cái 1 Việt Nam 2023 31.040 Đấu thầu Liên danh Tràng An Itcon

3 Trường THPT Trần Kỳ Phong 32 1.464.542

Sửa chữa phòng học 2 tầng phía Nam
(10 phòng) 1 273.108 Đấu thầu Công ty TNHH CM Uy Phát

Sửa chữa tường rào phía Nam dãy 18
phòng 1 273.108 Đấu thầu Công ty TNHH CM Uy Phát

Ti vi TCL 65P638 Cái 4 TCL VN 2023 49.800 Chỉ định thầu TT Tin học viễn thông Hưng Đạt

Đàn phím điện tử Cây 1 15.000 Đấu thầu tập trung Cty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo
dục

Tủ đựng hóa chất môn hóa Cái 1 17.800 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Tủ bảo quản kính hiểm vi môn Sinh học Cái 1 13.750 Đấu thầu tập trung Cty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo
dục

Tủ bảo quản hóa chất môn sinh học Cái 1 11.800 Đấu thầu tập trung Cty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo
dục

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện Bộ 2 77.600 Đấu thầu tập trung Cty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo
dục

Cầu môn, lưới môn giáo dục thể chất Bộ 2 42.424 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Cột, bảng rổ môn giáo dục thể chất Bộ 2 22.696 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học Bộ 6 95.952 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

Màn hình hiển thị môn Sinh học Chiếc 1 22.050 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Công nghệ Thông tin
ITCON
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý Bộ 1 14.387 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

Thiết bị đo gia tốc môn Vật lý Bộ 1 43.625 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do môn Vật lý Bộ 4 65.872 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

Thiết bị khảo sát động lượng môn Vật Lý Bộ 1 43.625 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
môn Vật lý Bộ 2 87.250 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

Thiết bị đo tốc độ truyền âm môn Vật lý Bộ 2 26.986 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Bộ thiết bị đo lỹ thuật số tích hợp Môn Vật
lý Bộ 2 87.250 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An
Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm môn Vật lý Bộ 1 43.625 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

Thiết bị đo tần số âm môn Vật lý Bộ 2 26.950 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và
Đồ chơi Tràng An

Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn
Vật lý Bộ 6 109.884 Đấu thầu tập trung Cty TNHH Thiết  bị Giáo dục và

Đồ chơi Tràng An

4 Trường THPT Lê Quý Đôn 43 1.448.183

SC nhà đa năng  thi công 1 Việt Nam 2024 342.996 đấu thầu qua
mạng

Liên danh côngty TNHH một
thành viên Châu Thanh và CT
TNHH Tân Mỹ Hưng

SC nhà đa năng   QLDA Việt Nam 2024 8.755 Chi định thầu Công ty TNHH xây lắp Kiến
Vàng

SC nhà đa năng  lập BCKTKT Việt Nam 2024 31.934 Chi định thầu Công ty TNHH XD TMDV
Phú Gia

SC nhà đa năng  Tư vấn thẩm ra thiết
kế bản vẽ thi công, dự toán Việt Nam 2024 4.000 Chi định thầu Công ty TNHH xây dựng  và

tư vấn Hợp Phát

SC nhà đa năng  thẩm định giá Việt Nam 2024 3.000 Chi định thầu
Chi nhánh Quảng Ngãi công
ty cổ phần thẩm định giá Việt
Tín

SC nhà đa năng  Lập HSMT và đánh
giá HSDT Việt Nam 2024 6.000 Chi định thầu Công ty TNHH tư vấn xây

dựng và thương mại An Tân

SC nhà đa năng Thẩm định HSMT và
QKLCTN Việt Nam 2024 5.000 Chi định thầu Công ty TNHH xây lắp Kiến

Vàng

SC nhà đa năng  Giám sát Việt Nam 2024 11.267 Chi định thầu Công ty TNHH tư vấn và xây
dựng CSCPage 3
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SC nhà đa năng  Bảo hiểm công trình Việt Nam 2024 274 Chi định thầu CT Bảo hiểm MIC Quảng
Ngãi

Máy điều hòa nhiệt độ Casper số 1/2
2024  phòng vi tính  HĐ số
99A/HĐ/SGDDTQNTBGDS1 ngày
19/11/2024, nhận ngày 26/12/2024

cái 1 Thái Lan 2024 10.500,0 SGD cấp Liên danh Thiết bị giáo dục số
một

Máy điều hòa nhiệt độ Casper số 2/2
2024  phòng vi tính  HĐ số
99A/HĐ/SGDDTQNTBGDS1 ngày
19/11/2024, nhận ngày 26/12/2024

cái 1 Thái Lan 2024 10.500,0 SGD cấp Liên danh Thiết bị giáo dục số
một

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 07/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi  (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 01/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 06/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 03/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 08/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 02/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 05/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 04/8  MS 2024 cái 1 Việt Nam 2024 11.850,0 Chi định thầu Hộ kinh doanh Phùng Minh Giám

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 2/32024  HĐ
số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 15.992,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi

tự do (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 2/42024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 16.468,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn

Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 3/32024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 14.387,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo tốc độ truyền âm (môn vật

lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11) 
Bộ số 2/22024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 13.493,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn

vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)
 Bộ số 3/52024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCON
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Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 2/2 2024  QĐ 369/QD
SGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng cây (môn Sinh học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  2024 HĐ số 12
23/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 17.851,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn

Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 2/32024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 14.387,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn

vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)
 Bộ số 4/52024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn

vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)
 Bộ số 2/52024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn

vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)
 Bộ số 1/12024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị chứng minh định luật HOOKE

(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 2/2 2024  QĐ 369/QD
SGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 18.314,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn

Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 3/32024 HĐ
số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 15.992,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị đo tần số sóng âm (môn vật lý 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
2/2 2024  QĐ 369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 13.475,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi

tự do (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 3/42024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 16.468,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn

vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)
 Bộ số 5/52024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo tốc độ truyền âm (môn vật

lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11) 
Bộ số 1/12024 HĐ số 1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 13.493,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi

tự do (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/12024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 16.468,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị chứng minh định luật HOOKE

(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 1/2 2024  QĐ 369/QD
SGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 18.314,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị khảo sát năng lượng trong va

chạm (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/1 2024  QĐ
369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị đo gia tốc (môn vật lý  thiết bị

dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/2 
2024  QĐ 369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCON
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Thiết bị đo gia tốc (môn vật lý  thiết bị
dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/2 
2024  QĐ 369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị đo tần số sóng âm (môn vật lý 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
2/2 2024  QĐ 369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 13.475,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị khảo sát động lượng (môn vật lý 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
1/1 2024  QĐ 369/QDSGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONThiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc

(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 1/2 2024  QĐ 369/QD
SGDĐT

Bộ 1 Việt Nam 2023 43.625,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo oxygen trong quá trình

quang hợp (môn Sinh học  thiết bị dạy
học tối thiểu lớp 10,11)  2024 HĐ số 12
23/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 25.118,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

(môn Hóa học  thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 10,11)  bộ số 2/22024 HĐ số 12
23/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 38.800,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONTủ hút (môn Sinh học  thiết bị dạy học tối

thiểu lớp 10,11)  2024 HĐ số 1223/SGD Bộ 1 Việt Nam 2023 31.040,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi

tự do (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 4/42024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2023 16.468,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ dụng cụ đo các đại lượng không điện

(môn Hóa học  thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 10,11)  bộ số 1/22024 HĐ số 12
23/SGD

Việt Nam 38.800,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn

Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 1/32024 HĐ
số 1223/SGD

Việt Nam 2023 15.992,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONTủ đựng hóa chất (môn Hóa học  thiết bị

dạy học tối thiểu lớp 10,11)  2024  HĐ
số 1223/SGD

Việt Nam 2023 17.800,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONTủ bảo quản hóa chất  INTHC1800 môn

Sinh 1/1  2024  HĐ số
99A/HĐ/SGDDTQNTBGDS1 ngày
19/11/2024, nhận ngày 26/12/2024

Bộ 1 Việt Nam 2023 11.800,0 SGD cấp Liên danh Thiết bị giáo dục số
một

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/32024 HĐ số
1223/SGD

Bộ 1 Việt Nam 2024 14.387,0 SGD cấp
Liên danh CT TNHH thiết bị giáo
dục và đồ chơi Tràng An và CT
TNHH công nghệ thông tin
ITCONBộ thu nhận số liệu  môn Sinh 1/1  2024

 HĐ số 99A/HĐ/SGDDTQNTBGDS1
ngày 19/11/2024, nhận ngày 26/12/2024

Bộ 1 Việt Nam 2023 10.500,0 SGD cấp Liên danh Thiết bị giáo dục số
một

5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 14 527.388

Máy lạnh mishumishi Cái 1 2023 15.057

Ti vi 65 inch Samsung Cái 1 2023 13.100

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý bộ 1

TT39
VL04 Việt Nam 2023 14.387

Đàn phím điện tử Cái 1 ROLAND EA7 15.000

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Tủ bảo quản kính hiển vi Cái 1

TT39
SH28 Việt Nam 2023 18.333

Tủ hút Cái 1

TT39
SH27 Việt Nam 2023 31.040

6 Trường THPT Ba Gia 96 2.492.983

Sửa chữa dãy nhà lớp học 4 phòng 2 tầng
phía Tây Nam 159.287

Đấu thầu qua
mạng

Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh dãy nhà thư
viện 310.938

Đấu thầu qua
mạng

Sơn sửa tường phòng thực hành ở khu hiệu
bộ 19.883 chỉ định thầu

Lát gạch Terazo khu GDTC 28.069 chỉ định thầu
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Máy vi tính xách tay XT1 Cái 1 AUS
P1412CEA Trung Quốc 2023 13.832

Đấu thầu qua
mạng

Công Ty TNHHTM và DV Phúc
Gia Khang

Máy vi tính để bàn (AIO) Bộ 1 AUSA3402
WBAT Trung Quốc 2023 26.463

Máy vi tính xách tay XT2(ASUS
P2451FA) Cái 45 ASUS

P2451FA Trung Quốc 2023 585.675

Máy vi tính để bàn FPT Elead T6400is
(TB chuyển đổi số) Bộ 20 FPT Elead

T6400is Việt Nam 2023 185.220

Máy vi tính xách tay XT3(DELL INS16
5630) Cái 2 DELL

INS16 5630) Trung Quốc 2023 57.736

Màn hình hiển thị tương tác Cái 1 Trung Quốc 2023 129.360

Hệ thống âm thanh phòng học Bộ 1 Trung Quốc 2023 16.611

Điều hòa nhiệt độ Cái 6 TC18IS36 Thái Lan 2024 63.000 Liên danh thiết bị GD số một 1 thành
viên Liên Danh : Công Ty TNHH hỗ

trợ phát triển GD AN PhátĐàn phím điện tử Cây 1 ROLAND E
A7 Trung Quốc 2024 15.000

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ , vận
tốc Bộ 2 OSC018 Việt Nam 2023 87.250

Công Ty Trang AnITCOn

Tủ hút SH Cái TT39SH27 Việt Nam 2023 31.040

Tủ bảo quản kính hiển vi Cái TT39SH28 Việt Nam 2023 18.333

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Bộ 2 OSC018 Việt Nam 2023 87.250

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do Bộ 1 OFFL100 Việt Nam 2023 16.468

Thiết bị đo gia tốc Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị khảo sát động lượng Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Bộ 2 OLH050 Việt Nam 2023 36.628

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625

Thiết bị đo tần số song âm Bộ 1 OSFM020 Việt Nam 2023 13.475

Thiết bị đo tốc độ truyền âm Bộ 2 OSVM064 Việt Nam 2023 26.986
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Tivi TCL 65inch Cái 3 Việt Nam 2023 41.850 chỉ định thầu Trung Tâm Thiết bị máy VP
Thiên Lộc

Máy vi tính để bàn MB10 Bộ 1 FPT Elead
T6400is Việt Nam 2023 9.900 Đấu thầu qua

mạng DNTN Trung Tâm Thương Mại
DV&CN Thông Tin Hưng Thịnh

Máy vi tính để bàn MB8 Bộ 1 FPT Elead
T6400is Việt Nam 2023 9.317 Đấu thầu qua

mạng
SÂN BÓNG ĐÁ MINIkHU GDTC
(44x26=1.144m)2024 2024 337.602

Đường bê tông  ((70x2.5)Khu GDTC 2024 34.935

7 Trường THPT Sơn Mỹ 69 2.326.980 - - - - -

Cổng chính 1 93.967 Chỉ định thầu Công ty TNHH kiến trúc xây
dựng Ý Việt 0

Dãy khối phòng học khu A trệt và lầu cái 1 419.606 ĐTQM Công ty TNHH xây dựng và tư
vấn Trường Phát 0

Dãy nhà thực hành cái 1 251.764 ĐTQM Công ty TNHH xây dựng và tư
vấn Trường Phát 0

Nhà vệ sinh học sinh cái 1 167.843 ĐTQM Công ty TNHH xây dựng và tư
vấn Trường Phát 0

Tivi QLED smart Samsung QA65 5 Samsung VN 99.970 Chỉ định thầu Công ty TNHH công nghệ thông
tin ITCON 0

Điều hòa nhiệt độ caspers4 Cái 4 Casper Thái Lan 2023 42.000 MSTT Công ty TNHH hỗ trợ phát triển
giáo dục An Phát 0

Màn hình hiển thị (tivismart)2 Cái 2 44.100 MSTT Công ty TNHH công nghệ thông
tin ITCON 0

Đàn phím điện tử Cái 1 15.000 MSTT Công ty TNHH hỗ trợ phát triển
giáo dục An Phát 0

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa4 Cái 4 63.968 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục

và đồ chơi Tràng An 0

thiết bị đo gia tốc và vận tốc của vật rơi tự
do Cái 7 120.435 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục

và đồ chơi Tràng An 0

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây7 Cái 7 124.957 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục

và đồ chơi Tràng An 0

Thiết bị chứng minh định luật Hooke2 Cái 7 128.359 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp môn Vật
lí Cái 7 305.375 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục

và đồ chơi Tràng An 0

Bộ thu nhận số liệu Cái 1 10.500 MSTT Công ty cổ phần đầu tư và xuất
bản Giáo dục

0

Cầu môn bóng đá
Cái

2 42.424 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0
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Tủ đựng hóa chất
Cái

1 17.800 MSTT
0

Cột, bảng bóng rổ
Cái

1 11.348 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

Tủ bảo quản hóa chất
Cái

1
Imotec Việt Nam

11.800 MSTT Công ty cổ phần đầu tư và xuất
bản Giáo dục 0

Tủ bảo quản kính hiển vi
Cái

1
Imotec Việt Nam

13.750 MSTT Công ty cổ phần đầu tư và xuất
bản Giáo dục 0

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện2
Cái

2 77.600 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật Lý4 Cái

4 57.548 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp7 Cái

7 175.826 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

Tủ hút
Cái

1 31.040 MSTT Công ty TNHH Thiết bị giáo dục
và đồ chơi Tràng An 0

8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 50 849.958

Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 374.244 Đấu thầu Công ty TNHH Kiến trúc Xây

dựng Ý Việt
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 13.466 Chi định thầu Công ty TNHH Tư vấn và

Xây dựng Quảng Châu
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 35.643 Chi định thầu Công ty TNHH Tư vấn và

Thiết kế Thiên An
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 4.320 Chi định thầu Công ty TNHH Xây dựng và

Tư vấn Hợp Phát
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 1.945 Chi định thầu Công ty CP TVXD Minh

Trung
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 12.758 Chi định thầu Công ty TNHH Tư vấn và

Thiết kế Thiên An
Công trình: Sửa chữa sân trường, hệ
thống thoát nước sân trường 1 5.000 Chi định thầu Công ty TNHH Tư vấn và

Thương mại An Tân
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí 1 27.565

Dây nối 1 1.125

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do 1 18.125

Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và
song song 1 1.976

Thiết bị giao thoa sóng nước 1 10.500

Thiết bị tạo sóng dừng 1 3.565
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Thiết bị thí nghiệm điện tích 1 3.876

Thiết bị đo nhiệt dung riêng 1 13.125

Thiết bị đo cảm ứng từ 1 18.375

Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay
chiều 1 9.625

Thiết bị khảo sát dòng quang điện 1 15.750

Máy cất nước 1 lần 1 10.500

Tủ hút 1 28.000

Tủ bảo quản kính hiển vi 1 13.750

Tủ bảo quản hóa chất 1 11.800

Cảm biến độ pH 1 17.066

Cảm biến độ ẩm 1 9.625

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Sinh học 1 5.688

Bộ thu nhận số liệu 1 10.500

Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản
quan sát đột biến trên tiêu bản cố định
và tạm thời

1 8.750

Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản
của quần thể, quần xã 1 5.425

Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường
trong hệ sinh thái 1 26.173

Bộ vật liệu cơ khí 1 3.564

Bộ dụng cụ cơ khí 1 7.500

Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ 1 9.375

Bộ vật liệu điện 1 5.500

Bộ dụng cụ điện 1 5.752

Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa
trên vi điều khiển. 1 10.500

Bộ thực hành lắp mạch điện gia đình 1 3.125
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Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử 1 2.815

Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong
nước 1 6.250

Thiết bị đo hàm lượng amoni trong
nước 1 4.126

Máy hút chân không mini 1 5.250

Thiết bị đo độ mặn 1 2.000

Bếp từ 1 950

Bộ dụng cụ ghép cây 1 1.030

Tủ đựng hóa chất 1 11.800

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học 1 27.720

Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút
nhỏ giọt 1 1.075

Bình Kíp tiêu chuẩn 1 1.050

Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể
tích 1 5.684

Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học 1 4.816

Bộ điện phân dung dịch 1 11.816

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 935 1.998.738

Nền đá sân trường m 935 Việt Nam 2024 714.995,0 đấu thầu

      Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 06

Bộ 25 Việt Nam 2023 334.650,0 Tiếp nhận

       Máy cất nước 1 lần 2024
Cái 1 Ấn Độ + Việt

Nam 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Tủ bảo quản kính hiển vi
Cái 1 Việt Nam 2024 13.750,0 Tiếp nhận

       Tủ bảo quản hóa chất
Cái 1 Việt Nam 2024 11.800,0 Tiếp nhận

       Cảm biến độ pH
Cái 5 Việt Nam 2024 60.950,0 Tiếp nhận

       Bộ thu nhận số liệu
Bộ 1 VN+TQ 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Tủ hút 01
Cái 1 Việt Nam 2024 28.000,0 Tiếp nhận
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       Tủ đựng hóa chất
Cái 1 Việt Nam 2024 11.800,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ Casper
Cái 2 Việt Nam 2024 21.000,0 Tiếp nhận

     Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp01 Cái 2 Việt Nam 2023 87.250,0 Tiếp nhận

     Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc 01 Cái 2 Việt Nam 2023 87.250,0 Tiếp nhận

     Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do02 Cái 3 Việt Nam 2023 49.404,0 Tiếp nhận

     Thiết bị đo gia tốc Cái 1 Việt Nam 2023 43.625,0 Tiếp nhận

     Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm Cái 1 Việt Nam 2023 43.625,0 Tiếp nhận

     Thiết bị chứng minh định luật Hooke
01 Cái 6 Việt Nam 2023 109.884,0 Tiếp nhận

     Thiết bị khảo sát động lượng Cái 1 Việt Nam 2023 43.625,0 Tiếp nhận

     Thiết bị đo tần số sóng âm 01 Cái 3 Việt Nam 2023 40.425,0 Tiếp nhận

     Thiết bị đo tốc độ truyền âm 01 Cái 3 Việt Nam 2023 40.479,0 Tiếp nhận

     Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 01 Cái 5 Việt Nam 2023 89.255,0 Tiếp nhận

     Bảng tương tác: NEWSMART 86"
DW86HTS Cái 1 Việt Nam 2024 129.360,0 Tiếp nhận

     Bộ Amply Cái 1 Việt Nam 2024 16.611,0 Tiếp nhận

10 Trường THPT Lê Khiết 1.358.952

Cầu môn lưới Bộ 1

  Mã ký
hiệu: TA
GDTC39

08

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 21.212 Tiếp nhận TS

Phần khối lượng do Cty TNHH
Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi
Tràng An đảm nhận; Phần khối
lượng do Cty TNHH Công nghệ
Thông tin ITCON đảm nhận

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lý Bộ 9

  Mã ký
hiệu:

DDD1139
063

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 129.483 Tiếp nhận TS

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc Bộ 5

  Mã ký
hiệu: OSC

018

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 218.125 Tiếp nhận TS

Thiết bị đo gia tốc Bộ 4
  Mã ký

hiệu: OSC
019

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 174.500 Tiếp nhận TS

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Bộ 4
  Mã ký

hiệu: OHL
050

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 73.256 Tiếp nhận TS
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Thiết bị đo tần số sóng âm Bộ 4
  Mã ký
hiệu:

OSFM020

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 53.900 Tiếp nhận TS

Thiết bị đo tốc độ truyền âm Bộ 4
  Mã ký

hiệu: TT39
VL11204

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 53.972 Tiếp nhận TS

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hóa học Bộ 9

  Mã ký
hiệu:

DDD1139
065

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 143.928 Tiếp nhận TS

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện Bộ 2

  Mã ký
hiệu:

ONEM300

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 77.600 Tiếp nhận TS

Tủ bảo quản kính hiển vi Cái 1
  Mã ký
hiệu: INT

KHV

  Xuất xứ:
Việt Nam 2024 13.750 Tiếp nhận TS

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất
bản Giáo dục

Bộ thu nhận số liệu Cái 1

  Mã ký
hiệu:

ScienEdu
Base

 Xuất xứ:
Việt Nam +

Trung
Quốc

2024 10.500 Tiếp nhận TS

:
Điều hòa nhiệt độ Cái 6

  Mã ký
hiệu: TC
18IS36

 Xuất xứ:
Thái Lan 2024 63.000 Tiếp nhận TS

 Bộ Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Bộ  2
  Mã ký

hiệu: OSC
018

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 87.250 Tiếp nhận TS

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do Bộ  2

  Mã ký
hiệu: OFFL

100

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 32.936 Tiếp nhận TS

Thiết bị khảo sát động lượng Bộ  2
  Mã ký

hiệu: OSC
018

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 87.250 Tiếp nhận TS

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm Bộ  2

  Mã ký
hiệu: OSC

018

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 87.250 Tiếp nhận TS

Tủ hút Cái 1
  Mã ký

hiệu:TT39
SH

  Xuất xứ:
Việt Nam 2023 31.040 Tiếp nhận TS

11 Trường THPT Lê Trung Đình 157 22.886.125

 Sửa chữa dãy Nhà lớp học phía Bắc Cái 1 2024 585.377 Sửa chữa

Dãy phòng học + phòng học bộ môn, cao 3
tầng, tường rào Xây dựng (gói thầu số 4  dự án
GĐ2) HMCT 1 2024 10.258.167 Tiếp nhận

Khối phục vụ hoạt động chung và trồng cây
xanh cảnh quan (gói thầu số 9  dự án GĐ2) HMCT 1 2024 7.750.419 Tiếp nhận

Phần khối lượng do Cty TNHH
Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi
Tràng An đảm nhận; Phần khối
lượng do Cty TNHH Công nghệ
Thông tin ITCON đảm nhận
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Máy bơm Diesel 60Hp, H(m)=9578,
Q(m3/h)=96240 (thiết bị gói thầu số 5  dự án
GĐ2) Máy 1 2024 201.507 Tiếp nhận
Máy bơm điện 50Hp, H(m)=59.646,
Q(m3/h)=96156 (thiết bị gói thầu số 5  dự án
GĐ2)

Máy 1 2024 160.315 Tiếp nhận
Hệ thống thiết bị phòng học EX  400  (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) Hệ thống 1 2024 219.392 Tiếp nhận
Hệ thống thiết bị mạng LAN (thiết bị gói thầu
số 5  dự án GĐ2) Hệ thống 1 2024 28.935 Tiếp nhận
Hệ thống thiết bị âm thanh phòng học  (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) Hệ thống 1 2024 43.753 Tiếp nhận
Hệ thống trình chiếu  (thiết bị gói thầu số 5  dự
án GĐ2) Hệ thống 1 2024 34.624 Tiếp nhận
Máy tính bàn dùng cho giáo viên  (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 012024 Bộ 1 2024 10.354 Tiếp nhận
Máy tính bàn dùng cho giáo viên  (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 022024 Bộ 1 2024 10.354 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 012024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 022024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 032024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 042024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 052024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 062024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 072024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 082024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 092024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 102024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 112024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 122024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 132024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 142024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 152024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 162024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 172024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 182024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 192024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 202024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 212024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 222024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhậnPage 15
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 232024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 242024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 252024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 262024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 272024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 282024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 292024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 302024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 312024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 322024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 332024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 342024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 352024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 362024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 372024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 382024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 392024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 402024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 412024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 422024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 432024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 442024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 452024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 462024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 472024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 482024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 492024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 502024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 512024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 522024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhậnPage 16
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 532024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 542024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 552024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 562024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 572024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 582024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 592024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 602024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 612024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 622024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 632024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 642024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 652024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 662024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 672024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 682024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 692024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 702024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 712024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 722024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 732024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 742024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 752024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 762024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 772024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 782024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 792024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2) 802024 Bộ 1 2024 10.158 Tiếp nhận
Hệ thống điều hòa trung tâm Multi V, biến tần
hoàn phần, 2 chiều lạnh  sưởi, sử dụng gas
R410 (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)

Bộ 1 2024 1.043.165 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 012024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhậnPage 17
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Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 022024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 032024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 042024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 052024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 062024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 072024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 082024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần nối
ống gió; Công suất lạnh/sưởi >=28/31,5KW;
Điện năng tiêu thụ <=800W; Nguồn điện 1 pha,
220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2) 092024

Bộ 1 2024 65.880 Tiếp nhận
Dàn lạnh kiểu treo tường; Công suất lạnh/sưởi
>=3,6KW; Điện năng tiêu thụ <=30W; Nguồn
điện 1 pha, 220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu
số 9  dự án GĐ2) 012024

Bộ 1 2024 15.084 Tiếp nhận
Dàn lạnh kiểu treo tường; Công suất lạnh/sưởi
>=3,6KW; Điện năng tiêu thụ <=30W; Nguồn
điện 1 pha, 220240V, 50Hz  (thiết bị gói thầu
số 9  dự án GĐ2) 022024

Bộ 1 2024 15.084 Tiếp nhận
Bộ chữ INOX "Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quang Vinh Muôn Năm" inox cao 26cm mạ
vàng  (thiết bị gói thầu số 10  dự án GĐ2)

Bộ 1 2024 12.246 Tiếp nhận
Mixer digital gồm 16Mic/Line Inputs  (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) Cái 1 2024 57.158 Tiếp nhận
Loa Subwoofer đơn liền công suất (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 012024 Cái 1 2024 47.449 Tiếp nhận
Loa Subwoofer đơn liền công suất (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 022024 Cái 1 2024 47.449 Tiếp nhận
Loa full range đôi liền công suất  (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 012024 Cái 1 2024 37.953 Tiếp nhận
Loa full range đôi liền công suất  (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 022024 Cái 1 2024 37.953 Tiếp nhận
Loa monitor liền công suất (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 012024 Cái 1 2024 36.316 Tiếp nhận
Loa monitor liền công suất (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 022024 Cái 1 2024 36.316 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 012024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 022024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 032024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 042024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 052024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 062024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 072024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 082024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 092024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Loa full range treo tường hội họp (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 102024 Cái 1 2024 12.803 Tiếp nhận
Bộ khuếch đại âm ly 4 kênh (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) Cái 1 2024 51.212 Tiếp nhận
Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 012024 Bộ 1 2024 18.080 Tiếp nhậnPage 18
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Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 022024 Bộ 1 2024 18.080 Tiếp nhận
Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 032024 Bộ 1 2024 18.080 Tiếp nhận
Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu số
10  dự án GĐ2) 042024 Bộ 1 2024 18.080 Tiếp nhận
Bộ học liệu môn Lịch sử (TBDH lớp 10,11) 01
2024 Bộ 1 2024 10.277 Tiếp nhận
Bộ học liệu môn Lịch sử (TBDH lớp 10,11) 02
2024 Bộ 1 2024 10.277 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật
lí (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 14.387 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật
lí (TBDH lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 14.387 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Vật
lí (TBDH lớp 10,11) 032024 Bộ 1 2024 14.387 Tiếp nhận
Thiết bị  đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do
môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 16.468 Tiếp nhận
Thiết bị  đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do
môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 16.468 Tiếp nhận
Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 43.625 Tiếp nhận
Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn Vật
lí (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 18.314 Tiếp nhận
Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn Vật
lí (TBDH lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 18.314 Tiếp nhận
Thiết bị đo tầng số sóng âm môn Vật lí (TBDH
lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 13.475 Tiếp nhận
Thiết bị đo tầng số sóng âm môn Vật lí (TBDH
lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 13.475 Tiếp nhận
Thiết bị đo tốc độ truyền âm môn Vật lí (TBDH
lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 13.493 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 032024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 042024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 052024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 062024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học (TBDH lớp 10,11) 072024 Bộ 1 2024 15.992 Tiếp nhận
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 012024 Bộ 1 2024 38.800 Tiếp nhận
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 022024 Bộ 1 2024 38.800 Tiếp nhận
Tủ bảo quản kính hiển vi môn Hoá học (TBDH
lớp 10,11) 012024 Cái 1 2024 18.333 Tiếp nhận
Tủ bảo quản hoá chất môn Hoá học (TBDH lớp
10,11) 012024 Cái 1 2024 17.637 Tiếp nhận
Máy cất nước 1 lần môn Vật lý (TBGDS1) 01
2024 Bộ 1 2024 10.500 Tiếp nhận

Tủ hút môn Vật lý (TBGDS1) 012024 Cái 1 2024 28.000 Tiếp nhận
Bộ thu nhận số liệu môn sinh học (TBGDS1) 01
2024 Bộ 1 2024 10.500 Tiếp nhậnPage 19
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Tủ bảo quản hoá chất môn Hoá học (TBGDS1)
012024 Cái 1 2024 11.800 Tiếp nhận
Điều hoà nhiệt độ môn Tin học(TBGS1) 01
2024 Cái 1 2024 10.500 Tiếp nhận
Điều hoà nhiệt độ môn Tin học(TBGS1) 02
2024 Cái 1 2024 10.500 Tiếp nhận
Bàn phím điện tử môn Âm nhạc (TBGS1) 01
2024 Bộ 1 2024 15.000 Tiếp nhận

12 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 4 765.655

Sửa chữa lát gạch sân trường (sân
trung tâm, trước dãy tổ bộ môn và
trước dãy phòng học 2 tầng phía
Bắc), Sửa chữa sân trường (trước
dãy 15 phòng học 3 tầng phía Bắc)
và Sửa chữa cổng trường chính

Hạng
mục 1 715.975 Đấu thầu qua

mạng

Công ty TNHH Thương
mại dịch vụ xây dựng

Hưng Thịnh

Ti vi Sam sung 2024 Cái 3 49.680 Chỉ định thầu
HKD Trung tâm thương mại
dịch vụ thiết bị công nghệ

Thành Đạt
13 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 3 652.765

Công trình Trường THPT số 2 Nghĩa
Hành; hạng mục: Sửa chữa Nhà hiệu
bộ

1 2024 626.765 Đấu thầu

Tivi UHD SAMSUNG UA65UA7002
KXXV 2024 Cái 1 Samsung Việt Nam 2024 15.000,0 Chỉ định thầu Công ty TNHH Tin học điện tử

Bảo Minh

Tivi TCL LED 65T66 2024 Cái 1 TCL Việt Nam 2024 11.000,0 Chỉ định thầu Công ty TNHH Tin học điện tử
Bảo Minh

14 Trường THPT Nguyễn Công Phương 33 919.346

Sửa chữa dãy phòng lớp học 6 phòng 2
tầng nền và mái che nơi đạt máy bơm
PCCC

240.450 Đấu thầu

Tivi 65inch LG 01/3 Cái 1 LG 2024 16.328 Chỉ định

Tivi 65inch LG 02/3 Cái 1 LG 2024 16.328 Chỉ định

Tivi 65inch LG 03/3 Cái 1 LG 2024 16.328 Chỉ định

 Tủ bảo quản kính hiển vi ( Môn sinh) Cái 1 Inonotec Việt Nam 2024 13.750 Đấu thầu

 Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp ( Sinh học) Bộ 1 OBP100 Việt Nam 2023 25.118 Đấu thầu

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 05/5 ( Môn
Văn) Bộ 1 DDD1139

014
Việt Nam 2023 12.106 Đấu thầu

 Cột, bảng rổ (GDTC) Bộ 1 TAGĐTC 39
09

Việt Nam 2023 11.348 Đấu thầu

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 03/5 ( Môn
Văn) Bộ 1 DDD1139

014
Việt Nam 2023 12.106 Đấu thầu

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
( Sinh học) Bộ 1 OAFM318 Việt Nam 2023 17.851 Đấu thầu

 Bộ dụng cụ do các đại lượng không điện 01/2(
Hoá học) Bộ 1 ONEM300 Việt Nam 2023 38.800 Đấu thầu

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 01/5 ( Môn
Văn) Bộ 1 DDD1139

014
Việt Nam 2023 12.106 Đấu thầu

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 04/5 ( Môn
Văn) Bộ 1 DDD1139

014
Việt Nam 2023 12.106 Đấu thầu
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 Bộ dụng cụ do các đại lượng không điện 02/2(
Hoá học) Bộ 1 ONEM300 Việt Nam 2023 38.800 Đấu thầu

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 02/5 ( Môn
Văn) Bộ 1 DDD1139

014
Việt Nam 2023 12.106 Đấu thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học 01/3 Bộ 1 DDD1139

065
Việt Nam 2023 15.992 Đấu thầu

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
01/4 Bộ 1 DD1139063 Việt Nam 2023 14.387 Đấu thầu

 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học 03/3 Bộ 1 DDD1139

065
Việt Nam 2023 15.992 Đấu thầu

Cột, bảng rổ 1/2 (GDTC) Bộ 1 TAGĐTC 39
09

Việt Nam 2023 11.348 Đấu thầu

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn  Hoá học
02/3 Bộ 1 DDD1139

065
Việt Nam 2023 15.992 Đấu thầu

Thiết bị chứng minh định luật Hooke ( vật lý) Bộ 1 OHL050 Việt Nam 2023 18.314 Đấu thầu

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 01/2 ( vật lý) Bộ 1 OSVM064 Việt Nam 2023 13.493 Đấu thầu

 Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
02/4 Bộ 1 DD1139063 Việt Nam 2023 14.387 Đấu thầu

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
01/2 ( vật lý) Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
03/4 Bộ 1 DD1139063 Việt Nam 2023 14.387 Đấu thầu

 Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
04/4 Bộ 1 DD1139063 Việt Nam 2023 14.387 Đấu thầu

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 02/2 ( vật lý) Bộ 1 OSVM064 Việt Nam 2023 13.493 Đấu thầu

Thiết bị đo gai tốc ( Vật lý) Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu

Thiết bị đo tầng số sóng âm 01/2 ( vật lý) Bộ 1 OSFM020 Việt Nam 2023 13.475 Đấu thầu

Thiết bị đo tầng số sóng âm 02/2 ( vật lý) Bộ 1 OSFM020 Việt Nam 2023 13.475 Đấu thầu

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp ( Môn Vật
lý) Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do (
Vật lý) Bộ 1 OFFL100 Việt Nam 2023 16.468 Đấu thầu

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc Bộ 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
02/2 ( vật lý) 1 OSC018 Việt Nam 2023 43.625 Đấu thầu

15 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa 3 - - - 724.710 - - - -

Tủ đựng hóa chất 1 17.800 Chỉ đinh thầu

Tủ bảo quản kính hiển vi 1 18.333 Chỉ đinh thầu

Công trình: Sửa chữa khu nhà thực
hành, thí nghiệm 1 688.577 Đấu thầu

16 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa 1 626.765
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Sửa chữa nhà hiệu bộ, dãy phòng
học bộ môn (Phòng thực hành)

1

626.765

Đấu thầu

17 Trường THPT Thu Xà 1,00 - - 2.021,00 701.301,00

Sửa chữa sân trước nhà lớp học 1 2021 701.301 Đấu thầu

18 Trường THPT Chu Văn An 71 1.500.146

Sân Trường CT 1 453.460 Đấu thầu Công ty TNHH MTV Đồng Trung

Tivi LG cái 2 Inđônêxi
a 31.780 Tự thực hiện

Công ty TNHH Dịch vụ và TM Phát
Thịnh

Máy vi tính FPT ELEAD cái 8 Việt Nam 72.160 Mua sắm tập trung

Tivi HAJUND 2024 Cái 1 22.050

Máy vi tính FPT ELEAD cái 30 Việt Nam 270.600 Sở cấp

Máy điều hòa cái 4 Thái Lan 36.240 Sở cấp

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
2024.1 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024.4 cái 1 Việt Nam 15.992 Sở cấp

Cột, bảng rổ 2024.2 cái 1 Việt Nam 11.348 Sở cấp

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024.5 cái 1 Việt Nam 15.992 Sở cấp

Thiết bị khảo sát  năng lượng trong va
chạm 2024.1 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Tủ bảo quản kính hiển vi 2024 cái 1 Việt Nam 18.333 Sở cấp

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024.2 cái 1 Việt Nam 15.992 Sở cấp

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
2024.1 cái 1 Việt Nam 38.800 Sở cấp

Cột, bảng rổ 2024.1 cái 1 Việt Nam 11.348 Sở cấp

Thiết bị đo gia tốc 2024.1 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
2024.2 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Thiết bị khảo sát  năng lượng trong va
chạm 2024.2 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024.3 cái 1 Việt Nam 15.992 Sở cấp

Thiết bị đo tần số sóng âm 2024.1 cái 1 Việt Nam 13.475 Sở cấp

Tủ bảo quản hóa chất 2024 cái 1 Việt Nam 17.637 Sở cấp

Tủ hút 2024 cái 1 Việt Nam 31.040 Sở cấp

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024.1 cái 1 Việt Nam 15.992 Sở cấp
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Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
2024.2 cái 1 Việt Nam 38.800 Sở cấp

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 2024.1 cái 1 Việt Nam 13.493 Sở cấp

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 2024 cái 1 Việt Nam 43.625 Sở cấp

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
2024.1 cái 1 Việt Nam 18.337 Sở cấp

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
2024.2 cái 1 Việt Nam 18.337 Sở cấp

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do vận tốc 2024 cái 1 Việt Nam 17.205 Sở cấp

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 2024.2 cái 1 Việt Nam 13.493 Sở cấp

Bộ thu nhận số liệu 2024 cái 1 Việt Nam 10.500 Sở cấp

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng 29 1.551.910

Sửa chữa dãy nhà lớp họcHiệu bộ
3 tầng phía bắc

1
2024 876.528,0 Đấu thầu

Máy pho to Sharp BP 20M31 1 2023 49.800,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc MS01

1
2023 43.625,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc MS02

1
2023 43.625,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của
vật rơi tự do  MS01

1
2023 16.468,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của
vật rơi tự do  MS02

1
2023 16.468,0 Chỉ định thầu

Thiết bị khảo sát động lượng
MS01

1
2023 43.625,0 Chỉ định thầu

Thiết bị chứng minh định luật
Hooke MS01

1
2023 18.314,0 Chỉ định thầu

Thiết bị chứng minh định luật
Hooke MS02

1
2023 18.314,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo tần số sóng âm MS01
1

2023 13.475,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo tốc độ truyền âm MS01
1

2023 13.493,0 Chỉ định thầu

Thiết bị đo tốc độ truyền âm MS02
1

2023 13.493,0 Chỉ định thầu
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Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện MS01

1
2023 38.800,0 Chỉ định thầu

Tủ hút MS01( Môn sinh)
1

2023 31.040,0 Chỉ định thầu

Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện MS02

1
2023 38.800,0 Chỉ định thầu

Tủ bảo quản kính hiển vi MS01(
Môn sinh)

1
2023 18.333,0 Chỉ định thầu

Tủ bảo quản hóa chất MS01( Môn
sinh)

1
2023 17.637,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hóa học MS01

1
2023 15.992,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hóa học MS02

1
2023 15.992,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hóa học MS03

1
2023 15.992,0 Chỉ định thầu

Cầu môn, lưới MS01
1

2023 21.212,0 Chỉ định thầu

Cầu môn, lưới MS02
1

2023 21.212,0 Chỉ định thầu

Cột, bảng rổ MS01
1

2023 11.348,0 Chỉ định thầu

Bộ thu nhận số liệu MS01
1

2023 10.500,0 Chỉ định thầu

Tủ đựng hóa chất ( Môn hóa)
1

2023 11.800,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
MS01

1
2023 43.625,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
MS02

1
2023 43.625,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử mô
phỏng môn vật lý MS01

1
2023 14.387,0 Chỉ định thầu

Bộ thiết bị dạy học điện tử mô
phỏng môn vật lý MS02

1
2023 14.387,0 Chỉ định thầu

20 Trường THPT Số 2 Mộ Đức 13 1.075.694

Sửa chữa dãy phòng thí nghiệm, thực
hành và sửa chữa tường rào phía Tây

703.919 Hình thức đấu
thầu gói xây lắp
Hình thức chỉ
định thầu các gói
tư vấn

CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG TIẾN PHÚC

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 
Môn Vật lý

2 36.628 Đấu thầu ( tiếp
nhận)
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Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do  Môn Vật lý

2 32.936 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Thiết bị đo tốc độ truyền âm  Môn vật
lý

2 Việt Nam 26.986 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc  Môn Vật lý

2 87.250 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Thiết bị khảo sát động lượng  Môn
Vật lý

1 43.625 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Thiết bị đo tần số sóng âm  Môn Vật
lý

1 13.475 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 
Môn Vật lý

2 87.250 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

Thiết bị đó gia tốc  Môn Vật lý 1 43.625 Đấu thầu ( tiếp
nhận)

21 Trường THPT Trần Quang Diệu 54 246.911
Sửa chữa sân trường, hệ thống thoát nước
và bồn hoa trong khuôn viên sân trường;
Sửa chữa Dãy nhà phòng học D; Sửa chữa
tường rào cổng ngõ; Sửa chữa nhà để xe
cho học sinh

1 120.896,80 Hình thức đấu
thầu khác

Màn hình hiển thị tương tác 1 Trung Quốc 12.936 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Hệ thống âm thanh phòng học 1 Trung Quốc 1.661 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 Trung Quốc 4.363 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024
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Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 Việt Nam 1.831 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tần số sóng âm 1 Việt Nam 1.348 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tần số sóng âm 1 Việt Nam 1.348 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tốc độ truyền ân 1 Việt Nam 1.349 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tốc độ truyền ân 1 Việt Nam 1.349 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tốc độ truyền ân 1 Việt Nam 1.349 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tốc độ truyền ân 1 Việt Nam 1.349 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Thiết bị đo tốc độ truyền ân 1 Việt Nam 1.349 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô 1 Việt Nam 1.599 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô 1 Việt Nam 1.599 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô 1 Việt Nam 1.599 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện 1 Việt Nam 3.880 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện 1 Việt Nam 3.880 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Máy cất nước 1 lần 1 Việt Nam 889 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Tủ hút 1 Việt Nam 3.104 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Tủ bảo quản kính hiển vi 1 Việt Nam 1.833 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Tủ bảo quản hóa chất 1 Việt Nam 1.764 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024
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Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi

trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng câu 1 Việt Nam 1.785 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Ấn độ 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 Việt Nam 2.512 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Màn hình hiển thị 1 Việt Nam 2.205 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thu nhận số liệu 1 Việt Nam 1.050 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ 1 Việt Nam 938 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) 1

Việt Nam
1.050

Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) 1 Việt Nam 1.050 Hình thức đấu
thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) 1 Trung Quốc 1.050 Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) 1
Trung Quốc

1.050
Hình thức đấu

thầu: Mua sắm tập
trung năm 2024

22 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 7 727.328

Sửa chữa hạng mục: Sửa chữa nền sân
trường 1 465.578

Hình thức đấu
thầu gói xây lắp
Hình thức chỉ định
thầu các gói tư vấn

Công ty TNHH MTV Thương
Mại Xây Lắp Hoàng Gia Phát

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
 Môn Vật lý

Bộ
1

43.625

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm  Môn vật lý

Bộ
2 87.250

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp  Môn
Vật lý

Bộ
2 87.250

Thiết bị khảo sát động lượng  Môn Vật lý
Bộ

1
43.625

23 Trường THPT Số 1 Đức Phổ 790 0 0 54.648 3.215.543
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  Phòng học và phòng bộ môn 2 tầng
phía nam1999 m2

665,6
837.136,00

Chào hàng
 cạnh tranh qua

mạng

Công ty TNHH
 Một thành viên
 số 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

Bộ

8

2024 98.400,00 Chỉ định thầu Cửa hàng Điện lạnh Trường Thành.

Máy tính xách tay XT1 Mã ký hiệu:
Asus P1412 CEAEK 1243WP.TH
Tin(GD STEM MSTTTiếp nhận của
SGD) 2024

Bộ

1
2024 13.832,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Bộ máy tính để bàn (AIO) Mã ký hiệu:
Asus A3402WVATWPD001WP.
TH Tin (GD STEM MSTTTiếp nhận
của SGD) 2024

Bộ

1
2024 26.463,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Máy vi tính xách tay dùng cho học
sinh XT2 45 cái  P.Đa năng(GD
STEM MSTTTiếp nhận của SGD)
2024

Cái

45
2024 585.675,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Màn hình hiển thị tương tácP.Dạy TA
(Tiếp nhận của SGD)2024

Cái

1
2024 129.360,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Tủ đựng hoá chất  Tổ HoáTiếp nhận
của SGD  2024

Cái

1
2024 17.800,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Tủ hútTổ SinhTiếp nhận của SGD
2024

Cái

1
2024 31.040,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Tủ bảo quản kính hiển viTổ Sinh
Tiếp nhận của SGD2024

Cái

1
2024 18.333,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Tủ bảo quản hoá chấtTổ SinhTiếp
nhận của SGD2024

Cái

1
2024 17.637,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Cầu môn, lưới (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

Bộ

2
2024 42.424,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Cột, bảng rổ (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

Bộ

2
2024 22.696,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV Lịch sử
(02 bộTiếp nhận của SGD) 2024

Bộ

2
2024 20.554,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị đo gia tốcTổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

Bộ

1
2024 43.625,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị khảo sát động lượngTổ Vật
lýTiếp nhận của SGD2024

Bộ

1
2024 43.625,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (02
bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

Bộ

2
2024 87.250,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi
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Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự doTổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

Bộ

1
2024 16.468,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị đo tầng số sóng âm (03 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

Bộ

3
2024 40.425,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

Bộ

6
2024 86.322,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận
của SGD2024

Bộ

7
2024 305.375,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

Bộ

7
2024 305.375,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

Bộ

7
2024 128.198,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

Bộ

7
2024 94.451,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Bộ thu nhận số liệu. Nhãn hiệu:
Innotec. Mã: ScienEdu Base  VN +
TQ (01 cáiTổ SinhTiếp nhận của
SGD)2024

Bộ

1
2024 10.500,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hoá học (04 bộ)Tổ HoáTiếp
nhận của SGD2024

Bộ

4
2024 63.968,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Hệ thống âm thanh phòng họcP.Dạy
TA(Tiếp nhận của SGD)2024

Bộ

1
2024 16.611,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

Bộ

8

2024 84.000,00 Tiếp nhận

Sở GDĐT Quảng Ngãi

Tivi Led Skyworth 65SUE7600 02
cái (Cựu HS khóa 20012004 tặng)
2024

Cái 2 2024

28.000,00

Cựu học sinh tặng Khóa 20012004

24 Trường THPT Số 2 Đức Phổ 9 346.250

Sửa chữa, cải tạo Dãy phòng học 02 tầng
08 phòng phía bắc (Dãy A) Phòng 8 340.000

Hợp đồng thuê căng tin trường 1 6.250
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25 Trường THPT Lương Thế Vinh 181 1.167.587

Sửa chữa Nhà để xe học sinh; Tường
rào, cổng ngõ phía Nam khu Giáo dục
thể chất

m 160,00 775.876 Đầu thầu rộng
rãi

Công ty TNHH Một thành
viên tư vấn và xây dựng công

trình Minh Nhật

Bàn ghế giáo viên 60 chỗ ngồi (4 bàn
+ 36 ghế) Bộ 1 VN 24.950 Chỉ định thầu Cơ sở kinh doanh thương mại

dịch vụ Lê Khiêm

Màn hình hiển thị (Ti Vi) Cái 3 36.480 Chỉ định thầu
Hộ kinh doanh Đình Huấn

Máy photocopy Sharp BP 20M31 Cái 1 52.220

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học Bộ 1 15.992

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học Bộ 1 15.992

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây Bộ 1 17.851

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây Bộ 1 17.851

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây Bộ 1 17.851

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp Bộ 1 21.118

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp Bộ 1 21.118

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp Bộ 1 21.118

Cầu môn, lưới (Thể dục) Bộ 1 21.212

Cầu môn, lưới (Thể dục) Bộ 1 21.212

Cột, bảng rỗ (Thể dục( Bộ 1 11.348
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Cột, bảng rỗ (Thể dục( Bộ 1 11.348

Tủ bảo quản hóa chất Cái 1 11.800

Tủ bảo quản kính hiển vi Cái 1 13.750

Tủ hút môn Sinh học Caí 1 28.000

Máy cất nước 1 lần Bộ 1 10.500

26 Trường THPT Lý Sơn 1 711.521

Công trình: Trường THPT Lý Sơn,
Hạng mục: Nhà công vụ giáo viên và
sửa chữa dãy 02 phòng học

1 711.521 Đầu thầu

27 Trường THPT Ba Tơ 18 3.886.043
Sửa chữa nhà đa năng, sửa chữa nhà
lớp học 08 phòng 2 tầng 1 2024

466.668 Đấu thầu

Xây dựng 04 phòng học 02 tầng có nhà vệ
sinh 1 2024 3.063.264,00 tiếp nhận

      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)1 1 2024 11.580,0 Đấu thầu tiếp nhận

      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)2 1 2024 11.580,0

      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)3 1 2024 11.580,0

      MẤY ĐIỀU HÒA PHÒNG TIN2024 1 2024 10.500,0

      MÁY ĐIỀU HÒA PHÒNG TIN 2024 1 2024 10.500,0

       bỘ ÂM THANH PHÒNG TƯƠNG
TÁC 2024 1 2024 16.611,0

       Tivi phòng học 1 2024 16.050,0

       Tivi phòng học 2024P17 1 2024 16.050,0

       Tivi phòng học 2024P18 1 2024 16.050,0

       Tivi phòng học 2024P09 1 2024 16.050,0

       Tivi phòng học 2024P24 1 2024 16.050,0

       Tivi phòng học 2024P25 1 2024 16.050,0
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       Tivi phòng học 2024P15 1 2024 14.000,0

       Tivi phòng học 2024P13 1 2024 22.050,0

       Tivi phòng học 2024P12 1 2024 22.050,0

       MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC2024 1 2024 129.360,0

28 Trường THPT Sơn Hà 35 945.051

     Lát gạch sân trường 1 2024 201.749,0 Đấu thầu qua mạng

     Sửa chữa bờ kè, mái taluy chống sạt lở 1 2024 79.124,80

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 1 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 2 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 3 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 4 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 5 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 7 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 6 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Màn hình hiển thị ( Tivi) 8 1 2024 16.649,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 01) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 02) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 03) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 04) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 01) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 02) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 03) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 04) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

      Đàn phím điện tử ROLAND EA7 1 2024 15.000,0 Tiếp nhận

      Bộ cầu môn, lưới 1 2024 21.212,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 01 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận
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      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 04 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 05 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 02 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 03 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 06 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp
OSC018 07 1 2024 43.625,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 01 1 2024 14.387,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 02 1 2024 14.387,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 03 1 2024 14.387,0 Tiếp nhận

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 04 1 2024 14.387,0 Tiếp nhận

     Tủ bảo quản hóa chất INTHC1800 (1) 1 2024 11.800,0 Tiếp nhận

     Tủ bảo quản hóa chất INTHC1800 (2) 1 2024 11.800,0 Tiếp nhận

     Bộ thu nhận số liệu (ScienEdu Base) 1 2024 10.500,0 Tiếp nhận

     Tủ bảo quản kính hiển vi INTKHV 1 2024 13.750,0 Tiếp nhận

29 Trường THPT Trà Bồng 2 4 1.959.036

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà luyện tập Đa
Năng 1

2024

833.153

Đấu thầu qua mạng

Cải tạo nâng cấp sân chào cờ
1

2024

1.027.938

Tiếp nhận

Sửa chữa nhà xe học sinh
1

2024

47.980

Chỉ định thầu

Sửa chữa sân bê tông
1

2024

49.965

Chỉ định thầu

30 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 15 768.804

Tivi TCL 4K 65 inch 65P638 Cái 1
Việt Nam 2024 13.746,1 Chỉ định thầu HKD Trung tâm thương mại dịch

vụ thiết bị công nghệ thành Đạt

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp
MSJS35VF

Cái 1

Việt Nam 2024 16.075 Chỉ định thầu Công ty TNHH phát triển công
nghệ Thiên Lộc
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Máy cất nước 1 lần Cái 1 Việt Nam 2024
10.500

MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An Pha

Tủ bảo quản kính hiển vi Cái 1 Việt Nam 2024
13.750

MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An Pha

Tủ bảo quản hóa chất Cái 1 Việt Nam 2024
11.800

MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An Pha

Bộ thu nhận số liệu Cái 1 Việt Nam 2024
10.500

MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An Pha

Điều hòa nhiệt độ Cái 1 Việt Nam 2024 10.500 MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An PhaĐiều hòa nhiệt độ Cái 1 Việt Nam 2024 10.500 MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An PhaĐiều hòa nhiệt độ Cái 1 Việt Nam 2024 10.500 MSTT Công ty TNHH Thiết bị Thí
nghiệm An PhaMàn hình hiển thị (Tivi) Cái 1 Việt Nam 2024 16.050 MSTT Công ty cổ phần thương mại

VISAMMàn hình hiển thị (Tivi) Cái 1 Việt Nam 2024 16.050 MSTT Công ty cổ phần thương mại
VISAMMàn hình hiển thị (Tivi) Cái 1 Việt Nam 2024 16.050 MSTT Công ty cổ phần thương mại
VISAM

Màn hình hiển thị (Tivi) Cái 1 Việt Nam 2024 16.050 MSTT Công ty cổ phần thương mại
VISAM

Màn hình hiển thị (Tivi) Cái 1 Việt Nam 2024 16.050 MSTT Công ty cổ phần thương mại
VISAM

Công trình ( sửa chữa năm 2024) Sửa
chữa Tường rào, mương thoát nước,
kè chắn đất đoạn nhà đa năng

1 2024 580.683 Đấu thầu qua
mạng

31 Trường THPT Minh Long 0 507.865

Máy photocopy Toshiba eSTUDIO 2023 68.000,00 Chỉ định thầu HKD TTTM DV Thiết Bị Công Nghệ
Thành Đạt

Công trình Trường THPT số 1 Minh
Long; hạng mục: Sửa chữa dãy phòng
học phía Bắc và dãy phòng học phía
Nam

2024 439.865 Đấu thầu qua mạng

32 Trường THPT Tây Trà 18 1.535.648

Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà thí nghiệm 1 2024 815.779 Đấu thầu qua
mạng

Màn hình hiển thị 1 2024
66.150

Tiếp nhận

Màn hình hiển thị 1 2024
48.150

Tiếp nhận

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí 1 2024

43.161
Tiếp nhận

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do 1 2024

16.468
Tiếp nhận

Page 34

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thiết bị đo gia tốc 1 2024
43.625

Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm 1 2024

87.250
Tiếp nhận

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 1 2024
36.628

Tiếp nhận

Thiết bị đo tần số sóng âm 1 2024
13.475

Tiếp nhận

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 1 2024
26.986

Tiếp nhận

Tủ hút 1 2024
62.080

Tiếp nhận

Tủ đựng hóa chất 1 2024
17.800

Tiếp nhận

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học 1 2024

31.984
Tiếp nhận

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện 1 2024

77.600
Tiếp nhận

Tủ bảo quản hóa chất 1 2024
17.637

Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm 1 2024

43.625
Tiếp nhận

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc 1 2024

43.625
Tiếp nhận

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 1 2024
43.625

Tiếp nhận

33 Trường THPT Phạm Kiệt  5 701.341

Điều hòa TCL 2HP(02 bộ) phòng tin cái 2 Trung Quốc 35.730 Mua sắm trực tiếp Trung tâm điện máy Hữu Tân

Hệ thống âm thanh truyền tín hiệu (01 bộ) bộ 1 22.285 Mua sắm trực tiếp Trung tâm điện máy Hữu Tân

Cửa kéo ngăn hành lang cái 1 Việt Nam 17.940 Mua sắm trực tiếp
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Công trình: Trường THCS và THPT
Phạm Kiệt; hạng mục: Sửa chữa sân
trường (điểm trường THCS) 1

625.386 Đấu thầu qua
mạng

34 Trường THCS&THPT Phạm Kiệt 25 14.711.206

Máy Scan HP Pro 3600 F1 1 HP Pro
3600F1 Việt Nam 2024 17.950 Mua sắm trực tiếp

Tivi TCL 65P79BPro 2024 1 1 65P79BPro
2024 Việt Nam 2024 14.700 Mua sắm trực tiếp

Tivi TCL 65P79BPro 2024 2 1 65P79BPro
2024 Việt Nam 2024 14.700 Mua sắm trực tiếp

Tivi TCL 65P79BPro 2023 1 65P79BPro
2023 Việt Nam 2024 14.700 Mua sắm trực tiếp

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 in Việt Nam 2023 22.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 in Việt Nam 2023 22.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (tivi) 1 65 In Trung Quốc 2024 16.050 Tiếp nhận

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do 1 Việt Nam 2023 16.468 Tiếp nhận

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do 1 Việt Nam 2023 16.468 Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm 1 Việt Nam 2023 43.625 Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm 1 Việt Nam 2023 43.625 Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm 1 Việt Nam 2023 43.625 Tiếp nhận

Sửa chữa sân trường (điểm THCS) 1 2024 625.385 Sửa chữa

Nhà tập đa năng 1 2024 4.130.182 Tiếp nhận

Tường rào 1 2024 866.496 Tiếp nhận

Sân bê tông 1 2024 1.289.211 Tiếp nhận
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Hệ thống PCCC 1 2024 1.312.577 Tiếp nhận
Nhà bộ môn
 (Dẫy nhà D) 1 2024 6.088.994 Tiếp nhận

35 Trường THPT Quang Trung 48 1.551.104

Máy scan 2024 Cái 1 HP 15.500,0 Chỉ định thầu HKD Trung tâm thương mại dịch
vụ thiết bị công nghệ Thành Đạt

Hệ thống camera giám sát 2024 Bộ 1 37.387,0 Chỉ định thầu Đỗ Quang Ngọc

Hệ thống báo giờ tự động 2024 Bộ 1 16.550,0 Chỉ định thầu Lý Lực

Máy cất nước 1 lần 2024 1 10.500,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 01 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 02 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 03 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 04 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 05 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 06 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 07 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 08 1 16.649,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 01 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 02 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 03 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 04 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 05 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 06 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 07 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 08 1 22.785,0 Tiếp nhận
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Màn hình hiển thị  2024 (10) 09 1 22.785,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thị  2024 (10) 10 1 22.785,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (2) 01/2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (2) 02/2024 1 43.626,0 Tiếp nhận

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (2)
01/2024 1 18.314,0 Tiếp nhận

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (2)
02/2024 1 18.314,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 01/2024 1 25.118,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 02/2024 1 25.118,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 03/2024 1 25.118,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(2) 01/2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(2) 02/2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo tốc đồ truyền âm (2) 01/2024 1 13.493,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo tốc đồ truyền âm (2) 02/2024 1 13.493,0 Tiếp nhận

Tủ hút 2024 1 28.000,0 Tiếp nhận

Tủ bảo quản hóa chất 2024 1 11.800,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo gia tốc 2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Hệ thống âm thanh phòng học 2024 1 16.611,0 Tiếp nhận

Màn hình hiển thi tương tác 2024 1 129.360,0 Tiếp nhận

Tủ bảo quản kính hiển vi 2024 1 13.750,0 Tiếp nhận

Thiết bị đo tần số sóng âm 2024 1 13.475,0 Tiếp nhận

Thiết bị khảo sát năng lương trong va
chạm 2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Thiết bị khảo động lượng 2024 1 43.625,0 Tiếp nhận

Bộ thu nhận số liệu 2024 1 10.500,0 Tiếp nhận
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Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do 2024 1 16.468,0 Tiếp nhận

Máy tính xách tay XT02 (Chuyển đổi số)
2023 1 11.580,0 Tiếp nhận

Máy tính xách tay XT01  (Chuyển đổi số)
2023 1 11.580,0 Tiếp nhận

Máy tính xách tay XT03 (Chuyển đổi số)
2023 1 11.580,0 Tiếp nhận

Công trình ( sửa chữa năm 2024): Sửa
chữa dãy phòng học 8 phòng phía Tây,
khu nhà bộ môn và thư viện; Sửa chữa
đường đi nội bộ

1 391.077 Đấu thầu qua
mạng

36 Trường THPT DTNT Tỉnh 2.470 8.736.455

Tivi LG 75UT8050PSB Cái 2 LG Inđônêxia 2024 49.600 Mua sắm

Bàn để máy vi tính Cái 2 Việt Nam 2024 13.000 Mua sắm

 12 phòng học (2 tầng), xây mới m2 1.228,4 6.224.180 Nhận bàn giao

 Nhà vệ sinh (học sinh), xây mới m2 74,9 585.804 Nhận bàn giao

Sân bê tông (sửa chữa) m2 1163 336.130 Nhận bàn giao

Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT
tỉnh, hạng mục: Sửa  chữa KTX B (12
phòng) + KTX C (18 phòng); Sửa chữa
dãy lớp học 06 phòng 2 tầng

1.527.741 Đấu thầu qua
mạng

37 Trung tâm DN - GDTX & HN Tỉnh 453 617.570

Sửa chữa dãy phòng học phía Bắc
(CS!) m2 314 2024 169.800,0 Đấu thầu

Sửa chữa dãy phòng học phía
Đông (CS!) m2 136 2024 170.881,0 Đấu thầu

Sửa chữa cổng ngõ (CS1) cái 1 2024 167.280,0 Đấu thầu

Sửa chữa cổng ngõ (CS2) cái 1 2024 98.029,0 Chỉ định thầu

Máy tính xách tay 2024 1 2023 11.580,0 Đấu thầu

38 Trung tâm hỗ trợ PTGDHN tỉnh 3 872.382

Nền, tường rào, sân… Cái 1 2009 848.842 ĐTQM

Máy điều hòa nhiệt độ (Hội trường lớn) Cái 1 Việt Nam 2024 12.870 Chỉ định thầu
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Khung màn hình tương tác Cái 1 Việt Nam 2024 10.670 Chỉ định thầu

39 Trường THCS&THPT Phó Mục Gia 14 854.869

Sửa chữa tường rào, cổng ngõ khối
THCS; Sửa chữa khu hiệu bộ và
phòng học bộ môn khối THCS.

CT 1 2024 585.062 Đấu thầu
qua mạng

Doanh nghiệp tư nhân Sơn
Đạt

Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện môn Hóa học (Năm
2024)

Bộ 1
ONEM300

Việt Nam 2023 38.800 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện môn Hóa học (Năm
2024)

Bộ 1
ONEM300

Việt Nam 2023 38.800 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học (Năm
2024)

Bộ 1
OAFM 
318 Việt Nam 2023 17.851 Tiếp nhận Liên danh Tràng AnItcon

Bộ thu nhận số liệu môn sinh học
(Năm 2024)

Bộ 1
ScienEdu
Base

Trung
Quốc 2023 10.500 Tiếp nhận Liên danh Thiết bị Giáo dục

số 1

Đàn phím điện tử môn Âm nhạc
(Năm 2024)

Cái 1 Roland Trung
Quốc 2023 15.000 Tiếp nhận Liên danh Thiết bị Giáo dục

số 1

Tủ bảo quản kính hiển vi môn
Sinh học. (Năm 2024)

Cái 1
INTKHV

Việt Nam 2023 13.750 Tiếp nhận Liên danh Thiết bị Giáo dục
số 1

Tủ hút môn sinh học
 (Năm 2024)

Cái 1
INT

HU1200 Việt Nam 2023 28.000 Tiếp nhận Liên danh Thiết bị Giáo dục
số 1
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Bộ, tỉnh: Quảng Ngãi Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị: Sự nghiệp công lập

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SGDĐT ngày         /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

STT Danh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp

Công khai về đất

Diện tích
(m2)

Giá trị quyền sử
dụng đất theo sổ
kế toán (Nghìn

đồng)

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công
khai (m2)

Năm
sử

dụng

Tổng diện
tích sàn sử
dụng (m2)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn đồng)
Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở Hoạt động sự nghiệp
Sử
dụn
g

khá
c

Nguyên giá Giá trị còn lại Trụ sở
làm việc

Hoạt động sự nghiệp
Sử
dụn
g

khá
c

làm
việc

Không
kinh
doanh

Kin
h

doan
h

Cho
thuê

Liê
n

doa
nh,
liên
kết

Không kinh
doanh

Kin
h

doa
nh

C
ho
th
uê

Liê
n

doa
nh,
liên
kết

Sử
dụng
hỗn
hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 TỔNG SỐ 819.776 1.639.713.576 2.794 637.123 - - - - 300.030 948.100.880 529.640.075 29.611 363.545

I Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 2.083 33.536.000 2.083 -
-

-
- -

3.140 21.863.554 14.280.090 3.273 -
Diện tích đất trụ Sở ( Đ/c: số 58
Hùng Vương, TP Quảng Ngãi)

2083 33.536.000 2083

1. Nhà Làm việc 3 tầng (Phía Tây) 2000 510,5 6.142.541 2.680.337 511

2. Nhà Làm việc 3 tầng chính 2005 1136 3.263.300 1.488.065 1.136
3. Nhà Khảo thí 3 tầng 2010 641 4.823.742 3.907.724 641
4. Nhà Hội trường 2012 813,3 6.304.640 5.277.352 813
6. Nhà Bảo vệ 2018 39,5 209.039 153.142 40
7. Tường rào, cổng ngõ 2018 868.919 655.285
8. Tường rào 1994 17.000 
9. Sân trụ sở 1994 49.500 
10. Nhà xe 2016 184.873 118.184 133

II Khối trường  trực thuộc 817.693 1.606.177.576 711 637.123 296.890 926.237.326 515.359.984 26.338 363.545

1 Trường THPT Bình Sơn 27.501 82.502.100 - - 8.809 25.987.972 13.138.936 - 8.809
Thị Trấn Châu ổ  Huyện Bình Sơn,
Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn,
Tỉnh Quảng Ngãi

26.433 79.299.000 26433,00

62 Vạn Tường  TT Châu Ổ  Bình
Sơn  Quảng Ngãi, Thị trấn Châu ổ,
Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

1.067,7 3.203.100 1067,70
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1 Nhà luyện tập đa năng 2013 2004 840 2.839.777,0 857.312,13 840,0
2 Nhà lớp học vi tính 2007 1988 264 575.904,02 111.915,31 264,0
3 Nhà thư viện  Thực hành Lý 
Hóa  Sinh 2002 2018 167 1.845.420,0 737.614,37 166,60

4 Dãy 12 phòng họ hướng Nam 
Bắc và 4 phòng học hướng Đông 
Tây 2016 ( Dãy L)

1988 768 7.586.661,0 6.574.600,42 768,0

5 Phòng học 1998 120 811.670,0 120,0

6 Hội trường 2015 2009 840 2.525.737,88 896.077,53 840,0
7 Dãy 12 phòng họ hướng Đông 
Tây ( dãy 3)2015 2009 512 2.431.030,0 1.133.832,39 512,0

8 Nhà để xe 2007 164 42.500,0 164,0
9 Nhà bảo vệ 2008 860 605.063,0 443.672,53 860,0
10 Phòng học 2008 470 944.284,0 470,0
Nhà xe học sinh 1(2009302m2) 2009 302 217.430,0 43.486,0 302,0

Nhà để xe  học sinh (151m2)2015 2015 151 108.715,0 21.743,0 151,0

Nhà xe giáo viên trước nhà Hiệu bộ
(2017) 2017 30 288.879,0 172.749,0 30,0

Sân bóng đá mi ni 2018 2.565 1.462.231,0 1.316.007,90 2.565,0
Hồ bơi, phòng kỹ thuật 2019 756 3.702.670,0 829.925,0 756,0

2 Trường THPT Trần Kỳ Phong 22.000 70.400.000 - 22.000
-

-
- -

12.564 26.635.695 14.504.594 12.564 12.564
Giá trị quyền sử dụng đất(Xã Bình
Nguyên huyện Bình Sơn tỉnh
Quảng Ngãi)

22.000 70.400.000
22.000

Phòng học phía bắc (12 phòng ) 2000 3158 1.935.039 773.594 3158 3158

Phòng học 2 tầng phía nam (10
phòng ) 2002 2637 2.195.035 1.244.537 2637 2637

Dãy 18 phòng học 2013 1394 4.470.769 2.942.639 1394 1394
Nhà Hiệu bộ 2003 576 1.598.936 1.060.422 576 576
Nhà thực hành  TN 2013 627,7 2.494.882 1.076.131 627,7 627,7
Nhà thi đấu đa năng 2016 1395 9.469.191 6.716.974 1395 1395
Nhà vệ sinh 1999 62,52 554.055  62,52 62,52
Nhà để xe giáo viên 2013 113 10.000  113 113
Nhà để xe học sinh 2013 234 260.751 74.314 234 234
Nhà để xe giáo viên  HS 2013 340 227.136  340 340
Tường rào phía nam 2013 621 1.283.489 263.284 621 621
Sân trường lát gạch + bê tông
đường đi 2016 1225 909.878 154.212 1225 1225

Đường nội bộ nối liền nhà Hiệu Bộ
đến 2 dãy phòng học 2015 137 357.526  137 137

Mái che ra nhà thi đấu 2017 35.612 7.122Page 42
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Cổng ngõ 2018 246.104 73.831
Bể cấp nước PCCC 2013 20 216.640 108.320 20 20
Kho chứa đồ thể dục 2012 24 23.036 9.214 24 24
Hệ thống nước sạch 2016 347.616 

3 Trường THPT Lê Quý Đôn 16.226 76.669.200 - 12.778
-

-
- -

4.602 13.480.756 13.480.756 - 3.448

Giá trị sử dụng đất (3.950,7m2)   QĐ
giao đất số 46/QĐUBND do UBND
tỉnh cấp ngày 16/01/2017

3.950,7 23.704.200 3950,70

Giá trị sử dụng đất (8.827,5m2)  GCN
quyền SD đất số 1185/QĐUBND do
UBND tỉnh cấp ngày 01/8/2011

8.827,5 52.965.000 8.828

Ngôi 4  Dãy nhà thư viện  thí
nghiệm (2002) 207,28 2009 414,60 76.884 76.884 207

Ngôi 5  Dãy nhà thí nghiệm  thực
hành (2003) 524,16 2000 524,16 132.921 132.921 524

Ngôi 6  Dãy 10 phòng học 2 tầng
phía Đông Nam (2009) 560 1998 1.120 1.166.196 1.166.196 560

Ngôi 7  Dãy 8 phòng học 2 tầng
(2019)  QĐ số 74/QĐSTC ngày
16/4/2019

394,18 2019 781,00 3.834.679 3.834.679 394

Ngôi 9  Nhà kho (1998) 70 2019 70   70
Ngôi 10  Nhà vệ sinh học sinh
(2001) 32 2003 32   32

Ngôi 11  Nhà xe giáo viên (2010) 32 2002 32   32

Ngôi 12  Nhà vệ sinh học sinh
(2010) 64 2013 64   64

Ngôi 12  Nhà đa năng (2019)  QĐ
số 73/QĐSTC ngày 16/4/2019 1.392 2010 1.392 8.154.405 8.154.405 1392

Ngôi 13  Nhà xe giáo viên 2020 172 2020 172 115.672 115.672 172

4 Trường THPT Vạn Tường 37.200 52.080.000 - -
-

-
- -

15.904 16.279.510 11.458.355 - 12.948
Đất 37.200 52.080.000 x

 Nhà số 4 2012 134 339.662 169.763 330
 Nhà số 6 2005 2.048 911.373 601.506 98
 Nhà số 8 2007 2.048 992.065 654.762 147
 Nhà số 7 2005 2.048 992.065 654.762 134
 Nhà số 9 2009 1.456 1.313.513 866.918 336
 Nhà số 10 2001 900 326.000 315.160 2.048
 Nhà số 11 2001 900 808.000 777.880 2.048
 Nhà số 12 2010 2.048 335.000 2.452.441 2.048
Nhà bảo vệ 2010 20 100.000 44.640 1.456Page 43
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Nhà Hiệu bộ 2016 435 2.495.020 1.447.782 900
Nhà đa năng 2010 1.297 6.998.000 3.123.907 900
Nhà xe học sinh 2018 2018 950 250.000 148.300 2.048
Nhà vệ sinh học sinh 2020 2020 950 298.812 153.350 20
Nhà xe giáo viên 2013 2013 670 120.000 47.184 435

5 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 10.202 85.696.000 0 10.202 0 0 0 0 4.513 10.198.584 5.112.877 - 4.513

Đất (Tổ dân phố Liên Hiệp 2,
Phường Trương Quang Trọng,
Thành phố Quảng Ngãi) 10202 85.696.000 0 10202
Nhà thư viện 2005 470 525.359 189.129 470
Nhà lớp học 8 phòng phía Bắc 2006 616 1.789.680 1.111.488 616

Nhà lớp học 2 phòng tầng phía Bắc 2004 140 307.082 159.744 140

Nhà lớp học 12 phòng (3 tầng) 2011 1067 3.488.465 2.069.079 1067
Nhà Hiệu bộ 2001 462 1.270.888 886.069 462
Nhà lớp học 6 phòng phía Tây 2000 462 420.319 67.251 462

Nhà lớp học 2 phòng tầng phía Tây 2006 140 211.966 84.787 140

Nhà lớp học 6 phòng phía Nam 1999 462 382.070 0 462
Nhà lớp học 8 phòng (Khu B) 2010 520 939.868 258.275 520
Nhà vệ sinh giáo viên 2016 36 538.367 285.055 36
Nhà vệ sinh học sinh 2000 18 24.520 0 18
Nhà Bảo vệ 2010 20 200.000 0 20
Nhà để xe giáo viên 2000 100 100.000 2.000 100

6 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 11.629 110.475.500 0 11.629 0 0 0 0 12.555 21.962.468 10.170.682 - 8.415

Đất 11.629 110.475.500 11629

 Dãy lớp học phía bắc 3 tầng 2003 1.362 2.783.140 2.671.814 1.362

 Nhà chức năng (Phòng thí
nghiệm vật lý) 2018 64 207.010 193.203 64

Nhà vệ sinh học sinh 2 2002 40 141.908 40

Căn tin 2019 26 56.263 52.510 26

 Nhà bảo vệ 2017 46 211.398 183.198 46

Nhà để xe Phía Nam 2019 2019 64 203.323 189.761 64

Nhà để xe phía Đông 219.581 197.623

 Nhà vệ sinh học sinh 2017 48 354.429 236.227 48

 Thư viện 2018 468 533.698 512.350 468

Dãy lớp học phía nam 1994 1.800 4.839.600 2.318.845 1.800

Nhà chức năng 2001 4.560 2.345.276 1.520

Nhà hiệu bộ 2013 2.200 4.813.589 1.434.233 1.100

Page 44

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nhà luyện tập đa năng 2008 1.817 3.760.381 1.809.831 1.817

Nhà để xe GV 1999 60 16.246 60

Đường nội bộ 2001 14.896 0 x

Tường rào Phía Đông 2001 77.099 0 x

Tường Rào Phái Tây 2001 127.886 0 x

Tường rào phía Nam 2001 251.349 69.053 x

Tường rào phía Bắc 2005 62.797 5.649 x

Tường rào, cổng ngõ mặt chính,
phụ 2015 563.420 125.753 x

Đường chạy khu thể chất 2018 379.178 170.631 x

7 Trường THPT Ba Gia 20.706 22.376.460 - 20.706
-

-
- -

15.469 28.559.969 13.253.547 - -

Đất 20.706 22.376.460 20.706

Nhà thí nghiệm và thư viện 2007 4014 1.373.448 1.021.645 x
 Dãy lớp học 8 phòng phía đông
bắc 1998 718 826.553 385.215 x

Dãy nhà lớp học 6 phòng phía tây
bắc 2002 4004 767.657 287.649 x

Dãy nhà lớp học 6 phòng phía
nam 2000 455 661.975 0 x

Dãy nhà lớp học 04 phòng phía
nam 2000 380 654.945 325.664 x

Dãy nhà lớp học 8 phòng 2 tầng
phía nam 2006 670 1.178.968 829.390 x

Dãy nhà lớp học 2 phòng phía
nam 2006 160,7 361.795 187.861 x

Dãy nhà lớp học 10 KCH (02
phòng phía
tây bắc và 08 phòng phía nam)

2011 967 2.719.084 1.225.128 x

 Nhà hiệu bộ  2013 1235,34 6.715.558 3.604.030 x

Nhà thi đấu đa năng 2013 2013 7.873.918 2.568.605 x

Nhà để xe cho học sinh phía bắc, đông, nam 2016 398 496.491 198.478 x
Nhà vệ sinh phía tây nam và nhà
để xe cho học sinh 2016 410 791.581 335.502 x

Nhà xe cho giáo viên ở khu hiệu
bộ 2015 20 47.566 15.842 x

Nhà trực bảo vệ cổng phụ 2014 12 72.000 19.969 x

Nhà vệ sinh dãy phía bắc 2015 12 123.002 65.523 x

Hệ thống thoát nước sân trường 2014 57.500,0 0 x

Hệ thống thoát nước khu GDTC 2013 332.278 211.894 x

Giếng nước khu hiệu bộ 2002 2002 20.000 0 x

Giếng nước KGDTC2020 2020 58.250 29.125 x
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Sân nền bê Tông phía sau dãy lớp
học 2022 2022 112.788 95.870 x

Hành lang nối khu hiệu bộ với các
dãy lớp học 2014 291.966 80.978 x

Sân Bock 2013 khu hiệu bộ 2013 241.003 145.890 x

Sân Bock 2014 khu hiệu bộ 2014 184.700 83.115 x

Sân Bock 2015 khu hiệu bộ 2015 188.713 94.356 x

Đường đi nội bộ 2002 60.000 0 x

Tường rào phía nam 2002 235.000 153.000 x

Sân khấu lắp ghép 2014 207.880 20.798 x
Tường rào cổng ngõ phía Đông
,Tây , Bắc 2016 1.504.745 889.193 x

SÂN BÓNG ĐÁ MINIkHU
GDTC (44x26=1.144m)2024 2024 337.602 320.721 x

Đường bê tông  ((70x2.5)Khu
GDTC 2024 34.934 31.441 x

Lát gạch Terazo khu GDTC2024 2024 ` 28.069 26.665 x

8 Trường THPT Sơn Mỹ 18.300 38.248.240 711 17.589
-

-
- -

17.057 21.686.312 12.065.883 - 17.057
- - -

-
-

Trường THPT Sơn Mỹ: Quốc lộ
24B, Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh
Khê, Tp. Quảng Ngãi

18.300 38.248.240 711,00 17589

Nhà thư viện 2012 301 1.024.784 532.888 301

Nhà thi đấu đa chức năng 2010 1.128 4.143.949 3.218.985 1.128

Nhà hiệu bộ 2014 711 3.877.639 2.481.689 711
Nhà thí nghiệm thực hành 2007 584,6 1.242.467 558.718 585

Dãy phòng học 6 phòng tầng trệt khu A 2000 476 1.231.775 669.692
476

Dãy phòng học tầng lầu 6 phòng lầu
khu A

2002 476 784.774 292.304
476

Dãy phòng học 8 phòng khu B1 2005 640 537.510 315.415 640
Dãy phòng học 8 phòng khu B2 2010 640 1.833.967 827.097 640
Dãy phòng học 10 phòng khu C 2009 800 2.907.954 1.299.201 800
Nhà để xe học sinh 2019 286 242.280 145.320 286
Nhà để xe giáo viên 2016 216 252.910 101.088 216

 Nhà vệ sinh học sinh 2006 20 410.859 275.254 20
Nhà bảo vệ 2020 17 137.000 91.311 17
Mái che sân khấu 2021 160 239.781 175.807 160
Sân thể dục 2009 3.000 456.278 68.442 3.000
Sân trường gach block, bê tông 2013 5.000 790.200 395.100 5.000
Sân bê tông phía tây 2017 600 133.448 80.069 600
Sân gạch block nhà Hiệu bộ 2017 470 122.766 73.660 470
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Sân bê tông cổng chính 2019 100 115.812 81.068 100
Sân, vườn phía Đông và phía Tây 2023 803 220.287 198.259 803
Tường rào phía Bắc 1997 113 24.538 0 113
Tường rào phía Đông 2003 200 19.000 0 200
Tường rào phía Tây 2003 132 146.622 10.016 132
Tường rào phía Nam 2003 183 429.765 89.930 183

Bờ kè tường rào 1999 29.981 0 0
Cổng chính 2015 329.967 84.570 0

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 24.726 5.530.156 - 25.026
-

-
- -

9.590 37.923.565 19.724.388 - 106.610
Đất,503 Quang Trung, TP Quảng
Ngãi, Phường Nguyễn Nghiêm,
Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi 24.726

5.530.156

25.026

1 Dãy lớp học phía nam 1997 1.527,0 2.176.312,20 1.527

2 Nhà Đa năng 2003 980,0 3.298.103,0 980

4 Nhà thư viện 2009 500,0 2.304.058,0 358.255 500

5 Nhà Hiệu bộ 2009 1.046,0 3.780.000,0 1.360.800 1.046
6 Nhà thí nghiệm đa năng 2000 934,0 1.447.037,0 57.881 934
7 Nhà lớp học 4 tầng phía Bắc 2008 2.534,0 7.752.741,0 3.141.060 2.534
8 Nhà hội trường ( khối phục vụ
hoạt động chung, các hạng mục phụ
trợ ( bao gồm thiết bị))

2023 989,0 17.085.612,0 14.806.391 989

Nhà để xe 2003 980 49.346 0 98.000
Nhà kho 1999 100 30.356 0 100

10 Trường THPT Lê Khiết 26.802 22.156.600 - 26.802
-

-
- -

- 9.486 76.896.527 59.719.876 12.884 12.884
Đất ( ĐC: 112 Chu Văn An, Nghĩa
Lộ, Quảng Ngãi) 26.802,1 22.156.600 26.802,1

1 Nhà Hiệu bộ (sửa chữa năm
2017) 2009 895 4.516.000 2.951.127,360 2.885 2.885

2 Nhà D (dãy 10 phòng học) 2008 395 1.231.456 803 803
3 Nhà Hội trường (sửa chữa
năm 2017) 2006 475 2.497.236 1.420.813,120 475 475

4 Nhà E (06 phòng thí nghiệm,
06 phòng học) 2013 500 3.409.596 1.772.990,128 1.500 1.500

5 Nhà Đa năng (sửa chữa
tường rào phía Đông khu giáo
dục thể chất, cải tạo khu GDTC
 2020)

2006 925 2.929.248 1.356.405,560 925 925

6 Nhà Bảo vệ 2012 20 183.352 88.008,960 20 20
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7 KTX trường THPT chuyên
Lê Khiết (40p)  nhập tăng năm
2018 theo báo cáo hoàn thành
thi công XDCT số 814/BC
BQLDDCN ngày 08/9/2017)

2017 2.344 15.701.806 13.189.517,040 2.344 2.344

8  Sân nền và hệ thống thoát
nước quanh nhà Đa năng 2023 454 347.927 313.134,300 454 454

 9 Gói thầu số 08: Toàn bộ
phần cải tạo, sửa chữa các hạng
mục Nhà hiệu bộ, khối 18
phòng học, khối nhà bộ môn,
nhà bảo vệ, tường rào, cổng
ngõ, bể bơi, sân bóng đá mini,
nhà để xe học sinh và giáo viên,
hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân
vườn (xây dựng+thiết bị) Ban
QLDA tỉnh bàn giao hồ sơ năm
2023 (QĐ số: 1027/QĐUBND
ngày 07/7/2023 của UBND
tỉnh) (giai đoạn 1)

2021 2.067 28.550.949,000 23.982.797,000 2.067 2.067

10  Gói thầu số 09: Xây dựng
mới nhà lớp học 18 phòng +
Khu vệ sinh và các hạng mục
tháo dỡ ( (QĐ số: 1027/QĐ
UBND ngày 07/7/2023 của
UBND tỉnh) (giai đoạn 1)

2021 774 12.129.843,0000 10.189.071,000 774 774

11 Gói thầu số 10: Xây dựng
mới Phòng bộ môn, thư viện
(QĐ số: 1027/QĐUBND ngày
07/7/2023 của UBND tỉnh) (giai
đoạn 1)

2021 337 5.274.709,00 4.430.757,000 337 337

12   Lắp đặt thiết bị mạng lan
và mạng không dây (300md) 2014 300 124.405 25.254,214 300 300

11 Trường THPT Lê Trung Đình 23.483 63.843.500 - 23.483
-

-
- -

5.378 36.667.200 20.486.400 - 5.374
ĐẤT TRỤ SỞ,Hẻm 308 Phan Đình
Phùng Quảng Ngãi, Phường Chánh
Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi

23483 63.843.500 23.483

  Nhà hiệu bộ 2008 1.177 4.332.959 1.559.865 1176,70

  Nhà lớp học 21 phòng dãy
phía Bắc 2008 3.438 5.335.953 917.949

3438,00

  Nhà thi đấu đa năng 2008 728 2.248.250 728,00
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  Nhà bảo vệ 2014 30 224.985 30,00

  Hệ thống cấp nước 2016 1 123.904 1,00

  Tường rào , cổng ngõ (dài
636m), sân bê tông(8266m2) 2008 1,00 6.392.530

1,00

  Trụ cờ 2010 1,00 33 1,00

Dãy phòng học + phòng học bộ
môn, cao 3 tầng, tường rào Xây
dựng (gói thầu số 4  dự án
GĐ2) 2024 1,00 10.258.167 10.258.167

1,00

Khối phục vụ hoạt động chung
và trồng cây xanh cảnh quan
(gói thầu số 9  dự án GĐ2) 2024 1 7.750.419 7.750.419

1,00

12 Trường THPT-DTNT tỉnh 14.604 40.889.800 - 14.604
-

-
- -

7.381 31.945.369 13.562.454 - 7.381
Đất phục vụ sự nghiệp giáo dục,Số
10 Nguyễn  Thông TP Quảng Ngãi
Tỉnh Quảng ngãi, Phường Quảng
Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi 14.603,5 40.889.800 14.604
12 phòng học (2 tầng) 2024 1.228,36 6.224.180 5.975.213 1.228,36
Nhà vệ sinh (học sinh) 2024 74,90 585.804 546.555 74,90
  Nhà lơp học mới ( 6 phòng) 2012 600,0 2.877.676,0 829.536,48 600,0
  Nhà làm việc 2011 428,0 4.535.558,0 1.621.665,76 428,0
  Ký túc xá B (18 phòng) 2010 703,0 2.396.904,0 259.232,32 703,0
  Hội trường (Thư viện) 2010 210,0 484.500,0 210,0
  Ký túc xá 12 phòng (KTX C) 2016 522,0 2.976.947,0 1.349.511,28 522,0
  Nhà thực hành  2009 615,0 2.645.492,0 679.415,94 615,0
  Nhà ở học sinh (KTX A) 1995 1.525,0 3.902.444,0 327.408,27 1.525,0
  Nhà bếp ăn tập thể 2019 355,60 3.556.147,0 1.895.781,97 355,60
   Nhà bếp + nhà ăn + kho 1976 456,0 305.390,0 456,0
  Nhà vệ sinh 2016 30,0 189.540,0 37.791,36 30,0
  Nhà đa chức năng  1995 633,0 1.264.787,0 40.342,71 633,0

13 Trường THPT Tư Nghĩa 1 22.858 148.577.000 - 22.858 - - - - 8.500 21.163.925 8.405.375 - 7.514
Diện tích đất ( TT La hà, huyện tư
Nghĩa, Quảng Ngãi) 22.858

148.577.000 22.858
12 phòng học dãy A 2001 1.548 950.000 38.000 1.548

12 phòng học dãy B 2005 1.548 1.259.430 251.886 1.548

04 phòng học dãy C (2001) 2001 380 465.475 18.619 380

04 phòng học dãy C (1998) 1998 373 492.500  373

04 phòng học dãy C (2003) 2003 386 791.934 95.032 386

08 phòng học dãy C (2012) 2012 744 2.476.299 1.188.624 744
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Nhà hiệu bộ 2019 2019 887 5.889.453 4.475.984 1

Nhà chức năng, thư viện, hội
trường, phòng thí nghiệm (2008) 2008 1.254 6.067.276 1.941.528 1.254

Hành lang nối các dãy phòng học
(2009) 2009 100 169.935  100

Nhà vệ sinh phía hội trường (2014) 2014 45 216.698 57.815 45

Nhà xe giáo viên, nhà vệ sinh
(2009) 2009 45 345.000  45

Nhà xe phía Nam (2014) 2014 45 44.394 11.844 45

Sân bê tông nối dãy AB 2008 45 1.539.000 230.850 45

Sân bê tông giữa dãy BC 2012 750 271.980 95.193 750

Tường rào phía Tây đoạn AB 2000 100 99.411  100

Tường rào phía Nam 2000 150 49.654  150

Tường rào phía Tây đoạn BC 2000 100 35.486 

14 Trường THPT Tư Nghĩa 2 17.691 10.614.600 - -
-

-
- -

3.668 14.844.166 - - 3.668
Đất trụ sở làm việc,( địa chỉ:
ĐT623B, Nghĩa Thuận, Tư
Nghĩa, Quảng Ngãi)

17.691 10.614.600

1 Nhà để xe GV phía trước 2019 135,0 188.240 135,0
2 Nhà thi đấu đa năng 2012 1.125,0 5.871.511 1.125,0

3 Nhà bộ môn và các hạng mục
phụ trợ (06 phòng năm 2023) 2022 812,0 4.778.486

812,0

4 Nhà hiệu bộ 2003 698,0 1.406.687 698,0
5 Nhà vệ sinh HS phía đông 2016 74,40 422.000 74,40
6 Nhà để xe giáo viên 2013 200,0 187.400 200,0
7 Nhà Bảo vệ 2015 16,0 151.300 16,0
8 Nhà vệ sinh học sinh phía
Tây 2020 50,60 181.848 50,60

9 Nhà lớp học bộ môn 2009 557,0 1.656.694 557,0
15 Trường THPT Thu Xà 18.288 9.193.200 - 15.326

-
-

- -
4.667 11.854.791 9.171.358 - 4.667

Trường THPT Thu Xà Xã
Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi

15326 9.193.200
15326

Nhà Hiệu Bộ 223 2009 446 459.258 156.147 446
Nha lớp học A 478,5 1999 957 661.157 94.297 957
Nhà lớp học B 446,5 2001 893 698.148 181.518 893
Nhà lớp học C 625 2015 1250 2.409.723 2.168.750 1.250
Nhà tập thể giáo viên 94 94 49.918 94
Thư viện 24 1999 24 80.000 46.059 24
Nhà bảo vệ 36,5 2009 36,5 56.515 34.664 37
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Nhà Căn Tin 40 2018 40 40.000 5.819.318 40
Nhà Thi Đấu Đa Năng 919,4 2015 851,4 6.715.115 48.959 851
nhà vệ sinh học sinh 15 2012 15 99.918 400.000 15
nhà vệ sinh học sinh 15 2020 15 452.316 108.168 15
Nhà xe học sinh 45 45 132.723 113.478 45

16 Trường THPT Chu Văn An 16.132 43.086.900 - 16.132
-

-
- -

- 10.848 34.349.569 19.680.495 - 10.857
Trường THPT Chu Văn An, Thị
Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi

16.131,5 43.086.900
16.132

Dãy nhà thư viện (Phía Bắc).1 31/12/
1999

500 1.031.960  500

Dãy 4 phòng học Phía Nam.1 31/12/
2000

436 957.455 188.704 436

Dãy 08 phòng học phía Nam A.1 31/12/
2002

896 2.134.000 636.080 896

Dãy phòng hội đồng Phía Bắc.1 31/12/
2004

460 600.000  460

Dãy 08 phòng học phía Nam B.1 31/12/
2005

896 2.054.301 904.636 896

Dãy 02 phòng thiết bị Phía Bắc.1 31/12/
1995

108 210.000  108

Dãy 10 phòng học Phía Bắc.1 31/12/
2009

1120 2.010.105 804.042 1120

Nhà bộ môn 2 tầng.1 30/10/
2012

740 1.936.864 929.694 740

Nhà vệ sinh Phía Nam.1 31/12/
1997

16 140.000  16

Nhà vệ sinh.1 31/12/
1997

15 135.000  15

Nhà vệ sinh Phía Bắc 31/12/
2013

16 167.234 44.534 16

Nhà đa năng 30/08/
2018

1200 12.000.000 8.798.400 1200

Dãy 10 phòng 2 tầng 15/07/
2018

1113 6.709.564 5.636.033 1113

Tường rào và san nền 30/10/
2018

3.332 1.134.188 680.512 3332

Tường rào Phía Băc 30/10/
2015 376.961 37.696 1

Lát gạch, rãnh thoát nước 31/12/
2012 427.726  1

Bê tông sân dãy nhà bộ môn 30/10/
2016 522.291 52.229 1

Nhà xe 2021 30/10/
2021 446.861 268.116 1

Tượng đài Thầy Chu Văn An 31/12/
2012 157.201  1

Nhà vệ sinh 2017.1 30/10/
2017 293.368 136.826 1

Nhà xe 2018 30/10/
2018 381.030 76.206 1

Lối đi nội bộ 01/11/
2023 70.000 56.000 1

Sân Trường ##### 453.460 430.787 1Page 51
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17 Trường THPT số 2 Mộ Đức 35.184 193.512.000 0 35.184 0 0 0 0 20.890 19.560.499 9.339.682 890 20.890

Quyền sử dụng đất 35.184
193.512.000

35.184
Nhà Hiệu bộ 2007 890 976.047 890 890

Nhà lớp học phía Nam 1988 610 455.815 610

Nhà lớp học phía Bắc 2017 660 1.199.919 874.433 660

Nhà lớp học phía Đông Bắc 2002 680 530.406 680

Nhà lớp học phía Đông Nam 2019 932 6.900.000 4.598.850 932

Nhà tập đa năng 2014 1.296 7.686.988 2.559.767 1.296

Nhà thí nghiệm phía Tây 1988 810 419.758 251.771 810

Nhà xe phía Bắc 2016 186 260.000 121.264 186

Nhà bảo vệ 2015 15,00 15.000 5.996 15,00

Sân thể dục, thể thao 2015 11.395 71.604 39.383 11.395

Tường rào, cổng ngõ 752,00 752,00

Đường chạy giáo dục thể chất 2021 1.332,00 346.920 294.882 1.332,00

Sân chào cờ 2022 1.332,00 698.042 593.336,00 1.332,00

18 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 15.492 27.884.700 0 15.492 0 0 0 0 9.037 16.342.765 9.254.554 0 9.037
Đất HĐSN 9.766 17.578.800 9.766
Đất khu thể chất 5.726 10.305.900 5.726
Nhà Hiệu bộ  2001 951 545.648  951
Nhà lớp học phía Nam 2007 1.384 587.210  1.384
Nhà lớp học phía Bắc 1997 865 745.976  865
Nhà Hội trường, các phòng chức năng 2005 1.377 767.670  1.377
Nhà tập đa năng 2017 1.238 6.194.904 3.303.949 1.238
Nhà xe phía Bắc 2001 170 247.100  170
Nhà xe phía Nam 2015 230 91.790 36.716 230
Nhà vệ sinh 2014 38 202.467 67.489 38
Nhà học bộ môn 2020 2.784 6.960.000 5.846.400 2.784

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng 26.076 65.190.500 - 26.076
-

-
- -

6.936 24.446.097 21.298.007 - 6.936
Khuôn viên đất trường THPT Phạm
Văn Đồng

26.076 65.190.500
26.076

Dãy nhà lớp học khối 1(03 Tầng) 2010 1.814 5.827.965 2.745.795 1.814

Nhà lớp học   Hiệu bộ ( 03 Tầng 2010 3.094 13.970.224 5.425.699 3.094

Nhà đa năng 2010 920 3.574.572 12.727.213 920
Nhà để xe học sinh. 2016 320 325.902 65.049 320
Nhà để xe giáo viên. 2017 200 291.900 78.093 200
Nhà để xe học sinh. 2019 460 356.000 189.819 460
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Nhà căng tin 2019 128 99.534 66.339 128

20 Trường THPT Trần Quang Diệu 17.131 30.835.080 - 17.131
-

-
- -

5.933 19.499.713 8.355.289 - 5.933
Đất,Xã Đức Lân Huyện Mộ Đức
Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Đức Lân,
Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

17.131

30.835.080

17.131
Ngôi nhà số 05 (Phòng thí nghiệm)
nhà cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch
Trụ  Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức
 Tỉnh Quảng Ngãi

2007 720,00 1.088.650,00 568.019 720,00

Ngôi nhà số 01(Phòng học khu A)
nhà cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch
Trụ  Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức
 Tỉnh Quảng Ngãi

1998 680,00 1.676.214,00 0 680,00

Ngôi nhà số 07 (Nhà vệ sinh) nhà
cấp 04: Thôn Thạch Trụ  Xã Đức
Lân  Huyện Mộ Đức  Tỉnh Quảng
Ngãi

2001 36,00 44.000,00 0 36,00

Ngôi nhà số 04 (Nhà hiệu bộ) nhà
cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch Trụ 
Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức 
Tỉnh Quảng Ngãi

2005 720,00 925.388,00 0 720,00

Nhà đa năng: Thôn Thạch Trụ  Xã
Đức Lân  Huyện Mộ Đức  Tỉnh
Quảng Ngãi

2013 1.293,00 8.193.125,24 228.000 1.293,00

Ngôi nhà số 02 (Phòng học khu B)
nhà cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch
Trụ  Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức
 Tỉnh Quảng Ngãi

2001 680,00 1.923.709,00 259.108 680,00

Ngôi nhà số 06 (Nhà bảo vệ) nhà
cấp 04: Thôn Thạch Trụ  Xã Đức
Lân  Huyện Mộ Đức  Tỉnh Quảng
Ngãi

1999 12,00 76.798,00 391.914 12,00

Nhà số 03 (Phòng học khu C) nhà
cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch Trụ 
Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức 
Tỉnh Quảng Ngãi

2004 552,00 1.487.841,00 1.327.570 552,00

Ngôi nhà số 09 (Phòng học khu D)
nhà cấp 03, 02 tầng: Thôn Thạch
Trụ  Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức
 Tỉnh Quảng Ngãi

2010 720,00 2.640.720,00 4.924.275 720,00

Tường rào, cổng ngõ, sân bê tông,
nhà đa năng: Thôn Thạch Trụ  Xã
Đức Lân  Huyện Mộ Đức  Tỉnh
Quảng Ngãi

2014 320 1.274.965,00 522.671 320,00

Ngôi nhà số 10 (Nhà cho thuê Căn
tin) nhà cấp 04: Thôn Thạch Trụ 
Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức 
Tỉnh Quảng Ngãi

2019 80,00 70.000,00 41.986 80,00

Ngôi nhà số 11 (Nhà để xe cho học
sinh  Nhà cấp IV): Thôn Thạch
Trụ  Xã Đức Lân  Huyện Mộ Đức
 Tỉnh Quảng Ngãi

2024 120 98.303 91.746 120

21 Trường THPT  số 1 Đức Phổ  18.698 43.954.000 - 18.698
-

-
- -

8.214 38.371.508 24.514.674 - 804
Đất HĐSN 8.038 28.133.000 8.038

Đấtkhu 22018 3.250 11.375.000 3.250

Đất Khu thể chất2018 7.410 4.446.000 7.410
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  Nhà vệ sinh 2 tầng giáo viên
và học sinh phía nam2013 2013 132,00 671.838,00 349.355,76 132,00

  Nhà vệ sinh 3 tầng phía
bắc( khu 2)1998

2018 51,00 23.274,00 0,00 51,00

  Nhà hiệu bộ và Phòng thí
nghiệm2005

2005 673,20 1.358.572,20 470.662,53 673,20

  Dãy phòng hoc 15 phòng phía
bắc(khu2)2000

2018 1.920,00 2.439.505,00 1.221.546,08 1.920,00

  Phòng học 3 tầng phía
bắc(10P)2001

2001 712,80 1.225.347,20 352.280,21 712,80

  Nhà lớp học 6 phòng phía
nam( khu 2)2001

2018 1.152,00 891.016,00 676.701,52 1.152,00

  Phòng học và phòng bộ môn 2
tầng phía nam1999

1999 665,6 1.581.501,50 902.566,32 665,6

  Nhà đa năng2009 2009 822,00 3.919.909,00 1.487.364,84 822,00
  Phòng vi tính Wold link&
nhà chữ thập đỏ 2 tầng phía
nam(02P)1995

1992 108,64 111.464,00 0,00 108,64

  Phòng GAĐT& nhà truyền
thống 2 tầng phía nam(02P)
1996

1996 259,20 132.107,00 0,00 259,20

  Nhà lớp học  4 phòng phía
nam( Khu 2)1995

2018 328,00 257.160,00 0,00 328,00

  Nhà vệ sinh khu hiệu bộ phía
tây( khu 2)2009

2018 34,00 42.721,00 0,00 34,00

  Phòng học 3 tầng phía
bắc(05P)2000

2000 356,40 737.838,60 202.231,42 356,40

  Nhà lớp học 4P phía nam( khu
2)1998

2018 984,00 215.798,00 0,00 984,00

  Nhà lớp học 3 phòng phía
nam( khu 2)2007

2018 576,00 546.571,00 0,00 576,00

  Nhà hiệu bộ 15 phòng phía
tây( khu 2)2003

2018 1.500,00 2.458.152,00 1.462.242,80 1.500,00

Khu hành chính, thư viện,
phòng truyền thống( tiếp nhận
của Ban QLDA)2019

2019 1220,94 9.946.000,00 7.558.960,00 1220,94

   Nhà kho2006 2006 73,5 56.000,00 0,00 73,5
   Nhà bảo vệ2007 2007 12 40.000,00 0,00 12
   Nhà để xe giáo viên2022 2022 247,2 350.612,00 280.754,00 247,2
  Vườn thực vật cựu HS tài trợ
2018

2018 173,00 131.000,00 69.836,10 173,00

  Nhà để xe học sinh2015 2015 504,00 19.252,00 6.410,92 504,00
Căn tin2019 2019 124,8 83.000,00 49.784,00 124,8
Tường rào1996 1996 1 680.913,50 343.358,10 1,000
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Tường rào, cổng ngõ ( khu 2)2004 2004 1 585.302,00 200.630,80 1,000

Khu thể chất và các hạng mục
phụ trợ (Tiếp nhận của Ban
QLDA Q.Ngãi)2023

2023 7.410 9.866.654,00 8.879.988,60

22 Trường THPT  số 2 Đức Phổ  17.114 30.805.200 - -
-

-
- -

4.224 23.433.000 17.232.378 - 4.224
Đất (L1A, Phổ Khánh, Đức Phổ,
Quảng Ngãi)

17114 30.805.200

Nhà lớp học 2002 280 700.000 265.812 280

Nhà lớp học 2005 280 900.000 434.819 280

Nhà lớp học 2008 224 1.040.000 795.824 224

Nhà lớp học 2024 508 10.000.000 10.000.000 508

Nhà đa năng 2009 522 2.900.000 952.714 522

Nhà hiệu bộ 2011 1022 4.850.000 3.176.539 1.022

Nhà vệ sinh GV 2011 43 360.000 163.075 43

Nhà vệ sinh HS 2014 25,2 250.000 83.334 25

Nhà vệ sinh HS 2014 25,2 250.000 83.334 25

Nhà vệ sinh HS 2017 46 300.000 160.000 46

Nhà xe giáo viên 2013 310 89.000 29.417 310

Nhà bảo vệ 2000 12 75.000 60.973 12

Nhà hội trường 2009 547 1.319.000 747.801 547

Nhà xe học sinh 2022 180 200.000 174.210 180

Nhà căn tin 2018 200 200.000 104.526 200

23 Trường THPT Lương Thế Vinh 27.547 71.058.930 0 27.547 0 0 0 0 0 8.266 37.986.360 27.478.184 0 8.266
Đất  (TDP Đông Quang, P.Phổ
Văn, TX Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi)

18.803,7 65.812.950 18803,7 0 0 0

Đất (TDP Đông Quang, P. Phổ
Văn, TX. Đức Phổ, tỉnh Quảng

Ngãi)

8.743,3 5.245.980 8743,3 0 0 0

Nhà lớp học phía Nam (15
phòng học) 2019 1.488,50 6.017.763 4.371.554,280 1.488,50

Nhà Hiệu bộ+ Thư viện (Phía
Tây) 2019 1.632 6.172.613 4.464.856,160 1.632

Nhà lớp học phía Bắc (15 phòng
học) 2019 1.488,50 6.012.582 4.346.433,040 1.488,50

Nhà lớp học bộ môn ( Phía Bắc) 2019 1.326 5.334.333 3.857.310,760 1.326

Nhà thi đấu đa năng 2023 927 7.688.190 7.109.382,400 927

Nhà xe học sinh ( phía Bắc) 2019 119,38 477.203 396.943,354 119,38

Nhà xe học sinh (Phía Nam) 2019 300 327.506 196.438,100 300
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Nhà để xe giáo viên ( Phía
Nam) 2019 60 85.450 51.252,910 60

Nhà bảo vệ 2019 12 112.100 67.237,580 12
Nhà căn tín 2019 162 272.995 163.742,398 162
Tường rào, cổng ngõ 2019 2.403.410 721.023,000
Tưởng rào, cổng ngõ phía Nam khu
GDTC 2024 160 419.688 377.719,200 160

Sân bê tông và đường bê tông 2019 1.290.113 838.573,450
Hệ thống PCCC ngoài trời 2019 380.166 114.049,800
Hệ thống cấp nước ngoài trời 2019 133.658 40.097,400
Hệ thống cấp điện ngoài trời 2019 338.625 101.587,500
Hệ thống cấp thoát nước sân
trường 2020 545,2 440.552 220.276,000 545,2

Cầu bản bắt qua kênh mương
B20 2020 45 79.413 39.706,500 45

24 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 18.408 11.557.000 - -
-

-
- -

8.510 26.405.498 14.581.630 - 8.510
Đất HĐSN, địa chỉ: 547 Phạm Văn
Đồng, TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành,
Quảng Ngãi

18.408 11.557.000

Nhà hội trường 2011 464,0 2.971.080,0 1.426.118,40 464,0
Nhà thi đấu đa năng (theo dự
toán) 2017 1.390,0 7.969.047,0 5.737.713,84 1.390,0

Nhà vệ sinh học sinh 2013 75,0 142.884,0 41.865,01 75,0
Nhà xe học sinh phía Nam 2017 253,0 223.611,0 125.177,44 253,0
Nhà xe học sinh phía Bắc 2017 167,0 117.603,0 65.834,16 167,0
Nhà xe giáo viên (khu nhà hiệu
bộ) 2010 99,0 47.694,0 4.430,77 99,0

Nhà xe giáo viên (trước cổng
phụ) 2001 17,0 13.829,0 17,0

Nhà xe học sinh phía Đông 
Bắc 2002 130,0 151.866,0 100.231,56 130,0

Nhà lớp học 08 phòng phía
Đông  Bắc 2008 768,0 1.470.118,0 755.289,68 768,0

Nhà lớp học 10 phòng phía
Nam 1993 704,0 470.325,0 704,0

Nhà thí nghiệm 2004 664,0 1.584.202,0 958.392,92 664,0
Nhà hiệu bộ 1996 525,0 615.866,0 383.643,28 525,0
Nhà bộ môn 1996 526,0 610.725,0 464.151,0 526,0
Nhà lớp học 10 phòng phía Tây
 Bắc 1998 800,0 602.518,0 800,0

Nhà lớp học 15 phòng 2011 1.404,0 6.929.047,0 3.325.942,56 1.404,0
Nhà Tin học + Thư viện 2011 524,0 2.485.083,0 1.192.839,84 524,0
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25 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 13.818 4.139.100 - 13.818
-

-
- -

5.715 19.588.914 8.645.884 - 5.715
Đất trụ sở, Xã Hành Thiện Nghĩa
HànhTỉnh Quảng Ngãi, Xã Hành
Thiện, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi 13.818 4.139.100 13.818
Nhà lớp học 8 phòng dãy A 2000 768 1.689.238 382.732 768
Nhà lớp học 6 phòng dãy  D 2002 566 746.355 119.417 566
Nhà thực hành 4 phòng dãy C 2008 670 1.744.870 885.076 670
Nhà lớp học 8 phòng dãy B: Khu
Nhà Hiệu bộ 2009 846 3.827.287 2.031.776 846

Nhà lớp học 8 phòng dãy  E 2011 910 3.137.724 1.631.616 910
Nhà tập đa năng 2014 1.340 6.631.182 2.650.484 1.340
 Nhà xe học sinh 2014 100 67.000 26.780 100
 Nhà xe học sinh 2018 272 350.000 233.275 272
 Nhà tập thể 1999 108 542.162 289.027 108
 Nhà xe giáo viên 2017 100 557.828 297.378 100
Nhà Vệ Sinh học sinh 2013 35 295.268 98.324 35

26 Trường THPT Nguyễn Công Phương 9.637 9.192.220 - - - - - - 833 14.077.634 7.520.216 - 833
Đất trụ sở, địa chỉ: Thị trấn Chợ
chùa  Nghĩa Hành  Quảng Ngãi 9.637 9.192.220

  Nhà lớp học 8 phòng cấp 3 2003 583,00 1.193.651 538.599 583,00
  Nhà lớp học 6 phòng cấp 3 2010 518,00 2.089.322 1.065.906 518,00
  Nhà lớp học 4 phòng cấp 3 2010 518,00 2.554.330 1.381.128 518,00
  Nhà lớp học 10 phòng cấp 3 2009 966,00 2.818.200 1.299.735 966,00
Nhà đa năng 2019 824 5.386.216 3.231.142 824
Nhà bảo vệ cấp 4 2011 9 35.915 3.707 9

27 Trường THPT Ba Tơ 10.684 19.231.920 - 10.684
-

-
- -

8.020 14.842.085 7.823.694 - 8.020
Đất  trụ sở ( Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi)

10.684 19.231.920 10.684

Nhà công vụ 3 phòng 2016 2016 72 602.456 481.905 72
Nhà vệ sinh học sinh 2019 2019 52 479.000 415.101 52
Dãy lớp học 6 phòng tầng (2003) 2003 896 407.480  896
Dãy lớp học 8 phòng tầng (2005) 2005 1.320 992.000  1.320
Nhà bếp tập thể giáo viên (8 phòng) (2003) 2003 140 36.354  140
Nhà đa năng 2015 2015 1.200 5.554.336 3.961.352 1.200
Nhà lớp học (6 phòng) (2001) 2001 870 414.434  870
Nhà lớp học (8 phòng) (2002) 2002 1.200 543.800  1.200
Nhà ở (3 phòng) (1997) 1997 72 87.104  72
Nhà ở (5 phòng) (1998) 1995 120 102.264  120
Nhà ở tập thể giáo viên (2 phòng) (2003) 2003 70 57.902  70
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Phòng chức năng ODA Ba Tơ (2007) 2007 1.060 1.132.000  1.060
Phòng học (1995) 1995 117 103.044  117
Phòng học (1996) 1996 117 103.044  117
Phòng học 6 phòng ODA Ba Tơ
(2007) 2007 530 988.694  530

Nhà bán trú học sinh 6 phòng 2
tầng 2020 184 1.357.401 1.084.563 184

Nhà thư viện và phòng bộ môn 2023 896 1.880.772 1.880.772 896

28 Trường THPT Phạm Kiệt 6.935 3.136.000 0 6.935 0 0 0 0 3.419 14.292.888 10.267.871 - 3.419
-

Trường THPT Phạm Kiệt Xã
Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng
Ngãi

6935,3
3.136.000 6935,3

Nhà để xe học sinh 2008 35,13 7.161 0 35,13
Nhà thực hành 2009 656 2.019.716 1.087.119 656,00
Nhà hiệu bộ 2010 617 2.058.798 1.811.742 617,00
Nhà học văn hóa 2024 737 2.212.816 1.770.253 737,00
Nhà công vụ 2012 133,9 701.243 139.968 133,90
Nhà để xe giáo viên 2013 35,13 57.000 15.179 35,13
Nhà bán trú học sinh 2016 221,27 1.399.361 699.609 221,27
Nhà công vụ giáo viên 2018 133,9 500.000 299.900 133,90

Nhà vệ sinh, nhà tắm học sinh 2018 30 161.553 96.899 30,00

Nhà học bộ môn 2020 820 5.175.240 4.347.202 820,00

29 Trường THPT Minh Long 10.000 1.500.000 - 10.000
-

-
- -

3.434 15.822.822 7.334.467 - 3.434
Đất trụ sở,Xã Long Mai 10.000 1.500.000 10000
Dãy 8 phòng học 2 tầng 2006 665 1.661.023 1.661.023 665
Dãy8 phòng học, phòng thí ngiệm,
phòng vi tính 2 tầng

2008 1353,6 3.460.463 567.342 1353,6

mái taluy 2010 81.727
Nhà xe giáo viên 2010 100 75.000 10.605 100
Tường rào, cổng ngõ, sân trường, nhà
vệ sinh

2010 58 1.389.485 297.648 58

Nhà công vụ 2011 167 522.872 107.921 167
Nhà bán trú cho học sinh 2012 207,48 1.331.662 276.696 207,48
Bê tông trước cổng trường, sửa chữa
dãy 8 phòng học

2015 399.483 186.319

Tường rào khu nhà bán trú 2016 130 477.688 143.306 130
Bể nước chữa cháy và hệ thồng chống
sét 2017 19,4 148.772 59.509 19,4

Nhà hiệu bộ 2017 711 4.924.300 3.742.468 711
Nhà bảo vệ 2017 22,1 147.677 88.577 22,1
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Tường rào 2017 44.970 17.988
Sửa chữa nâng cấp 02 phòng nhà bán
trú HS

2018 261.677 174.408

Nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh, sân
dạy GDTC

2019 896.022 656,963

30 Trường THPT Sơn Hà 13.530 621.870 - 13.530 - - - - 3.620 16.621.187 6.787.056 - 3.620

Đất, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà,
Quảng Ngãi

13.530 621.870
13530

  Đường đi nội bộ sân trường phía sau 2018 300 204.393 194.173 300

  Nhà làm việc hiệu bộ ( Số 5 ) 1998 243,5 901.663 314.196 243,5

  Nhà bán trú học sinh ( Số 11 ) 2009 250 2.591.947 1.244.135 250

  Nhà lớp học 10 phòng ( số 1) 1997 346 1.557.792 155.618 346

  Nhà thư viện (Số 6) 2005 162 791.183 439.162 162

  Nhà bộ môn 04 phòng ( Số 04) 2007 134 1.134.776 389.114 134

  Nhà lớp học 06 phòng ( Số 3 ) 2004 207 618.398 173.152 207

  Nhà vệ sinh giáo viên ( Số 10) 2008 20 323.746 214.652 20

  Nhà ở giáo viên 02 phòng ( Số 8 ) 2002 85 75.652 0 85

  Nhà để xe giáo viên ( Số 12 ) 2012 67 82.831 28.005 67

  Nhà lớp học 04 phòng ( số 2) 2004 133 404.751 0 133

  Nhà để xe học sinh ( Số 9 ) 2004 150 49.281 0 150

  Nhà luyện tập đa năng ( Số 13 ) 2013 1237 6.868.697 2.768.772 1237

  Nhà ở giáo viên 04 phòng ( Số 7 ) 2000 165 150.000 0 165
Sửa chữa tường rào, cổng ngõ
đường đi nội bộ, khuôn viên

2023 120,00
866.077

866.077 120,00

31 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt 13.787 11.718.950 - 13.787 - -
- -

5.979 24.787.715 4.578.213 - 4.327
-

Đất điểm trường THCS Xã Sơn kỳ,
huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 6.200 5.270.000 6200

Đất điểm trường THPT 7.587 6.448.950 7587

Nhà bán trú học sinh, xã Sơn
 Kỳ, huyện SƠn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2009 703,00
2.399.296  908.385

703,00

Nhà công vụ 6 phòng, xã Sơn
 Kỳ, huyện SƠn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2010 194,40
600.000 

194,40

Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng phái
 nam, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi

2009
428,70

1.202.440  0

428,70
Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng
 phía tây, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi

2004 428,70
820.413  0

428,70

Nhà thư viện, xã Sơn Kỳ, huyện
SƠn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2007 119,00 517.419  0 119,00

Nhà hiệu bộ 3 phòng, xã Sơn Kỳ, huyện
Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2001 86,24 164.767  86,24
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Phòng lớp học 4 phòng, xã Sơn
 Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

2002 285,80
157.057 

285,80

Nhà hiệu bộ 8 phòng 2 tầng, xã
Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi

2010
432,4

2.077.824  0 432,4

Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, xã
Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi

2010 665,00
2.316.974  1.125.275 665

Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng phía
nam, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà,
tỉnh Quảng Ngãi

2019 545,00

2.629.309  2.208.619 545

Nhà công vụ giáo viên 12 phòng,
 xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi

2011 388,80
1.683.040  335.934 388,8

Nhà tập đa năng 2024 650 4.130.182 30,0

Nhà bộ môn
 (Dẫy nhà D)

2024
1.052 6.088.994

20,0

32 Trường THPT Quang Trung 25.912 18.138.050 - 25.912 - - - - 5.250 23.616.409 10.190.825 - 5.250 -

Đất, xã Sơn Thành, Sơn Hà, Quảng
Ngãi 25.912 18.138.050 25.912

Nhà để xe giáo viên 2011 2011 64,0 100.175 64,0

Nhà công vụ 05 phòng 2011 2011 245,0 627.407 190.790 245,0
Nhà công vụ 02 phòng 2010 2010 38,50 163.286 46.388 38,50
Nhà Hiệu bộ 02 tầng 2012 2012 523,78 2.272.357 1.103.221 523,78
Nhà luyện tập đa năng 2012 2012 1.237,20 7.633.563 1.479.370 1.237,20
Nhà để xe 2013 2013 100,0 189.994 100,0
Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng phía Tây
2018 2018 760,10 5.480.668 4.149.333 760,10

Nhà để xe học sinh phía Tây 2019 2019 180,0 212.891 53.223 180,0
Nhà lớp học 08 phòng 02 tầng phía
đông 2008 2008 617,0 1.679.140 701.578 617,0

Nhà lớp học 8 phòng; Phòng thư viện,
phòng vi tính, 02 phòng thí nghiệm
2009

2009 1.384,0 5.211.978 2.460.949 1.384,0

Nhà để xe học sinh 2010 2010 100,0 44.950 5.974 100,0

33 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 15.241 6.096.400 - 11.616
-

-
- -

9.679 25.557.084 13.798.551 - 9.679
Quyền sử dụng đất: Xã Sơn Dung,
huyện Sơn Tây, tỉnh QN

11.616 4.646.400
11616

Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng 347 138.800 2004 694 1.574.639 34.110 694
Nhà ở giáo viên và Nhà vệ sinh 168 67.200 2008 168 882.106 94.491 168
Nhà thư viện, nhà thí nghiệm và nhà nội trú 545 218.000 2007 1090 2.638.669 917.542 1090
Nhà bán trú học sinh 383 153.200 2012 766 4.063.955 2.031.136 766
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Nhà bếp ăn học sinh 20132023 136 377.519 129.167 136
Nhà bảo vệ 2013 20 151.459 0 20
Nhà để xe học sinh 2019 52 365.287 133.914 52
Nhà vệ sinh bên ngoài khu bán
trú 2019 15 57.821 21.197 15

Nhà hiệu bộ, Lớp học, thư viện 550 220.000 2014 1100 6.006.502 3.342.904 1100
Nhà tập đa năng 816 326.400 2020 2.819 6.002.042 4.000.361 2819
Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng có
nhà vệ sinh 816 326.400 2024 2.819 3.437.085 3.093.730 2819

34 Trường THPT Trà Bồng 29.212 26.360.800 - 25.697
-

-
- -

5.501 19.294.982 8.202.325 - 5.501
Đất trụ sở (ĐC  xã Trà Sơn  Trà
Bồng  Quảng Ngãi) 25.697 26.360.800 25.697

Nhà bán trú học sinh khu G 207,4 2008 414,72 2.574.677,00 1.182.407,44 414,72

Nhà hiệu bộ khu A 235,4 2010 470,88 1.879.000,00 751.600,00 470,88

Nhà học bộ môn tầng  Khu hỗ
trợ học tập (khu H) 262,1 2007 524,16 3.783.640,00 2.118.838,40 524,16

4 phòng học khu C 163,8 2002 327,6 631.633,60 258.405,57 327,6

6 phòng học khu C 223,4 2003 446,88 981.451,40 390.328,99 446,88

6 phòng học khu D 268,8 2003 537,6 1.138.760,00 562.208,00 537,6

6 phòng học khu D 296,6 2007 593,28 2.051.390,00 989.863,20 593,28

Nhà bộ môn thí nghiệm, thực
hành khu B 328,0 2011 656 1.453.356,00 777.047,52 656

Nhà công vụ giáo viên 5 phòng 167,4 2010 167,44 510.000,00 203.847,00 167,44

Nhà luyện tập Đa năng khu E 874,2 2011 874,20 3.050.010,00 405.346,33 874,2

Nhà bếp ăn học sinh bán trú khu
G 117,0 2013 117,00 248.643,00 66.213,63 117

Nhà vệ sinh học sinh  phía Bắc
số 2 80,0 2019 80,00 710.687,00 307.410,66 80

Nhà xe giáo viên 100,0 2013 100,00 53.250,00 21.284,03 100

Nhà xe học sinh 191,0 2021 191,00 228.483,54 167.524,13 191

35 Trường THPT Tây Trà 17.000 2.040.000 - 17.000
-

-
- -

5.988 26.784.519 12.572.971 - 5.988
Đất ( ĐC: xã Trà Phong, huyện Trà
Bồng tỉnh QN) 17.000 2.040.000 17000
Nhà thí nghiệm 2007 238,36 650.000 0 238,36
Nhà hiệu bộ 2010 478,5 1.200.000 583.920 478,5
Nhà thư viện 2010 453,96 1.500.000 729.900 453,96
Nhà lớp học 8 phòng học 2007 824,00 3.210.257 898.872 824,00
Nhà lớp học 6 phòng học 2011 478,5 1.574.668 785.917 478,5

Nhà lớp học 6 phòng học (cấp 2) 2007 484,80 1.595.542 806.995 484,80

Page 61

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nhà ở học sinh 2008 488,7 2.403.597 769.151 488,7
Nhà ở học sinh 2009 429,24 1.500.000 24.900 429,24
Nhà ở học sinh khu C 2020 467,16 3.000.000 1.679.400 467,16
Nhà ở giáo viên 2009 283,92 937.791 875.709 283,92
Nhà ở giáo viên 2017 112,00 870.794 406.138 112,00
Nhà bếp 2013 33,00 310.505 61.977 33,00
Nhà bếp 2015 59,00 187.606 26.209 59,00
Nhà xe học sinh 2013 50,00 86.953 6.495 50,00
Nhà xe giáo viên 2013 50,00 86.953 6.495 50,00
Nhà vệ sinh học sinh 2012 15,00 221.816 11.024 15,00
Nhà bảo vệ 2012 16,00 98.888 6.562 16,00
Nhà thi đấu đa năng 2020 850,00 6.676.000 4.449.554 850,00

Hệ thống cấp thoát nước chung,
nhà để xe giáo viên và học sinh 2021 176,00 673.149 493.553 176,00

36 Trường THPT Lý Sơn
14.300 6.219.000 - 14.300 - - - - 4.949 17.944.021 6.906.514 - 4.949 - - - - -

Thôn Đông An Vĩnh  Huyện Lý
Sơn  Tỉnh Quảng Ngãi

13.820 6.219.000 13820
Thôn Đông An Vĩnh  Huyện Lý
Sơn  Tỉnh Quảng Ngãi

480
480

1 Nhà học bộ môn 2020 800,00 6.834.818 5.011.289 800,00
2 Khu phòng lớp học B 1994 500,00 1.580.370 0 500,00
3 Khu phòng lớp học 02 phòng 1997 130,00 123.374 0 130,00
4 Khu nhà hiệu bộ 1998 470,00 1.092.368 572.673 470,00
5 Nhà thư viện, thí nghiệm thực hành 2008 514,00 1.052.384 389.382 514,00
6 Khu nhà tập thể 08 phòng 2009 390,00 1.194.021,0 74.044 390,00
7 Khu nhà tập thể 10 phòng 2012 334,00 1.282.647,0 341.569 334,00
8 Nhà thi đấu đa năng 2011 650,00 3.128.799,0 207.127 650,00
9 Nhà vệ sinh học sinh 2009 100,00 129.382,0 8.565 100,00
10 Nhà vệ sinh học sinh 2010 100,00 91.116,0 12.109 100,00
11 Nhà để xe học sinh 2018 100,00 434.742,0 289.756 100,00
12 Tường rào 2007 506,00 450.000,0 0 506,00
13 Cổng ngõ 2010 15,00 150.000,0 0 15,00
14 Nhà để xe học sinh (Phía Đông) 2017 120,00 140.000,0 0 120,00
15 Nhà để xe học sinh (Phía Tây) 2017 120,00 140.000,0 0 120,00
16 Nhà để xe giáo viên 2016 100,00 120.000,0 0 100,00

37 Trường THCS&THPT Phó Mục Gia
39.059 4.087.000 - - - - - - 4.148 28.804.823 21.293.381 - 4.148
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Đất cơ sở 1, (Trường THCS Trà Bìn củ)
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

10.310 1.587.000

Đất cơ sở 2 (Phó Mục Gia), Thôn Bình
Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

28.749
2.500.000

Nhà hiệu bộ (8 phòng), thôn
Bình Đông, xã Trà Bình, huyện
Trà Bồng, tỉnh Quảng.

2008 204 1.137.625 409.545 204

Nhà học bộ môn (4 phòng),
thôn Bình Đông, xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng.

2012 351,00 2.569.251 1.233.240 351,00

Nhà lớp học (10 phòng), thôn
Bình Đông, xã Trà Bình, huyện
Trà Bồng, tỉnh Quảng.

2008 385 1.750.379 1.233.424 385

Nhà vệ sinh học sinh, thôn Bình
Đông, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng.

2008 42,7 136.154  42,7

Nhà để xe HS , thôn Bình Đông,
xã Trà Bình, huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng.

2021 75,0 60.000 39.990 75,0

Nhà để xe GV  , thôn Bình
Đông, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng.

2012 40,0 87.518 23.306 40,0

Phòng học bộ môn (6 phòng),
thôn Bình Tân, xã Trà Bình,
huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng
Ngãi

2021 507,00 4.004.470 3.203.576 507,00

Nhà hiệu bộ, thôn Bình Tân, xã
Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

2021 320,00 4.420.888 3.536.710 320,00

Nhà lớp học (12 phòng), thôn
Bình Tân, xã Trà Bình, huyện
Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2021 342,00 5.769.664 4.615.731 342,00

Nhà đa năng, thôn Bình Tân, xã
Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi

2021 1.225,00 5.450.713 4.360.570 1.225,00

Nhà công vụ giáo viên, thôn
Bình Tân, xã Trà Bình, huyện
Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2021 253,00 2.689.769 2.151.815 253,00

Nhà vệ sinh học sinh, thôn Bình
Tân, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2021 45,00 311.986 207.939 45,00

Nhà để xe học sinh, thôn Bình
Tân, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2021 268,00 311.568 207.660 268,00

Nhà để xe giáo viên, thôn Bình
Tân, xã Trà Bình, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2021 90,00 104.838 69.875 90,00

38
Trung tâm DN - GDTX & HN
Tỉnh 4.816 15.383.600 0 4.816 0 0 0 0 4.074 14.503.424 8.634.213 - 4.074
Đất trụ sở,Số 117  Võ Thị Sáu,
Phường Chánh Lộ, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 1.366

9.100.000
1.366

Đất trụ sở 417-Nguyễn Văn
Linh, p. TQT, TP QN (CS2) 3450

6.283.600
3.450

Dãy phòng học 8 phòng 2 tầng
(CS2) 2020 576,0 1.404.336 786.428 576,0

Dãy phòng thực hành 2 tầng 4
phòng (CS2) 2014 288,0 689.642 476.425 288,0

Nhà hiệu bộ 2015 679,0 4.772.363 3.054.312 679,0
Dãy phòng học phía bắc 2014 1.257,0 3.947.137 2.368.282 1.257,0Page 63
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Dãy phòng lớp học phía nam 2014 900,0 1.959.863 1.175.918 900,0

Phòng học phía bắc cấp 4 (CS2) 2014 98,0 581.122 404.328 98,0

Nhà vệ sinh giáo viên 2019 27,0 312.133 156.035 27,0
Phòng học phía bắc cấp 4 dãy 3
phòng (CS2) 2014 147,0 266.527 0 147,0

Nhà bảo vệ (CS2) 2020 16,0 81.000 0 16,0
Nhà thực hành gia chánh 2014 36,0 191.000 53.461 36,0
Nhà làm việc giám đốc (CS2) 2018 50,0 298.301 159.024 50,0

39
Trung tâm Hỗ trợ PT GDHN
tỉnh 89.766 121.176.000 0 89.766 0 0 0 0 3.282 13.217.000 4.813.431 - 3.282
Đất,152 Nguyễn Đình Chiểu 
Phường Nghĩa Lộ, Phường
Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

89.766
121.176.000

89.766
Nhà ăn 2011 619 688.521 258.543 619
Nhà xe 2011 519 50.933 0 519
Nhà hiệu bộ Trung tâm 2016 24 3.428.314 2.490.957 24
Nhà lớp học 2 tầng phía Đông Nam 2009 80 2.523.092 636.884 80
Hội trường 2009 300 2.475.802 545.874 300
Nhà bảo vệ 2009 166 145.154 58.018 166
Phòng học năm 2011 (Dãy phía
Tây Nam)

2009 260 2.170.107
526.778 260

Nhà phục hồi chức năng 2009 577 788.285 97.905 577
Nhà ở học sinh 2018 737 946.792 198.471 737

Tổng cộng: 1.639.713.576 2.794 637.123 - 300.030 948.100.880 497.570.005 363.545
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Bộ, tỉnh: Quảng Ngãi Mẫu số 09c-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:  các đơn vị trực thuộc Sở

Mã đơn vị: 1082479
Loại hình đơn vị: Sự nghiệp công lập

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SGDĐT ngày         /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

STT Danh mục xe ô tô và tài sản khác của cơ
quan, đơn vị, tổ chức Bộ phận sử dụng Số lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ
chức danh
có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục vụ
hoạt
động

đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử
dụng
khácTổng cộng

Trong đó

Nguồn ngân
sách Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Xe ô tô 1.402.700 1.402.700 - 646.783 - 2 - - - - -

Xe Toyota 16 chỗ ngồi BS 76A00017 Văn phòng Sở 1 636.000 636.000 156.061 1

Xehuyndai Hàn quốc 05 chỗ BS76B
00086 Văn phòng Sở 1 766.700 766.700 490.722 1

II Tài sản cố định khác 18.191 279.148.840 440.076.297 30.457.064 133.260.211 - 946.583

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 90 2.710.012 2.710.012 0 289.879 - 90 - - - - -
Máy vi tính 1 12.600 12.600  1
Máy vi tính  1 11.000 11.000  1
Máy vi tính  1 10.000 10.000  1
Máy vi tính  1 12.000 12.000  1
Máy vi tính FPT Eleal 1 11.385 11.385  1
Máy vi tính FPT Eleal 1 11.400 11.400  1
Máy vi tính FPT Eleal 1 11.400 11.400  1
Máy vi tính Acer verition X2611G 1 14.371 14.371  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1
Máy vi tính FPT 1 11.495 11.495  1Page 65

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy vi tính Server( máy chủ) 1 89.000 89.000  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy vi tính FPT Elead 1 12.980 12.980  1
Máy tính để bàn 1 61.710 61.710  1
Máy tính xách tay 1 15.000 15.000  1
Máy tính xách tay Acer travelmate 1 25.297 25.297  1
Máy tính xách tay Dell OpiPlex TM3020 1 14.000 14.000  1
Máy tính xách tay Dell OpiPlex TM3020 1 14.000 14.000  1
Máy tính xách tay Dell Latitude E7440 1 16.000 16.000  1
Máy tính xách tay Dell inspron 3542 1 14.500 14.500  1
Máy tính xách tay Dell 3558 1 12.950 12.950  1
Máy tính xách tay 1 12.000 12.000  1
Máy tính xách tay 1 13.000 13.000  1
Máy tính xách tay 1 15.000 15.000  1
Máy in Cannon(LBP 3500) 1 16.860 16.860  1
Máy in Can non 3300 1 12.000 12.000  1
Máy in HP 5200 1 23.000 23.000  1
Máy in can non 1 11.000 11.000  1
Máy in bằng tốt nghiệp 1 16.560 16.560  1
Máy photoShap MXM453U 1 90.000 90.000 0  1
Máy phô to copy RUNNER 2525 1 71.390 71.390  1
Máy photo Shap U453 1 84.900 84.900  1
Ghế phòng họp 1 17.600 17.600 3.036 1
Bàn gỗ  1 16.000 16.000  1
Ghế nữ hoàng hội trường 1 96.000 96.000  1
Máy điều hòa General 1 93.705 93.705  1
Máy điều hòa nhiệt độ LGS09EN2N 1 15.500 15.500 2.674 1
Máy điều hòa PhuNiKi 1 50.000 50.000  1
Gường tầng  1 11.000 11.000 770 1
Máy chiếu Sony (VPLDX 102) 1 11.410 11.410  1
Máy chiếu BenQ MW769 China 1 15.000 15.000  1
Máy chiếu  Casino XJA147 JaPan 1 15.000 15.000  1
Máy chiếu 1 24.200 24.200  1
Ti Vi LCD Sony KLV32R402A 1 10.312 10.312  1
Máy chụp hình cannon 750D 1 17.000 17.000  1Page 66

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy quét scan ner 1 25.700 25.700  1
Máy  scanPlstek PS396 1 15.000 15.000  1
Hệ thống họp trực tuyến 1 429.800 429.800  1

Máy chấm trắc nghiệm Quang 1 99.500 99.500  1

Máy vi tính FPT Elead  1 60.575 60.575  1
Máy in HLL2321D 1 9.531 9.531  1
Máy in bằng loại 1 olivetti  1 16.949 16.949  1

Máy in giấy khen loại 2 HP LaserJet mã hiệu M706N
1 24.924 24.924  1

Máy scan HP ScanJet Pro 3000 S4 1 13.500 13.500  1
Máy photocopy Tosiba 1 71.784 71.784 18.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 1,5HP Mitsubishi loại 1 1 12.960 12.960 3.305 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.703 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.703 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.703 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.703 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.703 1
Máy điều hòa không khí 2,0HP Mitsubishi loại 2 1 18.445 18.445 4.704 1
Máy chiếu đa năng NEC hiệu NPMC 422XG + màn chiếu 1 37.886 37.886 9.661 1
Bàn phòng họp số 1 1 29.500 29.500 7.523 1
Ghế phòng họp số 1 1 35.000 35.000 8.925 1
Bàn họp phòng Phó Giám đốc (Thái) 1 5.450 5.450 1.390 1
Bàn làm việc phó Giấm đốc (Thái) 1 3.520 3.520 898 1
Máy chủ chấm thi tốt nghiệp  1 84.500 84.500 19.985 1
    Máy vi tính để bàn làm việc FPT
Elead T6400i (7bộ) 1 83.573 83.573 35.936 1

Máy tính xách tay i5 Asus P144FA
BV3612 1 14.939 14.939 6.423 1

Camera Minrray UV510AU212 1 36.000 36.000 19.980 1
Máy  tính xách tay XTL Acer Aspire 3
A315

1
11.580,0

11.580 9.264 1

Máy in IN6 HP 1 2.800,0 2.800 2.240 1
Màn hình LED 1 110.260,0 110.260 88.208 1Page 67
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Khối các trường trực thuộc 0 18.101 276.438.828 437.366.285 30.457.064 132.970.332 0 946.493 0 0 0 0 0

1 Trường THPT Bình Sơn - 273 8.269.788 8.067.405 175.640 4.421.246 - 273 - - - - -
1  San nền trường 2015  THPT Bình Sơn 1 320.912,0 320.912,0 272.775,20 1
4  Đường nội bộ , sân bê tông  THPT Bình Sơn 1 647.475,0 647.475,0 26.839,67 550.353,75 1
5  NHà vệ sinh ( 150m2) Tường rào (
248m) 2012  THPT Bình Sơn 1 1.468.816,0 1.468.816,0 440.644,80 1

6  Tường rào, đường ống nước  THPT Bình Sơn 1 63.460,0 63.460,0 1
7  Hệ thống bồn hoa sân trường 2017  THPT Bình Sơn 1 59.583,0 59.583,0 1
8  Mương thoát nước 2015  THPT Bình Sơn 1 354.297,0 354.297,0 248.007,90 1
10  Tường rào 133m2009  THPT Bình Sơn 1 268.092,0 268.092,0 53.618,40 1
13  Máy vi tính 2019 05  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
14  Máy vi tính 2019 10  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
15  Máy vi tính 201911  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
16  Máy vi tính 2019 20  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
17  Máy vi tính 201926  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
18  Máy vi tính 202010  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
19  Máy vi tính 201819  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1

20  Máy vi tính 201805  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1

21  Máy vi tính 201813  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
22  Máy vi tính 2019 02  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
23  Máy vi tính 201913  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
24  Máy vi tính 201922  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
25  Máy vi tính 202004  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
26  Máy vi tính 202006  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
27  Máy vi tính 202016  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
28  Máy vi tính 201814  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
29  Máy vi tính 201818  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
30  Máy vi tính 2019 01  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
31  Máy vi tính 202008  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
32  Máy vi tính 202018  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
33  Máy vi tính 201816  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
34  Máy vi tính 201817  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
35  Máy vi tính 2019 15  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
36  Máy vi tính 201921  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
37  Máy vi tính 201924  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
38  Máy vi tính 202005  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
39  Máy vi tính 202007  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
40  Máy vi tính 202012  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
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41  Máy vi tính 202019  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
42  Máy vi tính 201808  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
43  Máy vi tính 2016 (VP1)  THPT Bình Sơn 1 10.000,0 10.000,0 1
44  Máy vi tính 2019 08  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
45  Máy vi tính 2019 14  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
46  Máy vi tính 202015  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
47  Máy vi tính 201804  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
48  Máy vi tính 201803  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
49  Máy vi tính 2019 09  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
50  Máy vi tính 2019 17  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
51  Máy vi tính 2019 27  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
52  Máy vi tính 201928  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
53  Máy vi tính 201929  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
54  Máy vi tính 202002  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
55  Máy vi tính 202003  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
56  Máy vi tính 202014  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
57  Máy vi tính 201820  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
58  Máy vi tính 201801  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
59  Máy vi tính 201809  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
60  Máy vi tính 2019 06  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
61  Máy vi tính 2019 12  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
62  Máy vi tính 201918  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
63  Máy vi tính 202011  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
64  Máy vi tính 202013  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
65  Máy vi tính 202017  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
66  Máy vi tính 2019 04  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
67  Máy vi tính 2019 07  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
68  Máy vi tính 201925  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
69  Máy vi tính 201930  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
70  Máy vi tính 201802  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
71  Máy vi tính 201807  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
72  Máy vi tính 201810  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
73  Máy vi tính 201812  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
74  Máy vi tính 2019 03  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
75  Máy vi tính 2019 16  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
76  Máy vi tính 201919  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
77  Máy vi tính 2019 23  THPT Bình Sơn 1 12.115,0 12.115,0 12.115,0 1
78  Máy vi tính 202001  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
79  Máy vi tính 202009  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1Page 69
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80  Máy vi tính 201811  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
81  Máy vi tính 201815  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
82  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 (5)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

83  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 (6)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

84  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 (7)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

85  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 ( 4)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

86  Bộ máy vi tính để bàn FPT 2022  môn
Tin ( 11)  THPT Bình Sơn 1 12.090,0 12.090,0 1

87  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 ( 9)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

88  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 (8)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

89  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 ( 2)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

90  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 ( 1)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

91  Bộ máy vi tính để bàn  CMS XMedia
XQ3KB86 2022 ( 3)  THPT Bình Sơn 1 13.386,0 13.386,0 1

92  Máy vi tính 201806  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 12.170,0 1
93  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/05)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

94  Máy vi tính 2016 (2)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
95  Máy vi tính 2016 (11)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
96  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/13)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

97  Máy vi tính 2016 (1)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
98  Máy vi tính 2016 (7)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
99  Máy vi tính 2016 (9)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
100  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/01)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

101  Máy vi tính 2016 (5)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

102  Máy vi tính 2016 (13)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

103  Máy vi tính 2016 (3)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

104  Máy vi tính 2016 (VP2)  THPT Bình Sơn 1 10.000,0 10.000,0 1

105  Máy vi tính 2016 (6)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
106  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/09)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
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107  Máy vi tính 2016 (10)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
108  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/12)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

109  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/04)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

110  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/03)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

111  Máy vi tính 2016 (8)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
112  Máy vi tính 2016 (12)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
113  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/14)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

114  Máy vi tính 2016 (14)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
115  Máy vi tính 2016 (15)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
116  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/11)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

117  Máy vi tính 2016 (4)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1
118  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/10)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

119  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/15)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

120  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/06)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

121  Máy vi tính 202020  THPT Bình Sơn 1 12.170,0 12.170,0 1
122  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/02)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

123  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/08)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

124  Máy vi tính FPT  Elead T5240is
(2016/07)  THPT Bình Sơn 1 11.495,0 11.495,0 1

125  Máy vi tính xách tay Acer 2022  (3)  THPT Bình Sơn 1 13.580,0 13.580,0 1

126  Màn hình Led tương tác  THPT Bình Sơn 1 146.000,0 146.000,0 87.600,0 1

127  Máy vi tính xách tay Acer 2022 (1)  THPT Bình Sơn 1 13.580,0 13.580,0 1

128  Máy vi tính xách tay Acer 2022  (2)  THPT Bình Sơn 1 13.580,0 13.580,0 1

129  Máy vi tính xách tay Acer 2022  (4)  THPT Bình Sơn 1 13.580,0 13.580,0 1

130  Máy Scan HP Scanjet Pro 3000 s4
6FW07A (2023/02)  THPT Bình Sơn 1 12.500,0 12.500,0 1

131  Máy Scan HP Scanjet Pro 3000 s4
6FW07A  THPT Bình Sơn 1 12.500,0 12.500,0 1

132  Máy Scan HP Scanjet Pro 3000 s4
6FW07A (2023/01)  THPT Bình Sơn 1 12.500,0 12.500,0 1

133  Máy pho to copy  20151  THPT Bình Sơn 1 54.870,0 54.870,0 34.293,75 1
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134  Bàn họp ovan   2008 1  THPT Bình Sơn 1 30.700,0 30.700,0 1

135  Bàn họp ovan Hội đồng  20120 1  THPT Bình Sơn 1 22.668,80 22.668,80 5.667,20 1

136  Máy điều hòa nhiệt độ 2019 4.4  THPT Bình Sơn 1 12.909,0 12.909,0 12.909,0 1
137  Máy điều hòa nhiệt độ 20205.1  THPT Bình Sơn 1 12.960,0 12.960,0 12.960,0 1
138  Máy điều hòa nhiệt độ 20205.3  THPT Bình Sơn 1 12.960,0 12.960,0 12.960,0 1
139  Máy điều hòa nhiệt độ 20205.2  THPT Bình Sơn 1 12.960,0 12.960,0 12.960,0 1
140  Máy điều hòa nhiệt độ 2019 4.3  THPT Bình Sơn 1 12.909,0 12.909,0 12.909,0 1
141  Máy điều hòa nhiệt độ 2019 4.2  THPT Bình Sơn 1 12.909,0 12.909,0 12.909,0 1
142  Máy điều hòa nhiệt độ 20181  THPT Bình Sơn 1 12.660,0 12.660,0 12.660,0 1
143  Máy điều hòa nhiệt độ 20205.4  THPT Bình Sơn 1 12.960,0 12.960,0 12.960,0 1
144  Máy điều hòa nhiệt độ 20205.5  THPT Bình Sơn 1 12.960,0 12.960,0 12.960,0 1
145  Máy điều hòa nhiệt độ 2019 4.1  THPT Bình Sơn 1 12.909,0 12.909,0 12.909,0 1
146  Bộ máy vi tính để bàn  phòng học
tương tác  2022 ( 11)  THPT Bình Sơn 1 13.650,0 13.650,0 1

147  Máy chiếu 20132  THPT Bình Sơn 1 47.700,0 47.700,0 1

148  Máy chiếu 20111  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 1

149  Smart ti vi Ariang  202003  THPT Bình Sơn 1 32.490,0 32.490,0 32.490,0 1

150  Smart ti vi Ariang  202002  THPT Bình Sơn 1 32.490,0 32.490,0 32.490,0 1
151  Ti vi Led SAMSUNG  2015  THPT Bình Sơn 1 28.000,0 28.000,0 11.200,0 1
152  TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/01)  THPT Bình Sơn 1 16.600,0 16.600,0 1

153  TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/3)  THPT Bình Sơn 1 16.600,0 16.600,0 1
154  TIVI THÔNG MINH 4K AIKYO
ATVUHD65L (2023/03)  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 19.800,0 1
155  TIVI THÔNG MINH 4K AIKYO
ATVUHD65L (2023/01)  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 19.800,0 1

156  TIVI THÔNG MINH 4K AIKYO
ATVUHD65L (2023/05)  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 19.800,0 1

157  TIVI THÔNG MINH 4K AIKYO
ATVUHD65L (2023/02)  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 19.800,0 1

158  TIVI THÔNG MINH 4K AIKYO
ATVUHD65L (2023/04)  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 19.800,0 1

159  Bộ thu nhận số liệu  2022 ( 01)  THPT Bình Sơn 1 12.880,0 12.880,0 1
160  Màn hình hiển thị  Smart tivi  môn
Hoá  2022 ( 01)  THPT Bình Sơn 1 27.250,0 27.250,0 1

161  Màn hình hiển thị  Smart tivi  dùng
chung 2022 ( 01)  THPT Bình Sơn 1 27.250,0 27.250,0 1

162  Màn hình hiển thị  Smart tivi  dùng
chung 2022 ( 02)  THPT Bình Sơn 1 27.250,0 27.250,0 1

163  Bộ thu nhận số liệu  2022 ( 02)  THPT Bình Sơn 1 12.880,0 12.880,0 1
164  Màn hình hiển thị  Smart tivi  môn
Vật lý 2022 ( 01)  THPT Bình Sơn 1 27.250,0 27.250,0 1Page 72
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165  TIVI CƯỜNG LỰC AIKYO ATV
UHD65EFO (2024/02)  THPT Bình Sơn 1 16.600,0 16.600,0 1

166  Màn hình hiển thị tương tác  Môn
Tiếng Anh  THPT Bình Sơn 1 129.360,0 129.360,0 1

167  Smart ti vi Ariang  202001  THPT Bình Sơn 1 32.490,0 32.490,0 32.490,0 1
168  Hệ thống âm thanh phòng học tương
tác  2022 ( 11)  THPT Bình Sơn 1 17.100,0 1

169  Dàn âm thanh  THPT Bình Sơn 1 27.870,0 27.870,0 5.574,0 1
170  Loa kéo điện SUB hơi 215118  THPT Bình Sơn 1 19.800,0 1
171  Camera  THPT Bình Sơn 1 49.720,0 1

172  Thiết bị cảm biến lực  2020 Lý 5.4  THPT Bình Sơn 1 10.560,0 10.560,0 10.560,0 1

173  Thiết bị cảm biến chuyển động   2020
 Lý  5.4  THPT Bình Sơn 1 11.230,0 11.230,0 11.230,0 1

174  Bộ thí nghiệm điện MatricnKit
(Dluxe) 2020 Lý 5.5  THPT Bình Sơn 1 43.700,0 43.700,0 43.700,0 1

175  Bộ thí nghiệm  chuẩn độ dung dịch 
Hóa 2020  5. 2  THPT Bình Sơn 1 25.480,0 25.480,0 25.480,0 1

176  Thiết bị cảm biến khí ôxy  Sinh 2020
 5. 1  THPT Bình Sơn 1 16.440,0 16.440,0 16.440,0 1

177  Hệ thống tủ khử mùi , khí độc trong
phòng TN 2020 Hóa 1  THPT Bình Sơn 1 143.400,0 143.400,0 143.400,0 1

178  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Lý 5.3  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

179  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Lý 5.5  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

180  Phụ kiện cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.1  THPT Bình Sơn 1 10.900,0 10.900,0 10.900,0 1

181  Bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp thực
vật 2020  Sinh  5 . 1  THPT Bình Sơn 1 30.000,0 30.000,0 30.000,0 1

182  Bộ thiết bị âm thanh ( Loa, âm ly,loa
thùng, micro)20161  THPT Bình Sơn 1 18.500,0 18.500,0 13.875,0 1

183  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Hóa  5.5  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

184  Thiết bị cảm biến lực  2020 Lý 5.5  THPT Bình Sơn 1 10.560,0 10.560,0 10.560,0 1

185  Bộ thí nghiệm cơ học, động lực học)
2020 Lý 5.4  THPT Bình Sơn 1 25.400,0 25.400,0 25.400,0 1

186  Bộ thí nghiệm  chuyển hóa năng
lượng  2020 Lý 5.2  THPT Bình Sơn 1 13.800,0 13.800,0 13.800,0 1

187  Thiết bị cảm biến khí ôxy  Sinh 2020
 5 .3  THPT Bình Sơn 1 16.440,0 16.440,0 16.440,0 1

188  Phụ kiện cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.3  THPT Bình Sơn 1 10.900,0 10.900,0 10.900,0 1

189  Bộ thí nghiệm  chuyển hóa năng
lượng  2020 Lý 5.5  THPT Bình Sơn 1 13.800,0 13.800,0 13.800,0 1

190  Bộ thí nghiệm  chuẩn độ dung dịch 
Hóa 2020  5. 5  THPT Bình Sơn 1 25.480,0 25.480,0 25.480,0 1
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191  Thiết bị cảm biến khí ôxy  Sinh 2020
 5 .5  THPT Bình Sơn 1 16.440,0 16.440,0 16.440,0 1

192  Tủ sấy phòng thí nghiệm 2020  1.1  THPT Bình Sơn 1 45.000,0 45.000,0 45.000,0 1

193  Thiết bị cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.5  THPT Bình Sơn 1 16.170,0 16.170,0 16.170,0 1

194  Bộ thí nghiệm  chuyển hóa năng
lượng  2020 Lý 5.3  THPT Bình Sơn 1 13.800,0 13.800,0 13.800,0 1

195  Thiết bị cảm biến khí ôxy  Sinh 2020
 5 .2  THPT Bình Sơn 1 16.440,0 16.440,0 16.440,0 1

196  Máy cất nước 1 lần  2022 môn Hoá
(010  THPT Bình Sơn 1 12.750,0 1

197  Màn hình hiển thị tương tác 2022 (1 
1)  THPT Bình Sơn 1 132.700,0 1

198  Bộ thí nghiệm  chuẩn độ dung dịch 
Hóa 2020  5. 4  THPT Bình Sơn 1 25.480,0 25.480,0 25.480,0 1

199  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Sinh5.2  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

200  Thiết bị cảm biến lực  2020 Lý 5.3  THPT Bình Sơn 1 10.560,0 10.560,0 10.560,0 1

201  Ổn áp Robot 25KVA 2008 1  THPT Bình Sơn 1 16.500,0 16.500,0 1
202  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Hóa  5.4  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

203  Thiết bị cảm biến lực  2020 Lý 5.2  THPT Bình Sơn 1 10.560,0 10.560,0 10.560,0 1

204  Thiết bị cảm biến chuyển động   2020
 Lý  5.3  THPT Bình Sơn 1 11.230,0 11.230,0 11.230,0 1

205  Bộ thí nghiệm  chuyển hóa năng
lượng  2020 Lý 5.1  THPT Bình Sơn 1 13.800,0 13.800,0 13.800,0 1

206  Bộ thí nghiệm  chuyển hóa năng
lượng  2020 Lý 5.4  THPT Bình Sơn 1 13.800,0 13.800,0 13.800,0 1

207  Bộ thí nghiệm  chuẩn độ dung dịch 
Hóa 2020  5. 1  THPT Bình Sơn 1 25.480,0 25.480,0 25.480,0 1

208  Bộ thí nghiệm cơ học, động lực học)
2020 Lý 5.2  THPT Bình Sơn 1 25.400,0 25.400,0 25.400,0 1

209  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Sinh5.5  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

210  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Sinh5.1  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

211  Thiết bị cảm biến chuyển động   2020
 Lý  5.2  THPT Bình Sơn 1 11.230,0 11.230,0 11.230,0 1

212  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Sinh5.3  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

213  Thiết bị cảm biến lực  2020 Lý 5.1  THPT Bình Sơn 1 10.560,0 10.560,0 10.560,0 1

214  Phụ kiện cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.2  THPT Bình Sơn 1 10.900,0 10.900,0 10.900,0 1
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215  Bộ thí nghiệm điện MatricnKit
(Dluxe) 2020 Lý 5..3  THPT Bình Sơn 1 43.700,0 43.700,0 43.700,0 1

216  Bộ thí nghiệm cơ học, động lực học)
2020 Lý 5.3  THPT Bình Sơn 1 25.400,0 25.400,0 25.400,0 1

217  Bộ thí nghiệm cơ học, động lực học)
2020 Lý 5.5  THPT Bình Sơn 1 25.400,0 25.400,0 25.400,0 1

218  Thiết bị cảm biến chuyển động   2020
 Lý  5.5  THPT Bình Sơn 1 11.230,0 11.230,0 11.230,0 1

219  Thiết bị cảm biến khí ôxy  Sinh 2020
 5 .4  THPT Bình Sơn 1 16.440,0 16.440,0 16.440,0 1

220  Bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp thực
vật 2020  Sinh  5 . 3  THPT Bình Sơn 1 30.000,0 30.000,0 30.000,0 1

221  Bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp thực
vật 2020  Sinh  5 . 5  THPT Bình Sơn 1 30.000,0 30.000,0 30.000,0 1

222  Bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp thực
vật 2020  Sinh  5 . 4  THPT Bình Sơn 1 30.000,0 30.000,0 30.000,0 1

223  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Lý 5.4  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

224  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Hóa  5.2  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

225  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Sinh5.4  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

226  Thiết bị cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.2  THPT Bình Sơn 1 16.170,0 16.170,0 16.170,0 1

227  Bộ thí nghiệm điện MatricnKit
(Dluxe) 2020 Lý 5.1  THPT Bình Sơn 1 43.700,0 43.700,0 43.700,0 1

228  Bộ thí nghiệm điện MatricnKit
(Dluxe) 2020 Lý 5.2  THPT Bình Sơn 1 43.700,0 43.700,0 43.700,0 1

229  Bộ thí nghiệm điện MatricnKit
(Dluxe) 2020 Lý 5..4  THPT Bình Sơn 1 43.700,0 43.700,0 43.700,0 1

230  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Lý 5.1  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

231  Thiết bị cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.4  THPT Bình Sơn 1 16.170,0 16.170,0 16.170,0 1

232  Bộ thí nghiệm cơ học, động lực học)
2020 Lý 5.1  THPT Bình Sơn 1 25.400,0 25.400,0 25.400,0 1

233  Bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp thực
vật 2020  Sinh  5 . 2  THPT Bình Sơn 1 30.000,0 30.000,0 30.000,0 1

234  Kính hiển vi quang học 20201.1  THPT Bình Sơn 1 15.700,0 15.700,0 15.700,0 1
235  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Hóa 5.1  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

236  Thiết bị cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.1  THPT Bình Sơn 1 16.170,0 16.170,0 16.170,0 1

237  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Lý 5.2  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

238  TB thu nhận , xử lý , hiện thi dữ liệu
cấm tay 2020 Hóa  5.3  THPT Bình Sơn 1 25.200,0 25.200,0 25.200,0 1

239  Lò nung  2020  THPT Bình Sơn 1 32.490,0 32.490,0 32.490,0 1
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240  Thiết bị cảm biến chuyển động   2020
 Lý  5.1  THPT Bình Sơn 1 11.230,0 11.230,0 11.230,0 1

241  Thiết bị cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.3  THPT Bình Sơn 1 16.170,0 16.170,0 16.170,0 1

242  Phụ kiện cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.4  THPT Bình Sơn 1 10.900,0 10.900,0 10.900,0 1

243  Phụ kiện cảm biến chuyển động quay
2020  Lý  5.5  THPT Bình Sơn 1 10.900,0 10.900,0 10.900,0 1

244  Bộ thí nghiệm  chuẩn độ dung dịch 
Hóa 2020  5. 3  THPT Bình Sơn 1 25.480,0 25.480,0 25.480,0 1

245  Điều hòa nhiệt độ (2024/06)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
246  Điều hòa nhiệt độ (2024/04)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
247  Điều hòa nhiệt độ (2024/08)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
248  Điều hòa nhiệt độ (2024/02)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
249  Điều hòa nhiệt độ (2024/01)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
250  Điều hòa nhiệt độ (2024/07)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
251  Điều hòa nhiệt độ (2024/03)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
252  Điều hòa nhiệt độ (2024/05)  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
253  Cột, bảng rổ  THPT Bình Sơn 1 11.348,0 11.348,0 1
254  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (1)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

255  Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc (1)  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1

256  Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (1)  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1

257  Thiết bị khảo sát động lượng  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1
258  Thiết bị đo tần số sóng âm (2)  Môn
vật lý  THPT Bình Sơn 1 13.475,0 13.475,0 1

259  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (4)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

260  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (3)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

261  Thiết bị đo tần số sóng âm (1)  Môn
vật lý  THPT Bình Sơn 1 13.475,0 13.475,0 1

262  Cầu môn, lưới (2)  Môn GDTC  THPT Bình Sơn 1 21.212,0 21.212,0 1
263  Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(1)  Môn Vật lý  THPT Bình Sơn 1 18.314,0 18.314,0 1

264  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (5)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

265  Cầu môn, lưới  THPT Bình Sơn 1 21.212,0 21.212,0 1
266  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (2)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

267  Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(2)  Môn Vật lý  THPT Bình Sơn 1 18.314,0 18.314,0 1

268  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (7)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1
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269  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (8)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

270  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (5)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

271  Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ,
vận tốc (2)  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1

272  Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (2)  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1

273  Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm  Môn Vật lý  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1

274  Hệ thống âm thanh phòng học, gồm:
Bộ Amply , Loa treo tường, Bộ micro
không dây cầm tay  Môn Tiếng Anh

 THPT Bình Sơn 1 16.611,0 16.611,0 1

275  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (2)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

276  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (7)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

277  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (8)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

278  Thiết bị đo tốc độ truyền âm (Môn
vật lý)  THPT Bình Sơn 1 13.493,0 13.493,0 1

279  Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện  Môn Hóa học  THPT Bình Sơn 1 38.800,0 38.800,0 1

280  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (4)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

281  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (1)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

282  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (9)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

283  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (9)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

284  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (6)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

285  Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (6)  THPT Bình Sơn 1 14.387,0 14.387,0 1

286  Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do Môn Vật lý  THPT Bình Sơn 1 16.468,0 16.468,0 1

287  Bộ Thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hoá học (3)  THPT Bình Sơn 1 15.992,0 15.992,0 1

288  Thiết bị đo gia tốc  Môn Vật lý  THPT Bình Sơn 1 43.625,0 43.625,0 1
289  Bộ thu nhận số liệu  THPT Bình Sơn 1 10.500,0 10.500,0 1
290  Tủ bảo quản kính hiển vi  THPT Bình Sơn 1 13.750,0 13.750,0 1
291  Bàn bóng bàn  THPT Bình Sơn 1 11.976,0 11.976,0 1
292  Đàn phím điện tử  THPT Bình Sơn 1 15.000,0 15.000,0 1
293  Tủ bảo quản hóa chất  THPT Bình Sơn 1 11.800,0 11.800,0 1
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294  Phần mềm hỗ trợ chia thời khóa biểu  THPT Bình Sơn 1 15.000,0 15.000,0 1

2 Trường THPT Trần Kỳ Phong - 208 3.752.355 3.726.537 25.818 1.547.007 - 208 - - - -
Máy vi tính để bàn G620 Trường THPT Trần Kỳ Phong4 36.000 36.000 4
Máy vi tính  Asus K55VDSX023 Trường THPT Trần Kỳ Phong2 35.000 35.000 2
Máy vi tính ELead M525 Trường THPT Trần Kỳ Phong25 203.225 203.225 25
Máy vi tính FPT Elead T5240is Trường THPT Trần Kỳ Phong8 91.960 91.960 8
Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Trần Kỳ Phong24 228.000 228.000 24
Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Trần Kỳ Phong25 299.875 299.875 25
Máy tính xách tat Dell: Inspiron 14
3000 Series (3443) Trường THPT Trần Kỳ Phong1 17.490 17.490 1

Máy tính xách tay Trường THPT Trần Kỳ Phong2 26.000 26.000 2
Máy tính xách tay Trường THPT Trần Kỳ Phong1 12.950 12.950 1
Máy tính xách tay Dell năm
2019

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 25.818 25.818 2

Máy chiếu HPec ( 2011 ) + màn chiếu Trường THPT Trần Kỳ Phong1 26.000 26.000 1

Máy chiếu SONY VPL  EX295 Trường THPT Trần Kỳ Phong2 49.700 49.700 2
Máy chiếu Hitachi Trường THPT Trần Kỳ Phong1 19.913 19.913 1
Máy chiếu đa năng Trường THPT Trần Kỳ Phong2 45.678 45.678 2
Bảng tương tác Trường THPT Trần Kỳ Phong1 146.000 146.000 1
Màn hình tương tác + hệ thống
âm thanh + Bộ máy tính năm
2019

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 199.495 199.495 1

Máy Photocoppy Trường THPT Trần Kỳ Phong1 56.601 56.601 14.150 1
Mua máy điều hòa Trường THPT Trần Kỳ Phong2 25.400 25.400 - 3.175 2
Máy điều hòa Trường THPT Trần Kỳ Phong2 25.818 25.818 6.454 2
Máy điều hòa Mitsubishi
Electric

Trường THPT Trần Kỳ Phong12 125.622 125.622 47.108 12

Ti vi Arirang  Smart Trường THPT Trần Kỳ Phong2 64.980 64.980 32.490 2
Ti vi  65 inch Trường THPT Trần Kỳ Phong2 61.536 61.536 30.768 2
Hệ thống tủ hút mùi, khí độc
phòng thí nghiệm có vòi nước

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 189.000 189.000 75.600 1

Tủ sấy phòng thí nghiệm Trường THPT Trần Kỳ Phong1 45.000 45.000 31.500 1
Kính hiển vi quang học Trường THPT Trần Kỳ Phong2 32.700 32.700 22.890 2
Sa bàn Trường THPT Trần Kỳ Phong1 25.000 25.000 1
Bàn đọc sách phòng thư viện (1
bàn + 20 ghế)

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 23.928 23.928 8.973 1
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Bàn hộp xoài  (1 bàn + 32 ghế) Trường THPT Trần Kỳ Phong1 93.200 93.200 58.250 1
Hệ thống âm thanh phòng học
Ngoại ngữ

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 17.100 17.100 10.260 1

Màn hình hiển thị tương tác môn
Ngoại Ngữ

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 132.700 132.700 99.525 1

Máy vi tính để bàn môn Ngoại
Ngữ

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 13.650 13.650 8.190 1

Màn hình hiển thị môn Hóa Trường THPT Trần Kỳ Phong1 27.250 27.250 20.437 1
Máy cất nước 1 lần môn Hóa Trường THPT Trần Kỳ Phong1 12.750 12.750 9.562 1
Màn hình hiển thị môn Lý Trường THPT Trần Kỳ Phong1 27.250 27.250 20.437 1
Màn hình hiển thị môn TB dùng
chung

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 27.250 27.250 21.800 1

Máy vi tính để bàn môn Tin học Trường THPT Trần Kỳ Phong21 253.890 253.890 152.334 21

Ti vi TCL 65P638 Trường THPT Trần Kỳ Phong7 90.300 90.300 54.180 7
Đàn phím điện tử Trường THPT Trần Kỳ Phong1 15.000 15.000 12.000 1
Tủ đựng hóa chất môn hóa Trường THPT Trần Kỳ Phong1 17.800 17.800 15.575 1
Tủ bảo quản kính hiểm vi môn
Sinh học

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 13.750 13.750 12.031 1

Tủ bảo quản hóa chất môn sinh
học

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 11.800 11.800 10.325 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 77.600 77.600 69.840 2

Cầu môn, lưới môn giáo dục thể
chất

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 42.424 42.424 38.181 2

Cột, bảng rổ môn giáo dục thể
chất

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 22.696 22.696 20.426 2

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Hóa học

Trường THPT Trần Kỳ Phong6 95.952 95.952 86.356 6

Màn hình hiển thị môn Sinh học Trường THPT Trần Kỳ Phong1 22.050 22.050 19.845 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô
phỏng môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 14.387 14.387 12.948 1

Thiết bị đo gia tốc môn Vật lý Trường THPT Trần Kỳ Phong1 43.625 43.625 39.262 1
Thiết bị đo vận tốc và gia tốc
của vật rơi tự do môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong4 65.872 65.872 59.284 4

Thiết bị khảo sát động lượng
môn Vật Lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 43.625 43.625 39.262 1
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Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc
độ, vận tốc môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 87.250 87.250 78.525 2

Thiết bị đo tốc độ truyền âm
môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 26.986 26.986 24.287 2

Bộ thiết bị đo lỹ thuật số tích
hợp Môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 87.250 87.250 78.525 2

Thiết bị khảo sát năng lượng
trong va chạm môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong1 43.625 43.625 39.262 1

Thiết bị đo tần số âm môn Vật
lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong2 26.950 26.950 24.255 2

Thiết bị chứng minh định luật
Hooke môn Vật lý

Trường THPT Trần Kỳ Phong6 109.884 109.884 98.895 6

Ti vi TCL 65P638 Trường THPT Trần Kỳ Phong4 49.800 49.800 39.840 4

3 Trường THPT Lê Quý Đôn 4.214 5.908.077 5.908.077 - 2.291.331 - 4.214

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 26

Trường THPT
LQĐ 1 12.090 12.090 7.254 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 5   Tổ Văn x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 2  Tổ Lý x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 02 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 25 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 21 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 39 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 14 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 18 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 33 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 34 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 35 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 36 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 5 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 16 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1
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Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 37 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn CMS XMedia XM2L
866 dùng cho giáo viên kèm bộ tích điện
UPS 650VA/390W TS650C (2021)

x 1 13.930,0 13.930 2.786 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 9 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 2 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 3 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 22 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 01 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 13 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 15 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 11 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 24 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 40 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 31 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 1  Tổ Toán x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 1 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 10   Phòng P.Hiệu trưởng
 Quang

x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 07 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 43 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 03 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 27 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 3  Tổ Hoá x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 6   Tổ  Sử x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 10 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1
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Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 4 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 6 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 32 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 41 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 29 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 06 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 7   Tổ  Địa x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 30 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 12 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 08 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 05 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 20 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 4  Tổ Sinh x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 8   Tổ  tư vấn tâm lý học
đường

x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính làm việc CMS XMedia XQ3K
B86  2023  số 9   Phòng Hiệu trưởng x 1 13.386,0 13.386 8.032 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 7 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn dung cho học sinh FPT
2023  máy 04 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 42 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 10 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 09 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 23 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 17 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 19 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1
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Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 38 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính dạy học CMS XMedia XN2L
F86  2023  số 8 x 1 11.280,0 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh FPT
2023  máy 28 x 1 12.090,0 12.090 7.254 1

Máy vi tính xách tay XT2 Lenovo V15 G3
IAP (82TT005TVN) 2023  số 03/3 x 1 10.329,0 10.329 6.197 1

Máy vi tính xách tay XT2 Lenovo V15 G3
IAP (82TT005TVN) 2023  số 02/3 x 1 10.329,0 10.329 6.197 1

Máy vi tính xách tay XT2 Lenovo V15 G3
IAP (82TT005TVN) 2023  số 01/3 x 1 10.329,0 10.329 6.197 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 35VF 1.5HP (202105) x 1 14.129,0 14.129 7.065 1

Máy điều hòa MItsubishi Electric (loại 1)
1,5 HP hiệu MSHP35VF/MUHP35VF
(202011)

x 1 12.960,0 12.960 4.860 1

Máy điều hòa MItsubishi Electric (loại 1)
1,5 HP hiệu MSHP35VF/MUHP35VF
(202010)

x 1 12.960,0 12.960 4.860 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 50VF 2 HP (202103) x 1 20.895,0 20.895 10.448 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202004) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202007) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 50VF 2 HP (202102) x 1 20.895,0 20.895 10.448 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202005) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hòa 1 chiều Mitsubishi Electric
Mu/MsHP 35VF (201903) x 1 12.909,0 12.909 3.227 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202006) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 35VF 1.5HP (202106) x 1 14.129,0 14.129 7.065 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202001) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202003) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1
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Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202002) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hòa MItsubishi Electric (loại 1)
1,5 HP hiệu MSHP35VF/MUHP35VF
(202013)

x 1 12.960,0 12.960 4.860 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 50VF 2 HP (202104) x 1 20.895,0 20.895 10.448 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric MU/MS
JS 50VF 2 HP (202101) x 1 20.895,0 20.895 10.448 1

Máy điều hòa MItsubishi Electric (loại 1)
1,5 HP hiệu MSHP35VF/MUHP35VF
(202012)

x 1 12.960,0 12.960 4.860 1

Máy điều hoà Mitsubishi Electric (loại 2 )
hiệu  MSHP25VF/MUHP25VF (202008) x 1 10.468,5 10.469 3.926 1

Máy điều hòa 1 chiều Mitsubishi Electric
Mu/MsHP 35VF (201902) x 1 12.909,0 12.909 3.227 1

Máy điều hòa 1 chiều Mitsubishi Electric
Mu/MsHP 35VF (201901) x 1 12.909,0 12.909 3.227 1

Máy điều hòa MItsubishi Electric (loại 1)
1,5 HP hiệu MSHP35VF/MUHP35VF
(202009)

x 1 12.960,0 12.960 4.860 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Lò nung (2021) x 1 35.000,0 35.000 7.000 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Tủ sấy phòng thí
nghiệm Hoá (2021) x 1 45.000,0 45.000 9.000 1

Máy điều hòa nhiệt độ Casper số 2/22024 x 1 10.500,0 10.500 9.188 1

Máy điều hòa nhiệt độ Casper số 1/22024 x 1 10.500,0 10.500 9.188 1

Máy chiếu DLP Panasonic PTLX351
(201402) x 1 17.200,0 17.200 13.760 1

Thiết bị bộ môn Hoá học (Hệ thống tủ hút
mùi, khí độc phòng thí nghiệm có vòi
nước)  (2021)

x 1 189.000,0 189.000 37.800 1

Hệ thống âm thanh phòng học  SGD cấp
2021 ( 01 bộ công suất Amply ARVOX RZ
12; 05l oa treo tường ARVOX 30W R
676F; 02 bộ Micro không dây (Gồm1
micro không dây cầm tay + 01 micro
choàng đầu) ARVOX RZ130 (2021)

x 1 13.990,0 13.990 2.798 1

Camera (2020) x 1 24.988,0 24.988 9.371 1
Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 07/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 02/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1
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Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 04/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 08/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Ti vi  (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 01/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 03/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 06/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Màn hình hiểh thị 65UV22 (smart tivi) 
2023   số 1 (thiết bị dùng chung lớp 10) x 1 27.250,0 27.250 16.350 1

Ti vi (dạy học) TCL 65P638 Led 4K 65
inch  số 05/8  MS 2024 x 1 11.850,0 11.850 9.480 1

Màn hình hiểh thị 65UV22 (smart tivi) 
2023  số 2 x 1 27.250,0 27.250 16.350 1

Màn hình hiểh thị 65UV22 (smart tivi) 
2023  số 3 x 1 27.250,0 27.250 16.350 1

Bộ môn Sinh học:  Bộ thí nghiệm quang
hợp/hô hấp thực vật (202105) x 1 29.000,0 29.000 17.400 1

Bộ môn Sinh học:  Bộ thí nghiệm quang
hợp/hô hấp thực vật (202102) x 1 29.000,0 29.000 17.400 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Bộ thí nghiệm
chuẩn độ dung dịch (202103) x 1 24.500,0 24.500 14.700 1

Bộ môn Sinh học:  Bộ thí nghiệm quang
hợp/hô hấp thực vật (202104) x 1 29.000,0 29.000 17.400 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02 (2023) môn
Vật lý  số 02 x 1 12.880,0 12.880 10.304 1

Bộ môn Vật lý: Thiết bị thu nhận, xử lý và
hiển thị dữ liệu cầm tay nâng cao (202104) x 1 22.000,0 22.000 13.200 1

Bộ môn Vật lý: Thiết bị thu nhận, xử lý và
hiển thị dữ liệu cầm tay nâng cao (202103) x 1 22.000,0 22.000 13.200 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Bộ thí nghiệm
chuẩn độ dung dịch (202102) x 1 24.500,0 24.500 14.700 1

Bộ môn Vật lý: Thiết bị thu nhận, xử lý và
hiển thị dữ liệu cầm tay nâng cao (202101) x 1 22.000,0 22.000 13.200 1

Máy cất nước 1 lần LWDB400M (2023) x 1 12.750,0 12.750 10.200 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02 (2023) môn
Vật lý  số 01 x 1 12.880,0 12.880 10.304 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Bộ thí nghiệm
chuẩn độ dung dịch (202105) x 1 24.500,0 24.500 14.700 1

Bộ môn Vật lý: Cảm biến áp suất khí (2021
 5 cái) x 1 34.500,0 34.500 20.700 1
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Thiết bị bộ môn Hoá học : Bộ thí nghiệm
chuẩn độ dung dịch (202104) x 1 24.500,0 24.500 14.700 1

Bộ dùng chung Hóa học: 01 bộ dụng cụ
chưng cất chiết xuất, 05 bộ dụng cụ phụ, 05
cái cảm biến pH, 05 cái cảm biến nhiệt độ,
20 cái chai lọ thủy tinh đựng hóa chất
100ml, 20 cái lọ thủy tinh có ống nhỏ giọt
tối màu 100ml (2021)

x 1 71.550,0 71.550 42.930 1

Bộ môn Vật lý: Thiết bị thu nhận, xử lý và
hiển thị dữ liệu cầm tay nâng cao (202102) x 1 22.000,0 22.000 13.200 1

Màn hình hiển thị tương tác NewSmart
TX75 kèm giá treo tường chuyên dụng và
phần mềm giảng dạy (SGD cấp 2021)

x 1 170.500,0 170.500 102.300 1

Bộ môn Sinh học:  Bộ thí nghiệm quang
hợp/hô hấp thực vật (202103) x 1 29.000,0 29.000 17.400 1

Bộ môn Vật lý:  Cảm biến dòng điện (2021
05 cái) x 1 30.000,0 30.000 18.000 1

Bộ môn Vật lý: Thiết bị thu nhận, xử lý và
hiển thị dữ liệu cầm tay nâng cao (202105) x 1 22.000,0 22.000 13.200 1

Bộ môn Sinh học:  Bộ thí nghiệm quang
hợp/hô hấp thực vật (202101) x 1 29.000,0 29.000 17.400 1

Thiết bị bộ môn Hoá học : Bộ thí nghiệm
chuẩn độ dung dịch (202101) x 1 24.500,0 24.500 14.700 1

Bộ môn Vật lý:  Cổng quang điện (cảm
biến )   (202105 cái) x 1 20.750,0 20.750 12.450 1

Bộ môn Vật lý:  Cảm biến lực (202105
cái) x 1 47.500,0 47.500 28.500 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202001) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202002) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202003) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202004) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202005) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202006) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202007) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202008) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202009) x 1 11.995,0 11.995  1
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Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh hiệu
FPT Elead T5400QN (202010) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn dành cho GV hiệu CMS
XMedia XE2H 868 (2020) x 1 13.500,0 13.500  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Elead
(202001) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Elead
(202002) x 1 11.995,0 11.995  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Elead
(202003) x 1 11.995,0 11.995  1

Smart Tivi Ariang AR6501S (202001) x 1 32.490,0 32.490  1

Smart Tivi Ariang AR6501S (202002) x 1 32.490,0 32.490  1

Dàn âm thanh 2020 : loa toàn dải JBL, bộ
thiết bị BOSCH, bộ công suất CROWN,
micro không dây tần số cao SHURE kèm
giá treo loa và tủ thiết bị (2020)

x 1 67.796,0 67.796  1

Hệ thống âm thanh phòng học ARVOX :
loa, amply, micro không dây cầm tay ( Sở
GD & ĐT cấp 2020 )

x 1 14.250,0 14.250  1

Màn hình tương tác NEWSMART hiệu
UHD75 (SGD cấp 2020) x 1 171.590,0 171.590  1

Máy chiếu NEC hiệu NPME402XG
(2020) x 1 27.900,0 27.900  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Lead
T5400SN  (2019  01) x 1 12.115,0 12.115  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Lead
T5400SN  (2019  02) x 1 12.115,0 12.115  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Lead
T5400SN  (2019  03) x 1 12.115,0 12.115  1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Lead
T5400SN  (2019  04) x 1 12.115,0 12.115  1

Máy vi tính để bàn FPT( 2017  5 bộ) x 1 44.800,0 44.800  1

Máy vi tính để bàn dạy học (201410 bộ) x 1 79.800,0 79.800  1

Thiết bị chùng chung môn Vật lý (2006) x 1 24.550,4 24.550  1

Kính hiển vi (2015  01 cái) x 1 15.500,0 15.500  1
Máy chiếu DLP Panasonic PTLX351
(201401) x 1 17.200,0 17.200  1

Máy chiếu VIEWS ONIC PJD6252L (2017
01) x 1 19.900,0 19.900  1

Máy chiếu VIEWS ONIC PJD6252L (2017
02) x 1 19.900,0 19.900  1

Máy tính xách tay DELL (2017 1 máy) x 1 26.000,0 26.000  1
Page 87

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ti vi VTB LV 6517SM 65 inch ( 2018) x 1 30.850,0 30.850  1
Tủ bảo quản hóa chất  INTHC1800 (môn
Sinh2024) x 1 11.800,0 11.800 10.325 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 2/32024

x 1 15.992,0 15.992 13.993 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây (môn Sinh học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  2024

x 1 17.851,0 17.851 15.620 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 2/32024

x 1 14.387,0 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 3/32024

x 1 14.387,0 14.387 12.589 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
(môn Hóa học  thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 10,11)  bộ số 2/22024

x 1 38.800,0 38.800 33.950 1

Bộ thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi
tự do (môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 10,11)  Bộ số 1/42024

x 1 16.468,0 16.468 14.410 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý  (môn vật lý  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/32024

x 1 14.387,0 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị đo tốc độ truyền âm (môn vật lý
 thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ
số 1/22024

x 1 13.493,0 13.493 11.806 1

Tủ đựng hóa chất (môn Hóa học  thiết bị
dạy học tối thiểu lớp 10,11)  2024 x 1 17.800,0 17.800 15.575 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 1/32024

x 1 15.992,0 15.992 13.993 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
(môn Hóa học  thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 10,11)  bộ số 1/22024

x 1 38.800,0 38.800 33.950 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (môn Sinh học  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  2024

x 1 25.118,0 25.118 21.978 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn vật
lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11) 
Bộ số 1/12024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học (môn Hóa học  thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 10,11)  bộ số 3/32024

x 1 15.992,0 15.992 13.993 1

Bộ thu nhận số liệu  ScienEdu Base (môn
Sinh  2024 ) x 1 10.500,0 10.500 9.188 1

Tủ hút (môn Sinh học  thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 10,11)  2024 x 1 31.040,0 31.040 27.160 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 1/2 2024  QĐ 369/QD
SGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 2/2 2024   QĐ 369/QD
SGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị đo gia tốc (môn vật lý  thiết bị dạy
học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số 1/2 2024 
QĐ 369/QDSGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị đo gia tốc (môn vật lý  thiết bị dạy
học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số 2/2 2024 
QĐ 369/QDSGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị khảo sát động lượng  (môn vật lý 
thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
1/1 2024  QĐ 369/QDSGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 1/1 2024   QĐ 369/QD
SGDDT 05/3/2024

x 1 43.625,0 43.625 38.172 1

Thiết bị chứng minh định luật HOOKE
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 1/2 2024   QĐ 369/QD
SGDDT 05/3/2024

x 1 18.314,0 18.314 16.025 1

Thiết bị chứng minh định luật HOOKE
(môn vật lý  thiết bị dạy học tối thiểu lớp
10,11)  Bộ số 2/2 2024   QĐ 369/QD
SGDDT 05/3/2024

x 1 18.314,0 18.314 16.025 1

Thiết bị đo tấn số sóng âm (môn vật lý 
thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
1/2 2024   QĐ 369/QDSGDDT
05/3/2024

x 1 13.475,0 13.475 11.791 1

Thiết bị đo tấn số sóng âm (môn vật lý 
thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11)  Bộ số
2/2 2024  QĐ 369/QDSGDDT 05/3/2024

x 1 13.475,0 13.475 11.791 1
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Bàn ghế gỗ phòng hội đồng  32 bàn, 130
ghế (2020) x 1 206.079,9 206.080 77.280 1

Bàn ghế đọc sách phòng thư viện  1 bàn và
20 ghế tựa gỗ (2020) x 1 23.928,0 23.928 8.973 1

Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi rời ( 2019 
200 bộ) x 200 544.000,0 544.000 136.000 200

Bộ bàn ghế gỗ hột xoài  1 bàn 20 ghế
(2020) x 1 40.877,0 40.877 15.329 1

Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi rời ( 2020 
120 bộ) x 120 324.600,0 324.600 121.725 120

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi rời (2017  75
bộ) x 75 138.750,0 138.750  75

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi rời (2017  24
bộ) x 24 38.400,0 38.400  24

Bàn họp (20175 cái) x 5 14.500,0 14.500  5
Sách giáo khoa, sách tham khảo các loại (
2013 710 quyển) x 710 37.200,0 37.200  710

Bàn giáo viên ( 2012 8 cái ) x 8 13.200,0 13.200  8
Sách giáo khoa chương trình chuẩn 11
(20072.496 quyển) x 2496 18.668,0 18.668  2496

Bảng chống loá ( 2005  14 cái) x 14 24.570,0 24.570  14
Bàn ghế học sinh 2 chỗ (201260 bộ) x 60 84.000,0 84.000  60

Bàn ghế gỗ hột xoài  1 bàn 30 ghế ( 2013) x 1 71.000,0 71.000  1

Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi ( 2015  30
bộ) x 30 54.000,0 54.000  30

Bảng chống loá (2012  8 cái ) x 8 25.600,0 25.600  8
bảng chống loá (2006  10 cái ) x 10 18.240,0 18.240  10
Sa bàn ( 2013) x 1 36.630,0 36.630  1
Bàn vi tính đôi (2008) x 1 12.610,0 12.610  1
Bàn ghế học sinh 4 chổ ngồi ( 2006  24
bộ) x 24 17.760,0 17.760  24

Bàn thí nghiệm khung thép mặt đá (2007
13 cái) x 13 15.000,0 15.000  13

Bàn vi tính ( 2015  6 cái) x 5 12.000,0 12.000  5
Bàn gỗ phòng hội đồng (2012  40 cái) x 40 58.000,0 58.000  40
Bàn ghế học sinh 4 chổ ngồi ( 2000  60
bộ) x 60 18.000,0 18.000  60

Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi ( 2004  76
bộ) x 76 19.000,0 19.000  76

Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi ( 2014  35
bộ) x 35 64.995,0 64.995  35

Phần mềm quản lý các khoản thu (2019) x 1 10.000,0 10.000 10.000 1

Phần mềm kế toán Misa (2016) x 1 10.500,0 10.500 10.500 1
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Phần mềm quản lý tiền lương (SGD cấp
2020) x 1 7.200,0 7.200 7.200 1

4 Trường THPT Vạn Tường 136 56.455.528 56.362.045 93.483 54.358.695 - 136 - - - - -

Máy quay phim Sony Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 11.240 11.240 2.248 1

Bê tông cổng phụ Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 250.000 250.000 157.500 1

Bê tông sân chào cờ Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 220.000 220.000 127.600 1

Bộ bàn ghế ngồi hộp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 38.385 38.385 1

Bục giảng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.000 15.000 7.875 1

Lát gạch sau nhà hiệu bộ Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 93.483 93.483 93.483 1

Dàn âm thanh JBL Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 67.796 67.796 10.559 1

Lát gạch trước nhà thi đấu Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 255.000 255.000 173.400 1

Máy điều hòa Misubishi Trường THCS và THPT  Vạn Tường4 51.840 51.840 11.664 4

Máy tính thương hiệu VN Trường THCS và THPT  Vạn Tường10 119.950 119.950  10

Máy tính thương hiệu VN Trường THCS và THPT  Vạn Tường10 226.407 226.407  10

Mươn thoát nước Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 150.000 150.000 75.000 1

Tivi Arirang Trường THCS và THPT  Vạn Tường2 64.980 64.980 24.692 2

Tivi Arirang Trường THCS và THPT  Vạn Tường4 123.072 123.072 46.767 4

Máy tính xách tay Assus Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 14.939 14.939 1

Tường rào Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 213.175 213.175 112.983 1

Quyền sử dụng đất Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 52.080.000 52.080.000 52.080.000 1

Phần mềm K12 Online Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 20.000 20.000 20.000 1

Phần mềm kế toán Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 10.000 1

Phần mềm quản lý học và thi trực
tuyến

Trường THCS và THPT  Vạn Tường10.000 10.000 10.000 0

Thiết bị thu nhận và xử lý dữ liệu cầm
tay

Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 22.000 22.000 22.000 1

Thiết bị thu nhận và xử lý dữ liệu cầm
tay

Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 22.000 22.000 8.800 1

Thiết bị thu nhận và xử lý dữ liệu cầm
tay

Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 22.000 22.000 8.800 1
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Bộ thí nghiệm điện a Matri kit Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 41.050 41.050 16.420 1

Bộ thí nghiệm điện a Matri kit Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 41.050 41.050 16.420 1

Bộ thí nghiệm điện a Matri kit Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 41.050 41.050 16.420 1

Bộ thí nghiệm điện a Matri kit Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 41.050 41.050 16.420 1

Bộ thí nghiệm điện a Matri kit Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 41.050 41.050 16.420 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 13.850 13.850 5.540 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 13.850 13.850 5.540 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 13.850 13.850 5.540 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 13.850 13.850 5.540 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 13.850 13.850 5.540 1

Cảm biến chuyển động Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.100 10.100 4.040 1

Cảm biến chuyển động Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.100 10.100 4.040 1

Cảm biến chuyển động Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.100 10.100 4.040 1

Cảm biến chuyển động Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.100 10.100 4.040 1

Cảm biến chuyển động Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.100 10.100 4.040 1

Cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.200 16.200 6.480 1

Cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.200 16.200 6.480 1

Cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.200 16.200 6.480 1

Cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.200 16.200 6.480 1

Cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.200 16.200 6.480 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 11.000 11.000 4.400 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 11.000 11.000 4.400 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 11.000 11.000 4.400 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 11.000 11.000 4.400 1

Tủ hút mùi, khí độc phòng TN Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 189.000 189.000 75.600 1
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Tủ sấy thí nghiệm Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 45.000 45.000 18.000 1

Lò nung Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 350.000 350.000 140.000 1

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 24.500 24.500 9.800 1

Máy lắc ngangPTN Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 17.000 17.000 6.800 1

Máy khuất từ gia nhiệt Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 4.000 1

Máy khuất từ gia nhiệt Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 4.000 1

Máy khuất từ gia nhiệt Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 4.000 1

Máy khuất từ gia nhiệt Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 4.000 1

Máy khuất từ gia nhiệt Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 4.000 1

Cảm biến khi Oxy Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.300 15.300 6.120 1

Cảm biến khi Oxy Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.300 15.300 6.120 1

Cảm biến khi Oxy Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.300 15.300 6.120 1

Cảm biến khi Oxy Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.300 15.300 6.120 1

Cảm biến khi Oxy Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.300 15.300 6.120 1

Bộ thí nghiệm Quang hợp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 29.000 29.000 11.600 1

Bộ thí nghiệm Quang hợp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 29.000 29.000 11.600 1

Bộ thí nghiệm Quang hợp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 29.000 29.000 11.600 1

Bộ thí nghiệm Quang hợp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 29.000 29.000 11.600 1

Bộ thí nghiệm Quang hợp Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 29.000 29.000 11.600 1

Kính hiển vi quang học Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 16.350 16.350 6.540 1

Cảm biến khí CO2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 23.800 23.800 9.520 1

Cảm biến khí CO2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 23.800 23.800 9.520 1

Cảm biến khí CO2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 23.800 23.800 9.520 1

Cảm biến khí CO2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 23.800 23.800 9.520 1

Cảm biến khí CO2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 23.800 23.800 9.520 1
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Máy vi tính để bàn loại 1 Trường THCS và THPT  Vạn Tường10 112.800 112.800 67.680 10

Máy vi tính để bàn loại 2 Trường THCS và THPT  Vạn Tường10 133.860 133.860 80.316 10

Máy vi tính xách tay Trường THCS và THPT  Vạn Tường2 27.160 27.160 16.296 2

PM quản lý học và thi trực tuyến Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 10.000 10.000 10.000 1

Tivi 65IN TCL Trường THCS và THPT  Vạn Tường3 41.850 41.850 41.850 3

Máy phô tô copy Toshiba Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 49.500 49.500 49.500 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý Trường THCS và THPT  Vạn Tường7 100.709 100.709 100.709 7

Bộ thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc Trường THCS và THPT  Vạn Tường2 305.375 305.375 305.375 2

Thiết bị khảo sát trong va chạm Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 43.625 43.625 43.625 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 15.992 15.992 15.992 1

Tủ hút Trường THCS và THPT  Vạn Tường1 31.040 31.040 31.040 1

5 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 0 62 3.551.718 3.551.718 0 2.221.183 0 62 0 0 0 0
Bàn làm việc 1 9.000,0 9.000,0 1
Bàn làm việc (Piro_01) 1 9.000,0 9.000,0 2.250,0 1
Bàn làm việc (Piro_02) 1 9.000,0 9.000,0 2.250,0 1
Bàn làm việc chân tiện_02 cái 1 20.000,0 20.000,0 12.500,0 1
Bàn làm việc kích thước (1x2x0.75)m 1 20.000,0 20.000,0 10.000,0 1
Bàn làm việc phòng bộ môn (04 bộ) 1 38.000,0 38.000,0 14.250,0 1
Bàn làm việc_01 1 9.000,0 9.000,0 1
Bàn viro 2 thùng 1 19.000,0 19.000,0 9.500,0 1

Bộ bàn họp hình hạt xoài 30 chỗ ngồi 1 64.000,0 64.000,0 16.000,0 1
Bộ máy vi tính dành cho Giáo viên
CMS XMedia XÈH666.QNC_Quản
lý phòng tương tác

1 11.700,0 11.700,0 11.700,0 1

Bục để tượng Bác Hồ 1 8.000,0 8.000,0 3.200,0 1
Dàn âm thanh sinh hoạt ngoài trời 1 67.796,0 67.796,0 67.796,0 1
Hệ thống âm thanh phòng học APLUS
AP120 1 13.400,0 13.400,0 13.400,0 1

Kệ sách thư viện 1 11.000,0 11.000,0 4.125,0 1
Kệ sách thư viện_01 1 11.000,0 11.000,0 4.125,0 1
Kệ sách thư viện_2014 (04 cái) 1 44.000,0 44.000,0 22.000,0 1
Loa cây sân khấu 1 16.200,0 16.200,0 6.480,0 1
Main Pow Suyang PS181 1 16.560,0 16.560,0 6.624,0 1
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Màn hình tương tác Newsmart SN75 1 174.395,0 174.395,0 174.395,0 1

Máy CD Radio Cassette HPEC CSD
8615R (4 cái) 1 11.440,0 11.440,0 6.864,0 1

Máy Cassette JSL (12 cái) 1 36.000,0 36.000,0 36.000,0 1
Máy chiếu Hitachi_2016(01 cái) 1 19.913,0 19.913,0 11.947,80 1
Máy chiếu đa năng Hitachi 1 23.320,0 23.320,0 9.328,0 1
Máy lạnh Sharp AHX18ZEW 1 14.620,0 14.620,0 14.620,0 1
Máy photocoppy Sharp 1 99.700,0 99.700,0 99.700,0 1
Máy tính xách tay Dell Inspiron 1 15.780,0 15.780,0 1

Máy tính xách tay Dell Inspiron_2015 1 17.490,0 17.490,0 6.996,0 1

Máy tính xách tay Dell Vostro
3558_2016 (01 cái) 1 12.500,0 12.500,0 7.500,0 1

Máy vi  tính để bàn 1 9.000,0 9.000,0 1
Máy vi  tính để bàn_2012_01 1 9.000,0 9.000,0 1
Máy vi tính để bàn (10 cái) 1 95.200,0 95.200,0 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead (24 cái) 1 228.000,0 228.000,0 136.800,0 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead
T5400SN (25 cái) 1 304.500,0 304.500,0 304.500,0 1

Máy vi tính để bàn FPT_2014 (10 cái) 1 98.000,0 98.000,0 19.600,0 1

Máy vi tính để bàn FPT_2015 (16 cái) 1 183.920,0 183.920,0 73.568,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi (08 cái) 1 103.680,0 103.680,0 103.680,0 1
Máy điều hòa Sharp AHX18ZEW 1 15.720,0 15.720,0 15.720,0 1
Máy điều hòa Sharp AHX18ZEW
(Phòng Tin 01) 1 15.720,0 15.720,0 15.720,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ_2014 1 12.050,0 12.050,0 1
Phần mềm kế toán HCSN 1 15.400,0 15.400,0 15.400,0 1
Smart tivi Arirang 1 32.490,0 32.490,0 32.490,0 1
Smart tivi Arirang_2021 (04 cái) 1 123.072,0 123.072,0 123.072,0 1
Thiết bị dạy học môn Lý  Hóa   Sinh
do bộ GDĐT cấp 1 750.171,0 750.171,0 750.171,0 1

Ti vi LG 1 25.800,0 25.800,0 1
Ti vi LG LB 561_02 cái 1 48.000,0 48.000,0 19.200,0 1
Tường rào 1 357.771,0 357.771,0 1
Tường rào, cổng ngõ 1 128.380,0 128.380,0 1
Tủ hồ sơ chuyên môn_2013 1 8.200,0 8.200,0 1
Tủ hồ sơ gỗ gõ 1 12.500,0 12.500,0 1
Tủ hồ sơ gỗ gõ, căm xe 1 12.000,0 12.000,0 2.400,0 1Page 95
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Tủ hồ sơ gỗ gõ, thông đào 1 14.500,0 14.500,0 5.800,0 1
Tủ hồ sơ gỗ gõ_2013 1 12.000,0 12.000,0 1
Tủ hồ sơ gỗ hương 1 13.500,0 13.500,0 1
Tủ hồ sơ gỗ thông đào 1 8.000,0 8.000,0 1
Tủ hồ sơ gỗ thông đào_01 1 8.000,0 8.000,0 1
Tủ trưng bày phòng truyền thống 1 7.000,0 7.000,0 2.625,0 1

Tủ trưng bày phòng truyền thống_01 1 7.000,0 7.000,0 2.625,0 1

Tủ trưng bày phòng truyền thống_02 1 11.000,0 11.000,0 4.125,0 1

Tủ trưng bày phòng truyền thống_03 1 11.000,0 11.000,0 4.125,0 1

Tủ để máy Casset 1 13.000,0 13.000,0 5.200,0 1
Điều hòa nhiệt độ 1 28.830,0 28.830,0 10.811,25 1
Ổn áp LIOA 1 7.500,0 7.500,0 1

6 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 195 8.527.904 8.527.904 0 2.266.672 0 195 0 0 0 0 0

Đường chạy khu giáo dục thể chất Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 339.160 339.160 1

Máy vi tính để bàn học sinh 09 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy tính xách tay 2023 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.580 13.580 1

Máy photocopy Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 51.844 51.844 1

 Máy lạnh mishumishi 2023.2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.173 13.173 1

 Máy lạnh mishumishi 2023 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.173 13.173 1

Tường rào Phía Tây Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 83.000 83.000 1

Máy lạnh mishumishi 2023.1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.173 13.173 1

Bảng tương tác Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 174.395 174.395 1

Máy phô tô Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 51.844 51.844 1

Máy vi tính để bàn học sinh 18 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy lạnh Mishumishi 10 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

May lanh 2021/4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

 Máy lạnh Mishumishi 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1
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Máy lạnh Mishumishi 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Máy lạnh Mishumishi 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Máy lạnh Mishumishi 6 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Cổng ngõ, tưởng mặt cổng chính Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 428.207 428.207 1

May lanh 2021/2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

Máy lạnh Mishumishi 9 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

 May lanh 2021/6 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

 Máy lạnh Mishumishi 8 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 20 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 06 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn học sinh 05 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn học sinh 12 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy tính để bàn  (2022.2) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.280 11.280 1

Máy vi tính để bàn học sinh 07 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 08 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn 4 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

 Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 172.425 172.425 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 04 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn học sinh 11 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Bê tông  cổng phụ Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 135.213 135.213 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 02 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 01 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy tính để bàn  (2022.1) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.280 11.280 1
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 Máy vi tính để bàn học sinh 15 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 03 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn (Máy tương tác
2023)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.650 13.650 1

Máy vi tính để bàn học sinh 10 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Máy vi tính để bàn học sinh 14 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 21 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 13 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Tường rào Phía Nam Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 45.000 45.000 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 17 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy lạnh Mishumishi 13 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

 Máy vi tính để bàn học sinh 16 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

 Máy lạnh Mishumishi 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

 May lanh 2021/3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn vật lý Phòng TN vật lý 1 14.387 14.387 12.589 1

Tivi 65 inch Trường THPT Võ Nguyễn Giáp
1 10.665 10.665 1
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Đàn phím điện tử Phòng âm nhạc 1 15.000 15.000 12.000 1

San nền, tường rào, thoát nước Trường THPT Võ Nguyên Giáp
1 1.265.947 1.265.947 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN vật lý 1 43.625 43.625 38.172 1

Ti vi 65 inch Samsung Phòng học số 13 1 13.100 13.100 10.480 1

Máy lạnh mishumishi Phòng thư viện 1 15.057 15.057 12.045 1

Smart Tivi 8 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Màn hình hiển thị 02 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 27.250 27.250 1

Smart Tivi 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Máy lạnh Mishumishi 7 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Máy lạnh Mishumishi 14 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

 Máy lạnh Mishumishi 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Tường rào Phía Bắc Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 463.024 463.024 1

 Máy lạnh Mishumishi 11 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

May lanh 2021 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

May lanh 2021/5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 20.895 20.895 18.283 1

Smart Tivi 6 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Tivi samsung Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.400 16.400 13.120 1
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Ti vi coocaa 65 inch Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 11 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 9 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Tường rào Phía Đông Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 45.000 45.000 1

Smart Tivi Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

 Smart Tivi 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Màn hình hiển thị 03 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 27.250 27.250 1

 Ti vi Agriang 2020.3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 32.490 32.490 1

Tivi samsung 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.400 16.400 13.120 1

Ti vi Agriang 2020.2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 32.490 32.490 1

Máy lạnh Mishumishi 12 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.960 12.960 11.340 1

Máy vi tính để bàn học sinh 19 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 12.090 12.090 1

Sân chơi 1997 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 133.423 133.423 1

 Máy tính để bàn  (2022.3) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.280 11.280 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 8 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Bộ thí nghiệm quang hợp 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 30.000 30.000 26.250 1

Cảm biến lực 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.560 10.560 9.240 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
11

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.480 25.480 22.295 1

Thí nghiệm điện 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 43.700 43.700 38.238 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1
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Thí nghiệm cơ học, động lực học 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.400 25.400 22.225 1

Nhà để xe Phía Bắc Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 269.612 269.612 242.651 1

Cảm biến chuyển động quay 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.170 16.170 14.149 1

Thí nghiệm cơ học, động lực học 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.400 25.400 22.225 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Thí nghiệm điện 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 43.700 43.700 38.238 1

 Bộ chuyển hóa thí nghiệm năng lượng
3

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.800 13.800 12.075 1

 Bộ chuyển hóa thí nghiệm năng lượng
4

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.800 13.800 12.075 1

 TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 9 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Kính hiển vi quang học Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.790 15.790 13.816 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
10

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

 Bộ thí nghiệm quang hợp 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 30.000 30.000 26.250 1

 Bộ chuyển hóa thí nghiệm năng lượng
5

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.800 13.800 12.075 1

Thí nghiệm cơ học, động lực học 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.400 25.400 22.225 1

Đường nội bộ 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 14.896 14.896 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
13

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

 Hệ thống thoát nước sân trường Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 473.994 473.994 1

Smart Tivi 10 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

 Smart Tivi 13 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

 Màn hình hiển thị 01 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 27.250 27.250 1

Màn hình hiển thị Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 27.250 27.250 1

 Smart Tivi 12 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 65inch Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1
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Smart Tivi 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

 Smart Tivi 7 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Smart Tivi 14 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.665 10.665 1

Ti vi Agriang 2020.4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 32.490 32.490 1

Đường  Nội Bộ Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.370 25.370 1

 Ti vi Agriang 2020 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 32.490 32.490 1

 Hệ thống âm thanh phòng học 2019 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.400 13.400 1

 Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 17.100 17.100 1

Màn hình hiển thị tương tác Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 132.700 132.700 1

Camera 2019 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 39.914 39.914 1

Cảm biến lực 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.560 10.560 9.240 1

Cảm biến chuyển động quay1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.170 16.170 14.149 1

Cảm biến chuyển động 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.230 11.230 9.826 1

 Bộ thí nghiệm quang hợp 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 30.000 30.000 26.250 1

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 143.400 143.400 125.475 1

Bộ chuyển hóa thí nghiệm năng lượng
2

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.800 13.800 12.075 1

Cảm biến chuyển động quay 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.170 16.170 14.149 1

Cảm biến chuyển động 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.230 11.230 9.826 1

Bộ thí nghiệm quang hợp 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 30.000 30.000 26.250 1

Cảm biến lực 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.560 10.560 9.240 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
14

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Máy vi tính để bàn Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 90.000 90.000 1

 Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.480 25.480 22.295 1
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 Thí nghiệm cơ học, động lực học 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.400 25.400 22.225 1

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 5 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.480 25.480 22.295 1

Phần mềm quản lý thu Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.000 10.000 1

Phần mềm kế toán Misa Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 9.500 9.500 1

Máy vi tính để bàn 6(Phòng thực hành) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

 Máy vi tính để bàn 2016 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 180.000 180.000 1

Sân chơi 2012 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 400.000 400.000 1

Máy vi tính để bàn 9 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn 10(Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn 2014 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 97.000 97.000 1

 Bộ máy vi tính (Chung bảng tương tác
)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.700 11.700 1

Máy vi tính để bàn 7(Phòng thực hành) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn 5 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn 3 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn 2 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Máy vi tính để bàn2013 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 98.000 98.000 1

Bộ thí nghiệm quang hợp 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 30.000 30.000 26.250 1

Tủ bảo quản kính hiển vi Phòng TN Sinh 1 18.333 18.333 16.041 1 x

 Bộ chuyển hóa thí nghiệm năng lượng Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 13.800 13.800 12.075 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 7 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.480 25.480 22.295 1

Tủ sấy phòng thí nghiệm  (Hóa học) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 45.000 45.000 39.375 1

 Cảm biến chuyển động quay 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.170 16.170 14.149 1
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 Lò Nung (Hóa học) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 32.490 32.490 28.429 1

 Cảm biến chuyển động 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.230 11.230 9.826 1

Cảm biến chuyển động 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.230 11.230 9.826 1

Máy vi tính để bàn1 (Phòng thực hành) Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
15

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

 Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.480 25.480 22.295 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Cảm biến chuyển động 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 11.230 11.230 9.826 1

Thí nghiệm điện 1 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 43.700 43.700 38.238 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Cảm biến lực 2 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.560 10.560 9.240 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 6 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Thí nghiệm điện 3 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 43.700 43.700 38.238 1

Cảm biến lực 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 10.560 10.560 9.240 1

Máy vi tính để bàn 8 (Phòng thực
hành)

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 15.115 15.115 1

Thí nghiệm cơ học, động lực học 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.400 25.400 22.225 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

TB thu nhận, xử lý cầm tay nâng cao
12

Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 25.200 25.200 22.050 1

Cảm biến chuyển động quay 4 Trường THPT
Võ Nguyễn Giáp 1 16.170 16.170 14.149 1

Tủ hút Phòng TN Sinh 1 31.040 31.040 27.160 1

7 Trường THPT Ba Gia - 412 4.408.376 4.276.447 131.929 1.753.780 - 412 - - - - -
   Máy tính để bàn FPT 2015 (12 bộ) Trường THPT Ba Gia 12 80.465 80.465  12
   Máy tính để bàn FPT  Lead T5260
2016 (25 bộ)

Trường THPT Ba Gia 25 247.800 247.800 25

Máy tính để bàn 2019 (4 bộ) Trường THPT Ba Gia 4 48.460 48.460 4
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Máy tính để bàn THVN mã SP CMS
media2018 (4 bộ)

Trường THPT Ba Gia 4 46.600 46.600  4

Máy tính xách tayDell Vostro2018 Trường THPT Ba Gia 1 12.950 12.950  1
Máy tính để bàn thương hiệu FPT
Elead T5400QN 2020(25 bộ)

Trường THPT Ba Gia 25 299.875 299.875 25

Máy tính để bàn LG I32017 (1 bộ) Trường THPT Ba Gia 1 10.950 10.950 1
Máy tính VN FPT 2021(2 bộ) Trường THPT Ba Gia 2 23.878 23.878 4.774 2
Máy tính lenovo H520S2014(1 bộ) Trường THPT Ba Gia 1 9.800 9.800 1
   Máy tính để bàn FPT 2013 (1 bộ) Trường THPT Ba Gia 1 11.350 11.350 1
   Máy điều hòa nhiệt độ loại 4 :
Mitsubishi Electric2019(7bộ)

Trường THPT Ba Gia 7 76.461 76.461 16.590 7

   Máy điều hòa nhiệt độ loại 2 :
Mitsubishi Electric 2019 (03 cái)

Trường THPT Ba Gia 3 38.727 38.727 9.681 3

   Bàn ghế Salon Trường THPT Ba Gia 1 39.500 39.500 1
   Bàn cong kiểu chữ C yếm bàn son
rãnh trang trí hình bàu dụcBIDV(
KT1500 x500x750)mm

Trường THPT Ba Gia 1
14.750 14.750

1

   Bàn ghế họp phòng liên tịch Trường THPT Ba Gia 1 19.820 19.820 1
    Máy photo copy Sharp AR6031NV Trường THPT Ba Gia 1 65.000 65.000 1

    Máy chiếu Hitachi CP X3041 WN Trường THPT Ba Gia 1 20.308 20.308 1

    Máy chiếu HITACHI CPX3030WN
(4 cái)

Trường THPT Ba Gia 4 93.280 93.280 4

    Máy chiếu 1998(4 cái) Trường THPT Ba Gia 4 148.000 148.000 4
Máy chiếu NEC mã hiệu NPME402XG 
2020(2 cái)

Trường THPT Ba Gia 2 55.800 55.800 2

    TiVi Sony 48in Trường THPT Ba Gia 1 14.000 14.000 1
    Thiết bị âm thanh Trường THPT Ba Gia 1 12.900 12.900 1
    Két sắt Hòa Phát KS135K2C1 Trường THPT Ba Gia 1 10.000 10.000  1
   Thiết bị hội nghị truyền hình (02 cái) Trường THPT Ba Gia 2 98.000 98.000 2

  Máy phát điện Trường THPT Ba Gia 1 15.000 15.000 1
  Hệ thống dạy học tiếng anh tương tác
và kiểm tra đánh giá chất lượng dạy
học tiếng anh HPEC HR70K

Trường THPT Ba Gia 1
140.380 140.380

1

  phần mềm kế toán Trường THPT Ba Gia 1 12.000 12.000 1
  Phần mềm quản lý thu Trường THPT Ba Gia 1 10.000 10.000 1
Phần mềm tiền lương Trường THPT Ba Gia 1 7.200 7.200 1
Dàn âm thanh (Loa toàn dải JBL, Bộ thiết
bị BOSCH, Bộ công suất CROWN, Micro
không dây tần số cao SHUR 2020)E)

Trường THPT Ba Gia 1
67.796 67.796

1
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Bàn bóng bàn Elip Super League 2020(2
cái)

Trường THPT Ba Gia 2 37.886 37.886 14.206 2

Tivi 65 Inch cường lực 2021(5 cái) Trường THPT Ba Gia 5 153.840 153.840 30.765 5
Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng TN có
vòi nước 2021

Trường THPT Ba Gia 1 189.000 189.000 94.500 1

Màn hình hiển thị Mã 65UV22 Trường THPT Ba Gia 4 109.000 109.000 65.400 4
Bộ thu nhận số liệu Mã :TNSL02 Trường THPT Ba Gia 2 25.760 25.760 19.320 2

Máy cất nước 1 lần Mã : LWDB400M Trường THPT Ba Gia 1 12.750 12.750 9.562 1

Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT Ba Gia 1 17.100 17.100 10.260 1
Máy vi tính để bànFPT Elead T7400i Trường THPT Ba Gia 1 13.650 13.650 10.920 1
Máy vi tính để bànMã KH: CMS XMedia
XN2LF86 Trường THPT Ba Gia 3 33.840 33.840 27.072 3

Màn hình hiển thị tương tác NewSmart
KT86inch Trường THPT Ba Gia 1 132.700 132.700 106.160 1

Máy tính xách tay lenovo V15G3IAP Trường THPT Ba Gia 1 10.329 10.329 10.329 1
Máy vi tính xách tay XT1 Trường THPT Ba Gia 1 13.832 13.832 11.065 1
Máy vi tính để bàn (AIO) Trường THPT Ba Gia 1 26.463 26.463 21.170 1
Máy vi tính xách tay XT2(ASUS
P2451FA) Trường THPT Ba Gia 45 585.675 585.675 468.540 45

Máy vi tính để bàn FPT Elead T6400is
(TB chuyển đổi số) Trường THPT Ba Gia 20 185.220 185.220 148.160 20

Máy vi tính xách tay XT3(DELL
INS16 5630) Trường THPT Ba Gia 2 57.736 57.736 46.182 2

Màn hình hiển thị tương tác Trường THPT Ba Gia 1 129.360 129.360 103.488 1
Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT Ba Gia 1 16.611 16.611 13.288 1
Điều hòa nhiệt độ Trường THPT Ba Gia 6 63.000 63.000 55.122 6
Đàn phím điện tử Trường THPT Ba Gia 1 15.000 15.000 13.125 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ , vận tốc Trường THPT Ba Gia 2 87.250 87.250 76.342 2

Tủ hút SH Trường THPT Ba Gia 1 31.040 31.040 27.160 1
Tủ bảo quản kính hiển vi Trường THPT Ba Gia 1 18.333 18.333 16.041 1
Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT Ba Gia 2 87.250 87.250 76.342 2
Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do Trường THPT Ba Gia 1 16.468 16.468 14.409 1

Thiết bị đo gia tốc Trường THPT Ba Gia 1 43.625 43.625 38.171 1
Thiết bị khảo sát động lượng Trường THPT Ba Gia 1 43.625 43.625 38.171 1
Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT Ba Gia 2 36.628 36.628 32.048 2

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm Trường THPT Ba Gia 1 43.625 43.625 38.171 1

Thiết bị đo tần số song âm Trường THPT Ba Gia 1 13.475 13.475 11.790 1
Thiết bị đo tốc độ truyền âm Trường THPT Ba Gia 2 26.986 26.986 23.612 2
Tivi TCL 65inch Trường THPT Ba Gia 3 41.850 41.850 33.480 3
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Máy vi tính để bàn MB10 Trường THPT Ba Gia 1 9.900 9.900 7.920 1
Máy vi tính để bàn MB8 Trường THPT Ba Gia 1 9.317 9.317 7.453 1
Máy Scan Brother DS720 Trường THPT Ba Gia 1 7.477 7.477 2.991 1
Bảng đen 2000(20 cái Trường THPT Ba Gia 20 40.000 40.000 20
Bàng chống loá 2007 (15 cái) Trường THPT Ba Gia 15 45.000 45.000 15
Bàng chống loá 2019 (05 cái) Trường THPT Ba Gia 5 14.500 14.500 5
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 2012(60 bộ) Trường THPT Ba Gia 60 72.000 72.000 60
Bộ bàn ghế HS 2 chỗ ngồi tựa rời 2017(79
bộ)

Trường THPT Ba Gia 79 140.225 140.225 79

8 Trường THPT Sơn Mỹ 0 188 3.610.016 3.610.016 0 1.808.565 0 188 0 0 0 0 0
Máy photo SHARP AR 6301R Văn phòng 1 65.160 65.160 0 1
Máy photo SHARP MX  M356NV Văn phòng 1 73.200 73.200 14.640 1
Máy vi tính FPTT5240is10 Hỏng 10 114.950 114.950 0 10

Máy vi tính CMS XMedia XN2LF86
Phòng thực hành
tin số 1, phòng
chức năng

20 225.600 225.600 135.360
20

Máy vi tính CMS XMedia XN2LF87 Phòng thực hành
tin số 2

31 374.790 374.790 224.874
31

Máy vi tính FPT Elead T5400NS 8 Phòng thực hành
tin số 2

14 169.610 169.610 0
14

Máy vi tính FPT Elead T5400TO 20 Phòng thực hành
tin số 1

20 243.400 243.400 0
20

Laptop Azus P1440FABV3612 cord i5 số
5

Phòng theo chức
danh

5 74.695 74.695 14.939
5

Máy điều hòa Misubisi 1,5 HP 5
Phòng Hội trường

5 64.800 64.800 0
5

Điều hòa nhiệt độ caspers4 Phòng thực hành
tin số 1

4 42.000 42.000 33.600
4

Máy chiếu đa năng NEC NPMC 301XG Dùng chung 1 18.500 18.500 0
1

Máy cất nước 1 lần LWDB400M Phòng thực hành
Hóa

1 12.750 12.750 7.650
1

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước

Phòng thực hành
Hóa

1 189.000 189.000 94.500
1

Màn hình hiển thị (tivismart)2
Phòng dùng chung

2 44.100 44.100 35.280
2

Tivi Smart TLC 50 inch Hỏng 1 26.900 26.900 0 1
Tivi Smart VTB 65 inch LV6517SM Hỏng 1 30.850 30.850 0 1
Màn hình hiển thị  65UV22 (Smart Tivi
Ariang 65 inch) 3 Phòng học khối 12

3 81.750 81.750 49.050 x 3

Tivi QLED smart Samsung QA65S5
Phòng học khối 12

5 99.970 99.970 79.976
5

Tivi Airang 65 inch 2 Phòng thực hành
Tin 1, Sinh

2 61.536 61.536 12.307 x 2Page 107
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Đàn phím điện tử Phòng âm nhạc 1 15.000 15.000 12.000 1
Đầu đẩy WOODMA 7200 Dùng chung 1 15.100 15.100 0 1
143  Hệ thống âm thanh phòng học
ARVOX R676F/RX120/RC1032 Phòng tương tác 1 17.100 17.100 10.260

1
Loa Full bas 5 tấc Phòng tương tác 1 14.200 14.200 0 1
Màn hình hiển thị Tương tác Phòng tương tác 1 132.700 132.700 79.620 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa4

Phòng thực hành
Hóa

4 63.968 63.968 51.174
4

Thiết bị đo gia tốc và vận tốc của vật rơi tự
do

Phòng thực hành
Lý

7 120.435 120.435 96.348
7

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây7

Phòng thực hành
Sinh

7 124.957 124.957 99.965
7

Thiết bị chứng minh định luật Hooke2 Phòng thực hành
Lý

7 128.359 128.359 102.687
7

Bộ thu nhận số liệu Phòng thực hành
Sinh

1 10.500 10.500 8.400
1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp môn Vật
lí

Phòng thực hành
Lý

7 305.375 305.375 244.300
7

Cầu môn bóng đá
Phòng TBDH TD

2 42.424 42.424 33.939
2

Tủ đựng hóa chất Phòng thực hành
Sinh

1 17.800 17.800 14.240
1

Cột, bảng bóng rổ
Phòng TBDH TD

1 11.348 11.348 9.078
1

Tủ bảo quản hóa chất Phòng thực hành
Sinh

1 11.800 11.800 9.440
1

Tủ bảo quản kính hiển vi Phòng thực hành
Sinh

1 13.750 13.750 11.000
1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện2 Phòng thực hành
Hóa

2 77.600 77.600 62.080
2

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật Lý4

Phòng thực hành
Lý

4 57.548 57.548 46.038
4

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp7

Phòng thực hành
Sinh

7 175.826 175.826 140.661
7

Tủ hút Phòng thực hành
Sinh

1 31.040 31.040 24.832
1

Hệ thống đường dây  truyền tải điện nôi bộ Khối các phòng
học

1 199.125 199.125 39.825
1

Phần mềm kế toán Misa kế toán 1 10.500 10.500 10.500 1

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn - 305 7.113.588 5.883.567 1.328.179 1.755.865 - 467 - - - - -

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  26 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính để bàn  9 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  14 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1
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Máy vi tính HS hiệu DellOpti  34 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy tính xách tay Dell inspiron 3542 
(NN)  2 1 19.519,0 19.519,0 5.855,70 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  33 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  36 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính để bàn  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 2

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  25 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  31 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 4

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  11 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 3

Máy vi tính xách tay  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.500,0 12.500,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  8 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy chiếu đa năng  2019 1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.902,0 13.902,0 4.170,60 2

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  23 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  9 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  32 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 2

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  40 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 2

Tường rào phía Nam Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 27.879,0 27.879,0 8.363,70 3

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  13 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 6

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  27 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  29 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 41

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  30 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 41

Máy vi tính xách tay  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.500,0 12.500,0 10

Máy vi tính xách tay  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.500,0 12.500,0 31

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  28 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 15

May vi tính để bàn Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 4
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Máy vi tính HS hiệu DellOpti  19 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 3

Máy chiếu đa năng  2019  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.902,0 13.902,0 4.170,60 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 4

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  7 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 2

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 2

Máy vi tính xách tay  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.500,0 12.500,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  17 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy điều hòa nhiệt độ  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.923,0 10.923,0 3.276,90 1

Máy điều hòa nhiệt độ  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.923,0 10.923,0 3.276,90 1

Phần mềm quản lý thu Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  10 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  12 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính inter  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 17.000,0 17.000,0 5.100,0 1

Máy vi tính để bàn  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 3

Máy vi tính để bàn  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 2

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  20 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính để bàn  6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy tính xách tay Dell inspiron 3542 
(NN)  4 1 19.519,0 19.519,0 5.855,70 1

Máy vi tính để bàn  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Nhà kho 1 15.515,0 15.515,0 4.654,50 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  22 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1
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Máy vi tính để bàn  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy vi tính để bàn  10 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  18 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  24 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính để bàn  8 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Hành lang nối Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 585.131,0 585.131,0 175.539,30 1

Tường rào xây gạch Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 512.888,0 512.888,0 153.866,40 1

Tượng đài Trần Quốc Tuấn Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 207.000,0 207.000,0 62.100,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  16 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  15 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Sân khấu ngoài trời Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 110.000,0 110.000,0 33.000,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  39 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  37 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy điều hòa nhiệt độ  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.923,0 10.923,0 3.276,90 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  21 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  38 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính để bàn  7 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy vi tính HS hiệu DellOpti  35 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.342,03 15.342,03 4.602,61 1

Máy vi tính inter  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 17.000,0 17.000,0 5.100,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   7 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  6

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Tủ hút 01 Tổ Sinh 1 28.000,0 28.000,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 3 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 13.386,0 4.015,80 1
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MVT để bàn 2020  PM3   6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   20 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 16 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Bộ Thí nghiệm chuyển hoá năng lượng  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.800,0 13.800,0 4.140,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   19 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Điều hòa nhiệt độ Casper 01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 3.150,0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp01 Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1
May lạnh EC12TL11 1 11.875,0 11.875,0 3.562,50 1

Máy vi tính để bàn  VT1.3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 02 Tổ Vật Lý 1 18.314,0 18.314,0 1

Máy Photocopy Sharp  AR6031 Nv Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 56.601,0 56.601,0 16.980,30 1

Tủ hộc giáo viên  gỗ 02 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 18.500,0 18.500,0 18.500,0 5.550,0 1

Cảm biến chuyển động quay  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.170,0 16.170,0 4.851,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 25 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  5

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Màn hình hiển thị  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 27.250,0 27.250,0 8.175,0 1

Bàn ghế Salon 02 1 35.000,0 35.000,0 10.500,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.13 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 04 Tổ Sinh 1 17.851,0 17.851,0 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do03 Tổ Vật Lý 1 16.468,0 16.468,0 1

Máy điều hòa đứng Megia 3,0HP  1 1 22.850,0 22.850,0 6.855,0 1
Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  13

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Bộ thí nghiệm quang hợp/ hô hấp thực vật 
4

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.000,0 30.000,0 9.000,0 1

Bộ thí nghiệm chuẩn dung dịch  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.480,0 25.480,0 7.644,0 1

Máy chiếu EBX04  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.927,50 13.927,50 4.178,25 1
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Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  3

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Thiết bị mạng hệ thống lớp học dự án dạy
học NN

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 32.808,0 32.808,0 9.842,40 1

Bộ thí nghiệm chuẩn dung dịch  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.480,0 25.480,0 7.644,0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 02 Tổ Sinh 1 17.851,0 17.851,0 1

Cảm biến độ pH 05 Tổ Sinh 1 12.190,0 12.190,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 1 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 13.386,0 4.015,80 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Cảm biến chuyển động quay  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.170,0 16.170,0 4.851,0 1

Cảm biến chuyển động quay  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.170,0 16.170,0 4.851,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 08 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy vi tính bàn  2019  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.14 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do02 Tổ Vật Lý 1 16.468,0 16.468,0 1

Máy điều hòa National 01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.500,0 16.500,0 4.950,0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 03 Tổ Sinh 1 17.851,0 17.851,0 1

Máy vi tính để bàn  VT1.2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Máy cất nước 1 lần Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.750,0 12.750,0 3.825,0 1

Bộ thí nghiệm quang hợp/ hô hấp thực vật 
2

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.000,0 30.000,0 9.000,0 1

Máy vi tính để bàn  2019  6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   13 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   10 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 2 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   30 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bàn phòng họp Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 49.500,0 49.500,0 14.850,0 1
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Điều hòa nhiệt độ Casper 02 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 3.150,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 09 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Cảm biến chuyển động quay  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.170,0 16.170,0 4.851,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   15 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 19 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Bộ thu nhận số liệu Tổ Sinh 1 10.500,0 10.500,0 3.150,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 06 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 13.386,0 4.015,80 1

Bộ Thí nghiệm chuyển hoá năng lượng  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.800,0 13.800,0 4.140,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 01 Tổ Vật Lý 1 13.493,0 13.493,0 1

Máy chiếu đa năng NECNPMC422XG  Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 29.199,0 29.199,0 8.759,70 1

Bộ Thí nghiệm cơ học  Động lực học  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.400,0 25.400,0 7.620,0 1

Cảm biến khí oxy  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.440,0 16.440,0 4.932,0 1

Máy điều hòa Carier 01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.000,0 11.000,0 3.300,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 12 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy điều hòa Carier 02 1 11.000,0 11.000,0 3.300,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   24 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   23 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Tủ bảo quản hóa chất Tổ Sinh 1 11.800,0 11.800,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 21 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  10

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.900,0 10.900,0 3.270,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   18 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1
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Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  11

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Máy bắn tập MBT 03 1 28.000,0 28.000,0 8.400,0 1
Hệ thống dạy học  tiếng anh tương tác
Boardcom Flatpanet 1 125.662,0 125.662,0 37.698,60 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp02 Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 22 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy điều hòa đứng Megia 3,0HP  2 1 22.850,0 22.850,0 6.855,0 1
Bộ thí nghiệm quang hợp/ hô hấp thực vật 
1

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.000,0 30.000,0 9.000,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  12

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
02 Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1

Tủ hộc giáo viên  gỗ 01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 18.500,0 18.500,0 18.500,0 5.550,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.12 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.11 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Máy vi tính để bàn  VT1.4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Hệ thống âm thanh phòng học  Ngoại Ngữ Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 17.000,0 17.000,0 5.100,0 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
01 Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1

Phần mềm tổ chức kiểm tra cho học sinh Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Cảm biến lực  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.560,0 10.560,0 3.168,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.10 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Cảm biến lực  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.560,0 10.560,0 3.168,0 1

Máy vi tính để bàn  Ngoại Ngữ Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.650,0 13.650,0 4.095,0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 03 Tổ Vật Lý 1 18.314,0 18.314,0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 01 Tổ Sinh 1 17.851,0 17.851,0 1

Cảm biến độ pH 01 Tổ Sinh 1 12.190,0 12.190,0 1
Máy cất nước 1 lần 2024 Tổ Sinh 1 10.500,0 10.500,0 3.150,0 1

Lò nung Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 32.490,0 32.490,0 9.747,0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 01 Tổ Vật Lý 1 18.314,0 18.314,0 1
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MVT để bàn 2020  PM3   29 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bàn bóng bàn gỗ  2 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.900,0 10.900,0 3.270,0 1

Bộ Thí nghiệm chuyển hoá năng lượng  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.800,0 13.800,0 4.140,0 1

Cảm biến chuyển động  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.230,0 11.230,0 3.369,0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 05 Tổ Vật Lý 1 18.314,0 18.314,0 1

Bộ Thí nghiệm cơ học  Động lực học  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.400,0 25.400,0 7.620,0 1

Cảm biến độ pH 04 Tổ Sinh 1 12.190,0 12.190,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 23 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.8 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   11 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   21 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 17 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 4 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Bộ Thí nghiệm chuyển hoá năng lượng  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.800,0 13.800,0 4.140,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  14

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Máy vi tính bàn  2019  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   12 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Cảm biến chuyển động quay  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.170,0 16.170,0 4.851,0 1

Thiết bị đo tần số sóng âm 02 Tổ Vật Lý 1 13.475,0 13.475,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 07 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   9 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Ổn áp Lioa 20KVA Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 14.466,0 14.466,0 4.339,80 1

Máy vi tính để bàn FPTElead T5240is 1 11.495,0 11.495,0 3.448,50 1Page 116
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Tủ sấy phòng thí nghiệm Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 45.000,0 45.000,0 13.500,0 1

Máy vi tính bàn  2019  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

Máy vi tính để bàn  2019  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   17 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bộ Thí nghiệm cơ học  Động lực học  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.400,0 25.400,0 7.620,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 24 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 04 Tổ Vật Lý 1 18.314,0 18.314,0 1

Ti vi 65 inch  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.768,0 30.768,0 9.230,40 1

May vi tính để bàn  KT 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  6 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.900,0 10.900,0 3.270,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.9 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   27 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 05 Tổ Sinh 1 17.851,0 17.851,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 13 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 18 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  2

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Cảm biến chuyển động  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.230,0 11.230,0 3.369,0 1

Ti vi 65 inch  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.768,0 30.768,0 9.230,40 1

Bộ thí nghiệm chuẩn dung dịch  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.480,0 25.480,0 7.644,0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 02 Tổ Vật Lý 1 13.493,0 13.493,0 1

Cảm biến khí oxy  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.440,0 16.440,0 4.932,0 1

Màn hình hiển thị  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 27.250,0 27.250,0 8.175,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 15 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy điều hòa Rectech 02 1 13.970,0 13.970,0 4.191,0 1
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Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  8

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Tủ bảo quản kính hiển vi Tổ Sinh 1 13.750,0 13.750,0 4.125,0 1
Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 20 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy vi tính để bàn  QSi Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  7

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Cảm biến độ pH 02 Tổ Sinh 1 12.190,0 12.190,0 1
Thiết bị đo tần số sóng âm 03 Tổ Vật Lý 1 13.475,0 13.475,0 1

Bộ thí nghiệm điện  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 43.700,0 43.700,0 13.110,0 1

Máy vi tính để bàn  VT1.1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   31 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Cảm biến chuyển động  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.230,0 11.230,0 3.369,0 1

Máy điều hòa National 02 1 16.500,0 16.500,0 4.950,0 1
Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  15

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Bộ thí nghiệm chuẩn dung dịch  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.480,0 25.480,0 7.644,0 1

Thiết bị khảo sát động lượng Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1

Máy vi tính hiệu DellOpti Plex 3040 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.489,0 16.489,0 4.946,70 1

Cảm biến lực  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.560,0 10.560,0 3.168,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 10 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Bộ Thí nghiệm cơ học  Động lực học  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.400,0 25.400,0 7.620,0 1

Bộ thí nghiệm điện  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 43.700,0 43.700,0 13.110,0 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Bộ Thí nghiệm chuyển hoá năng lượng  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.800,0 13.800,0 4.140,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   28 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   25 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bộ thí nghiệm quang hợp/ hô hấp thực vật 
3

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.000,0 30.000,0 9.000,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  4

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Page 118

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



MVT để bàn 2020  PM3   8 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  9

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   22 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Bộ thí nghiệm điện  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 43.700,0 43.700,0 13.110,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   14 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Tủ hút độc Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 143.400,0 143.400,0 43.020,0 1

Cảm biến chuyển động  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.230,0 11.230,0 3.369,0 1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1

Thiết bị đo tần số sóng âm 01 Tổ Vật Lý 1 13.475,0 13.475,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Máy chiếu EBX04  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.927,50 13.927,50 4.178,25 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 03 Tổ Vật Lý 1 13.493,0 13.493,0 1

Cảm biến lực  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.560,0 10.560,0 3.168,0 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do01 Tổ Vật Lý 1 16.468,0 16.468,0 1

Bộ thu nhận số liệu   02 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.880,0 12.880,0 3.864,0 1

Tủ đựng hóa chất Tổ Hoá học 1 11.800,0 11.800,0 1

Màn hình hiển thị tương tác  Ngoại Ngữ Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 132.700,0 132.700,0 39.810,0 1

MVT để bàn 2020  PM3   26 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

MVT để bàn 2020  PM3   16 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.995,0 11.995,0 3.598,50 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.900,0 10.900,0 3.270,0 1

Bộ thí nghiệm điện  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 43.700,0 43.700,0 13.110,0 1

Bộ thí nghiệm điện  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 43.700,0 43.700,0 13.110,0 1

Bộ thu nhận số liệu   01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.880,0 12.880,0 3.864,0 1

Cảm biến khí oxy  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.440,0 16.440,0 4.932,0 1

Máy điều hòa Rectech 01 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 13.970,0 13.970,0 4.191,0 1
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Cảm biến chuyển động  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.230,0 11.230,0 3.369,0 1

Cảm biến độ pH 03 Tổ Sinh 1 12.190,0 12.190,0 1

Máy vi tính để bàn   VT1.15 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 12.090,0 12.090,0 3.627,0 1

Bộ thí nghiệm quang hợp/ hô hấp thực vật 
5

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.000,0 30.000,0 9.000,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 5 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Bàn bóng bàn gỗ  1 1 10.000,0 10.000,0 3.000,0 1

Cảm biến khí oxy  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.440,0 16.440,0 4.932,0 1

Bộ thí nghiệm chuẩn dung dịch  3 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.480,0 25.480,0 7.644,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 11 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.900,0 10.900,0 3.270,0 1

Bảng tương tác: NEWSMART 86"
DW86HTS Tổ Ngoại Ngữ 1 129.360,0 129.360,0 1

Bàn ghế Salon 1 13.400,0 13.400,0 4.020,0 1
Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao  1

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.200,0 25.200,0 7.560,0 1

Kính hiển vi quang học Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 15.790,0 15.790,0 4.737,0 1

Máy vi tính để bàn  CMC Mã ký hiệu:
CMS XMedia XQ3KB86 14 Phòng vi tính số 3 1 13.386,0 13.386,0 1

Máy điều hoà nhiệt độ Mitsubishi  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 20.895,0 20.895,0 6.268,50 1

Cảm biến lực  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.560,0 10.560,0 3.168,0 1

Bộ Thí nghiệm cơ học  Động lực học  4 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 25.400,0 25.400,0 7.620,0 1

Bộ Amply Tổ Ngoại Ngữ 1 16.611,0 16.611,0 1
Thiết bị đo gia tốc Tổ Vật Lý 1 43.625,0 43.625,0 1

Cảm biến khí oxy  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 16.440,0 16.440,0 4.932,0 1

Màn hình hiển thị  1 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 27.250,0 27.250,0 8.175,0 1

Máy vi tính để bàn  2019  5 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 11.650,0 11.650,0 3.495,0 1

Ti vi 65 inch  2 Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 30.768,0 30.768,0 9.230,40 1

Bộ bàn ghế phòng họp liên tịch (Gồm 10
ghế đầu bò)

Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 58.500,0 58.500,0 17.550,0 1

  Phần mền kế toán MISA Trường THPT
Trần Quốc Tuấn 1 10.500 0 10500 0 1
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10 Trường THPT Lê Khiết - 2.256 24.021.938 12.794.632 11.227.306 3.522.841 - 2.256 - - - - -
   Máy vi tính FPT ELEAD  10 bộ
2010 THPT Lê Khiết 10 85800 85.800   10

   Máy vi tính  10 bộ 2012 THPT Lê Khiết 10 86000 86.000   10
   Máy vi tính có đĩa cứng  45 bộ THPT Lê Khiết 45 310500 310.500   45
   Máy vi tính FPT  16 bộ THPT Lê Khiết 16 176000 176.000   16
   Máy tính thương hiệu Việt Nam THPT Lê Khiết 16 151920 151.920   16
   Máy tính Itel CIV 2.13 THPT Lê Khiết 12 96460 96.460   12
   Máy PCPentiumIV, 18000BTU THPT Lê Khiết 3 28500 28.500   3
   Máy tính để bàn CMS 2018 (01 bộ)
(phòng CĐ) THPT Lê Khiết

1 11650 11.650   1

  Máy tính để bàn FPT Elead T5400QN
(01cái)MSTT THPT Lê Khiết

1 11995 11.995   1

    Máy tính để bàn làm việc FPT Elead
T6400i (01 cái) (MSTT năm 2021
Thư viện) THPT Lê Khiết

1 11939 11.939 2.388  1

  Máy tính để bàn PCDell (Mã hiệu:
OptiPlẽ 3080 SFF + E2020H)nhân
TS2022 THPT Lê Khiết

20 344730,02 344.730 137.892  20

Máy tính để bàn CMS XMedia XN2L
F86 (mua sắm tập trung02 bộ)năm
2023 THPT Lê Khiết

2 22560 22.560  18.048  2

Máy vi tính để bàn  FPT Elead T7400i
(Xuất xứ: Việt Nam; Năm sản xuất:
2022)  thiết bị dạy học Ngoại ngữ (TS
nhận năm 202301 Cái)

THPT Lê Khiết

1 13650 13.650 10.920  1

Máy vi tính để bàn  Ban quản lý dự án
tỉnh bàn giao hồ sơ tháng 7/2023 (Nhập
tài sản tăng năm 202345 bộ); giá trị
ghi tăng 2020 THPT Lê Khiết

45 636840 636.840 203.789  45

Máy chủ  Ban quản lý dự án tỉnh bàn
giao hồ sơ tháng 7/2023 (Nhập tài sản
tăng năm 202301 bộ)giá trị ghi tăng
2020 THPT Lê Khiết

1 57494 57.494 18.398  1

   Máy vi tính có đĩa cứng 45 bộ THPT Lê Khiết 45 310000 310.000   45
   Máy tính xách tay (Dell Vostro 14
mã hiệu 3490)01 cái (nhận TS 2019)
MSTT THPT Lê Khiết

1 12909 12.909   1

   Máy tính xách tay DELL 2018 (01
cái  PHT Hưng) THPT Lê Khiết

1 12950 12.950   1

   Máy tính xách tay DELL 2018(01
cái PHT Oanh) THPT Lê Khiết

1 12950 12.950   1

   Máy tính xách tay (Dell Vostro 14
mã hiệu 3481)  01 cái (2019) THPT Lê Khiết

1 12909 12.909   1
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   Máy tính xách tay THPT Lê Khiết 1 21670 21.670   1
   Máy tính xách tay (TBCNTTNN) 
3 cái THPT Lê Khiết

3 65967 65.967   3

   Máy tính xách tay( TravelMate
P243M) 01 cái THPT Lê Khiết

1 21670 21.670   1

   Máy tính xách tay (CNTTNN)  10
cái THPT Lê Khiết

10 224000 224.000   10

   Máy tính xách tay (Mã hiệu: Dell
latitude 3410)nhận TS2022 THPT Lê Khiết

5 104189,995  104.190 41.676  5

   Máy in Lase Printer Fuji Xerox
p255DW THPT Lê Khiết

1 8140  8.140   1

   Máy in vi tính THPT Lê Khiết 5 11750 11.750   5
   Máy in HP5100(A3) + UPS THPT Lê Khiết 1 27570 27.570   1
 Máy in phun màu Epson T60 THPT Lê Khiết 1 6500 6.500   1
Máy in 3D (Mã hiệu: A5S)nhận
TS2022 THPT Lê Khiết

1 22079,453  22.079 8.832  1

   Máy fax THPT Lê Khiết 1 5200 5.200   1
   Máy Photocopy Toshibae
STUDIO453 THPT Lê Khiết

1 22000 22.000   1

   Máy photocopy Toshiba Digital
Copier 855 THPT Lê Khiết

1 87700 87.700   1

  Máy photocopy SHARP mã hiệu AR
6031NV (01 cái 2020) THPT Lê Khiết

1 51844 51.844 11.665  1

   Máy điều hoà Mitsubisi THPT Lê Khiết 7 90343 90.343   7
   Máy điều hòa Nhiệt độ loại 4:
Mitshubishi Electric mã hiệu Mu/Ms
Hp 25VF (noninverter)  02 cái (nhận
TS 2019) THPT Lê Khiết

2 21846 21.846 5.462  2

  Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubidhi
Electric mã hiệu MSHP50VF/MU
HP50VF (05 cáiMSTT)  2020 THPT Lê Khiết

5 92222,5 92.223 34.583  5

    Máy Điều hòa nhiệt độ Mitshubishi
Electric MU/MSJS50VF (01
cái) (Năm 2021 mua 06 cái MSTT )

THPT Lê Khiết

6 125370 125.370 62.685  6

   Khẩu súng phục vụ môn GDQPAN
THPT Lê Khiết

10 35000 35.000   10

   Máy bắn tập phục vụ môn GDQPAN
THPT Lê Khiết

1 29000 29.000   1

   Bàn giáo viên THPT Lê Khiết 6 30000 30.000   6
   Mua sắm Tivi 60 inch Samsung THPT Lê Khiết 1 35000 35.000   1
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Màn hình hiển thịSmart Tivi 65inch
(65UV22; Xuất xứ: Việt Nam; Năm
sản xuất: 2022)  môn Hóa học (TS
nhận năm 202301 Cái) THPT Lê Khiết

1 27250 27.250 21.800  1

Màn hình hiển thị tương tácNewSmart
SN86 (Xuất xứ: Trung Quốc; Năm sản
xuất: 2022)  thiết bị dạy học Ngoại
ngữ (TS nhận năm 202301 Cái)

1 132700 132.700 106.160 1

Smart Tivi 65inch Ban quản lý dự án
tỉnh bàn giao hồ sơ tháng 7/2023 (Nhập
tài sản tăng năm 202336 bộ)giá trị
ghi tăng 2020

36 1746972 1.746.972 349.394 36

   Máy điều hoà 2 cục18.000BTU 3 42000 42.000  3
    Máy chiếu Sony VPLEX246
(TBCNTTNN)

24 753600 753.600  24

    Máy chiếu đa năng Sony 5 135000 135.000  5
    Máy chiếu Đa năng 16 375664 375.664  16
 Máy chiếu đa năng và Máy chiếu chân
đứng (Mã hiệu: HC3520EXD)nhận
TS2022

5 191066,213  191.066 76.426 5

    Màn chiếu USA 1 7000 7.000  1
    Máy chiếu vật thể (L12Thái Lan) 1 41140 41.140  1

    Máy chiếu Mitsubishi 1 59700 59.700  1
    Máy chiếu Hitachi CP X268A 3 42000 42.000  3
   Máy chiếu OHP 3M 2770 1 10300 10.300  1
   Máy chiếu HPec 2 43189 43.189  2
    Màn chiếu treo tường 24 38160 38.160  24
   Màn chiếu treo tường 4 19910 19.910  4
   Màn chiếu treo tường 6 19284 19.284  6
   Màn chiếu Mô tơ điều khiển từ xa 16 39792 39.792  16
   Giá treo máy chiếu 24 37920 37.920  24
    Ti vi Sony 3 40200 40.200  3
    Đầu đĩa DVD 1 6200 6.200  1
    Máy Catsset (30 cái) 30 20250 20.250  30
   Radio Casset Sony 4 5560 5.560  4
    Màn hình samsung 3 12225 12.225  3
    Đĩa cứng vi tính 10 16500 16.500  10
   Bộ hoá thí nghiệm 1 15600 15.600  1
   Hệ thống âm thanh di động (Tramp
US)

1 21890 21.890  1
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   Bộ thí nghiệm về kênh sóng nước
(01b)nhận 2017

1 13081 13.081  1

   Bộ thí nghiệm Phô tô điốt và quang
trở (01 b) nhận 2017

1 170265 170.265  1

   Bộ thí nghiệm về Nhiễu xạ và tán xạ
laze

1 29180 29.180  1

   Bộ phần mền thí nghiệm Vật lý 1 7500 7.500  1
   Bộ giáo cụ môn Quang học 1 28000 28.000  1
   Bộ thí nghiệm về dao động con lắc
liên kết (01b)nhận 2017

1 135056 135.056  1

   Bộ thí nghiệm về độ linh động và
mật độ hạt tải điện (01 b) nhận 2017

1 186031 186.031  1

   Thiết bị thí nghiệm Lý 1 69000 69.000  1
   Bộ khuếch đại âm thanh 1 7876 7.876  1
   Thiết bị môn Sinh học 1 2105707  2.105.707  1
   Dao động ký điện tử 50 MHz, 2 kênh 1 39879 39.879  1

   Thiết bị môn Hoá học 1 2113687  2.113.687  1
   Thiết bị thí nghiệm 3 206540 206.540  3
   Thiết bị Vật lý thi HSGQG 1 167184 167.184  1
   Bộ thí nghiệm về phương pháp tự
chuẩn trực và phương pháp thị sai
trong quan học (bài thí nghiệm về thấu
kính) (01b)nhận 2017

1 113772 113.772  1

   Thiết bị hoá chất 1 84480 84.480  1
   Bộ thí nghiệm về con lắc Vật lí (Con
lắc thuận nghịch) (01 bộ) nhận 2017

1 29407 29.407  1

   Thiết bị thí nghiệm Lý Hoá Sinh 1 939930 939.930  1
   Bộ thí nghiệm xác định nhiệt hóa rắn
và hiệu suất pin mặt trời (01b)nhận
2017

1 29180 29.180  1

   Bộ thí nghiệm đo hằng số Plăng
trong ánh sáng của đèn dây tóc đốt
(01b)nhận 2017

1 163909 163.909  1

   Thiết bị môn Vật Lý 1 3026867 3.026.867  1
   Bộ thí nghiệm về sự phân cực của
ánh sáng (01b)  nhận 2017

1 127357 127.357  1

   Thiết bị thí nghiệm Lý, Hoá, Sinh 1 398790 398.790  1
   Bộ giáo cụ âm học 1 5400 5.400  1
   Thiết bị thí nghiệm Lý, Hoá, Sinh 1 269790  269.790  1
   Thiết bị hoá chất 1 7214,5 7.215  1
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   Thiết bị Thí nghiệm Lý 1 272000 272.000  1
   Bộ thí nghiệm về ánh sáng phân cực.
Tính lưỡng chiết của mica (01b)nhận
2017

1 29180 29.180  1

   Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động
thẳng đều thẳng biến đổi đều (08b)
nhận 2017

1 764888 764.888  1

   Bộ thí nghiệm về nhiệt hóa hơi (01b)
nhận 2017

1 41850 41.850  1

   Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số, 3
1/2 digit (16 cái) nhận 2017

16 41216 41.216  16

  Biến thế nguồn (Bộ nguồn cấp điện
có điều chỉnh) (08 cái)nhận 2017

8 158904 158.904  8

  Cân phân tích 1 5200 5.200  1
Thiết bị thu nhận và xứ lý dữ liệu (Mã
hiệu: EIVIEW101; EIUSB200;
EIBAT202)  nhận TS 2022

9 96936,289 96.936 48.468 9

Bộ cảm biến đa năng  (Mã hiệu:
EIPANDA) nhận TS 2022

2 25094,261 25.094 12.547 2

Cảm biến lực kiểu tấm (Mã hiệu:
EINUL225) nhận TS 2022

2 22089,173 22.089 11.045 2

Cảm biến khí Oxy (Mã hiệu: EINUL
205)  nhận TS2022

3 33133,76 33.134 16.567 3

Cảm biến C02 (Mã hiệu: EINUL260)
nhận TS2022

3 35107,289 35.107 17.554 3

Cảm biến nhiệt hồng ngoại (Mã hiệu:
EINUL235)  nhận TS2022

2 23502,128 23.502 11.751 2

Cảm biến Amoni (Mã hiệu: EINUL
240) nhận TS2022

1 16821,83 16.822 8.411 1

Cảm biến Nitrat (Mã hiệu: EINUL
241)nhận TS2022

1 16821,83 16.822 8.411 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm cơ học vật lý
(Mã hiệu: EIMECKIT)  nhận TS2022

4 52062,223 52.062 26.031 4

Bộ thí nghiệm điện nâng cao (Mã hiệu:
HPE AEE108)nhận TS2022

4 189651,217 189.651 94.826 4

Bộ dụng cụ thí nghiệm pin nhiệt điện
(Mã hiệu: FCJJ38; FCJJ24)nhận
TS2022

3 33694,334 33.694 16.847 3

Bộ dụng cụ thí nghiệm siêu tụ điện
(Mã hiệu: FCJJ35; FCJJ24)nhận TS
2022

2 20865,637 20.866 10.433 2
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Bộ dụng cụ thí nghiệm pin hydro (Mã
hiệu: FCJJ37; FCJJ24)nhận TS2022

2 29507,184 29.507 14.754 2

Bộ dụng cụ thí nghiệm xe điện sử dụng
nhiên liệu xanh (Mã hiệu: FCJJ31;
FCJJ23)nhận TS2022

3 35391,416 35.391 17.696 3

Bộ dụng cụ thí nghiệm hóa sinh (Mã
hiệu: EIUTLKIT)nhận TS2022

6 70352,801 70.353 35.176 6

Bộ dụng cụ thí nghiệm xe điện sử dụng
nhiên liệu xanh (Mã hiệu: FCJJ34;
FCJJ42; FCJJ24)nhận TS2022

2 27111,305 27.111 13.556 2

Mô hình các dạng năng lượng tái tạo
nhận TS2022
  Module năng lượng mặt trời (mã
hiệu: EITP3701)
  Module năng lượng gió (mã hiệu:
EITP3702)
   Module năng lượng thủy năng (mã
hiệu: EITP3703)

1 582018,948 582.019 291.009 1

Mô hình điều khiển và giám sát nhà
thông minh (Mã hiệu: HPE SMHP)
nhận TS2022

1 180983,07 180.983 90.492 1

Bộ thí nghiệm vi điều khiển (Mã hiệu:
EITPS3192)nhận TS2022

2 87264,255 87.264 43.632 2

Bộ thí nghiệm robot  nhận TS2022
Mã hiệu: EISENSE; EISENSE
MAKE; EISNS101; EISNS160;
EISNS167; EIWIFI203; EIUSB200;
EIBAT202

4 156682,281 156.682 78.341 4

Bộ thu nhận số liệu (Ký hiệu: TNSL
02; Xuất xứ: Việt Nam; Năm sản xuất;
2022); môn Vật lý (TS nhận năm 2023
02 Bộ)

2 25760 25.760 20.608 2

Hệ thống âm thanh phòng học
ARVOX R676F/RX120/RC1302
(Xuất xứ: Trung Quốc; Năm sản xuất:
2022)  thiết bị dạy học Ngoại ngữ (TS
nhận năm 202301 bộ)

1 17100 17.100 15.390 1

Hệ thống mạng Ban quản lý dự án tỉnh
bàn giao hồ sơ tháng 7/2023 (Nhập tài
sản tăng năm 202301HT)giá trị ghi
tăng 2020

1 38698 38.698 7.740 1

  Bản hiệu chạy chữ (nhận từ Hội
CMHS khối 1220182019)

1 40000  40.000 5.000 1
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Cầu môn lưới  nhận 2024 1 21212  21.212 21.212 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lý  nhận 2024

9 129483  129.483 129.483 9

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc  nhận 2024

5 218125  218.125 218.125 5

Thiết bị đo gia tốc  nhận 2024 4 174500  174.500 174.500 4
Thiết bị chứng minh định luật Hooke 
nhận 2024

4 73256  73.256 73.256 4

Thiết bị đo tần số sóng âm  nhận 2024 4 53900  53.900 53.900 4

Thiết bị đo tốc độ truyền âm  nhận
2024

4 53972  53.972 53.972 4

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học   nhận 2024

9 143928  143.928 143.928 9

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện  nhận 2024

2 77600  77.600 77.600 2

Tủ bảo quản kính hiển vi  nhận 2024 1 13750  13.750 13.750 1

Bộ thu nhận số liệu  nhận 2024 1 10500  10.500 10.500 1
Điều hòa nhiệt độ  nhận 2024 6 63000  63.000 63.000 6
 Bộ Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 
nhận 2024

2 87250  87.250 87.250 2

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do  nhận 2024

2 32936  32.936 32.936 2

Thiết bị khảo sát động lượng  nhận
2024

2 87250  87.250 87.250 2

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va
chạm  nhận 2024

2 87250  87.250 87.250 2

Tủ hút  nhận 2024 1 31040  31.040 31.040 1
  Micro không dây 1 12000 12.000  1
   Tủ ấm Pháp 1 27151 27.151  1
   Tủ sấy Pháp 1 21800 21.800  1
   Máy ảnh kỹ thuật số 1 7876 7.876  1
   Ổn áp AST 10 KVA 1 6100 6.100  1
   Máy đo PH kỹ thuật số 1 18900 18.900  1
   Hộp đen (05b) nhận 2017 5 44272 44.272  5
   Kính Hiển vi TT52 35 87500 87.500  35
   Phần mềm kế toán Misa 1 10500 10.500  1
  Phần mềm quản lý thu (Kp cấp sau
30/9)

10000 10.000  0

   Máy quay phim Sony HDR
CX290E

1 15120 15.120  1

 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi 300 78000 78.000  300
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 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi 50 12500 12.500  50
 Bàn ghế Hs 2 chỗ ngồi 150 51000 51.000  150
 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi 250 62500 62.500  250
 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi 202 16160 16.160  202
 Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi 1 12500 12.500  1
 Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (50bộ) 
2017

50 95000 95.000  50

 Bộ bàn ghế hs 02 chỗ ngồi (75b)2017 75 142500 140.000 2.500  75

 Bàn học sinh 20 29600 29.600  20
 Bàn học sinh 1 (Mã hiệu: ST12)nhận
TS2022

4 41383,154 41.383 25.864 4

Bồn rửa đơn (Mã hiệu: SS12)nhận
TS2022

2 23783,695 23.784 14.865 2

Bàn Giáo viên 2 (Mã hiệu: TB13)nhận
TS2022

1 12401,228 12.401 7.751 1

Bàn học sinh 2 (Mã hiệu: ST12)nhận
TS2022

4 51908,641 51.909 32.443 4

Bàn rửa đôi (Mã hiệu: DS65)nhận
TS2022

2 36147,046 36.147 17.170 2

Bảng chuẩn bị thí nghiệm Mã hiệu:
PTC12)nhận TS2022

1 11382,467 11.382 5.407 1

Tủ đựng hóa chất (Mã hiệu: CC12)
nhận TS2022

1 71553,335 71.553 33.988 1

 Bàn thực hành gỗ hương 12 11400 11.400  12
 Bàn Ovan gỗ hương 9.3md 1 14880 14.880  1
 Bàn để máy vi tính 10 37000 37.000  10
 Bàn giáo viên 10 57200 57.200  10
 Bàn Giáo viên 12 6600 6.600  12
 Bàn Giáo viên gỗ nhóm 3 10 5000 5.000  10
 Bàn giáo viên để máy vi tính 20 90000 90.000  20
 Bàn vi tính Oval liên kết 31 30453 30.453  31
 Bàn vi tính 24 15360 15.360  24
 Bàn vi tính gỗ dỗi 3 chổ 9 9000 9.000  9
 Bàn Viro gỗ hương 3 7200 7.200  3
 Ghế tựa Louis có nệm 16 5920 5.920  16
 Ghế tựa Xuân Hoà 100 13000 13.000  100
 Ghế tựa 3 nan gỗ chò 12 12500 12.500  12
 Ghế tựa gỗ 3 nan 53 6625 6.625  53
 Ghế Giáo viên 10 9600 9.600  10
 Ghế học sinh nhận BGD&ĐT 20 12400 12.400  20
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 Tủ tài liệu 20 118400 118.400  20
 Tủ tài liệu (5 cái)  2017 5 24950 24.950  5
 Tủ hồ sơ GV có hộc 3 5400 5.400  3
    Tủ hồ sơ phục vụ dạy học 1 14000 14.000  1
   Tủ (06 cái) nhận 2017 6 48300 48.300  6
 Tủ để dụng cụ thí nghiệm 6 8100 8.100  6
 Tủ trưng bày gỗ hương có tính 8 85880 85.880  8
 Bảng chống loá 24 52920 52.920  24
 Bảng chống loá Hàn Quốc 19 41795 41.795  19
 Giá đựng sách gỗ dỗi 1 7800 7.800  1

11 Trường THPT Lê Trung Đình 295 6.465.877 2.007.705 4.458.172 4.725.259 - 154 - - - - -

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính để bàn FPT
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   Máy vi tính để bàn
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính để bàn
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1
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   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính (labtop)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 17.400 17.400 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.900 14.900 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.495 11.495 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1
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   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính để bàn
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 21.000 21.000 1

   Máy vi tính (Để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.622 7.622 1

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính FPT  11 bộ (nhận 2019)
Trường THPT
Lê Trung Đình 11 134.200 134.200 11

   Máy vi tính (để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.631 7.631 1

   Máy vi tính ( để bàn)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.800 12.800 1

Máy vi tính xách tay Acer 012023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 13.580 13.580 8.148 1

Máy vi tính xách tay Acer 022023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 13.580 13.580 8.148 1

Máy vi tính xách tay Acer 032023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 13.580 13.580 8.148 1

Máy vi tính để bàn 012023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 022023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 032023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 042023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 052023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 062023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 072023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 082023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 092023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

Máy vi tính để bàn 102023
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 11.280 11.280 6.768 1

   Máy tính xách tay i5 Asus P1440A
BV3612

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.939 14.939 5.976 1

   Máy tính xách tay i5 Asus P1440A
BV3612

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.939 14.939 5.976 1

   Máy vi tính xách tay
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 16.500 16.500 1

   Máy photocopy SHARP mã hiệu AR
6031NV (01 cái 2020)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 51.844 51.844 10.369 1

   Máy Photo copy (Toshiba)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 56.670 56.670 1

   Máy Photocopy E3502
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 28.770 28.770 1

   Máy photocopy Ricoha
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 69.000 69.000 1

   Máy điều hòa LG (1HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.700 10.700 1

   Máy điều hòa nhiệt độ Mitshubishi
Electric mã hiệu MSHP50VF/MU (04
cái2020)

Trường THPT
Lê Trung Đình 4 73.778 73.778 36.889 4

   Máy điều hoà LG
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.400 14.400 1
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   Máy điều hoà Ony
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

   Máy điều hoà LG
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.400 14.400 1

   Máy điều hoà Ony
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

   Máy điều hòa (2HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 18.350 18.350 1

   Máy điều hòa (2HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 18.350 18.350 1

   Máy điều hòa nhiệt độ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.129 14.129 8.831 1

   Máy điều hòa nhiệt độ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.129 14.129 8.831 1

   Máy điều hòa LG (1HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.700 10.700 1

   Máy điều hòa LG (1HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.700 10.700 1

   Máy điều hòa LG (1HP)
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.700 10.700 1

   Máy điều hoà LG
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 14.400 14.400 1

   Máy điều hòa Yachi
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.300 6.300 1

   Quạt hơi nước
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 9.240 9.240 1

    Bộ bàn ghế gỗ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 18.500 18.500 9.828 1

    Máy chiếu đa năng
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 28.000 28.000 1

    Máy chiếu đa năng NEC NP
MC422XG

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 29.199 29.199 11.680 1

    Máy chiếu NEC mã hiệu NP
ME402XG (01 cái  2020)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 27.900 27.900 6.879 1

    Máy chiếu đa năng
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 28.000 28.000 1

    Máy chiếu
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 21.594 21.594 1

    Máy chiếu đa năng NEC NP
MC422XG

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 29.199 29.199 11.680 1

    Thiết bị tương tác
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 18.276 18.276 1

    Máy chiếu đa năng
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 31.390 31.390 1

    Máy chiếu OVERHEAD
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.850 6.850 1

 Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 189.000 189.000 113.400 1

Màn hình hiển thị (thiết bị dạy học
dùng chung lớp 10) 012023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 27.250 27.250 20.438 1

Màn hình hiển thị (TBDH dùng chung
lớp 10) 022023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 27.250 27.250 20.438 1

Bộ thu nhận số liệu môn vật Lý
(TBDH lớp 10) 022023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.880 12.880 9.660 1

Bộ thu nhận số liệu môn vật Lý
(TBDH dùng chung lớp 10) 012023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.880 12.880 9.660 1

Màn hình hiển thị môn vật Lý (TBDH)
012023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 27.250 27.250 20.438 1

Màn hình hiển thị môn Hoá học
(TBDH) 012023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 27.250 27.250 20.438 1

Page 132

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy cất nước 1 lần môn Hoá học
(TBDH) 012023

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 12.750 12.750 9.562 1

    Ti vi Sony
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 5.900 5.900 1

    Máy ảnh KTS
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

    Máy ảnh KTS
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.050 6.050 1

    LOA DI ĐỘNG ĐA NĂNG
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.520 10.520 1

    Loa thùng + Ampli
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 29.200 29.200 1

    Tủ lạnh Sharp
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 5.400 5.400 1

    Máy in đa năng
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 7.500 7.500 1

    Tủ hồ sơ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.000 6.000 1

    Tủ hồ sơ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.000 6.000 1

    Kệ tủ để hồ sơ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

    Kệ tủ để hồ sơ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

    Kệ tủ để tài liệu
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.000 10.000 1

    Tủ hồ sơ
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 6.000 6.000 1

   Máy quay Video
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 19.200 19.200 1

   Phần mềm kế toán
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.500 10.500 1

   Phần mềm đề thi trực tuyến
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 19.915 19.915 1

Máy tính bàn dùng cho giáo viên  (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.354 10.354 10.354 1

Máy tính bàn dùng cho giáo viên  (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.354 10.354 10.354 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 042024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 052024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 062024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 072024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 082024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 092024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 102024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 112024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 122024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 132024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 142024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 152024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 162024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 172024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 182024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 192024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 202024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 212024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 222024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 232024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 242024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 252024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 262024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 272024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 282024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 292024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 302024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 312024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 322024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 332024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị

gói thầu số 5  dự án GĐ2) 342024
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 352024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị

gói thầu số 5  dự án GĐ2) 362024
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 372024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 382024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị

gói thầu số 5  dự án GĐ2) 392024
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị

gói thầu số 5  dự án GĐ2) 402024
Trường THPT
Lê Trung Đình 1 10.158 10.158 10.158 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 412024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 422024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 432024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 442024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 452024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 462024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 472024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 482024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 492024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 502024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 512024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 522024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 532024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 542024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 552024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 562024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 572024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 582024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 592024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 602024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 612024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 622024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 632024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 642024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 652024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 662024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 672024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 682024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 692024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 702024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 712024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 722024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 732024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 742024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 752024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 762024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1
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Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 772024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 782024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 792024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh (thiết bị
gói thầu số 5  dự án GĐ2) 802024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.158 10.158 10.158
1

Máy bơm Diesel 60Hp, H(m)=9578,
Q(m3/h)=96240 (thiết bị gói thầu số 5  dự
án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

201.507 201.507 201.507
1

Máy bơm điện 50Hp, H(m)=59.646,
Q(m3/h)=96156 (thiết bị gói thầu số 5  dự
án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

160.315 160.315 160.315
1

Hệ thống thiết bị phòng học EX  400
(thiết bị gói thầu số 5  dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

219.392 219.392 219.392
1

Hệ thống thiết bị mạng LAN (thiết bị gói
thầu số 5  dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

28.935 28.935 28.935
1

Hệ thống thiết bị âm thanh phòng học
(thiết bị gói thầu số 5  dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

43.753 43.753 43.753
1

Hệ thống trình chiếu  (thiết bị gói thầu số 5
 dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

34.624 34.624 34.624
1

Hệ thống điều hòa trung tâm Multi V, biến
tần hoàn phần, 2 chiều lạnh  sưởi, sử dụng
gas R410 (thiết bị gói thầu số 9  dự án
GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

1.043.165 1.043.165 1.043.165
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
042024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
052024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
062024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
072024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
082024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1

Dàn lạnh điều hòa trung tâm kiểu âm trần
nối ống gió; Công suất lạnh/sưởi
>=28/31,5KW; Điện năng tiêu thụ
<=800W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
092024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

65.880 65.880 65.880
1
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Dàn lạnh kiểu treo tường; Công suất
lạnh/sưởi >=3,6KW; Điện năng tiêu thụ
<=30W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.084 15.084 15.084
1

Dàn lạnh kiểu treo tường; Công suất
lạnh/sưởi >=3,6KW; Điện năng tiêu thụ
<=30W; Nguồn điện 1 pha, 220240V,
50Hz  (thiết bị gói thầu số 9  dự án GĐ2)
022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.084 15.084 15.084
1

Bộ chữ INOX "Đảng Cộng Sản Việt Nam
Quang Vinh Muôn Năm" inox cao 26cm
mạ vàng  (thiết bị gói thầu số 10  dự án
GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.246 12.246 12.246
1

Mixer digital gồm 16Mic/Line Inputs
(thiết bị gói thầu số 10  dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

57.158 57.158 57.158
1

Loa Subwoofer đơn liền công suất (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

47.449 47.449 47.449
1

Loa Subwoofer đơn liền công suất (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

47.449 47.449 47.449
1

Loa full range đôi liền công suất  (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

37.953 37.953 37.953
1

Loa full range đôi liền công suất  (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

37.953 37.953 37.953
1

Loa monitor liền công suất (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

36.316 36.316 36.316
1

Loa monitor liền công suất (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

36.316 36.316 36.316
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 042024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 052024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 062024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 072024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 082024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 092024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1

Loa full range treo tường hội họp (thiết bị
gói thầu số 10  dự án GĐ2) 102024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

12.803 12.803 12.803
1
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Bộ khuếch đại âm ly 4 kênh (thiết bị gói
thầu số 10  dự án GĐ2)

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

51.212 51.212 51.212
1

Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu
số 10  dự án GĐ2) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.080 18.080 18.080
1

Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu
số 10  dự án GĐ2) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.080 18.080 18.080
1

Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu
số 10  dự án GĐ2) 032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.080 18.080 18.080
1

Micro không dây cầm tay (thiết bị gói thầu
số 10  dự án GĐ2) 042024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.080 18.080 18.080
1

Bộ học liệu môn Lịch sử (TBDH lớp
10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.277 10.277 10.277
1

Bộ học liệu môn Lịch sử (TBDH lớp
10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.277 10.277 10.277
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

14.387 14.387 14.387
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lí (TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

14.387 14.387 14.387
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lí (TBDH lớp 10,11) 032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

14.387 14.387 14.387
1

Thiết bị  đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

16.468 16.468 16.468
1

Thiết bị  đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

16.468 16.468 16.468
1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
môn Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

43.625 43.625 43.625
1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn
Vật lí (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.314 18.314 18.314
1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn
Vật lí (TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.314 18.314 18.314
1

Thiết bị đo tầng số sóng âm môn Vật lí
(TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

13.475 13.475 13.475
1

Thiết bị đo tầng số sóng âm môn Vật lí
(TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

13.475 13.475 13.475
1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm môn Vật lí
(TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

13.493 13.493 13.493
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 032024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 042024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 052024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 062024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hoá học (TBDH lớp 10,11) 072024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.992 15.992 15.992
1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
môn Hoá học (TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

38.800 38.800 38.800
1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
môn Hoá học (TBDH lớp 10,11) 022024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

38.800 38.800 38.800
1

Tủ bảo quản kính hiển vi môn Hoá học
(TBDH lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

18.333 18.333 18.333
1

Tủ bảo quản hoá chất môn Hoá học (TBDH
lớp 10,11) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

17.637 17.637 17.637
1

Máy cất nước 1 lần môn Vật lý (TBGDS1)
012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.500 10.500 10.500
1

Tủ hút môn Vật lý (TBGDS1) 012024
Trường THPT
Lê Trung Đình 1

28.000 28.000 28.000
1

Bộ thu nhận số liệu môn sinh học
(TBGDS1) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.500 10.500 10.500
1

Tủ bảo quản hoá chất môn Hoá học
(TBGDS1) 012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

11.800 11.800 11.800
1

Điều hoà nhiệt độ môn Tin học(TBGS1) 01
2024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.500 10.500 10.500
1

Điều hoà nhiệt độ môn Tin học(TBGS1) 02
2024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

10.500 10.500 10.500
1

Bàn phím điện tử môn Âm nhạc (TBGS1)
012024

Trường THPT
Lê Trung Đình 1

15.000 15.000 15.000
1

12 Trường PTDTNT-THPT tỉnh - 92 6.142.745 5.335.945 440.670 1.456.121 - 92 - - - -

Đường bê tông Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 262.920,0 262.920,0 1

Sân bê tông Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 848.778,0 482.648,0 188.531,10 1

Sân bê tông Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 299.880,0 299.880,0 1

Tường rào phía bắc Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 332.703,0 332.703,0 99.701,20 1
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Cổng ngõ Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 341.567,0 341.567,0 1

Sân bóng đá nhân tạo mi ni Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 229.170,0 229.170,0 217.711,50 1

Mương thoát nước, nhà vệ sinh và bê
tông lối vào nhà ăn

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 321.528,0 321.528,0 64.071,20 1

Sân khấu, sân thể thao Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 344.018,0 344.018,0 1

Hàng rào xây gạch Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 101.243,0 101.243,0 1

Tường rào phía Nam, phía Đông Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 408.613,0 408.613,0 81.722,60 1

Tủ đựng thức ăn INOX (2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 15.114,0 15.114,0 1

Smart Tivi LG 70inch (2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 24.900,0 24.900,0 14.940,0 1

Màn hình tương tác NEWSMART Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 171.590,0 171.590,0 1

Tủ hút độc Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 143.400,0 143.400,0 1

Cột, bảng rổ (TD1.2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.348,0 11.348,0 10.213,20 1

Máy điều hòa LG (TV3) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.18) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy điều hòa Mitsibishi Electric Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 12.909,0 12.909,0 1

Smart Tivi LG 70inch (1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 24.900,0 24.900,0 14.940,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.6) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.15) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn HP (TV9) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy chiếu NEC (1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 27.790,0 27.790,0 1

Máy điều hòa 1.5 HP, Mitsibishi
Electric (2)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 12.960,0 12.960,0 3.240,0 1

Tủ đựng thức ăn INOX (1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 15.114,0 15.114,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.13) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn HP (TV2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn HP (TV7) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy điều hòa 1.5 HP, Mitsibishi
Electric (1)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 12.960,0 12.960,0 3.240,0 1
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Tủ nấu cơm bằng ga (1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 10.000,0 10.000,0 1

Đàn Organ Yamaha PRS Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 15.500,0 15.500,0 12.400,0 1

Máy vi tính để bàn HP (TV6) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy vi tính để bàn CMS X (3) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 13.500,0 13.500,0 1

Loa karaoke di động DCP 12 AX2 Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 14.500,0 14.500,0 14.500,0 1

Tủ đựng hóa chất ( phòng TB hóa)
Phòng chuyên môn
Hóa  Sinh  Công
nghệ

1 11.800,0 11.800,0 11.800,0 1

Bộ Thu nhận số liệu (2) Phòng Thực hành 1 12.880,0 12.880,0 10.304,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.12) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.16) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.17) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Bàn để máy vi tính (P. Giáo vụ 1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 6.500,0 6.500,0 5.687,50 1

Máy vi tính để bàn HP (TV8) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.8) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.11) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy điều hòa 2HP,  Mitsibishi Electric
(4)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 20.895,0 20.895,0 10.447,50 1

Màn hình hiển thị Phòng Thực hành 1 27.250,0 27.250,0 21.800,0 1
Bộ Thu nhận số liệu (1) Phòng Thực hành 1 12.880,0 12.880,0 10.304,0 1

Cột, bảng rổ (TD1.1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.348,0 11.348,0 10.213,20 1

Máy điều hòa 2HP,  Mitsibishi Electric
(3)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 20.895,0 20.895,0 10.447,50 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.9) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn CMS X (2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 13.500,0 13.500,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.14) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Bàn để máy vi tính (P. Giáo vụ 2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 6.500,0 6.500,0 5.687,50 1

Tủ bảo quản hóa chất ( phòng TB hóa)
Phòng chuyên môn
Hóa  Sinh  Công
nghệ

1 11.800,0 11.800,0 11.800,0 1

Máy vi tính để bàn HP (TV1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1
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Dàn âm thanh Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 67.796,0 67.796,0 1

Tủ nấu cơm bằng ga (2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 10.000,0 10.000,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.3) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Bờ tường phía tây Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 503.999,0 503.999,0 1

Máy chiếu NEC (3) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 27.790,0 27.790,0 1

Phần mềm tin học (PM KT, QLTS) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 15.500,0 15.500,0 15.500,0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (Tổ
LÝ)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Sấn khấu Trường PT DTNT
THPT tỉnh 1 146.450,0 146.450,0 131.805,0 1

Máy cất nước 1 lần (1.1)(phòng TB
Sinh)

Phòng chuyên môn
Hóa  Sinh  Công
nghệ

1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

Máy vi tính để bàn HP (TV3) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Tủ  hút ( phòng TB hóa)
Phòng chuyên môn
Hóa  Sinh  Công
nghệ

1 28.000,0 28.000,0 28.000,0 1

Máy điều hòa 2HP,  Mitsibishi Electric
(1)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 20.895,0 20.895,0 10.447,50 1

Mương thoát nước Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 306.158,0 306.158,0 1

Máy điều hòa LG (TV2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Máy điều hòa 1.5 HP, Mitsibishi
Electric (3)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 12.960,0 12.960,0 3.240,0 1

Máy điều hòa 2HP,  Mitsibishi Electric
(2)

Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 20.895,0 20.895,0 10.447,50 1

Tivi LG 75UT8050PSB (P17) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 24.800,0 24.800,0 19.840,0 1

Smart tivi Ariang Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 32.490,0 32.490,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.4) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Bàn họp hội trường Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 28.000,0 28.000,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.10) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn HP (TV5) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.5) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Hệ thống âm thanh phòng học ARVOX Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 14.250,0 14.250,0 1
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Cầu môn, lưới (TD) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 21.212,0 21.212,0 19.090,80 1

Máy vi tính để bàn HP (TV4) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 11.500,0 11.500,0 1

Máy điều hòa LG (TV4) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Máy cất nước 1 lần Phòng Thực hành 1 12.750,0 12.750,0 10.200,0 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Máy vi tính để bàn DELL (PM1.7) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.524,0 18.524,0 14.819,20 1

Bộ thu nhận số liệu ( Phòng TB sinh)
Phòng chuyên môn
Hóa  Sinh  Công
nghệ

1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

Máy chiếu NEC (2) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 27.790,0 27.790,0 1

Máy điều hòa LG (TV1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Máy điều hòa LG (TV5) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Máy điều hòa LG (TV6) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 18.000,0 18.000,0 4.500,0 1

Tivi LG 75UT8050PSB (P16) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 24.800,0 24.800,0 19.840,0 1

Máy vi tính để bàn CMS X (1) Trường DTNT tỉnh
Quảng Ngãi 1 13.500,0 13.500,0 1

13 Trường THPT Tư Nghĩa 1 - 145 3.039.531 3.039.531 - 107.065 - 164 - - - - -

Máy vi tính dạy tiếng Anh+ Bộ tích điện Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 11.700 11.700 0 1

Hệ thống âm thanh phòng học Aplus Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 13.400 13.400 0 1
Màn hình tương tácNewsmart SN 75 + giá
treo dạy tiếng Anh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 174.395 174.395 0 1

Máy chiếu Hitachi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 19.917 19.917 0 1
Máy vi tính (2015) Trường THPT số 1 Tư Nghĩa11 126.445 126.445 0 11
Máy vi tính để bàn 2020 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa25 299.875 299.875 0 25
Máy vi tính để bàn FPT T5400SN năm
2019 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa8 96.920 96.920 0 25

Máy vi tính để bàn năm 2022 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa10 133.860 133.860 53.544 8
Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch
PTELTD  Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 127.400 127.400 0 10

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng
PTELTD  Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 69.000 69.000 0 5

Bộ thí nghiệm cơ học  động lực học
PTELTD Sigapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 127.000 127.000 0 5

Bộ thí nghiệm điện PTE LTD  Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 218.500 218.500 0 5

Bộ thí nghiệm quang hợp/hô hấp thực vật
PTELTDSingapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 150.000 150.000 0 5
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Cảm biến chuyển động PTELTD 
Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 56.150 56.150 0 1

Cảm biến chuyển động quay PTELTD
Sigapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 80.850 80.850 0 5

Cảm biến khí Oxy PTELTDSingapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 82.200 82.200 0 5
Cảm biến lực PTELTD  Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 52.800 52.800 0 5
Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm Hóa Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 143.400 143.400 0 5

Phụ kiện cảm biến chuyên động quay
PTELTD Singapore Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 54.500 54.500 0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiện thị dữ liệu
cầm tay nâng cao PTELTD Singapore
(Hóa)

Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 126.000 126.000 0 5

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiện thị dữ liệu
cầm tay nâng cao PTELTD Singapore
(Lý)

Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 126.000 126.000 0 5

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiện thị dữ liệu
cầm tay nâng cao PTELTDSingapore
(Sinh)

Trường THPT số 1 Tư Nghĩa5 126.000 126.000 0 5

Máy photocoppy 2020 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 51.844 51.844 0 5
Máy photocoppy 2010 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 25.000 25.000 0 1
Tivi 65in LV6517SM năm 2019 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa4 131.076 131.076 0 1
Bàn ghế tiếp khách 1995 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 12.000 12.000 0 4
Máy chiếu (2010) Trường THPT số 1 Tư Nghĩa4 120.000 120.000 0 1
Máy chiếu Hitachi (2015) Trường THPT số 1 Tư Nghĩa2 46.640 46.640 0 4
Máy điều hòa nhiệt độ loại 2(2019) Trường THPT số 1 Tư Nghĩa6 77.454 77.454 0 2
Tivi Arirang65 in (2021) Trường THPT số 1 Tư Nghĩa4 123.072 123.072 24.614 6
Tủ đựng hóa chất Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 17.800 17.800 14.240
Tủ bảo quản kính hiển vi Trường THPT số 1 Tư Nghĩa1 18.333 18.333 14.666

14 Trường THPT Tư Nghĩa 2 0 109 3.969.907 192.780.907 0 1.643.349 0 109 - - - - -
Máy vi tính để bàn 2019.9 Kế toán 1 12.115 12.115,0 1

Máy vi tính để bàn 2018 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 11.650 11.650,0 1

Máy vi tính để bàn 2019.10 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.11 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).10 1 10.000 10.000,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.13 Phòng tin học 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).5 1 10.000 10.000,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).3 1 10.000 10.000,0 1
Máy vi tính để bàn phục vụ dạy và học
ngoại ngữ 1 13.650 13.650,0 1

Máy vi tính để bàn 2019.1 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).6 1 10.000 10.000,0 1Page 145
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Máy tính để bàn ( 2016).4 1 10.000 10.000,0 1
25  Máy vi tính để bàn (2014) Phòng tin học 1 200.000 200.000,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.8 Phòng tin học 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).2 Phòng tin học 1 10.000 10.000,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).7 1 10.000 10.000,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).8 1 10.000 10.000,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.12 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).1 Phòng tin học 1 10.000 10.000,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.5 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.6 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.3 Phòng tin học 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.4 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.7 Phòng tin học 1 12.115 12.115,0 1
Máy vi tính để bàn 2019.2 1 12.115 12.115,0 1
Máy tính để bàn ( 2016).9 1 10.000 10.000,0 1
Máy vi tính để bàn phục vụ dạy và học
môn Tin học 1 12.090 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính xách tay 2020.2 1 14.955 14.955,0 1
Máy tính xách tay (PHT Tuyển) 1 13.580 13.580,0 5.432,0 1
Máy tính xách tay 2020.1 1 14.955 14.955,0 1
Máy tính xách tay (PHT Linh) 1 13.580 13.580,0 5.432,0 1
Máy photocopy 1 38.000 38.000,0 1
Máy photocopy ShapMX (2016) Phòng tin học 1 71.000 71.000,0 1
12 máy điều hòa năm 2018 Phòng tin học 1 116.640 116.640,0 14.580,0 1
Máy điều hòa 2021.5 Phòng tin học 1 14.129 14.129,0 7.065,0 1
Máy điều hòa 2021.4 1 14.129 14.129,0 7.065,0 1
02 Máy điều hòa phòng liên tịch 2023 1 14.876 14.876,0 7.065,0 1
Máy điều hòa 2021.2 1 14.129 14.129,0 7.065,0 1
Máy điều hòa 2021.1 1 14.129 14.129,0 7.812 1
Máy điều hòa 2021.3 1 14.129 14.129,0 7.065,0 1
Máy điều hòa 2021.6 1 14.129 14.129,0 7.065,0 1
Máy điều hòa năm 2024 (phòng học môn
tin) 4/4 Văn phòng 1 10.500 10.500,0 9.187 1

Máy điều hòa năm 2024 (phòng học môn
tin) 1/4 Phòng tin học 1 10.500 10.500,0 7.065 1

Máy điều hòa năm 2024 (phòng học môn
tin) 3/4 Phòng tin học 1 10.500 10.500,0 9.187 1

Máy điều hòa năm 2024 (phòng học môn
tin) 2/4 Phòng tin học 1 10.500 10.500,0 9.187 1

Máy chiếu (2019).3 Văn phòng 1 22.839 22.839,0 1
Máy chiếu  năm 2007.6 1 15.442 15.442,0 1Page 146
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Máy chiếu 2017.2 1 32.000 32.000,0 1
Máy chiếu (2019).2 1 22.839 22.839,0 1
Máy chiếu  năm 2007.5 Phòng tin học 1 15.442 15.442,0 1
Máy chiếu năm 2016 Phòng tin học 1 20.145 20.145,11 1
Máy chiếu (2019).1 Phòng tin học 1 22.839 22.839,0 1
Máy chiếu SONY EX 246 NĂM 2014 1 34.000 34.000,0 1
Máy chiếu 2017.1 Phòng tin học 1 32.000 32.000,0 1
Máy chiếu  năm 2007.4 Phòng tin học 1 15.442 15.442,0 1
Máy chiếu năm 2012 Phòng tin học 1 23.820 23.820,0 1

Hệ thống âm thanh phòng học Ngoại ngữ Phòng tin học 1 17.100 17.100,0 10.260,0 1

Thiết bị âm thanh năm 2017 Phòng tin học 1 72.800 72.800,0 1
Trạm biến áp 1 310.889 310.889,0 1
Tủ đựng hóa chất (môn Hóa học 2024) 1 11.800 11.800,0 10.325,0 1
Tủ bảo quản kính hiển vi (môn Sinh) 1 13.750 13.750,0 12.031,0 1
Tủ để sổ đầu bài 1 19.000 19.000,0 1
Tủ sách thư viện Phòng tin học 1 18.000 18.000,0 1
Máy cất nước 1 lần ( Thiết bị  môn Hóa
học) Phòng tin học 1 12.750 12.750,0 9.563,0 1

Bộ thu nhận số liệu (Dùng cho môn Vật lý)
1/2 1 12.880 12.880,0 9.660,0 1

Bộ thu nhận số liệu (Dùng cho môn Vật lý)
2/2 1 12.880 12.880,0 9.660,0 1

Màn hình hiển thị (Thiết bị môn Hóa học) 1 27.250 27.250,0 20.437,0 1

Màn hình hiển thị ( Thiết bị dùng chung
lớp 10) Phòng tin học 1 27.250 27.250,0 20.437,0 1

Màn hình hiển thị ( Thiết bị môn Vật Lý) Hiệu phó CM 1 27.250 27.250,0 20.437,0 1

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TƯƠNG TÁC
PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ 1 132.700 132.700,0 99.525,0 1

Tivi 65inch 2021.2 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 30.768 30.768,0 6.153,0 1

Ti vi 65inch phòng tin học 20233 (dự án
nhà học bộ môn)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 26.400 26.400,0 15.840,0 1

Tivi 65inch 2021.3 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 30.768 30.768,0 6.153,0 1

Ti vi 65inch phòng tin học 2023 (dự án nhà
học bộ môn)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 26.400 26.400,0 15.840,0 1

Ti vi phòng tin học (nhà bộ môn 6 phòng
năm 2023)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 26.400 26.400,0 15.840,0 1

Tivi 65inch 2021.1 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 30.768 30.768,0 6.153,0 1
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Ti vi 65inch phòng tin học 2023 4(dự án
nhà học bộ môn)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 26.400 26.400,0 15.840,0 1

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 189.000 189.000.000,0 37.800,0 1

Ổn áp Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 21.450 21.450,0 1

Ổn áp 2009.2 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 21.450 21.450,0 1

Ổn áp năm 2008 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 16.580 16.580,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (Môn
Vật lý) 4/7

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn vật
lý) 2/7

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (Môn
Vật lý)5/7

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý (3/5)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 14.387 14.387,0 12.948,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý (1/5)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 14.387 14.387,0 12.948,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý (4/5) 1 14.387 14.387,0 12.948,0 1

Màn hình hiển thị tương tác (Dạy và học
môn Ngoại ngữ năm 2024) Phòng Tiếng Anh 1 129.360 129.360,0 116.424,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (Môn
Vật lý)6/7

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (Môn
Vật lý)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý (5/5)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 14.387 14.387,0 12.498,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (Môn
Vật lý)7/7 Hiệu phó CM 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Hệ thống âm thanh phòng học môn Ngoại
ngữ (năm 2024) Phòng Tiếng Anh 1 16.611 16.611,0 14.949,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lý (2/5)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 14.387 14.387,0 12.948,0 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (môn vật
lý) 3/7

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 43.625 43.625,0 39.262,0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 15.992 15.992,0 14.392,0 1

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN (MÔN SINH) 1 10.500 10.500,0 8.400,0 1

Tủ hút (Môn Sinh) Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 28.000 28.000,0 22.400,0 1

Đàn phím điện tử 1 15.000 15.000,0 12.000,0 1

Bộ thu nhận số liệu (môn Sinh) Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 10.500 10.500,0 8.400,0 1
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Kệ để dụng cụ thí nghiệm Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 13.000 13.000,0 1

Sân bê tông trước dãy nhà bộ môn 6 phòng
năm 2023 (1840m2)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 377.705 377.705,0 283.279,0 1

Bàn ghế học sinh ( 69 bộ) năm 2017 Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 130.692 130.692,0 1

144 ghế học sinh phòng tin học và ngoại
ngữ 2023

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 158.400 158.400,0 118.800,0 1

06 Bàn giáo viên:06 phòng học bộ môn
2023 Hiệu phó CM 1 16.500 16.500,0 12.375,0 1

144 bộ bàn để máy tính 2023 (dự án phòng
bộ môn 2023)

Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 285.120 285.120,0 213.840,0 1

Mương thoát nước ngoài nhà bộ môn 6
phòng năm 2023 (60,99m2) 1 25.981 25.981,0 19.486,0 1

Phần mềm kế toán Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 10.500 10.500,0 1

Phần mềm quản lý thu Trường THPT số 2
Tư Nghĩa 1 10.000 10.000,0 1

15 Trường THPT Thu Xà - 674 4.601.252 4.601.252 - 2.228.597 - 674 - - - - -
Ban ghê ́học sinh THPT thu Xà 30 97.000 97.000 0 0 30
Bàn ghế học sinh THPT thu Xà 272 680.000 680.000 0 442.000 272
Bàn ghế học sinh THPT thu Xà 33 81.900 81.900 0 49.140 33
bàn ghê ́học sinh THPT thu Xà 39 97.500 97.500 0 0 39
bàn ghế học sinh THPT thu Xà 11 27.200 27.200 0 0 11
bàn ghế học sinh THPT thu Xà 5 12.000 12.000 0 0 5
Bàn ghế học sinh THPT thu Xà 42 104.500 104.500 0 62.700 42
bàn ghế học sinh THPT thu Xà 5 10.604 10.604 0 0 5
bàn ghế học sinh , giáo viên THPT thu Xà 5 11.896 11.896 0 0 5
bàn hội trường THPT thu Xà 1 24.000 24.000 0 0 1
bàn tiếp khách THPT thu Xà 3 22.000 22.000 0 0 3
bàn vi tính THPT thu Xà 50 76.000 76.000 0 0 50
bảng chống hóa THPT thu Xà 11 26.500 26.500 0 0 11
Bảng Chống Lóa THPT thu Xà 12 28.500 28.500 0 13.538 12
Bảng chống lóa THPT thu Xà 6 14.500 14.500 0 9.425 6
Bảng tương tác THPT thu Xà 1 199.000 199.000 0 129.350 1
bộ bàn tiếp khách THPT thu Xà 1 8.937 8.937 0 5.586 1
dàn âm thanh THPT thu Xà 1 27.750 27.750 0 0 1
dàn âm thanh THPT thu Xà 1 32.960 32.960 0 0 1
Điều hòa THPT thu Xà 4 53.600 53.600 0 33.500 4
ghế nhựa THPT thu Xà 50 12.000 12.000 0 0 50
kệ sách THPT thu Xà 5 27.000 27.000 0 0 5
màn hình hiển thị THPT thu Xà 1 27.250 27.250 0 21.800 1
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màn hình hiển thị môn lý THPT thu Xà 1 27.250 27.250 0 21.800 1
Màng hình tương tác 2023 THPT thu Xà 1 132.700 132.700 0 106.160 1
May chiếu THPT thu Xà 2 30.000 30.000 0 0 2
May chiếu THPT thu Xà 2 30.000 30.000 0 0 2
May chiếu THPT thu Xà 2 30.000 30.000 0 0 2
máy chiếu THPT thu Xà 2 28.500 28.500 0 0 2
Máy chiếu THPT thu Xà 4 87.597 87.597 0 85.407 4
Máy Điều Hoà THPT thu Xà 3 36.000 36.000 0 21.600 3
máy quạt THPT thu Xà 1 2.000 2.000 0 1.200 1
Máy Scan THPT thu Xà 1 7.750 7.750 0 6.588 1
Máy tính THPT thu Xà 3 34.485 34.485 0 0 3
Máy tính để bàn 2023 THPT thu Xà 1 13.386 13.386 0 10.709 1
Máy tính để bàn 2023 THPT thu Xà 1 13.386 13.386 0 10.709 1
Máy tinh loptop THPT thu Xà 1 17.700 17.700 0 0 1
Maý tính xách tay THPT thu Xà 1 26.940 26.940 0 0 1
Máy tính xách tay THPT thu Xà 1 27.160 27.160 0 21.728 1
Máy vi tính THPT thu Xà 26 304.000 304.000 0 0 26
Máy vi tính THPT thu Xà 11 121.150 121.150 0 93.891 11
Máy vi tính để bàn cấp THPT thu Xà 1 13.650 13.650 0 10.920 1
Mays in da nang THPT thu Xà 1 7.980 7.980 0 0 1
Mays vi tính bàn THPT thu Xà 2 17.900 17.900 0 0 2
Mua máy in THPT thu Xà 1 3.100 3.100 0 0 1

mua sắm trang bi ̣phòng bộ môn sinh THPT thu Xà 1 82.310 82.310 0 0 1
mua sắm trang thiết bi ̣môn Lý THPT thu Xà 1 90.000 90.000 0 0 1
Solong gỗ THPT thu Xà 1 13.700 13.700 0 0 1
thiết bị thư viện THPT thu Xà 1 100.942 100.942 0 0 1
Thư viện THPT thu Xà 1 80.000 80.000 0 0 1
Ti Vi THPT thu Xà 1 65.920 65.920 0 51.088 1
Ti vi THPT thu Xà 1 10.000 10.000 0 0 1
Ti Vi THPT thu Xà 1 19.480 19.480 0 15.097 1
Trạm biến Áp THPT thu Xà 1 462.471 462.471 0 393.100 1
Trang Thiết bi ̣bô ̣môn Hóa THPT thu Xà 1 79.718 79.718 0 0 1
Trang thiết bi ̣phòng truyền thống THPT thu Xà 1 40.000 40.000 0 19.000 1
tủ đựng tài liệu THPT thu Xà 1 15.000 15.000 0 12.750 1
tủ hộc cho giáo viên THPT thu Xà 1 18.500 18.500 0 0 1

Tủ Hút mùi, khí độc, phòng thí nghiệm THPT thu Xà 1 189.000 189.000 0 170.100 1
tủ, bàn làm việc THPT thu Xà 1 12.000 12.000 0 0 1
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xây dựng cột cờ, sữa chữa nhà bộ môn THPT thu Xà 1 606.981 606.981 0 409.712 1

16 Trường THPT Chu Văn An - 159 2.896.250 1.511.254 1.384.996 1.295.915 - 159 - - - - -
Máy vi tính FPT Elead 2014 Trường THPT Chu Văn An25 238.597 238.597 0 25
Máy chiếu 2015 Trường THPT Chu Văn An4 93.280 93.280 0 4
máy PHOTOCOPY 2016 Trường THPT Chu Văn An1 63.000 63.000 0 1
Máy bắn tập 2017 Trường THPT Chu Văn An1 40.000 40.000 5.000 1
Máy vi tính 2019 Trường THPT Chu Văn An20 243.400 243.400 0 20
Máy điều hòa 2019 Trường THPT Chu Văn An2 21.846 21.846 4.096 2
Bảng tương tác tiếng Anh 2019 Trường THPT Chu Văn An1 199.945 199.945 74.979 1
Máy điều hòa 2020 Trường THPT Chu Văn An4 73.778 73.778 27.666 4
máy chiếu 2020 Trường THPT Chu Văn An4 119.640 119.640 0 4
Dàn âm thanh 2020 Trường THPT Chu Văn An1 67.796 67.796 0 1
Ti vi 2021 Trường THPT Chu Văn An4 123.072 123.072 24.614 4
Phần mềm kế toán Misa Trường THPT Chu Văn An1 9.500 9.500 1

Phần Mềm ngân hàng đề thi năm 2016 Trường THPT Chu Văn An1 19.500 19.500 1

Phần mềm thu quản lý trường học Trường THPT Chu Văn An1 10.000 10.000 1
Phần mềm quản lý thư viện Trường THPT Chu Văn An1 5.000 5.000 1
Hệ thống tủ hút mùi Trường THPT Chu Văn An1 189.000 189.000 75.600 1
Máy tính để bàn FPT 2023 Trường THPT Chu Văn An11 132.990 132.990 79.794 11
Bộ thu nhận số liệu Trường THPT Chu Văn An2 25.760 25.760 15.456 2
Máy nước cất Trường THPT Chu Văn An1 12.750 12.750 9.562 1
Màn hình hiển thị 2023 Trường THPT Chu Văn An3 81.750 81.750 49.050 3
Hộp đèn led Trường THPT Chu Văn An1 33.480 33480 20.088 1
Tivi 2023 Trường THPT Chu Văn An2 45.480 45.480 27.288 2
Tivi LG Trường THPT Chu Văn An2 31.780 31.780 25.424 2
Tivi HAJUND 2024 Trường THPT Chu Văn An1 22.050 22.050 17.640 1
Máy vi tính FPT ELEAD Trường THPT Chu Văn An38 342.760 72.160 270600 274.208 38
Máy điều hòa Trường THPT Chu Văn An4 36.240 36.240 29.120 4
Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
2024

Trường THPT Chu Văn An2 87.250 87.250 76.343 2

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học 2024

Trường THPT Chu Văn An5 79.960 79.960 69.965 5

Cột, bảng rổ 2024 Trường THPT Chu Văn An1 22.696 22.696 19.859 1
Thiết bị khảo sát  năng lượng trong va
chạm 2024

Trường THPT Chu Văn An1 87.250 87.250 76.343 1

Tủ bảo quản kính hiển vi 2024 Trường THPT Chu Văn An1 18.333 18.333 16.041 1
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
2024

Trường THPT Chu Văn An2 77.600 77.600 67.900 2

Thiết bị đo gia tốc 2024 Trường THPT Chu Văn An1 43.625 43.625 38.171 1Page 151
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Thiết bị đo tần số sóng âm 2024.1 Trường THPT Chu Văn An1 13.475 13.475 11.790 1
Tủ bảo quản hóa chất 2024 Trường THPT Chu Văn An1 17.637 17.637 15.432 1
Tủ hút 2024 Trường THPT Chu Văn An1 31.040 31.040 27.160 1
Thiết bị đo tốc độ truyền âm 2024.1 Trường THPT Chu Văn An2 26.986 26.986 23.612 2
Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 2024 Trường THPT Chu Văn An1 43.625 43.625 38.171 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
2024.1

Trường THPT Chu Văn An1 36.674 36.674 32.089 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do vận tốc 2024

Trường THPT Chu Văn An1 17.205 17.205 15.054 1

Bộ thu nhận số liệu 2024 Trường THPT Chu Văn An1 10.500 10.500 8.400 1
17 Trường THPT số 2 Mộ Đức 0 1.281 4.959.972 3.985.308 974.664 1.521.483 - 1.281 - - - - -

Máy vi tính LG  THPT số 2 Mộ Đức 2 17.600 17.600  2

Máy vi tính LG  THPT số 2 Mộ Đức 5 44.000 44.000 5

Máy vi tính AOC  THPT số 2 Mộ Đức 38 342.000  342.000 38

Máy tính CMS  THPT số 2 Mộ Đức 1 11.700 11.700  1

Máy tính FPT  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.214 12.214  1

Bộ máy vi tính để bàn(25 cái)  THPT số 2 Mộ Đức 25 301.774 301.774 181.064 25

Máy tính để bàn CMS  THPT số 2 Mộ Đức 3 33.840 33.840 13.536 3

Máy vi tính FPT(phòng tương tác)  THPT số 2 Mộ Đức 1 13.650 13.650 8.190 1

Máy vi tính Asus(3 cái)  THPT số 2 Mộ Đức 3 30.000 30.000 18.000 3

Máy tính để bàn FPT(22 cái)  THPT số 2 Mộ Đức 22 262.658 262.658 52.532 22

Máy tính để bàn VSP(10 cái)  THPT số 2 Mộ Đức 10 110.000 110.000 66.000 10

Máy tính xách tay Vaio  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.000 12.000  1

Máy tính xách tay Acer(2022)  THPT số 2 Mộ Đức 2 27.160 27.160 10.864 2

Máy in Brother HL L2321D  THPT số 2 Mộ Đức 2 6.700 6.700 4.020 2

Tủ đựng hồ sơ tài liệu mã hiệu TU09K3 THPT số 2 Mộ Đức 2 6.980 6.980  2

Máy scan Brother DS720  THPT số 2 Mộ Đức 1 7.477 7.477  1

Máy scan HP Pro 3000S4  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.650 12.650 5.060 1

Máy photocopy Sharp AR6031 NV  THPT số 2 Mộ Đức 1 65.000 65.000  1

Máy photocopy Sharp 2525W  THPT số 2 Mộ Đức 1 75.000 75.000  1

Bàn ghế giáo viên  THPT số 2 Mộ Đức 30 150.000 150.000   30

Bàn họp hội đồng  THPT số 2 Mộ Đức 1 14.000 14.000   1

Bàn ghế tiếp khách  THPT số 2 Mộ Đức 2 86.000 86.000  2

Máy điều hòa  THPT số 2 Mộ Đức 4 38.880 38.880  9.720 4

Máy lạnh  THPT số 2 Mộ Đức 6 45.000 45.000   6

Máy điều hòa LG  THPT số 2 Mộ Đức 2 24.210 24.210 9.079 2

Máy điều hòa  THPT số 2 Mộ Đức 1 10.468 10.468 3.926 1

Máy điều hòa  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.960 12.960 4.860 1

Bàn gỗ  THPT số 2 Mộ Đức 8 15.000 15.000   8
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Bàn thư viện  THPT số 2 Mộ Đức 1 19.800 19.800   1

Máy chiếu  THPT số 2 Mộ Đức 1 26.000 26.000   1

Máy chiếu LCD  THPT số 2 Mộ Đức 2 47.000 47.000  2

Máy chiếu Hitachi  THPT số 2 Mộ Đức 1 19.913 19.913  1

Tivi màu đa hệ 54 in  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.000 12.000   1

Tivi LG  THPT số 2 Mộ Đức 1 17.800 17.800   1

Màn hình tivi 65inch  THPT số 2 Mộ Đức 4 123.072 123.072 24.614 4

Màn hình hiển thị   THPT số 2 Mộ Đức 1 27.250 27.250 16.350 1

Màn hình tương tác phòng bộ môn Anh Văn  THPT số 2 Mộ Đức 1 132.700 132.700 79.620 1

Màn hình hiển thị môn Vật Lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 27.250 27.250 16.350 1

Màn hình hiển thị môn Hóa học  THPT số 2 Mộ Đức 1 27.250 27.250 16.350 1

Thiết bị âm thanh  THPT số 2 Mộ Đức 1 10.000  10.000  1

Hệ thống âm thanh  THPT số 2 Mộ Đức 5 48.000  48.000  5

Hệ thống âm thanh phòng học APLUS  THPT số 2 Mộ Đức 1 11.700 11.700  1

Dàn âm thanh  THPT số 2 Mộ Đức 1 67.796 67.796  1

Hệ thống âm thanh phòng học tương tác  THPT số 2 Mộ Đức 1 17.100 17.100 10.260 1

Bình nước nóng lạnh  THPT số 2 Mộ Đức 3 21.000 21.000  3

Kệ sách thư viện  THPT số 2 Mộ Đức 12 16.800 16.800 12

Tủ đựng tài liệu  THPT số 2 Mộ Đức 6 39.000 39.000 6

Tủ hương có kính  THPT số 2 Mộ Đức 6 27.600 27.600 6

Bàn vi tính  THPT số 2 Mộ Đức 38 29.640  29.640  38

Bàn vi tính  THPT số 2 Mộ Đức 13 44.850 44.850  16.819 13

Ghế tựa kiểu Mỹ  THPT số 2 Mộ Đức 16 19.200 19.200   16

Ghế tựa kiểu Mỹ  THPT số 2 Mộ Đức 20 26.000 26.000   20

Bàn ghế học sinh  THPT số 2 Mộ Đức 345 103.250  103.250  345

Bàn ghế học sinh  THPT số 2 Mộ Đức 115 46.500 46.500   115

Bàn ghế học sinh  THPT số 2 Mộ Đức 37 68.450 68.450   37

Bàn ghế học sinh  THPT số 2 Mộ Đức 40 74.000 74.000  40

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi  THPT số 2 Mộ Đức 74 130.980 130.980   74

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi  THPT số 2 Mộ Đức 300 816.000 816.000  306.000 300

Bảng chống lóa  THPT số 2 Mộ Đức 15 26.460 26.460   15

Bảng chống lóa  THPT số 2 Mộ Đức 10 29.500 29.500  10

Bảng chống lóa  THPT số 2 Mộ Đức 5 14.500 14.500  5.438 5

Bộ thu nhận số liệu  THPT số 2 Mộ Đức 1 25.760 25.760 19.320 1

Máy cất nước 1 lần  THPT số 2 Mộ Đức 1 12.750 12.750 9.563 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên môn Lịch sử  THPT số 2 Mộ Đức 2 12.720 12.720 11.130 2

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
môn HĐ trải nghiệm, HN  THPT số 2 Mộ Đức 2 10.800 10.800 8.100 2

Thiết bị đồ dùng dạy học  THPT số 2 Mộ Đức 1 60.200 60.200  1
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Thiết bị đồ dùng dạy học  THPT số 2 Mộ Đức 1 124.790 124.790  49.916 1

Màn hình tương tác SN75  THPT số 2 Mộ Đức 1 174.395 174.395 87.198 1

Máy hút mùi phòng thực hành, thí nghiệm  THPT số 2 Mộ Đức 1 189.000 189.000 132.300 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 18.314 18.314 16.025 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 18.314 18.314 16.025 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 16.468 16.468 14.410 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 16.468 16.468 14.410 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm  Môn vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 13.493 13.493 11.806 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm  Môn vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 13.493 13.493 11.806 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị khảo sát động lượng  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đo tần số sóng âm  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 13.475 13.475 11.791 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Thiết bị đó gia tốc  Môn Vật lý  THPT số 2 Mộ Đức 1 43.625 43.625 38.172 1

Phần mềm QL các khoản thu  THPT số 2 Mộ Đức 1 10.000 10.000 1

Phần mềm kế toán Misa  THPT số 2 Mộ Đức 1 10.500 10.500 1

18 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 880 3.752.759 3.752.759 0 1.226.904 0 880 0 0 0 0 0
Máy tính để bàn năm 2011 Trường THPT Nguyễn Công Trứ12 96.000 96.000  12

Máy tính để bàn năm 2013 Trường THPT Nguyễn Công Trứ10 98.000 98.000  10

Máy tính để bàn năm 2014 Trường THPT Nguyễn Công Trứ8 79.992 79.992  8

Máy tính để bàn1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ8 91.960 91.960  8

Máy photocopy Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 115.960 115.960  1

Máy chiếu Sony Trường THPT Nguyễn Công Trứ3 45.000 45.000  3

Máy điều hòa LG  Trường THPT Nguyễn Công Trứ4 48.000 48.000  4

May in  HP 2014 Trường THPT Nguyễn Công Trứ4 19.045 19.045  4

Máy tính để bàn năm 2012 Trường THPT Nguyễn Công Trứ10 189.810 189.810  10

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 2011 Trường THPT Nguyễn Công Trứ30 30.000 30.000  30

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi2 Trường THPT Nguyễn Công Trứ50 62.500 62.500  50

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 2005 Trường THPT Nguyễn Công Trứ25 10.750 10.750  25

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 2006 Trường THPT Nguyễn Công Trứ100 48.000 48.000  100

Bàn giáo viên 2006 Trường THPT Nguyễn Công Trứ10 8.500 8.500  10

Bàn thí nghiệm 2007 Trường THPT Nguyễn Công Trứ10 6.000 6.000  10

Bàn ghế để máy vi tính 2008 Trường THPT Nguyễn Công Trứ16 14.400 14.400  16

Bàn ghế phòng thí nghiệm Trường THPT Nguyễn Công Trứ27 94.950 94.950  27

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 2008 Trường THPT Nguyễn Công Trứ50 37.500 37.500  50

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 2010 Trường THPT Nguyễn Công Trứ30 24.000 24.000  30

Bàn giáo viên 2010 Trường THPT Nguyễn Công Trứ5 6.000 6.000  5Page 154
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Giá để thiết bị Trường THPT Nguyễn Công Trứ4 6.400 6.400  4

Tủ đựng hóa chất Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 7.281 7.281  2

Tủ hồ sơ 2007 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 6.200 6.200  2

Tủ hồ sơ Trường THPT Nguyễn Công Trứ10 80.000 80.000  10

Tủ sách thư viện 2011 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 10.000 10.000  2

Bảng chống lóa Hàn Quốc 2006 Trường THPT Nguyễn Công Trứ6 10.944 10.944  6

Bảng chống lóa Hàn Quốc 2007 Trường THPT Nguyễn Công Trứ16 29.344 29.344  16

 Bảng chống lóa Hàn Quốc 2008 Trường THPT Nguyễn Công Trứ8 19.800 19.800  8

Tủ hồ sơ TU09K3 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 6.980 6.980 3.490 2

Bộ bàn ghế phòng họp Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 38.385 38.385 19.193 1

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi Trường THPT Nguyễn Công Trứ230 625.600 625.600 234.600 230

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ120 324.600 324.600 162.300 120

Bảng chống lóa Trường THPT Nguyễn Công Trứ5 14.500 14.500 5.438 5

Máy điều hòa Mitsubishi1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 25.818 25.818 9.682 2

Máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Nguyễn Công Trứ8 103.680 103.680 51.840 8

Máy Fax Canon Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 6.979 6.979 1.396 1

Máy Scan HP Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 12.650 12.650 2.530 1

Màn hình tương tácNewsmart Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 171.590 171.590 34.318 1

Ti vi Arirang Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 30.768 30.768 12.307 1

Máy tính để bàn Trường THPT Nguyễn Công Trứ20 238.600 238.600 95.440 20

Hệ thống tủ hút mùi. khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước

Trường THPT Nguyễn Công Trứ1
189.000 189.000 118.125

1

Máy Scan HP1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 12.650 12.650 7.590 1

Màn hình hiển thị Trường THPT Nguyễn Công Trứ3 81.750 81.750 49.050 3

Bộ thu nhận số liệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 25.760 25.760 15.456 2

Máy cất nước 1 lần Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 12.750 12.750 7.650 1

Màn hình tương tác thông minh và giá đỡ Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 132.700 132.700 79.620 1

Hệ thông âm thanh phòng học Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 17.100 17.100 10.260 1

Máy vi tính để bàn  FPT 2023 Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 13.650 13.650 8.190 1

Máy Photocopy Sharp Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 49.800 49.800 29.880 1

Máy điều hòa LG Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 26.000 26.000 19.500 2

Máy tính để bàn MB8 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 18.634 18.634 11.180 2

Máy vi tính xách tay XT2 Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 10.329 10.329 6.197 1

Máy in IN7 Trường THPT Nguyễn Công Trứ2 4.400 4.400 2.640 2

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
 Môn Vật lý

Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172
1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
 Môn vật lý Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172

1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
 Môn vật lý Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172

1
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Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp  Môn
Vật lý Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172

1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp  Môn
Vật lý Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172

1

Thiết bị khảo sát động lượng  Môn Vật lý Trường THPT Nguyễn Công Trứ1 43.625 43.625 38.172
1

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng - 155 6.745.432 6.745.432 - 1.466.411 - 155 - - - - -
Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS05

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Tủ hút MS01( Môn sinh) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 31.040 31.040 0 27.936 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử mô phỏng môn
vật lý MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 14.387 14.387 0 12.948 1

Bộ thiết bị họp trực tuyến ( Máy tính CMS,
Camera PTZ, Bộ tăng âm, Micro không
dây)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 199.495 199.495 0 0 1

Máy tính xách tay dell I5 , MS03 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.000 15.000 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS07

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS12

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS09

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS13

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS12

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Smart tivi Arirang 65 in AR6501S, Phục
vụ dạy học ( Năm 2020, 04 Cái) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 32.490 32.490 0 12.996 1

Cầu môn, lưới MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 21.212 21.212 0 19.091 1

Máy điều hòa LG  inverter,  MS03 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.140 13.140 0 3.285 1

Máy tính xách tay dell I5 , MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.000 15.000 0 0 1

Máy điều hòa  (Phòng vi tính học sinh
tặng) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 6.875 1

Tủ đựng hóa chất ( Môn hóa) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.800 11.800 0 11.800 1

Smart tivi Arirang 65 in AR6501S,  Phục
vụ dạy học (Năm 2020,  04 Cái) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 32.490 32.490 0 12.996 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do  MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 16.468 16.468 0 14.821 1

Tủ bảo quản kính hiển vi MS01( Môn sinh) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.333 18.333 0 16.500 1
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Cột, bảng rổ MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.348 11.348 0 10.213 1

Bộ thu nhận số liệu MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 10.500 10.500 0 10.500 1

Máy in laser ( 2011) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 10.333 10.333 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS06

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS14

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS19

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Bể nước ngầm dể phục vụ  phòng cháy
chữa cháy

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 407.610 407.610 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS07

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS21

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Smart tivi Arirang 65 in  AR6501S ,Phục
vụ dạy học ( Năm 2021, 04 Cái) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 30.768 30.768 0 18.461 1

Bộ bàn ghế chân tiện , Gồm 01 bàn và 08
ghế tựa mỹ  ( Phòng tư vấn tâm lí học
đường)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 23.100 23.100 0 17.325 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS12

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS17

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS07

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS19

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS24

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Bộ thiết bị dạy học ngoại ngữ gồm( Màn
hình hiển thị tương tác , âm thanh, máy
tính) cấp năm 2023

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 163.450 163.450 0 130.760 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS06

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS07

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy chiếu BEN QMX 528  (Cựu học sinh
khóa  1990 1993 tặng 02 Cái) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Tivi LG 49 LH570 ( HS  Khóa 86 tặng) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 14.190 14.190 0 0 1

Máy điều hòa Mitsubishi (Phòng họp hội
đồng) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 17.874 17.874 0 8.937 1

Máy điều hòa Mitsubishi (Phòng họp  trực
tuyến) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.445 18.445 0 11.528 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1
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Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS16

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS20

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 43.625 43.625 0 39.263 1

Máy điều hòa LG  inverter,  MS04 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.140 13.140 0 3.285 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS05

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS25

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS08

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS17

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS09

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy điều hòa  (Phòng vi tính, học sinh
tặng) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 6.875 1

Máy Scan  HP Pro 3000 S3  (Phòng kế
toán)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.650 12.650 0 2.530 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.992 15.992 0 14.393 1

Các hạng mục phụ trợ ( Đường đi nội bộ,
nhà bảo vệ , tường rào, cổng ngõ)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 3.179.286 3.179.286 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS07

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS15

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS20

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS11

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy chiếu BEN QMX 528  (Cựu học sinh
khóa  1990 1993 tặng 02 Cái) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy chiếu Hitachi (Sở cấp năm 2016) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 20.145 20.145 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS16

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Smart tivi Arirang 65 in  AR6501S,  Phục
vụ dạy học ( Năm 2020, 04 Cái) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 32.490 32.490 0 12.996 1

Máy chiếu BEN QMX 528  (Cựu học sinh
khóa  1990 1993 tặng 02 Cái)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS06

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS18

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Phần mềm thu tiền không dùng tiền mặt Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 10.000 10.000 0 10.000 1

Page 158

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy điều hòa LG  inverter,  MS05 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.140 13.140 0 3.285 1

Smart tivi Arirang 65 in  AR6501S ,Phục
vụ dạy học ( Năm 2021, 04 Cái) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 30.768 30.768 0 18.461 1

Máy chiếu đa phương tiện kỹ thuật số  ( 02
Bộ , dự án cấp 2011) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 58.899 58.899 0 0 1

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước (DLH11G)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 189.000 189.000 0 151.200 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 43.625 43.625 0 39.263 1

Máy chiếu đa phương tiện kỹ thuật số  ( 02
Bộ , dự án cấp 2011) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 58.899 58.899 0 0 1

Máy quay kỹ thuật số dùng ổ cứng ( Dự án
cấp năm 2011)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.629 12.629 0 0 1

Máy điều hòa LG  inverter,  MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.140 13.140 0 3.285 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Màn hình hiển thị Smart 65 inch cấp năm
2023 ( MS02)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 27.250 27.250 0 16.350 1

Màn hình hiển thị Smart 65 inch cấp năm
2023 ( MS03)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 27.250 27.250 0 16.350 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS05

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS18

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Màn hình hiển thị Smart 65 inch cấp năm
2023 ( MS01)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 27.250 27.250 0 16.350 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 38.800 38.800 0 34.920 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Tivi LG 49 LH570 ( HS  Khóa 96 tặng) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 14.190 14.190 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS22

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS08

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do  MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 16.468 16.468 0 14.821 1

Cầu môn, lưới MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 21.212 21.212 0 19.091 1

Hệ thống âm thanh di động ( Dự án cấp
2011)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.829 18.829 0 0 1

Hệ thống âm thanh cố định ( Âm li, loa,
Micro không dây, dự án cấp 2011)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.614 15.614 0 0 1

Máy điều hòa LG  inverter,  MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.140 13.140 0 3.285 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS09

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS11

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 43.625 43.625 0 39.263 1
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Máy điều hòa Mitsubishi (Phòng họp hội
đồng) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 17.874 17.874 0 8.937 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Smart tivi Arirang 65 in  AR6501S ,Phục
vụ dạy học ( Năm 2021, 04 Cái) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 30.768 30.768 0 18.461 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.314 18.314 0 16.483 1

Tủ bảo quản hóa chất MS01( Môn sinh) Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 17.637 17.637 0 15.873 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS05

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Smart tivi Arirang 65 in  AR6501S ,Phục
vụ dạy học ( Năm 2021, 04 Cái) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 30.768 30.768 0 18.461 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.314 18.314 0 16.483 1

Thiết bị đo tần số sóng âm MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.475 13.475 0 12.128 1

Máy chiếu đa vật thể ( dự án cấp  năm
2011)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 38.692 38.692 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS04

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS08

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Smart tivi Arirang 65 in AR6501S, Phục
vụ dạy học ( Năm 2020 ,04 Cái) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 32.490 32.490 0 12.996 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.992 15.992 0 14.393 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy chiếu EPSON (Cựu học sinh khóa
2004 2007 tặng 07 Bộ) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.500 12.500 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS14

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS06

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy pho to Sharp BP 20M31 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 49.800 49.800 0 43.575 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS11

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy tính xách tay dell I5 , MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.000 15.000 0 0 1

Tivi LG 42 in  Smart IPS Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 14.190 14.190 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS14

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 15.992 15.992 0 14.393 1
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Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS03

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Bộ bàn ghế chân tiện , Gồm 01 bàn và 08
ghế tựa mỹ  ( Phòng tiếp công dân)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 23.100 23.100 0 17.325 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử mô phỏng môn
vật lý MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 14.387 14.387 0 12.948 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS10

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS10

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS23

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Phần mềm kế toán Misa Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 10.500 10.500 0 10.500 1

Thiết bị khảo sát động lượng MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 43.625 43.625 0 39.263 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm MS01 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.493 13.493 0 12.144 1

Máy điều hòa Mitsubishi (Phòng họp  trực
tuyến) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 18.445 18.445 0 11.528 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS15

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS10

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS13

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Máy vi tính DELL ( Cựu học sinh tặng 21
Bộ, Năm 2020) MS15

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.000 11.000 0 4.400 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
MS01

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 38.800 38.800 0 34.920 1

Máy vi tính lắp ráp,  Phòng kế toán ( Năm
2013) Kế toán 1 14.250 14.250 0 0 1

Máy vi tính  FPT Elead T5420 , phục vụ
dạy  học ( 15 Bộ, năm 2015 ) MS06

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.495 11.495 0 0 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp năm 2019, 07
Bộ) MS05

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 12.115 12.115 0 2.423 1

Máy điều hòa Mitsubishi (Phòng họp hội
đồng) MS02

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 17.874 17.874 0 8.937 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS13

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Máy vi tính FPT ( Sở cấp  25 Bộ , năm
2020) MS21

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 11.995 11.995 0 4.798 1

Bộ bàn ghế kiểu hột  gồm 01 bàn và 30 ghế
dựa mỹ (Phòng họp trực tuyến)

Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 89.900 89.900 0 33.713 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 13.493 13.493 0 12.144 1

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp MS02 Trường THPT
Phạm Văn Đồng 1 43.625 43.625 0 39.263 1

20 Trường THPT Trần Quang Diệu - 135 8.106.403 8.106.403 - 54.200 - 135 - - - - -

Màn hình hiển thị tương tác Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 129.360 129.360 0 1
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Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 16.611 16.611 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.625 43.625 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.314 18.314 0 1

Thiết bị đo tần số sóng âm Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.475 13.475 0 1

Thiết bị đo tần số sóng âm Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.475 13.475 0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền ân Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.493 13.493 0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền ân Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.493 13.493 0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền ân Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.493 13.493 0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền ân Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.493 13.493 0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền ân Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.493 13.493 0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 15.992 15.992 0 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 15.992 15.992 0 1
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 15.992 15.992 0 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 38.800 38.800 0 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 38.800 38.800 0 1

Máy cất nước 1 lần Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 8.890 8.890 0 1

Tủ hút Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 31.040 31.040 0 1

Tủ bảo quản kính hiển vi Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.333 18.333 0 1

Tủ bảo quản hóa chất Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.637 17.637 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.851 17.851 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 25.118 25.118 0 1

Màn hình hiển thị Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 22.050 22.050 0 1

Bộ thu nhận số liệu Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.500 10.500 0 1

Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 9.375 9.375 0 1
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Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.500 10.500 0 1

Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.500 10.500 0 1

Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.500 10.500 0 1

Điều hòa nhiệt độ (Phòng tin học) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.500 10.500 0 1

 Máy vi tính để bàn Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 11.280 11.280 0 1

Máy tính để bàn Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.650 13.650 0 1

Máy vi tính để bàn (môn Tin) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 12.090 12.090 0 1

Máy vi tính để bàn (môn Tin) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 18.634 18.634 0 1

Máy vi tính để bàn (môn Tin) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 90.200 90.200 0 1

Máy vi tính để bàn +Bộ lưu điện Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 9.900
9.900

0 1

Máy vi tính xách tay Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 20.858
20.858

0 1

Máy tính xách tay Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.580
13.580

0 1

Máy in Canon Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 3.290
3.290

0 1

Máy in Canon Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 6.600
6.600

0 1

Bàn làm việc cho các bộ phận Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 15.000
15.000

0 1

Máy quét ảnh HP Pro 3000S4 Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 12.500
12.500

0 1

Gường y tế (Gường Inox) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 6.500
6.500

0 1

Tủ sắt đựng Hồ sơ Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 19.948
19.948

0 1

Máy vi tính để bàn Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 47.756
47.756

0 1

Máy tính xách tay Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 14.939
14.939

0 1

Thiết bị môn Vật Lý Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 847.950
847.950

0 1
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Thiết bị môn Hóa Học Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 522.650 522.650 0 1

Thiết bị môn Sinh Học Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 553.200 553.200 0 1

Bộ thu nhận thiết bị (Môn Vật lý) Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 25.760 25.760 0 1

Máy cất nước 1 lần (Môn Hóa) Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 12.750 12.750 0 1

Bàn, ghế Liên tịch phòng chờ giáo viên (30
ghế + 01 bàn)

Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 38.385 38.385 0 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (120 bộ) Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 324.600 324.600 0 1

Máy Scan Brother Mã hiệu NPME402XG Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 7.477 7.477 0 1

Máy điều hòa nhiệt độ Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 90.720 90.720 0 1

Máy Photocopy Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 51.844 51.844 0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu: NPME402XG Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 83.700
83.700

0 1

Tivi Smart Arirang mã hiệu: AR6501S Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 32.490 32.490 0 1

Tivi Smart Arirang mã hiệu: AR6501S Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 32.490 32.490 0 1

Màn hình hiển thị tương tác Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 132.700 132.700 0 1

Hệ thống âm thanh phòng học tương tác Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.100 17.100 0 1

Màn hình hiển thị (Tivi Vật lý, Hóa) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 54.500 54.500 0 1

Ti vi TCL LED 65P/635 Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 98.833 98.833 0 1

Máy ổn áp LIOA 20KW Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 16.000 16.000 0 1

Máy lọc nước RO nóng nguội (VP) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 17.300 17.300 0 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (200 bộ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 544.000 544.000 0 1

Bàn vi tính (phòng Tin học) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 48.000 48.000 0 1

Máy tính xách tay (Dùng cho Phòng Tin
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 27.848 27.848 0 1

Máy tính xách tay (Dùng cho công tác
chung)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 12.909 12.909 0 1

Bảng chống lóa Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 14.500 14.500 0 1

Máy vi tính để bàn (Phòng tin  Dạy và
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 231.230 231.230 0 1

Tivi Asanzo 65 Inch Smart Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 30.000 30.000 0 1

Thiết bị Âm thanh (Dùng cho Hoạt động
chung)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 75.000 75.000 0 1

Bàn bóng bàn Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 19.800 19.800 0 1
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Máy vi tính để bàn (Phòng tin  Dạy và
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 237.250 237.250 0 1

Máy điều hòa nhiệt độ Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 47.840 47.840 0 1

Máy chiếu PANASONIC Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 29.900 29.900 0 1

Máy chiếu HITACHI Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 20.145 20.145 0 1

Tủ lạnh TOSHIBA Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 8.000 8.000 0 1

Máy vi tính để bàn (Phòng tin  Dạy và
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 160.930 160.930 0 1

Tủ sắt hồ sơ 2 cánh Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 8.000 8.000 0 1

Bàn ghế phòng Hội trường 01 bộ (01 bàn
hộp xoài và 34 ghế dự mỹ)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 95.100 95.100 0 1

Bàn, ghế chuyên môn (Phòng Vật lý) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 10.000 10.000 0 1

Máy vi tính để bàn (Phòng tin  Dạy và
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 69.552 69.552 0 1

Tủ sắt hồ sơ 3 cánh Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 14.550 14.550 0 1

Máy vi tính để bàn (Phòng tin  Dạy và
học)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.750 43.750 0 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (432 bộ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 950.000 950.000 0 1

Bàn tiếp khách (P.KT) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 5.022 5.022 0 1

Máy in canon 2900 (Bộ phận BGH  VP) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 43.120 43.120 0 1

Máy chiếu, Màn hình chiếu Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 35.000 35.000 0 1

Thiết bị Âm thanh (Phục vụ công tác
chung)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 92.000 92.000 0 1

Tủ thuốc y tế (Tủ nhôm) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 6.000 6.000 0 1

Bàn tiếp khách (2P.HT, 2BVĐ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 20.000 20.000 0 1

Bàn vi tính phòng Thực hành Tin (Phòng
Tin Phía Bắc  21 cái)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 31.500 31.500 0 1

Bàn vi tính phòng Thực hành Tin (Phòng
Tin Phía Nam  22 cái)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 33.500 33.500 0 1

Ghế phòng vi tính (Phòng phía Bắc  40
cái)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 20.000 20.000 0 1

Ghế phòng vi tính (Phòng phía Nam  43
cái)

Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 21.500 21.500 0 1

Bàn đọc Thư viện Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 20.000 20.000 0 1
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Gường y tế (Gường gỗ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 8.000 8.000 0 1

Tủ hồ sơ (Tủ gỗ  4PKT, 3P.VT) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 35.000 35.000 0 1

Bàn Hội trường (03 chỗ ngồi) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 150.000 150.000 0 1

Ghế hội trường (Ghế dựa) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 144.000 144.000 0 1

Tủ hồ sơ (Tủ gỗ  3 P.TDCĐ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 15.000 15.000 0 1

Bàn salon gỗ hương (P.HT) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 5.700 5.700 0 1

Tủ trưng bày Thư viện 1 Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 13.740 13.740 0 1

Bàn, ghế giáo viên (33 bộ) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 82.500 82.500 0 1

Tủ hồ sơ (Tủ gỗ  3HT, 2BVĐ, 2PTLA) Trường THPT
Trần Quang Diệu

1 35.000 35.000 0 1

Phần mềm kiểm định chất lượng (Chuyên
Môn)

Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 6.000 6.000 6.000 1

Phần mềm tiền lương Công chức, viên
chức (Năm 2020)

Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 7.200 7.200 7.200 1

Phần mềm Tin học Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 20.500 20.500 20.500 1

Phần mềm Kế toán Misa Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 10.500 10.500 10.500 1

Phần mềm Quản lý nguồn thu Trực tuyến Trường THPT
Trần Quang Diệu 1 10.000 10.000 10.000 1

21 Trường THPT  số 1 Đức Phổ - 246 5.735.968 5.000.510 735.458 2.918.804 - 279 - - - - -
Cổng ra vào1999 1 165.237,00 165.237,00 0,00 1

Sân bê tông2013 1 158.020,00 158.020,00 71.109,00 1

Cổng tường rào2003 1 133.327,00 133.327,00 0,00 1

Sân bê tông, đường đi nội bộ, bồn trồng
cây và SC tường rào cổng ngõ mặt trước
2014

1 225.110,00 225.110,00 90.044,00 1

Hệ thống thoát nước2016 1 61.994,00 61.994,00 34.096,70 1
Bảng tin 1 98.002,00 98.002,00 49.001,00 1

Giàn săt trước dãy nhà hiệu bộ2015 1 19.500,00 19.500,00 1.950,00 1
Máy tính xách tay Dell 2015 1 17.490,00 17.490,00 0,00 1

Máy tính để bànFPT Elad(04 máy)2019 1 12.115,00 12.115,00 0,00 1

Máy tính để bànFPT Elad(04 máy)2019 1 12.115,00 12.115,00 0,00 1
Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1
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Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1

Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1
Máy tính để bàn(04 máy)2018 1 11.650,00 11.650,00 0,00 1
Máy tính để bàn(04 máy)2018 1 11.650,00 11.650,00 0,00 1
Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1

Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1
Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1

Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 0,00 1

Máy vi tính để bàn FPT(03 bộ Toán+
Văn+ Anh)2021

1 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1

Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 1
Máy tính để bàn(04 máy)2018 1 11.650,00 11.650,00 1
Máy tính để bànFPT Elad(04 máy)2019 1 12.115,00 12.115,00 0,00 1

Máy tính để bàn(04 máy)2018 1 11.650,00 11.650,00 0,00 1
Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 1
Máy vi tính để bàn FPT(03 bộ Toán+
Văn+ Anh)2021

1 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1

Máy tính FPT Elesd T5240is(10 bộ)2015 1 11.438,90 11.438,90 1
Máy vi tính để bàn FPT(03 bộ Toán+
Văn+ Anh)2021

1 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1

Máy tính để bànFPT Elad(04 máy)2019 1 12.115,00 12.115,00 0,00 1

Máy tính xách tay(Bách Bằng tài trợ)2014 1 12.000,00 12.000,00 1
Máy tính xách tay i5 Asus(04 bộBGH &
KT)2021

1 14.939,00 14.939,00 2.987,80 1

Máy tính xách tay i5 Asus(04 bộBGH &
KT)2021

1 14.939,00 14.939,00 2.987,80 1

Máy tính xách tay i5 Asus(04 bộBGH &
KT)2021

1 14.939,00 14.939,00 2.987,80 1
Máy tính xách tay i5 Asus(04 bộBGH &
KT)2021

1 14.939,00 14.939,00 2.987,80 1

Máy vi tính xách tay Aspre3 (01 cái
MSTT)2022

1 13.580,00 13.580,00 5.432,00 1

Máy vi tính để bàn CMS (04 bộ MSTT)
2022

1 13.386,00 13.386,00 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn CMS (04 bộ MSTT)
2022

1 13.386,00 13.386,00 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn CMS (04 bộ MSTT)
2022

1 13.386,00 13.386,00 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn CMS (04 bộ MSTT)
2022

1 13.386,00 13.386,00 5.354,40 1
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Máy tính để banFBT Elead T7400i (01 bộ
tiếp nhận của SGD)2023

1 13.650,00 13.650,00 8.190,00 1

Máy tính để bàn MB4 (04 bộ Tổ Lý, Hóa,
SinhCN, SửĐịa)MSTT 2023 1 11.880,00 11.880,00 7.128,00 1
Máy tính để bàn MB4 (04 bộ Tổ Lý, Hóa,
SinhCN, SửĐịa)MSTT 2023 1 11.880,00 11.880,00 7.128,00 1
Máy tính để bàn MB4 (04 bộ Tổ Lý, Hóa,
SinhCN, SửĐịa)MSTT 2023

1 11.880,00 11.880,00 7.128,00 1

Máy tính để bàn MB4 (04 bộ Tổ Lý, Hóa,
SinhCN, SửĐịa)MSTT 2023

1 11.880,00 11.880,00 7.128,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00
12.090,00 7.254,00

1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023 1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1
Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023 1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1
Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT T7400i (11 bộ
Thực hành Tin Tiếp nhận của SGD)2023

1 12.090,00 12.090,00 7.254,00 1

Máy vi tính để bàn FPT ELEAD T6400is
(01bộ kèm bộ lưu điện Tiếp nhận của Sở
GDĐT)2023

1 10.000,00 10.000,00 6.000,00 1
Máy tính xách tay XT1 Mã ký hiệu:
Asus P1412 CEAEK 1243WP.TH
Tin(GD STEM MSTTTiếp nhận của
SGD) 2024

1 13.832,00 13.832,00 11.065,60 1
Bộ máy tính để bàn (AIO) Mã ký hiệu:
Asus A3402WVATWPD001WP. TH
Tin (GD STEM MSTTTiếp nhận của
SGD) 2024

1 26.463,00 26.463,00 21.170,40 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 2

Page 169

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 4

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 11

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 10

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 2

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 4

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 4

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 4

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1
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Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1
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Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1
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Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Máy vi tính xách tay dùng cho học sinh
XT2 45 cái  P.Đa năng(GD STEM
MSTTTiếp nhận của SGD)2024

1 13.015,00 13.015,00 10.412,00 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02( 02 bộ Tổ
Vật lý tiếp nhận của SGD)2023

1 12.878,00 12.878,00 9.658,50 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02( 02 bộ Tổ
Vật lý tiếp nhận của SGD)2024

1 12.878,00 12.878,00 9.658,50 1

Màn hình hiển thị tương tác NewSmart
SN86 (01 bộ tiếp nhận của SGD)2023

1 132.700,00 132.700,00 79.620,00 1

Màn hình hiển thị tương tácP.Dạy TA
(Tiếp nhận của SGD)2024

1 129.360,00 129.360,00 103.488,00 1

Máy cất nước 1 lần LWDB400M (01 cái
Tổ Hóa tiếp nhận của SGD)2023

1 12.750,00 12.750,00 9.562,50 1

Hệ thống âm thanh phòng học ARVOX R
676F/RX120/RC1302 (01 bộ tiếp nhận
của SGD)2023

1 17.100,00 17.100,00 10.260,00 1

Màn hình hiển thị 65UV22 (04  cái tiếp
nhận của SGD02 cái dùng chung)2023

1 13.625,00 13.625,00 8.175,00 1

Màn hình hiển thị 65UV22 (04  cái tiếp
nhận của SGD02 cái dùng chung)2023

1 13.625,00 13.625,00 8.175,00 1

Màn hình hiển thị 65UV22 (04  cái tiếp
nhận của SGD02 cái dùng chung)2023

1 13.625,00 13.625,00 8.175,00 1

Màn hình hiển thị 65UV22 (04  cái tiếp
nhận của SGD02 cái dùng chung)2023

1 13.625,00 13.625,00 8.175,00 1
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Máy scan HP ScanJet Pro 3000s4 (01 cái
Kế toán)2023

1 10.800,00 10.800,00 6.480,00 1

Máy photocopy SHARP AR5623NV+D36
2015

1 49.022,00 49.022,00 1

Máy điều hòa cựu học sinh tài trợ(06 máy)
2018

1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Máy điều hòa âm trần 36000BTU  4HP( 03
bộ)BQLDA2019

1 39.270,00 39.270,00 9.817,50 1

Máy điều hòa cựu học sinh tài trợ(06 máy)
2018

1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 3.284,63 1

Máy điều hòa( Cựu học sinh tài trợ02
máy)2014

1 10.000,00 10.000,00 1

Máy điều hòa 12000BTU ,HP( 05
bộ)BQLDA2019

1 13.310,00 13.310,00 3.327,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 7.064,50 1

Máy điều hòa âm trần 36000BTU  4HP( 03
bộ)BQLDA2019

1 39.270,00 39.270,00 9.817,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 7.064,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 7.064,50 1

Máy điều hòa Mítubishi(02 cái)2019 1 12.909,00 12.909,00 3.227,25 1
Máy điều hòa âm trần 36000BTU  4HP (03
bộ)BQLDA2019

1 39.270,00 39.270,00 9.817,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 7.064,50 1

Máy điều hòa cựu học sinh tài trợ(06 máy)
2018

1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Máy điều hòa 12000BTU, HP (05
bộ)BQLDA2019

1 13.310,00 13.310,00 3.327,50 1

Máy điều hòa( Cựu học sinh tài trợ02
máy)2014

1 10.000,00 10.000,00 1

Máy điều hòa 12000BTU, HP (05
bộ)BQLDA2019

1 13.310,00 13.310,00 3.327,50 1

Máy điều hòa 12000BTU, HP (05
bộ)BQLDA2019

1 13.310,00 13.310,00 3.327,50 1

Máy điều hòa 12000BTU, HP (05
bộ)BQLDA2019

1 13.310,00 13.310,00 3.327,50 1

Máy điều hòa Mítubishi(02 cái)2019 1 12.909,00 12.909,00 3.227,25 1
Máy điều hòa cựu học sinh tài trợ(06 máy)
2018

1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Máy điều hòa cựu học sinh tài trợ(06 máy)
2018

1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Page 174

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Máy điều hòa TT Sumikura (08 bộP.
thực hành Tin 1&2)2024

1 12.300,00 12.300,00 10.762,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1
Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1
Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ. Nhãn hiệu: Casper.
Mã: TC18IS36 Thái Lan (08 cáiP.
Thực hành Tin 3&4Tiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Bàn gỗ tiếp khách 08 ghế ngồi2015 1 18.000,00 18.000,00 0,00 1
Bàn họp hình hạt xoài Hòa Phát ( 01 bộ30
ghế)2019

1 35.145,00 35.145,00 8.786,25 1

Bộ bàn ghế phòng họp Hòa Phát
CT2412H6(01 bàn và 24 ghế)2019

1 24.080,00 24.080,00 6.020,00 1
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Bảng hiệu cổng trường2015 1 19.167,50 19.167,50 0,00 1
Máy điều hòa(01 máy)2018 1 12.700,00 12.700,00 1.587,50 1
Máy điều hòa Mitsubishi( 06 cái Phòng
thực hành Lý Hóa Sinh)2021

1 14.129,00 14.129,00 7.064,50 1

Máy chiếu đa năng NEC NPMC422XG
kèm màn chiếu(01 bộ)2021

1 29.199,00 29.199,00 5.839,80 1

Máy chiếu Hitachi tiếp nhận của Sở GD(01
máy)2017

1 19.913,00 19.913,00 0,00 1

Máy chiếu đa năng NEC NPMC342XG(02
cái)2019

1 22.839,00 22.839,00 0,00 1

Máy chiếu đa năng NEC NPMC342XG(02
cái)2019

1 22.839,00 22.839,00 0,00 1

Máy chiếu vật thể NEWLINE10P2018 1 18.400,00 18.400,00 1

Máy chiếu vật thể NEWLINE TC10P(02
máy)2018

1 18.400,00 18.400,00 1

Máy lọc nước sạch2014 1 30.850,00 30.850,00 1
Smart tivi Arirang AR6501S( 02 cái
P.GAĐT)2020

1 32.490,00 32.490,00 0,00 1

Smart tivi Arirang AR6501S( 02 cái
P.GAĐT)2020

1 32.490,00 32.490,00 0,00 1

Ti vi Airang ẢR6501S( 65ich03 cái)
2021

1 30.768,00 30.768,00 6.153,60 1

Ti vi Airang AR6501S( 65ich03 cái)
2021

1 30.768,00 30.768,00 6.153,60 1

Ti vi Airang AR6501S( 65ich03 cái)
2021

1 30.768,00 30.768,00 6.153,60 1

Ti vi  65ich cựu học sinh khóa 8487 tài
trợ(01 cái)2022

1 15.000,00 15.000,00 6.000,00 1

Ti vi  55ich cựu học sinh khóa 8992 tài
trợ(01 cái)2023

1 13.900,00 13.900,00 5.560,00 1

Tivi Led Skyworth 65SUE7600 02 cái
(Cựu HS khóa 20012004 tặng)2024

1 14.000,00 14.000,00 11.200,00 1

Tivi Led Skyworth 65SUE7600 02 cái
(Cựu HS khóa 20012004 tặng)2024

1 14.000,00 14.000,00 11.200,00 1

Hệ thống âm thanh phòng họcP.Dạy
TA(Tiếp nhận của SGD)2024

1 16.611,00 16.611,00 13.288,80 1

Dàn âm thanh2014 1 24.125,00 24.125,00 1
Dàn âm thanh(P.Hội đồng)2020 1 67.796,00 67.796,00 0,00 1
Loa thùng2014 1 21.825,00 21.825,00 1
Máy bơm DIESEL 37KW/50HP( 01
bộ)BQLDA2019

1 187.000,00 187.000,00 46.750,00 1

Page 176

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy lạnh cựu học sinh tài trợ( 06 cái)2018 1 11.092,00 11.092,00 1.386,50 1

Tủ sấy. Model: SHDO100FGBHàn
Quốc(01 cáiP. Hóa)2020

1 45.000,00 45.000,00 16.875,00 1

Tủ đựng hoá chất  Tổ HoáTiếp nhận
của SGD  2024

1 17.800,00 17.800,00 15.575,00 1

Tủ hútTổ SinhTiếp nhận của SGD
2024

1 31.040,00 31.040,00 27.160,00 1

Tủ bảo quản kính hiển viTổ SinhTiếp
nhận của SGD2024

1 18.333,00 18.333,00 16.041,38 1

Tủ bảo quản hoá chấtTổ SinhTiếp
nhận của SGD2024

1 17.637,00 17.637,00 15.432,38 1

Kính hiển vi XSP15B( 01 cáiP. Sinh)
2021

1 10.300,00 10.300,00 5.150,00 1

Cảm biến chuyển động. Model: VSM002A
Singapore(05 cáiP.Lý)2020

1 11.250,00 11.250,00 4.218,75 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao. Model:VGF003SPA
Singapore(05 bộ P.Lý)2020

1 25.200,00 25.200,00 9.450,00 1

Lò nung. Model: SHFU3MGEHàn
Quốc( 01 cáiP. Hóa)2020

1 32.490,00 32.490,00 12.183,75 1

Cầu môn, lưới (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

1 21.212,00 21.212,00 18.560,50 1

Cầu môn, lưới (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

1 21.212,00 21.212,00 18.560,50 1

Cột, bảng rổ (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

1 11.348,00 11.348,00 9.929,50 1

Cột, bảng rổ (02 bộTiếp nhận của
SGD)Tổ GDTC2024

1 11.348,00 11.348,00 9.929,50 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV Lịch sử
(02 bộTiếp nhận của SGD) 2024

1 10.277,00 10.277,00 8.992,38 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV Lịch sử
(02 bộTiếp nhận của SGD) 2024

1 10.277,00 10.277,00 8.992,38 1

Thiết bị đo gia tốcTổ Vật lýTiếp nhận
của SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát động lượngTổ Vật lý
Tiếp nhận của SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (02 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp (02 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2025

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1
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Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự doTổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 16.468,00 16.468,00 14.409,50 1

Thiết bị đo tầng số sóng âm (03 bộ)Tổ
Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.475,00 13.475,00 11.790,63 1

Thiết bị đo tầng số sóng âm (03 bộ)Tổ
Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.475,00 13.475,00 11.790,63 1

Thiết bị đo tầng số sóng âm (03 bộ)Tổ
Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.475,00 13.475,00 11.790,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí (06 bộ)Tổ Vật lýTiếp
nhận của SGD2024

1 14.387,00 14.387,00 12.588,63 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1
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Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận
tốc (07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của
SGD2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị khảo sát năng lượng va chạm
(07 bộ)Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD
2024

1 43.625,00 43.625,00 38.171,88 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
(07 bộ)Tổ Vật lý2024

1 18.314,00 18.314,00 16.024,75 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1
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Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (07 bộ)
Tổ Vật lýTiếp nhận của SGD2024

1 13.493,00 13.493,00 11.806,38 1

Bộ thu nhận số liệu. Nhãn hiệu:
Innotec. Mã: ScienEdu Base  VN +
TQ (01 cáiTổ SinhTiếp nhận của
SGD)2024

1 10.500,00 10.500,00 9.187,50 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hoá học (04 bộ)Tổ HoáTiếp
nhận của SGD2024

1 15.992,00 15.992,00 13.993,00 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hoá học (04 bộ)Tổ HoáTiếp
nhận của SGD2024

1 15.992,00 15.992,00 13.993,00 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hoá học (04 bộ)Tổ HoáTiếp
nhận của SGD2024

1 15.992,00 15.992,00 13.993,00 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hoá học (04 bộ)Tổ HoáTiếp
nhận của SGD2024

1 15.992,00 15.992,00 13.993,00 1

Tủ hút mùi, khí độc. Model: DLH11G
Hàn Quốc( Hóa)2020

1 143.400,00 143.400,00 53.775,00 1

Kính hiển vi KERN GERMANY. Model:
OBE107( 01 cáiP.Sinh)2020

1 15.790,00 15.790,00 5.921,25 1

Hệ thống camera giám sát( 01tivi 65
inch + 19camera+ các thiết bị khác)
2022 & 17camera2023

1 164.550,00 164.550,00 19.044,00 1

22 Trường THPT  số 2 Đức Phổ - 1.399 4.537.163 4.537.163 50.000 2.101.860 - 1.399 - - - - -
Camera Trường THPT số 2

Đức Phổ 1 11.531 11.531 4.612 1

Bảng   tương   tác  +  Hệ   thống  âm  thanh   +
Máy vi tính để bàn giáo viên 

Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 199.495 199.495 76.605 1
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Màng hình hiển thị tương tác Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 132.700 132.700 84.928 1

Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 17.100 17.100 10.944 1

Máy vi tính để bàn FPT, bộ tích điện Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 13.650 13.650 8.736 1

Máy vi tính để bàn Trường THPT số 2
Đức Phổ 10 36.345 36.345 13.965 10

Máy vi tính để bàn Trường THPT số 2
Đức Phổ 7 47.980 47.980 24.565 7

Máy vi tính để bàn CMS Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 33.840 33.840 21.657 3

Máy tính học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 15 285.750 285.750 36.576 15

Máy tính học sinh FPT Trường THPT số 2
Đức Phổ 25 299.875 299.875 153.536 25

Máy tính học sinh CMS Trường THPT số 2
Đức Phổ 10 85.000 85.000 43.520 10

Máy tính để  bàn học sinh FPT ELEAD Trường THPT số 2
Đức Phổ 20 180.400 180.400 144.320 20

Máy vi tính để bàn, tai nghe, micro,
wedcam

Trường THPT số 2
Đức Phổ 21 253.890 253.890 162.498 21

Máy tính xách tay Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 9.000 9.000 0 1

Máy tính xách tay Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 12.000 12.000 0 1

Máy tính xách tay Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 29.910 29.910 9.571 2

Máy chiếu Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 22.000 22.000 0 1

Máy chiếu NEC Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 55.800 55.800 28.576 2

Máy in  Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 7.000 7.000 0 1

Máy in Canon 2900 Trường THPT số 2
Đức Phổ 5 19.740 19.740 12.633 5

Máy in  Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 3.800 3.800 608 1

Máy in  Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 7.000 7.000 2.240 2

Máy in  Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 6.354 6.354 3.049 2

Máy in Canon LBP 6030 Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 9.870 9.870 6.316,000 3

Máy điều hòa Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 78.000 78.000 18.720 6

Máy điều hòa Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 30.000 30.000 7.200 3
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Máy điều hòa Trường THPT số 2
Đức Phổ 4 50.600 50.600 16.192 4

Máy điều hòa Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 38.727 38.727 15.490 3

Máy photocopy Konica Bizhub 287 1 65.989 65.989 42.232 1

Máy Scan Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 7.447 7.447 2.978 1

Máy Scan HP 1 13.500 13.500 8.640 1

Tivi Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 4.800 4.800 0 1

Tivi Arriang Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 72.560 72.560 37.150 2

TV 65" SKYWORTH Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 15.000 9.600 1

Màng hình TV hiển thị Trường THPT số 2
Đức Phổ 4 109.000 109.000 81.750 4

Màng hình TV hiển thị Trường THPT số 2
Đức Phổ 5 35.000 35.000 5

Dàn âm thanh Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 30.768 30.768 15.752 1

Phần mềm Misa Trường THPT số 2
Đức Phổ 1 10.500 10.500 1.344 1

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 60 60.000 60.000 0 60

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 70 90.000 90.000 0 70

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 24 42.250 42.250 9.086 24

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 50 79.000 79.000 24.193 50

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 100 122.000 122.000 35.027 100

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 200 544.000 544.000 260.312 200

Bàn ghê học sinh Trường THPT số 2
Đức Phổ 120 324.600 324.600 186.390 120

Bàn giáo viên Trường THPT số 2
Đức Phổ 26 77.500 77.500 7.416 26

Bàn ghế phòng họp Trường THPT số 2
Đức Phổ 24 57.992 57.992 27.749 x 24

Bàn làm việc Trường THPT số 2
Đức Phổ 7 21.000 21.000 10.048 7

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 12.000 12.000 0 3

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 7.000 7.000 1.339 x 2

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 14.000 14.000 4.018 3
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Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 24.000 24.000 9.187 6

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 4 16.000 16.000 10.718 4

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 20 73.720 73.720 64.505 20

Bàn vi tính Trường THPT số 2
Đức Phổ 20 34.600 34.600 34.600 20

Bảng chống lóa Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 14.500 14.500 6.937 6

Ghế Hội trường Trường THPT số 2
Đức Phổ 32 63.360 63.360 19.404 32

Ghế Hội trường Trường THPT số 2
Đức Phổ 92 97.750 97.750 28.064 92

Ghế Hội trường Trường THPT số 2
Đức Phổ 60 78.975 78.975 22.673 60

Ghế Hội trường Trường THPT số 2
Đức Phổ 200 199.400 199.400 114.499 200

Ghế xếp Trường THPT số 2
Đức Phổ 60 25.600 25.600 9.800 60

Kệ lưu hồ sơ văn thư Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 4.500 4.500 2.152 2

Kê đựng thiết bị Trường THPT số 2
Đức Phổ 3 10.500 10.500 7.034 3

Tủ đựng hồ sơ Trường THPT số 2
Đức Phổ 5 15.000 15.000 0 5

Tủ đựng hồ sơ Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 17.500 17.500 5.024 6

Tủ đựng hồ sơ Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 18.000 18.000 6.890 6

Tủ đựng hồ sơ 3 khoang Trường THPT số 2
Đức Phổ 4 24.825 24.825 11.879 4

Tủ đựng hồ sơ 2 khoang Trường THPT số 2
Đức Phổ 6 43.200 43.200 20.617 6

Tủ đựng hồ sơ gỗ Trường THPT số 2
Đức Phổ 2 9.970 9.970 5.724 2

Tủ đựng hồ sơ Trường THPT số 2
Đức Phổ 5 22.500 22.500 15.072 5

23 Trường THPT Lương Thế Vinh - 161 3.369.212 3.282.116 87.096 1.260.866 - 161 - - - - -
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
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Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính đề bàn 1 10.399 10.399 0 1
Máy vi tính 1 12.115 12.115 0 1
Máy vi tính 1 12.115 12.115 0 1
Máy vi tính 1 12.115 12.115 0 1
Máy vi tính chủ 1 19.500 19.500 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính để bàn CMSX 1 11.650 11.650 0 1
Máy vi tính và ổ tích điện phòng học APLUS 1 11.700 11.700 0 1
Máy vi tính để bàn FPT 1 11.939 11.939 2.387,8 1
Máy vi tính để bàn FPT 1 11.939 11.939 2.387,8 1
Máy vi tính để bàn FPT 1 11.939 11.939 2.387,8 1
Máy vi tính để bàn FPT 1 11.939 11.939 2.387,8 1
Máy vi tính để bàn FPT 1 11.939 11.939 2.387,8 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính để bàn CMC 1 11.280 11.280 4.512 1
Máy vi tính dùng cho các phòng làm việc 1 11.880 11.880 7.128 1
Máy vi tính dùng cho các phòng làm việc 1 11.880 11.880 7.128 1
Máy vi tính dùng cho các phòng làm việc 1 11.880 11.880 7.128 1
Máy vi tính dùng cho các phòng làm việc 1 11.880 11.880 7.128 1
Máy vi tính (máy chủ) phòng TH Tin 1 12.090 12.090 7.254 1
Máy vi tính phòng học tương tác 1 13.650 13.650 8.190 1
Máy vi tính xách tay 1 12.000 12.000 0 1
Máy tính xách tay 1 15.000 15.000  0 1
Máy vi tính xách tay 1 17.490 17.490 0 1Page 184
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Máy chiếu Hitachi 1 19.913 19.913 0 0 1
Máy chiếu 1 26.000 26.000 0 1
Máy chiếu Optoma 1 23.300 23.300 0 0 1
Máy chiếu NEC mã hiệu NPME
402XG

1
27.900 27.900 0

1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPME
402XG

1
27.900 27.900

1

Máy chiếu 1 30.000 30.000 0 1
Máy chiếu 1 30.000 30.000 1
Máy photocopy Toshiba 1 40.800 40.800 0 1
Máy photocopy Sharp AR6301 1 56.601 56.601 0 1
Máy Photocopy Sharp BP 20M31 1 52.220 52.220 41.776 1
Máy scan Jet Pro 3000 s4 hiệu HP  1 10.800 10.800 6.480 1
Hệ thống âm thanh 1 48.000 48.000  0 1
Hệ thống âm thanh phòng học APLUS 1 13.400 13.400 0 1
Hệ thống âm thanh phòng học tương tác 1 17.100 17.100 10.260 1

Màn hình tương tác Newsmart SN75
1

174.395 174.395 43.598,750
1

Màn hình hiển thị tương tác 1 132.700 132.700 99.525,000 1
Ti vi Sony 4K 1 20.000 20.000 0 1
Ti vi Arirang AR 6501S 1 30.768 30.768 6.153,6 1
Ti vi Arirang AR 6501S 1 30.768 30.768 6.153,6 1
Ti vi Arirang dùng các phòng Thực
hành

1
27.250 27.250 16.350,0

1

Ti vi Arirang dùng các phòng Thực
hành 1 27.250 27.250 16.350,0

1

Ti vi Arirang dùng các phòng Thực
hành 1 27.250 27.250 16.350,0

1

Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 15.150 15.150 9.090,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 15.150 15.150 9.090,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 15.150 15.150 9.090,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 15.150 15.150 9.090,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 15.150 15.150 9.090,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 12.160 12.160 9.788,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 12.160 12.160 9.788,0 1
Ti vi TCL dùng cho các phòng học 1 12.160 12.160 9.788,0 1
Máy bắn tập MB3 1 22.050 22.050 0 1
Thiết bị âm thanh 1 10.000 10.000  0 1
Máy điều hoà 1 14.787 14.787  0 1
Máy điều hoà 1 17.874 12.000 5.874 4.468,5 1
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Máy điều hoà 1 17.874 12.000 5.874 4.468,5 1
Máy điều hoà 1 17.874 12.000 5.874 4.468,5 1
Máy điều hoà 1 17.874 12.000 5.874 4.468,5 1
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF

1 12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF 1

12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF

1 12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF 1

12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF

1 12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF 1

12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF

1 12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF 1

12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF

1 12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric mã hiệu MSHP 35VF/MU
HP35VF 1

12.960 10.900 2.060 4.860
1

Máy phát điện 1 47.000 47.000 0 1

Bộ bàn ghế tiếp dân (01 bàn + 6 ghế)
1

18.000 18.000 6.750
1

Bộ bàn ghế phòng tổ bộ môn 1 10.000 10.000 5.000 1

Bàn ghế phòng họp (01 bàn + 3 ghế)
1

75.000 75.000 37.500
1

Bàn ghế giáo viên 60 chỗ ngồi (4 ban +
36 ghế) 1 68.263,2 68.263,2 59.730,30 1

Bàn ghế phòng sinh hoạt chuyên môn(Toán) 1 10.000 10.000 6.250 1
Bàn ghế phòng sinh hoạt chuyên
môn(Hóa Sinh)

1 10.000 10.000 6.250 1
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Mô hình sa bàn trường 1 43.000 0 43.000 16.125 1
Bộ thí nghiệm cơ học động lực học 1 23.000 23.000 8.050 1
Bộ thí nghiệm cơ học động lực học 1 23.000 23.000 8.050 1
Bộ thí nghiệm cơ học động lực học 1 23.000 23.000 8.050 1
Bộ thí nghiệm cơ học động lực học 1 23.000 23.000 8.050 1
Bộ thí nghiệm cơ học động lực học 1 23.000 23.000 8.050 1
Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch 1 24.500 24.500 8.575,0 1
Cảm biến chuyện động quay 1 16.200 16.200 5.670,0 1
Cảm biến chuyện động quay 1 16.200 16.200 5.670,0 1
Cảm biến chuyện động quay 1 16.200 16.200 5.670,0 1
Cảm biến chuyện động quay 1 16.200 16.200 5.670,0 1
Cảm biến chuyện động quay 1 16.200 16.200 5.670,0 1
Cảm biến chuyển động 1 10.100 10.100 3.535,0 1
Cảm biến chuyển động 1 10.100 10.100 3.535,0 1
Cảm biến chuyển động 1 10.100 10.100 3.535,0 1
Cảm biến chuyển động 1 10.100 10.100 3.535,0 1
Cảm biến chuyển động 1 10.100 10.100 3.535,0 1
Phụ kiện cảm biến chuyển động quay 1 11.000 11.000 3.850,00 1
Phụ kiện cảm biến chuyển động quay 1 11.000 11.000 3.850,00 1
Phụ kiện cảm biến chuyển động quay 1 11.000 11.000 3.850,00 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay 1 11.000 11.000 3.850,00 1

Phụ kiện cảm biến chuyển động quay 1 11.000 11.000 3.850,00 1Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thi  dữ
cầm  liệu cầm tay nâng cao 1 22.000 22.000 7.700,00 1Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thi  dữ
cầm  liệu cầm tay nâng cao 1 22.000 22.000 7.700,00 1Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thi  dữ
cầm  liệu cầm tay nâng cao 1 22.000 22.000 7.700,00 1Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thi  dữ
cầm  liệu cầm tay nâng cao 1 22.000 22.000 7.700,00 1Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thi  dữ
cầm  liệu cầm tay nâng cao 1 22.000 22.000 7.700,00 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng 1 13.850 13.850 4.847,50 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng 1 13.850 13.850 4.847,50 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng 1 13.850 13.850 4.847,50 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng 1 13.850 13.850 4.847,50 1

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng 1 13.850 13.850 4.847,50 1

Bố thí nghiệm điện aMatrix Kit (Deluxe) 1 41.050 41.050 14.367,50 1

Bố thí nghiệm điện aMatrix Kit (Deluxe) 1 41.050 41.050 14.367,50 1

Bố thí nghiệm điện aMatrix Kit (Deluxe) 1 41.050 41.050 14.367,50 1

Bố thí nghiệm điện aMatrix Kit (Deluxe) 1 41.050 41.050 14.367,50 1

Bố thí nghiệm điện aMatrix Kit (Deluxe) 1 41.050 41.050 14.367,50 1
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Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước 1 189.000 189.000 66.150,00 1

Tủ sấy phòng thí nghiệm 1 45.000 45.000 15.750,00 1

Máy cất nước 1 lần 1 12.750 12.750 9.562,50 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học 1 15.992 15.992 13.993,00 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học 1 15.992 15.992 13.993,00 1
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 1 17.851 17.851 15.619,63 1
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 1 17.851 17.851 15.619,63 1
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 1 17.851 17.851 15.619,63 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 25.118 25.118 21.978,250 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 25.118 25.118 21.978,250 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 25.118 25.118 21.978,250 1
Cầu môn, lưới (Thể dục) 1 21.212 21.212 18.560,50 1
Cầu môn, lưới (Thể dục) 1 21.212 21.212 18.560,50 1
Cột, bảng rỗ (Thể dục( 1 11.348 11.348 9.929,50 1
Cột, bảng rỗ (Thể dục( 1 11.348 11.348 9.929,50 1
Tủ bảo quản hóa chất 1 11.800 11.800 10.325,00 1
Tủ bảo quản kính hiển vi 1 13.750 13.750 12.031,25 1
Tủ hút môn Sinh học 1 28.000 28.000 24.500,00 1
Máy cất nước 1 lần (Sinh học) 1 10.500 10.500 9.187,50 1

Bộ thu nhận số liệu 1 10.500 10.500 9.187,50 1

Phần mềm kế toán 1 10.500 10.500 0 1

Phần mềm quản lý thu 1 10.000 10.000 6.000 1

Phần mềm quản lý tiền lương CC, VC 1 7.200 7.200 4.320 1

Phần mềm quản lý TS 1 5.000 5.000 0 1

24 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành - 369 7.301.968 6.913.784 388.184 2.928.442 - 345 - - - - -
Máy tính VN (FPT Elead T5240is) 2015 
24 bộ

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 24 275.880,0 275.880,0 24

Hệ thống âm thanh trường học (01 bộ) Phòng họp hội
đồng 1 17.100,0 17.100,0 10.260,0 1

Kính hiển vi (05 cái) Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 16.725,0 16.725,0 12.543,75 5

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV  Môn Lịch
sử, Địa lí (03 bộ) Tổ SửĐịaGDCD 3 18.600,0 18.600,0 13.950,0 3

Máy vi tính Thánh Gióng  20231 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Máy vi tính Thánh Gióng  20237 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1
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Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng caoVGF003SPA (môn Hoá)
 05 bộ

Phòng thực hành
Hoá 5 126.000,0 126.000,0 63.000,0 5

Phụ kiện cảm biến ch. động 
VDMRM001A (05 cái)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 54.500,0 54.500,0 27.250,0 5

Lò Nung (SHFU3MGE)  01 cái Phòng thực hành
Hoá 1 32.490,0 32.490,0 16.245,0 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Ngoại ngữ) Tổ Ngoại ngữ 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Hoá) Tổ Hoá 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Màn hình hiển thị (Tivi Arirang)  Môn Lý
(01 cái)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 1 27.250,0 27.250,0 10.900,0 1

Máy tính xách tay Dell Vostro 14 mã hiệu
3481 (HT) Phòng hiệu trưởng 1 12.909,0 12.909,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (PHTCM)

Phòng phó hiệu
trưởng (CM) 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Bộ dụng cụ phụ (05 bộ) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 13.050,0 13.050,0 6.525,0 5

Cảm biến độ dẫn  05 cái Phòng thực hành
Hoá 5 47.550,0 47.550,0 23.775,0 5

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Ngữ văn) Tổ Ngữ văn 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Phòng kế toán) Phòng kế toán 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Màn hình hiển thị (Tivi Arirang)  Môn
Hoá (01 cái)

Phòng thực hành
Hoá 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1

Tường rào phía Tây (19982016) Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 104.494,0 104.494,0 20.898,80 1

Cảm biến lực  VSF001A (05 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 52.800,0 52.800,0 26.400,0 5

Bộ thí nghiệm cảm ứng điện từ  
VGFD001A (05 bộ)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 49.000,0 49.000,0 24.500,0 5

Tivi SAMSUNG smart UA65AU7002 
20232 Các phòng học 1 18.920,0 18.920,0 3.784,0 1

Máy vi tính Thánh Gióng  20235 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Bộ thí nghiệm sóng âm  VGFAM003A (05
bộ)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 30.500,0 30.500,0 15.250,0 5

Cảm biến dòng điện  VSC001A (05 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 34.150,0 34.150,0 17.075,0 5

Máy vi tính Thánh Gióng  20238 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Tường rào phía Đông Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 895.132,0 895.132,0 179.026,40 1

Cảm biến PH  05 cái Phòng thực hành
Hoá 5 42.000,0 42.000,0 21.000,0 5

Màn hình tương tác thông minh (01 bộ) Phòng họp hội
đồng 1 132.700,0 132.700,0 106.160,0 1
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Hệ thống âm thanh phòng học APLUS
(PHTCM)

Phòng tương tác
(dạy ngoại ngữ) 1 13.400,0 13.400,0 1

Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch  05 bộ Phòng thực hành
Hoá 5 127.400,0 127.400,0 63.700,0 5

Cảm biến Ô xy  05 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 82.200,0 82.200,0 41.100,0 5

Máy vi tính Thánh Gióng  20236 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Máy tính xách tay Dell Vostro 14 (3458)
2016  2 cái

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 2 30.000,0 30.000,0 2

Bộ thí nghiệm chuyển hóa NL VGF020A
(05 bộ)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 69.000,0 69.000,0 34.500,0 5

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (kế toán) Phòng kế toán 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Máy tính VN (FPT Elead T5240is) 2015 
15 bộ

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 15 155.985,0 155.985,0 15

Máy Photocopy SHARP AR6031NV Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 65.000,0 65.000,0 16.250,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (văn thư) Phòng văn thư 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng caoVGF003SPA (môn Vật
lý)  05 bộ

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 1 126.000,0 126.000,0 63.000,0 1

Bộ dụng cụ phụ  05 bộ Phòng thực hành
Hoá 5 12.150,0 12.150,0 6.075,0 5

Tủ lạnh Toshiba 312 lít GRRT400WE Phòng họp hội
đồng 1 13.850,0 13.850,0 5.540,0 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Hiệu trưởng) Phòng hiệu trưởng 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Bộ thu nhận số liệu (02 bộ) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 2 25.760,0 25.760,0 19.320,0 2

Máy photocopy Sharp AR6031Nv (2019) Phòng phó hiệu
trưởng (CM) 1 56.601,0 56.601,0 21.225,38 1

Máy tính xách tay Dell Vostro 14 mã hiệu
3481 (PHTCSVC)

Phòng phó hiệu
trưởng (CSVC) 1 12.909,0 12.909,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi 1.5HP (4
cái)

Phòng họp hội
đồng 4 51.840,0 51.840,0 25.920,0 4

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Nhân viên CNTT)

Phòng nhân viên
CNTT 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy vi tính Thánh Gióng  20232 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Bộ thiết bị phòng quan sát trực tuyến: Aver
EVC 130P (01 bộ)

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 144.990,0 144.990,0 130.491,0 1

Cảm biến áp suất khí  05 cái Phòng thực hành
Hoá 5 39.500,0 39.500,0 19.750,0 5

Sân bê tông lát gạch trước dãy 8 phòng
phía Đông  Bắc

Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 316.793,0 316.793,0 190.075,80 1

Máy tính VN (FPT Elead T5400SN) 2018 
20 bộ

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 20 243.400,0 243.400,0 20
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Cảm biến nhiệt độ  VST008A (05 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 15.150,0 15.150,0 7.575,0 5

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Sinh) Tổ Sinh  CN 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy chiếu đa năng NEC mã hiệu NP
MC342XG (PHTCSVC)

Phòng phó hiệu
trưởng (CSVC) 1 22.839,0 22.839,0 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ TinTDQPAN) Tổ TinTDQPAN 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy vi tính Thánh Gióng  20239 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Smart Tivi 4K SAM SUNG 65 inch (2019) Phòng giáo án điện
tử 01 1 28.580,0 28.580,0 1

Máy vi tính Thánh Gióng  202310 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Sân bê tông khu trung tâm chính Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 80.000,0 80.000,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (HT) Phòng hiệu trưởng 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (PHTCSVC)

Phòng phó hiệu
trưởng (CSVC) 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Tivi SAMSUNG smart UA65AU7002 
2023 Các phòng học 1 18.920,0 18.920,0 11.352,0 1

Màn hình tương tác Newsmart SN75
(PHTCM)

Phòng tương tác
(dạy ngoại ngữ) 1 174.395,0 174.395,0 1

Kính hiển vi quang học  01 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 1 15.790,0 15.790,0 7.895,0 1

Máy vi tính để bàn Synnex FPT 2022 (21
bộ)

Phòng thực hành
Tin 02 21 253.890,0 253.890,0 152.334,0 21

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (03 bộ  Phòng giáo án ĐT)

Phòng giáo án điện
tử 02 3 40.158,0 40.158,0 24.094,80 3

Máy vi tính Thánh Gióng  20233 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ loại 3 LGInverter
hiệu V13ENS (Tổ VP)

Tổ Văn phòng
(phòng trực tuyến) 1 12.105,0 12.105,0 4.539,38 1

Trụ bóng rỗ di động (02 cái) Tổ TinTDQPAN 2 29.840,0 29.840,0 11.190,0 2

Bộ TN cơ học  động lực học  VDM003F
(05 bộ)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 127.000,0 127.000,0 63.500,0 5

Máy cất nước 1 lần (01 cái) Phòng thực hành
Hoá 1 12.750,0 12.750,0 9.562,50 1

Máy vi tính để bàn Synnex FPT (có bộ tích
điện) (01 bộ)

Phòng họp hội
đồng 1 13.650,0 13.650,0 10.920,0 1

Cảm biến điện thế  VSV001A (05 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 1 34.150,0 34.150,0 17.075,0 1

Cảm biến điện thế  05 cái Phòng thực hành
Hoá 1 34.150,0 34.150,0 17.075,0 1
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Smart Tivi 4K SAM SUNG 65 inch AU
7700 (02 cái) Các phòng học 1 46.280,0 46.280,0 27.768,0 1

Nệm nhảy cao Đệm (2x1,8x0,3)m (02 cái) Tổ TinTDQPAN 2 19.680,0 19.680,0 7.380,0 2

Bộ thí nghiệm rơi tự do  VGF101A (05
bộ)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 22.000,0 22.000,0 11.000,0 5

Tủ sấy phòng thí nghiệm Model: SHDO
100FGB  01 cái

Phòng thực hành
Hoá 1 45.000,0 45.000,0 22.500,0 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Toán) Tổ Toán 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Màn hình hiển thị (Tivi Arirang)  Dùng
chung (01 cái) Các phòng học 1 27.250,0 27.250,0 10.900,0 1

Máy chiếu đa năng NEC mã hiệu NP
MC342XG (PHTCM)

Phòng phó hiệu
trưởng (CM) 1 22.839,0 22.839,0 4.567,80 1

Máy tính xách tay Dell Vostro 14 mã hiệu
3481 (PHTCM)

Phòng phó hiệu
trưởng (CM) 1 12.909,0 12.909,0 1

Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng caoVGF003SPA (môn
Sinh)  05 bộ

Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 1 126.000,0 126.000,0 63.000,0 1

Cảm biến áp suất khí  VSG003A (05 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 39.500,0 39.500,0 19.750,0 5

Bộ thí nghiệm ống nghe  05 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 34.600,0 34.600,0 17.300,0 5

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Phó hiệu trưởng CM)

Phòng phó hiệu
trưởng (CM) 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Tivi LED Arirang 65inch AR6588D Ful
HD (2 cái)  2017

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 2 46.900,0 46.900,0 2

Cổng quang điện  VSPG003A (10 cái) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 10 41.500,0 41.500,0 20.750,0 10

Cảm biến chuyển động  VSM002A (05
cái)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 56.150,0 56.150,0 28.075,0 5

Cảm biến chuyển động quay  VSRM001A
(05 cái)

Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 80.850,0 80.850,0 40.425,0 5

Cảm biến áp suất khí (môn Sinh)  05 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 39.500,0 39.500,0 19.750,0 5

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi 2.0HP Phòng thực hành
Tin 01 1 20.895,0 20.895,0 13.059,38 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV  Môn Ngữ
văn (03 bộ) Tổ Ngữ văn 3 22.680,0 22.680,0 17.010,0 3

Cảm biến nhiệt độ  05 cái Phòng thực hành
Hoá 5 15.150,0 15.150,0 7.575,0 5

Sân bê tông lát gạch trước hội trường Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 263.350,0 263.350,0 118.507,50 1

Máy tính VN (CMS XMedia X42B658)
2018  4 bộ

Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 4 46.600,0 46.600,0 4

Bộ thí nghiệm điện  VGF005E (05 bộ) Phòng thực hành
Lý  công nghệ 5 218.500,0 218.500,0 109.250,0 5
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Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV  Môn Hoạt
động trải nghiệm (02 bộ) Tổ Ngữ văn 1 10.800,0 10.800,0 8.100,0 1

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ Vật Lý) Tổ Vật Lý  CN 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn FPT Elead T5400SN 
2019  26 bộ

Phòng thực hành
Tin 01 26 314.990,0 314.990,0 26

Cảm biến nhiệt độ (môn Sinh)  05 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 15.150,0 15.150,0 7.575,0 5

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm (Model: DLH11G)  01 bộ

Phòng thực hành
Hoá 1 143.400,0 143.400,0 71.700,0 1

Bộ thí nghiệm quang hợp/hô hấp thực vật 
05 cái

Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 150.000,0 150.000,0 75.000,0 5

Máy tính để bàn CMS XMedia XQ3K
B86 (01 bộ  Tổ SửĐịaGDCD) Tổ SửĐịaGDCD 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy vi tính Thánh Gióng  20234 Trường THPT Số
1 nghĩa Hành 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Khu vực trụ cờ (6,4 x 6,4) Trường THPT Số
1 Nghĩa Hành 1 92.529,0 92.529,0 41.638,05 1

Cảm biến tốc độ hô hấp  05 cái Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 5 20.000,0 20.000,0 10.000,0 5

Điều hoà nhiệt độ CASPER 01  2024 (Tin
học)

Phòng thực hành
Tin 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Điều hoà nhiệt độ CASPER 03  2024 (Tin
học)

Phòng thực hành
Tin 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Điều hoà nhiệt độ CASPER 02  2024 (Tin
học)

Phòng thực hành
Tin 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  năm
2024  OSC018

Phòng thực hành
Lý CN 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(Môn Vật lý)  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Tủ bảo quản hoá chất (Môn sinh)  Năm
2024

Phòng thực hành
Sinh CN 1 17.637,0 17.637,0 15.873,30 1

Tủ bảo quản kính hiển vi (Môn sinh)  Năm
2024

Phòng thực hành
Sinh CN 1 18.333,0 18.333,0 14.666,40 1

Đàn phím điện tử ROLAND EA7  2024
(Âm nhạc) Phòng Âm nhạc 1 15.000,0 15.000,0 13.500,0 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (Môn Vật lý)
01  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 13.493,0 13.493,0 12.143,70 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (Môn
Vật lý) 01  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 18.314,0 18.314,0 16.482,60 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (Môn
Vật lý) 02  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 18.314,0 18.314,0 16.482,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (Môn Vật lý)
02  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 13.493,0 13.493,0 12.143,70 1
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Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(Môn Vật lý) 02  Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Bộ thu nhận số liệu (môn sinh học) 2024 Phòng thực hành
Sinh  Công nghệ 1 10.500,0 10.500,0 9.450,0 1

Thiết bị đo tần số sóng âm (Môn Vật lý)
Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 13.475,0 13.475,0 12.127,50 1

Thiết bị khảo sát động lượng (Môn Vật lý)
 Năm 2024

Phòng thực hành
Lý CN 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Thiết bị đo gia tốc  năm 2024 Phòng thực hành
Lý CN 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Tivi Samsung TV UHD 4K 65inch AU
7700 02 2024 Phòng học 1 16.560,0 16.560,0 9.936,0 1

Tivi Samsung TV UHD 4K 65inch AU
7700 03 2024 Phòng học 1 16.560,0 16.560,0 9.936,0 1

Tivi Samsung TV UHD 4K 65inch AU
7700 01 2024 Phòng học 1 16.560,0 16.560,0 9.936,0 1

25 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành - 135 4.230.233 4.218.233 12.000 2.009.886 - 135 - - - - -

Sân bê tông 2012 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 71.403,0 71.403,0 24.991,05 1

Máy vi tính để bàn FPT 20193 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy vi tính 20202 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 11.995,0 11.995,0 2.399,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20191 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy vi tính để bàn 2022 CMS XMedia
XQ3KB86 4

Phòng thực hành
tin học 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 4 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 15 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 18 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Phần mềm kế toán Misa Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

Tường rào 2010 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 178.000,0 178.000,0 1

Tivi Samsung UA65AU7000KXXV 2022 Phòng Hội đồng 1 22.460,0 22.460,0 13.476,0 1

Bộ thu nhận số liệu 2 2023 Phòng học NH2 1 12.880,0 12.880,0 7.728,0 1
Smart Tivi 65 inch 2  2023 Phòng học NH2 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 3 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 6 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 11 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1
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Tường rào 2013 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 265.576,0 265.576,0 1

Sân bê tông Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 99.068,0 99.068,0 39.627,20 1

Mương thoát nước sân trường Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 287.528,0 287.528,0 86.258,40 1

Máy vi tính 20201 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 11.995,0 11.995,0 2.399,0 1

Máy vi tính 20204 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 11.995,0 11.995,0 2.399,0 1

Máy tính xách tay 20212 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 14.939,0 14.939,0 5.975,60 1

Máy tính xách tay 20213 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 14.939,0 14.939,0 5.975,60 1

Máy điều hòa nhiệt độ 20204 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 18.444,50 18.444,50 9.222,25 1

Hệ thống âm thanh phòng học APLUS Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 13.400,0 13.400,0 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead T7400i 2023 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 13.650,0 13.650,0 8.190,0 1

Máy photocopy Sharp Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 49.500,0 49.500,0 1

Máy vi tính 20203 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 11.995,0 11.995,0 2.399,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20194 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ 20205 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 18.444,50 18.444,50 9.222,25 1

Bàn ghế họp hội đồng (15 bộ) Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 89.700,0 89.700,0 56.062,50 1

Màn hình tương tác NEWSMART SN75 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 174.395,0 174.395,0 1

Bộ thu nhận số liệu 2023 Phòng học NH2 1 12.880,0 12.880,0 7.728,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 14 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Cổng ngõ 2010 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 225.641,0 225.641,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20196 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20198 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy lạnh Toshiba 2018 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.000,0 12.000,0 3.000,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ 20203 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 18.444,50 18.444,50 9.222,25 1

Máy chiếu đa năng NEC 20191 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 22.839,0 22.839,0 1
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Bàn ghế phòng thực hành máy tính (20 bộ) Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 70.000,0 70.000,0 43.750,0 1

Máy vi tính để bàn 2022 CMS XMedia
XQ3KB86 3

Phòng thực hành
tin học 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Màn hình tương tác thông minh 2023
NewSmart SN86

Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 132.700,0 132.700,0 79.620,0 1

Smart Tivi 65 inch 2023 Phòng học NH2 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 2 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 9 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 13 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 16 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Đường đi nội bộ Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 76.174,0 76.174,0 38.087,0 1

Trụ cờ sân khấu năm 2019 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 207.500,0 207.500,0 145.250,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20195 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy vi tính 20205 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 11.995,0 11.995,0 2.399,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ 20201 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 18.444,50 18.444,50 9.222,25 1

Máy điều hòa nhiệt độ 20202 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 18.444,50 18.444,50 9.222,25 1

Máy chiếu đa năng NEC 20192 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 22.839,0 22.839,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 5 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 8 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 20 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Bê tông sân trường năm 2021 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 387.229,0 387.229,0 329.144,65 1

Máy vi tính để bàn FPT 20192 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Máy tính xách tay 20211 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 14.939,0 14.939,0 5.975,60 1

Máy lạnh Mitsubishi 2022 Heavy SRK18
CSS5

Phòng thực hành
tin học 1 19.770,0 19.770,0 14.827,50 1

Máy lạnh Mitsubishi 2022 Heavy SRK18
CSS52

Phòng thực hành
tin học 1 19.770,0 19.770,0 14.827,50 1

Tivi Samsung UA65AU7000KXXV 2022
2 Văn phòng NH2 1 22.460,0 22.460,0 13.476,0 1
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Máy cất nước 01 lần 2023 Phòng thực hành
hóa học 1 12.750,0 12.750,0 9.562,50 1

Smart Tivi 65 inch  3 2023 Phòng học NH2 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 1 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn FPT 20197 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 12.115,0 12.115,0 1

Sân bê tông 2013 Trường THPT Số
2 Nghĩa Hành 1 99.068,0 99.068,0 44.580,60 1

Máy vi tính để bàn 2022 CMS XMedia
XQ3KB86

Phòng thực hành
tin học 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy vi tính để bàn 2022 CMS XMedia
XQ3KB86 5

Phòng thực hành
tin học 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy vi tính để bàn 2022 CMS XMedia
XQ3KB86 2

Phòng thực hành
tin học 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Hệ thống âm thanh phòng học 2023
ARVOX R676F/RX120/RC1302 Phòng học NH2 1 17.100,0 17.100,0 10.260,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 7 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 10 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 12 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 17 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 19 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy tính để bàn FPT T7400i 21 2023 Phòng thực hành
tin học 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS
H24U2KSGV 20231 Phòng Hội đồng 1 22.550,0 22.550,0 16.912,50 1

Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS
H24U2KSGV 20232 Phòng Hội đồng 1 22.550,0 22.550,0 16.912,50 1

Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS
H24U2KSGV 20233 Phòng Hội đồng 1 22.550,0 22.550,0 16.912,50 1

Hệ thống âm thanh 2023 Phòng Hội đồng 1 27.520,0 27.520,0 16.512,0 1

Bộ bàn ghế chữ u Hội trường Họp
trực tuyến (01 bàn 20 ghế)  2023

Phòng họp 1 60.000,0 60.000,0 45.000,0 1

Máy tính Thánh Gióng 20231 Văn phòng NH2 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1
Máy tính Thánh Gióng 20232 Văn phòng NH2 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1
Máy tính xách tay lenovo V15 G3 IAP 
2023 Văn phòng NH2 1 10.329,0 10.329,0 8.263,20 1

Máy tính để bàn FPT Elead T6400is 2023
 20 bộ

Phòng thực hành
tin học 20 180.400,0 180.400,0 108.240,0 20

Điều hòa nhiệt độ 2024 Phòng thực hành
tin học 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1
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Điều hòa nhiệt độ 20243 Phòng thực hành
tin học 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Điều hòa nhiệt độ 20242 Phòng thực hành
tin học 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
2024 Môn vật lý 1 43.625,0 43.625,0 34.900,0 1

Tủ bảo quản kính hiển vi 2024 Môn Sinh học 1 13.750,0 13.750,0 12.031,25 1
Tủ bảo quản hóa chất 2024  Môn Sinh Môn Sinh học 1 11.800,0 11.800,0 10.325,0 1
Máy cất nước 1 lần 2024 Môn Sinh học 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1
Bộ thu nhận số liệu 2024 Môn Sinh học 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1
Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp 2024 Môn vật lý 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Tủ đựng hóa chất 2024 Phòng thực hành
hóa học 1 11.800,0 11.800,0 10.325,0 1

Tủ hút 2024 Môn Sinh học 1 28.000,0 28.000,0 24.500,0 1
Tivi TCL LED 65T66 2024 Phòng học NH2 1 11.000,0 11.000,0 6.600,0 1
Tivi UHD SAMSUNG UA65UA7002
KXXV 2024 Phòng học NH2 1 15.000,0 15.000,0 12.000,0 1

Màn hình hiển thị HAJUND 2024 Phòng học NH2 1 22.050,0 22.050,0 17.640,0 1
Thiết bị đo gia tốc 2024 Môn vật lý 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1
Thiết bị đo tốc độ truyền âm 2024 Môn vật lý 1 13.493,0 13.493,0 12.143,70 1
Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do 2024 Môn vật lý 1 16.468,0 16.468,0 14.821,20 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20244 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 2024 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20245 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 20242 Môn vật lý 1 13.493,0 13.493,0 12.143,70 1
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20242 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20246 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20247 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke ( Đức
Phổ 2 ) 2024 Môn vật lý 1 18.314,0 18.314,0 16.482,60 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke 2024 Môn vật lý 1 18.314,0 18.314,0 16.482,60 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây 20243 Môn Sinh học 1 17.851,0 17.851,0 16.065,90 1

Thiết bị đo tần số sóng âm 2024 Môn vật lý 1 13.475,0 13.475,0 12.127,50 1

26 Trường THPT Nguyễn Công Phương 0 123 4.493.753 3.132.434 1.361.319 1.711.033 0 123 0 0 0 0 0
Ga ra xe học sinh học sinh 1,00 328.505,00 328.505,00 151.273,54 1,00
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Ga ra để xe giáo viên 1,00 246.320,00 246.320,00 146.522,04 1,00

Sân bê tông trước trường (phía nam) 1,00 107.742,00 107.742,00 32.322,60 1,00

Sân bê tông trước trường (phía nam) 1,00 116.602,00 116.602,00 40.810,70 1,00

Sân bê tông giữa trường 1,00 182.969,00 182.969,00 73.187,60 1,00

Lát gạch sân trường và bê tông phía sau Trường THPT NCP 1,00 445.024,09 445.024,09 244.387,39 1,00

Tường rào phía trước Trường THPT NCP 1,00 240.779,00 99.531,00 141.248,00 0,00 1,00

Khu vệ sinh giáo viên cấp 4  dưới cầu thang Trường THPT NCP 1,00 94.916,00 94.916,00 0,00 1,00

Hành Lang nội bộ Trường THPT NCP 1,00 162.464,00 90.823,00 71.641,00 0,00 1,00

Sân bê tông Trường THPT NCP 1,00 182.969,00 181.909,00 1.060,00 0,00 1,00

Mái hiên di động Trường THPT NCP 1,00 39.730,00 39.730,00 19.865,00 1,00

Máy tính FPT Elead T5240is Trường THPT NCP 1,00 11.495,00 11.495,00 0,00 1,00

Máy tính FPT Elead T5240is Trường THPT NCP 1,00 11.495,00 11.495,00 0,00 1,00

Máy tính FPT Elead T5240is Trường THPT NCP 1,00 11.495,00 11.495,00 0,00 1,00

máy vi tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy vi tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy vi tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy vi tính CMS 01 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy vi tính CMS 03 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy vi tính CMS 10 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy vi tính CMS 05 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00
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Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy vi tính CMS 09 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy vi tính CMS 07 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy vi tính CMS 04 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy vi tính CMS 06 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy vi tính CMS 08 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy vi tính CMS 02 Trường THPT NCP 1,00 11.280,00 11.280,00 4.512,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

Máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.438,90 11.438,90 0,00 1,00

máy vi tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

máy tính FPT Trường THPT NCP 1,00 11.939,00 11.939,00 2.387,80 1,00

P144FAFQ1889T Trường THPT NCP 1,00 14.955,00 14.955,00 0,00 1,00

Máy in Laserjet P2055dn Trường THPT NCP 1,00 11.441,00 11.441,00 0,00 1,00

Máy photocopy Văn phòng 1,00 68.500,00 68.500,00 0,00 1,00

Máy photo coppy Sharp Phòng Hiệu Phó CM 1,00 56.601,00 56.601,00 0,00 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ AQUA Phòng Hiệu Phó
CSVC

1,00 13.500,00 13.500,00 0,00 1,00
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máy điều hòa Kế toán 1,00 12.909,00 12.909,00 3.227,25 1,00

Máy điều hòa tổ tin 1,00 15.500,00 15.500,00 0,00 1,00

Máy điều hòa tổ tin 1,00 15.500,00 15.500,00 0,00 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ AQUA tổ tin 1,00 13.500,00 13.500,00 0,00 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ AQUA tổ tin 1,00 13.500,00 13.500,00 0,00 1,00

Máy điều hoà MSHP50VF/MU Thư viện 1,00 18.444,50 18.444,50 6.916,69 1,00

máy điều hòa Mitsubishi văn thư 1,00 12.909,00 12.909,00 3.227,25 1,00

Máy điều hoà MSHP50VF/MU 1,00 18.444,50 18.444,50 6.916,69 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ AQUA Phòng Hiệu trưởng 1,00 13.400,00 13.400,00 0,00 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ AQUA 1,00 13.400,00 13.400,00 0,00 1,00

Máy chiếu đa năng Mitsubishi XD 600U Trường THPT NCP 1,00 48.288,00 48.288,00 0,00 1,00

Máy chiếu đa năng Mitsubishi XD 600U Trường THPT NCP 1,00 48.288,00 48.288,00 0,00 1,00

máy chiếu đa năng NEC NP Trường THPT NCP 1,00 29.199,00 29.199,00 5.839,80 1,00

máy chiếu đa năng NEC NP Trường THPT NCP 1,00 29.199,00 29.199,00 5.839,80 1,00

Tivi Samsung65inch03 học sinh 1,00 17.820,00 17.820,00 13.068,00 1,00

Tivi Samsung65inch02 học sinh 1,00 17.820,00 17.820,00 13.068,00 1,00

Tivi LCD LG 65UP7750PTC 02 học sinh 1,00 19.650,00 19.650,00 7.860,00 1,00

Tivi Samsung65inch01 học sinh 1,00 17.820,00 17.820,00 13.068,00 1,00

Tivi LCD LG 65UP7750PTC 01 học sinh 1,00 19.650,00 19.650,00 7.860,00 1,00

Smart Tivi 65 inch 01 học sinh 1,00 27.250,00 27.250,00 16.350,00 1,00

Smart Tivi 65 inch 02 học sinh 1,00 27.250,00 27.250,00 16.350,00 1,00

65  Tivi phòng học 01/2024 học sinh 1,00 16.328,00 16328 13.062,40 1,00

66  Tivi phòng học 02/2024 học sinh 1,00 16.328,00 16328 13.062,40 1,00

67  Tivi phòng học 03/2024 học sinh 1,00 16.328,00 16328 13.062,40 1,00

Âm thanh di động (Sound PlusTramp  USD) Trường THPT NCP 1,00 17.246,00 17.246,00 0,00 1,00

 Tủ bảo quản kính hiển vi ( Môn sinh) Trường THPT NCP 1,00 13.750,00 13.750 12.031,25
1,00

 Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
( Sinh học)

Trường THPT NCP 1,00 25.118,00 25.118 21.978,25 1,00

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 05/5 ( Môn
Văn)

Trường THPT NCP 1,00 12.106,00 12.106 10.592,75 1,00

 Cột, bảng rổ (GDTC) Trường THPT NCP 1,00 11.348,00 11.348 9.929,50 1,00

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 03/5 ( Môn
Văn)

Trường THPT NCP 1,00 12.106,00 12.106 10.592,75 1,00

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
( Sinh học)

Trường THPT NCP 1,00 17.851,00 17.851 15.619,63 1,00

 Bộ dụng cụ do các đại lượng không điện 01/2(
Hoá học)

Trường THPT NCP 1,00 38.800,00 38.800 33.950,00 1,00
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 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 01/5 ( Môn
Văn)

Trường THPT NCP 1,00 12.106,00 12.106 10.592,75 1,00

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 04/5 ( Môn
Văn)

Trường THPT NCP 1,00 12.106,00 12.106 10.592,75 1,00

 Bộ dụng cụ do các đại lượng không điện 02/2(
Hoá học)

Trường THPT NCP 1,00 38.800,00 38.800 33.950,00 1,00

 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 02/5 ( Môn
Văn)

Trường THPT NCP 1,00 12.106,00 12.106 10.592,75 1,00

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học 01/3

Trường THPT NCP 1,00 15.992,00 15.992 13.993,00 1,00

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
01/4

Trường THPT NCP 1,00 14.387,00 14.387 12.588,63 1,00

 Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn Hoá
học 03/3

Trường THPT NCP 1,00 15.992,00 15.992 13.993,00 1,00

Cột, bảng rổ 1/2 (GDTC) Trường THPT NCP 1,00 11.348,00 11.348 9.925,50 1,00

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn  Hoá học
02/3

Trường THPT NCP 1,00 15.992,00 15.992 13.993,00 1,00

Thiết bị chứng minh định luật Hooke ( vật lý) Trường THPT NCP 1,00 18.314,00 18.314 16.024,75 1,00

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 01/2 ( vật lý) Trường THPT NCP 1,00 13.493,00 13.493 11.806,38 1,00

 Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
02/4

Trường THPT NCP 1,00 14.387,00 14.387 12.588,63 1,00

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm 01/2
( vật lý)

Trường THPT NCP 1,00 43.625,00 43.625 38.171,88 1,00

Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
03/4

Trường THPT NCP 1,00 14.387,00 14.387 12.588,63 1,00

 Bộ thiết bị học điện tử, mô phỏng môn Vật lý
04/4

Trường THPT NCP 1,00 14.387,00 14.387 12.588,63 1,00

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 02/2 ( vật lý) Trường THPT NCP 1,00 13.493,00 13.493 11.806,38 1,00

Thiết bị đo gai tốc ( Vật lý) Trường THPT NCP 1,00 43.625,00 43.625 38.171,88 1,00

Thiết bị đo tầng số sóng âm 01/2 ( vật lý) Trường THPT NCP 1,00 13.475,00 13.475 11.790,63 1,00

Thiết bị đo tầng số sóng âm 02/2 ( vật lý) Trường THPT NCP 1,00 13.475,00 13.475 11.790,63 1,00

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp ( Môn Vật lý) Trường THPT NCP 1,00 43.625,00 43.625 38.171,88 1,00

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do (
Vật lý)

Trường THPT NCP 1,00 16.468,00 16.468 14.409,50 1,00

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc Trường THPT NCP 1,00 43.625,00 43.625 38.171,88 1,00

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm 02/2
( vật lý)

Trường THPT NCP 1,00 43.625,00 43.625 38.171,88 1,00

Máy Sever Trường THPT NCP 1,00 17.320,00 17.320,00 0,00 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ MitSubishi Trường THPT NCP 1,00 20.895,00 20.895,00 10.447,50 1,00

Máy điều hòa nhiệt độ MitSubishi Trường THPT NCP 1,00 20.895,00 20.895,00 10.447,50 1,00
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Hệ thống âm thanh phòng học Aplus Trường THPT NCP 1,00 13.400,00 13.400,00 0,00 1,00

Ti vi Trường THPT NCP 1,00 30.850,00 30.850,00 0,00 1,00

NPME402XG Trường THPT NCP 1,00 27.900,00 27.900,00 10.462,50 1,00

NPME402XG Trường THPT NCP 1,00 27.900,00 27.900,00 10.462,50 1,00

Màn hình tương tác Trường THPT NCP 1,00 167.900,00 167.900,00 62.962,50 1,00

Màn hình tương tác Trường THPT NCP 1,00 174.395,00 174.395,00 65.398,13 1,00

Dù che sự kiện Trường THPT NCP 1,00 14.920,00 14.920,00 12.433,33 1,00

Bảng điện tử Trường THPT NCP 1,00 36.558,50 36.558,50 13.709,44 1,00

Bộ thi nhận môn Vật lý 01/2 Trường THPT NCP 1,00 12.880,00 12.880,00 7.728,00 1,00

Bộ thi nhận môn Vật lý 02/2 Trường THPT NCP 1,00 12.880,00 12.880,00 7.728,00 1,00

phần  mềm kế toán Kế toán 1,00 15.400,00 15.400,00 0,00 1,00

27 Trường THPT Ba Tơ - 279 4.711.245 4.711.245 - 1.647.770 - 279 - - - - -
Bàn làm việc hành chính 2020 Trường THPT Ba Tơ 1 64.805 64.805  48.604 1
MÁY IN LAZE HLB2000D Trường THPT Ba Tơ 1 7.900 7.900  6.320 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A3 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A4 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A5 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A6 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A72019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 10A82019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 11A12019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 11A22019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 11A82019 Trường THPT Ba Tơ 1 27.200 27.200  17.000 1
Bàn ghế 2 chỗ ngồi 12A12019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
Bàn ghế 2 hỗ ngồi 10A1 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 65.280 65.280  40.800 1
bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi Trường THPT Ba Tơ 1 64.920 64.920  48.690 1
Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi Trường THPT Ba Tơ 1 64.920 64.920  48.690 1
Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi  Trường THPT Ba Tơ 1 64.920 64.920  48.690 1
Máy chiếu NEC mã hiệuNPME402XGTrường THPT Ba Tơ 1 111.600 111.600  66.960 1
máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Ba Tơ 1 110.667 110.667  83.000 1
Máy điều hoà phòng tin học 2019(Mitsubishi)Trường THPT Ba Tơ 1 43.692 43.692  27.308 1
MÁY IN HP VĂN THƯ 2019(LASERJET PRO)Trường THPT Ba Tơ 1 2.979 2.979  1.192 1
ÂM THANH PHÒNG HỌC APLUS 2019Trường THPT Ba Tơ 1 13.400 13.400  5.360 1
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Bảng chống loá 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 14.500 14.500  5.800 1
Màn hình TƯƠNG TÁC 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 174.395 174.395  69.758 1
Máy SCan VĂN THƯ 2019(DS720D) Trường THPT Ba Tơ 1 7.447 7.447  2.979 1
Máy tính phòng học tương tác 2019 Trường THPT Ba Tơ 1 11.700 11.700  4.680 1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy vi tính học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 12.170 12.170   1
Máy tính sách tay PHT CSVC 2019(DELL)Trường THPT Ba Tơ 1 12.909 12.909  5.164 1
Máy tính xách tay kế toán 2019(DELL) Trường THPT Ba Tơ 1 12.909 12.909  5.164 1
Tủ tài liệu 2020 Trường THPT Ba Tơ 1 20.940 20.940  12.564 1
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi (2014 Trường THPT Ba Tơ 1 29.400 29.400   1
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi (2015) Trường THPT Ba Tơ 1 13.000 13.000   1
Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi (Sở)(2006)Trường THPT Ba Tơ 1 39.760 39.760   1
Bàn ghế học sinh 2 chổ ngồi rời (DA)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 99.360 99.360   1
Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 18.000 18.000   1
Bàn học sinh 2 chỗ ngồi(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 17.000 17.000   1
Bàn học sinh 4 chỗ ngồi(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 13.920 13.920   1
Bàn học sinh 4 chỗ ngồi(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 10.080 10.080   1
Bần ghế phòng Hội trường (2014) Trường THPT Ba Tơ 1 29.400 29.400   1
Bần ghế phòng Hội trường (2015) Trường THPT Ba Tơ 1 24.000 24.000   1
Bàn bóng bàn (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 3.030 3.030   1
Bàn chân tiện ( Phũng PHT)(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 3.400 3.400   1Page 204
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Bàn chân tiện (Hiệu trưởng)(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 1.300 1.300   1
Bàn đọc thư viện(1996) Trường THPT Ba Tơ 1 2.460 2.460   1
Bàn ghế giáo viên(2000) Trường THPT Ba Tơ 1 1.260 1.260   1
Bàn ghế giáo viên(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 3.600 3.600   1
Bàn ghế giáo viên(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 1.680 1.680   1
Bàn giáo viên (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 9.000 9.000   1
Bàn giáo viên (Sở)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 400 400   1
Bàn làm việc (1997) Trường THPT Ba Tơ 1 4.146 4.146   1
Bàn làm việc chân tiện(1994) Trường THPT Ba Tơ 1 3.720 3.720   1
Bàn làm việc chân tiện(2004) Trường THPT Ba Tơ 1 2.200 2.200   1
Bàn làm việc chân tiện(2005) Trường THPT Ba Tơ 1 3.000 3.000   1
Bàn làm việc chõn tiện gỗ lim (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 4.800 4.800   1
Bàn làm việc(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 600 600   1
Bàn làm việc(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 750 750   1
Bàn làm việc(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 2.920 2.920   1
Bàn thí nghiệm gỗ (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 23.200 23.200   1
Bàn vi tính 2 chỗ ngồi (Hoà Phát)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 6.960 6.960   1
Bàn vi tính 2 chổ ngồi gỗ (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 15.600 15.600   1
Bàn vi tính Đài Loan(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 1.800 1.800   1
Bàn vi tính đôi gỗ lim(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 31.900 31.900   1
Bàn vi tính đôi(2005) Trường THPT Ba Tơ 1 5.500 5.500   1
Bàn vi tính gỗ(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 840 840   1
Bàn vi tính Hoà Phát (Ba Vì)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 8.640 8.640   1
Bàn vi tính vỏn Đài loan (2004) Trường THPT Ba Tơ 1 1.900 1.900   1
Ghế 2 tác dụng(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 1.500 1.500   1
Ghế chân tiện (HT)(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
Ghế đệm Hoà Phỏt(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 1.500 1.500   1
Ghế đệm mút Xuân Hoà(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 3.375 3.375   1
Ghế đệm sắt nệm vuụng chống rĩ (2004)Trường THPT Ba Tơ 1 13.650 13.650   1
Ghế đệm Xuân Hoà(1998) Trường THPT Ba Tơ 1 1.300 1.300   1
Ghế giáo viờn (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 2.000 2.000   1
Ghế giáo viờn (Sở)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
Ghế tựa đệm khung inox (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 38.420 38.420   1
Ghế tựa kiểu Mỹ(1995) Trường THPT Ba Tơ 1 5.803 5.803   1
Ghế tựa thờng(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 300 300   1
Ghế xoay Đài Loan(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 1.280 1.280   1
Ghế xoay(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 290 290   1
Ghế xoay(HT) (1997) Trường THPT Ba Tơ 1 450 450   1
Bờ kè phía bắc năm 2009 Trường THPT Ba Tơ 1 181.000 181.000   1Page 205
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Sân bê tông năm 2004 Trường THPT Ba Tơ 1 96.573 96.573   1
Két bạc(1995) Trường THPT Ba Tơ 1 6.006 6.006   1
Máy ảnh kỹ thuật số SONY  (DA)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 11.711 11.711   1
Máy chiếu DALTE (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 1.500 1.500   1
Máy chiếu DALTE 96 (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 2.613 2.613   1
Máy chiếu MITSUBISHI (DA) (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 50.193 50.193   1
Máy chiếu Panasonic (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 23.500 23.500   1
Máy chiếu qua đầu (DA) (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 4.150 4.150   1
Máy chiếu Tripod Projection VEGA (DA) (2008)Trường THPT Ba Tơ 1 2.728 2.728   1
Máy chiếu vât thể ELMO (DA) (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 24.642 24.642   1
Máy Fax giấy thường PANASONIC(DA)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 6.963 6.963   1
Máy Fax(2005) Trường THPT Ba Tơ 1 2.400 2.400   1
Máy in Canon (TV) (2011) Trường THPT Ba Tơ 1 3.300 3.300   1
Máy in Epson LQ 2180 (kế toán) (2000)Trường THPT Ba Tơ 1 8.510 8.510   1
Máy in Laser  CANON 2900 Trường THPT Ba Tơ 1 2.372 2.372   1
Máy in Laser Canon LBHP 100 (VTTV)Trường THPT Ba Tơ 1 7.600 7.600   1
Máy in Laser HP 1018 (Cô Lê) (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 2.400 2.400   1
Máy inLaser Canon 1120 (Htruong) Trường THPT Ba Tơ 1 7.300 7.300   1
Bảng chống lóa ( Sở cấp)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 16.000 16.000   1
Bảng thông báo chân sắt(2000) Trường THPT Ba Tơ 1 1.400 1.400   1
Bảng viết phấn chống lóa (2005) Trường THPT Ba Tơ 1 39.950 39.950   1
Bảng viết phấn chống lóa Hàn Quốc (DA)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 18.000 18.000   1
Biến thế nguồn (phòng thực hành Lý) Trường THPT Ba Tơ 1 12.750 12.750   1
Bộ lưu điện UPS AD 600VA(HT)(2002)Trường THPT Ba Tơ 1 790 790   1
Bộ lưu điện UPS santal (DATHPT)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 2.570 2.570   1
Bộ quang tia mạnh(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 3.631 3.631   1
Bồn chứa nước Inox 1000 lớt(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 2.000 2.000   1
CDRom 52X Sam sung (HT) (2002) Trường THPT Ba Tơ 1 330 330   1
Cột búng rỗ (TB12)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 12.998 12.998   1
Chân micro (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 558 558   1
Chân micro(1995) Trường THPT Ba Tơ 1 225 225   1
Hệ thống mạng LAN (DATHPT)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 19.178 19.178   1
Loa cầm tay XB11S (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 900 900   1
Máy bắn tập MBT  03 (2009) Trường THPT Ba Tơ 1 21.765 21.765   1
Máy đánh chữ Facit(1994) Trường THPT Ba Tơ 1 8.250 8.250   1
Máy Scen (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
Máy tính (KT)(1993) Trường THPT Ba Tơ 1 341 341   1
Máy tính (TQ)(1998) Trường THPT Ba Tơ 1 130 130   1
Máy tính bỏ túi FX500(2000) Trường THPT Ba Tơ 1 1.725 1.725   1Page 206
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Máy tính cầm tay 570 MS(2009) Trường THPT Ba Tơ 1 190 190   1
Máy tính cầm tay FX570ES(2009) Trường THPT Ba Tơ 1 1.680 1.680   1
Máy tính cầm tay Vinacal ( 2009) Trường THPT Ba Tơ 1 440 440   1
Máy tính điện tử cầm tay (TB11)(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 1.251 1.251   1
Máy tính FX 500MZ(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 2.200 2.200   1
Micro điện tử(2005) Trường THPT Ba Tơ 1 1.100 1.100   1
Micro fin (TB10)(2006 Trường THPT Ba Tơ 1 3.266 3.266   1
Micro khụng dây UHF (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 7.391 7.391   1
Microphone TOA (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 2.788 2.788   1
Modem ADSL ZOOM X 5 (DATHPT)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 1.568 1.568   1
Ổn áp 10 KVA (Phũng mỏy)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 12.540 12.540   1
Ổn áp Ovi 100VA(Nam)(2004) Trường THPT Ba Tơ 1 500 500   1
Ổn áp Ovi 20KVA(VT)(2004) Trường THPT Ba Tơ 1 6.500 6.500   1
Ổn áp Quioa 1000 VA(HT)(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 385 385   1
Quạt trần(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 1.670 1.670   1
Quạt treo tường(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 320 320   1
Tích điện Santak 500VA(VT)(2004) Trường THPT Ba Tơ 1 4.800 4.800   1
Tủ mạng NET (DATHPT)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 1.543 1.543   1
Thiết bị quốc phòng (máy bắn tập) Trường THPT Ba Tơ 1 19.553 19.553   1
Máy Photo Minolta Ep 1054 (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 29.050 29.050   1
Máy Photocopy SHARP (DA) (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 76.533 76.533   1
Máy Photocopy TOSHIBA (2015) Trường THPT Ba Tơ 1 71.580 71.580   1
Màn hình máy vi tính (2013) Trường THPT Ba Tơ 1 20.000 20.000   1
Máy  tính nối mạng (P.Vi tính) (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 80.030 80.030   1
Máy chủ cho phòng học ACER (DATHP)Trường THPT Ba Tơ 1 34.992 34.992   1
Máy tính để bàn dùng cho học sinh Trường THPT Ba Tơ 1 238.600 238.600  190.880 1
Máy tính thư viện (DATHPT)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 42.170 42.170   1
Máy vi tính CMS (TB11) (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 19.434 19.434   1
Máy vi tính cho giáo viên (DATHPT)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 8.434 8.434   1
Máy vi tính cho phòng kế toán (2013) Trường THPT Ba Tơ 1 8.500 8.500   1
Máy vi tính Datamini (Kế toán) (2000) Trường THPT Ba Tơ 1 11.440 11.440   1
Máy vi tính Datamini (TV,VT,VT) (1999)Trường THPT Ba Tơ 1 20.277 20.277   1
Máy vi tính Intel Celeron 1.8Ghz (Nam)Trường THPT Ba Tơ 1 7.500 7.500   1
Máy vi tính LG (Kế toán) (2011) Trường THPT Ba Tơ 1 7.700 7.700   1
Máy vi tính Pentium (Hiệu trưởng) (2012)Trường THPT Ba Tơ 1 8.900 8.900   1
Máy tính xách tay Acer (DAPTGD) (2008)Trường THPT Ba Tơ 1 27.832 27.832   1
Máy tính xách tay dùng cho CM (HT) (2011)Trường THPT Ba Tơ 1 9.800 9.800   1
Xe Enger 80 (1997) Trường THPT Ba Tơ 1 18.125 18.125   1
Cổng ngõ (2005) Trường THPT Ba Tơ 1 27.637 27.637   1Page 207
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Giếng nước (1976) Trường THPT Ba Tơ 1 2.236 2.236   1
Giếng nước (2004) Trường THPT Ba Tơ 1 2.500 2.500   1
Nhà bảo vệ (2001) Trường THPT Ba Tơ 1 7.581 7.581   1
Nhà để xe (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 13.399 13.399   1
Nhà vệ sinh giáo viên (1996) Trường THPT Ba Tơ 1 9.750 9.750   1
Nhà vệ sinh học sinh (1999) Trường THPT Ba Tơ 1 2.770 2.770   1
Nhà vệ sinh học sinh (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 31.651 31.651   1
Nhà vệ sinh khu làm việc (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 13.500 13.500   1
Nhà xe giáo viên (2000) Trường THPT Ba Tơ 1 2.781 2.781   1
Nhà xe học sinh (1999) Trường THPT Ba Tơ 1 6.000 6.000   1
Nhà xe học sinh (2002) Trường THPT Ba Tơ 1 7.755 7.755   1
Tường rào cổng ngõ (1998) Trường THPT Ba Tơ 1 57.010 57.010   1
Tường rào lưới P40 (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 28.726 28.726   1
Am ly mixer(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 5.042 5.042   1
Âm ly 35 sò ( TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 2.787 2.787   1
Âm ly liền Mixer TOA (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 4.913 4.913   1
Bộ tăng âm di động TOA (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 17.803 17.803   1
Loa hộp 30 W TOA (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 4.808 4.808   1
Loa hộp TOA (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 4.900 4.900   1
Loa nén(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 360 360   1
Loa Peaker SD 625(HT)(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 195 195   1
Loa sắt (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 204 204   1
Loa sắt (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 350 350   1
Loa thùng(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 5.149 5.149   1
Máy Casset đĩa (2005) Trường THPT Ba Tơ 1 1.800 1.800   1
Máy Casset S350 (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 2.353 2.353   1
Máy Casset Sony (1995) Trường THPT Ba Tơ 1 529 529   1
Máy Casset Sony (2001) Trường THPT Ba Tơ 1 1.674 1.674   1
Máy Casset Sony (TB11) (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 1.397 1.397   1
Máy Casset Sunny (2001) Trường THPT Ba Tơ 1 200 200   1
Giường cá nhân(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 900 900   1
Giường cá nhân(2000) Trường THPT Ba Tơ 1 900 900   1
Giường cá nhân(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 600 600   1
Giường cá nhõn(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 3.336 3.336   1
Giường tầng Hoà Phỏt (HSNT)(2011) Trường THPT Ba Tơ 1 10.000 10.000   1
Giường tầng Hoà Phỏt (HSNT)(2012) Trường THPT Ba Tơ 1 12.000 12.000   1
Đầu DVD TCL (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 4.548 4.548   1
Đầu đĩa DVD Samsung (TB11)(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 2.928 2.928   1
Đầu đĩa DVD Sony (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 2.176 2.176   1Page 208
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Đầu Video sony(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 2.946 2.946   1
Máy quay kỹ thuật số SONY (DA)(2008)Trường THPT Ba Tơ 1 23.358 23.358   1
Ti vi 29 in LG (TB10) (2006) Trường THPT Ba Tơ 1 4.311 4.311   1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
Ti vi 65 inch Trường THPT Ba Tơ 1 14.400 14.400  14.400 1
TI VI 65INCH VÀ PHẦN MỀM DẠY HỌC KHỐI 10Trường THPT Ba Tơ 1 123.072 123.072  98.458 1
Ti vi màu 29 in Sony (TB11) (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 13.368 13.368   1
Ti vi Sony 21 in (1996) Trường THPT Ba Tơ 1 5.380 5.380   1
Ti vi TCL (DA) (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 12.361 12.361   1
Bệ đặt tượng Bác(1998) Trường THPT Ba Tơ 1 1.100 1.100   1
Buc phát biểu(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
Giá để thiết bị ( TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 8.622 8.622   1
Giá để thiết bị ( TB11)(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 8.820 8.820   1
Giá để thiết bị (TB12) (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 8.000 8.000   1
Giá kệ đa năng ( Thư viện)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 3.600 3.600   1
Giá sách gỗ(1995) Trường THPT Ba Tơ 1 1.302 1.302   1
Giá sách thư viện ( Thộp H.Phỏt)(2007)Trường THPT Ba Tơ 1 5.600 5.600   1
Giá sách thư viện 6 tầng gỗ sắt (2008) Trường THPT Ba Tơ 1 13.200 13.200   1
Giá sách(1996) Trường THPT Ba Tơ 1 3.400 3.400   1
Kệ sách sắt 6 tầng(2003) Trường THPT Ba Tơ 1 1.600 1.600   1
Tủ để ti vi(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 750 750   1
Tủ đụng hoỏ chất (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 3.950 3.950   1
Tủ đựng thiết bị (TB10)(2006) Trường THPT Ba Tơ 1 3.590 3.590   1
Tủ Hoà Phát 2 cửa thép HT(2011) Trường THPT Ba Tơ 1 3.000 3.000   1
Tủ hồ sơ (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 4.000 4.000   1
Tủ hồ sơ gỗ (2007) Trường THPT Ba Tơ 1 6.000 6.000   1
Tủ hồ sơ gỗ hương (2000) Trường THPT Ba Tơ 1 1.400 1.400   1
Tủ hồ sơ gỗ hương(1998) Trường THPT Ba Tơ 1 1.700 1.700   1
Tủ hồ sơ gỗ hương(1998) Trường THPT Ba Tơ 1 1.400 1.400   1
Tủ hồ sơ gỗ lim 2m x2m(Văn thư)(2002)Trường THPT Ba Tơ 1 2.000 2.000   1
Tủ hồ sơ thép chống rỉ có kính (2004) Trường THPT Ba Tơ 1 1.900 1.900   1
Tủ hồ sơ thép chống rỉ Hòa Phát (2005) Trường THPT Ba Tơ 1 4.000 4.000   1
Tủ hồ sơ thép chống rỉ không kinh (2004)Trường THPT Ba Tơ 1 2.000 2.000   1
Tủ kính khung nhôm 1,5 x1,5(2002) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
Tủ kính thư viện(2001) Trường THPT Ba Tơ 1 1.700 1.700   1Page 209
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Tủ phích thư viện(1996) Trường THPT Ba Tơ 1 750 750   1
Tủ phích thư viện(1999) Trường THPT Ba Tơ 1 1.050 1.050   1
Tủ tài liệu có kính(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 475 475   1
Tủ tài liệu kính (Hoà Phát)(2007) Trường THPT Ba Tơ 1 7.200 7.200   1
Tủ ti vi(1997) Trường THPT Ba Tơ 1 950 950   1
Tủ thí nghiệm 16 hộc (DA)(2008) Trường THPT Ba Tơ 1 10.800 10.800   1
Tủ thiết bị (2003) Trường THPT Ba Tơ 1 1.800 1.800   1
Tủ trưng bày(2000) Trường THPT Ba Tơ 1 1.200 1.200   1
      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)1 Trường THPT Ba Tơ 1 11.580 11.580 11.580 1
      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)2 Trường THPT Ba Tơ 1 11.580 11.580 11.580 1
      MÁY TÍNH SÁCH TAI i3(PHT)3 Trường THPT Ba Tơ 1 11.580 11.580 11.580 1

      MẤY ĐIỀU HÒA PHÒNG TIN2024 Trường THPT Ba Tơ 1 10.500 10.500 10.500 1

      MÁY ĐIỀU HÒA PHÒNG TIN 2024 Trường THPT Ba Tơ 1 10.500 10.500 10.500 1

       bỘ ÂM THANH PHÒNG TƯƠNG
TÁC 2024 Trường THPT Ba Tơ 1 16.611 16.611 16.611 1

       Tivi phòng học Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P17 Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P18 Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P09 Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P24 Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P25 Trường THPT Ba Tơ 1 16.050 16.050 16.050 1
       Tivi phòng học 2024P15 Trường THPT Ba Tơ 1 14.000 14.000 14.000 1
       Tivi phòng học 2024P13 Trường THPT Ba Tơ 1 22.050 22.050 22.050 1
       Tivi phòng học 2024P12 Trường THPT Ba Tơ 1 22.050 22.050 22.050 1
       MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC2024 Trường THPT Ba Tơ 1 129.360 129.360 129.360 1

28 Trường THPT Phạm Kiệt - 66 4.974.890 4.974.890 - 2.250.288 - 66 - - - - -
Máy tính để bàn T7400i 1 24.180 24.180 19.344 1
Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm(02 bộ)Phòng thiết bị 1 87.250 87.250 78.525 1
Điều hòa TCL 2HP(02 bộ) phòng tin Tổ toán tin 1 35.730 35.730 31.264 1
Tủ bảo quản kính hiển vi(01) Tổ TH KHTN 1 13.750 13.750 13.750 1
Máy tính FPT bgh 1 12.115 12.115  1
Máy tính để bàn 02T7400i 1 12.090 12.090 9.672 1
Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc(01 bộ)Phòng thiết bị 1 43.625 43.625 39.263 1
Thiết bị chứng minh định luật Hooke(02 bộ)Phòng thiết bị 1 36.628 36.628 32.965 1
Bộ TB đo KTS tích hợp môn lý (02 bộ) Phòng thiết bị 1 87.250 87.250 78.525 1
Bộ thu nhận tài số liệu môn Sinh (01) Tổ TH KHTN 1 10.500 10.500 10.500 1

Máy bắn tập MBT03 bgh 1 120.000 120.000  1

Bảng tương tác bgh 1 290.000 290.000  1
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Thiết bị đo tốc độ truyền âm(01 bộ) Phòng thiết bị 1 13.493 13.493 12.144 1

Bộ học liệu điện tử môn văn(01 bộ) Tổ Văn Anh 1 12.106 12.106 10.895 1
Tường rào phía Nam nhà công vụ bgh 1 129.292 129.292 77.575 1

Súng AK, lựu đạn 1 17.782 17.782  1

Tivi 65in cường lực 1 123.072 123.072 49.229 1

Tủ bảo quản hóa chất sinh học(01) Tổ TH KHTN 1 11.800 11.800 11.800 1

Bảng đèn Led 1 35.000 35.000 26.250 1
Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật
rơi tự do(01 bộ) Phòng thiết bị

1
16.468 16.468 14.821

1

Phần mềm kiểm định chất lượng 1 10.000 10.000 6.000 1

Súng tiểu liên AK bgh 1 17.150 17.150  1

Phần mềm kế toán Misa ketoan 1 15.400 15.400 15.400 1

Tủ hút hóa học Phòng thiết bị 1 31.040 31.040 27.936 1

Đàn phím điện tử môn Âm nhạc (01) Phòng thiết bị
1

15.000 15.000 15.000
1

Màng hình hiển thị 0265UV22 1 27.250 27.250 21.800 1

Máy tính FPT 2015 bgh 1 126.099 126.099  1

Website quản ý hoạt động của trường bgh 1 19.700 19.700 19.700 1

Cặp loa thùng nỉ 5 tấc JB1, cục đẩy
VOxtel EQ 215, Micro Voxtel K99 bgh

1
12.000 12.000 

1

Tủ đựng hóa chất môn hóa(01 cái) Phòng thiết bị 1 17.800 17.800 16.020 1

Tủ bảo quản hóa chất sinh học Phòng thiết bị 1 17.637 17.637 15.873 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp(04 bộ) Phòng thiết bị

1
100.472 100.472 90.425

1

Cửa kéo ngăn hành lang Nhà học văn hóa 1 17.940 17.940 15.698 1

Bàn ghế hội trường bgh 1 120.000 120.000  1
Bộ thí nghiệm dạy học điện tử, mô
phỏng môn Vật lí Phòng thiết bị

1
14.387 14.387 12.948

1

Hệ thống âm thanh truyền tín hiệu (01
bộ) Nhà hiệu bộ

1
22.285 22.285 17.828

1

Giá đỡ bồn chứa nước bgh 1 144.000 144.000 100.800 1

Màng hình hiển thị 0165UV22 1 27.250 27.250 21.800 1

Loa kéo 1 12.950 12.950 5.180 1

Máy photo Sharp bgh 1 56.601 56.601 21.225 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02 Phòng thiết bị 1 25.760 25.760 23.184 1

Máy nước cất 1 lầnLWDB400M Phòng thiết bị 1 12.750 12.750 11.475 1

Điều hòa TCL 2HP (04) bgh 1 63.800 63.800 47.850 1

Hệ thống camera bgh 1 51.650 51.650 19.369 1

Smart Tivi Arrang hiệu Ar 6501S bgh 1 162.450 162.450 32.490 1

Bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi 544.000 544.000 204.000 0Page 211
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Phòng thí nghiệm Hóa SInh 242.840 242.840 121.420 0
Màng hình hiển thị tương tác
NewSmart SN86

1
132.700 132.700 116.113

1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện Phòng thiết bị

1
77.600 77.600 69.840

1

Thiết bị đo gia tốc vật lý (01 bộ) Phòng thiết bị 1 43.625 43.625  1

Cột, bảng roorv(02 bộ) Giáo dục thẻ chất 1 22.696 22.696 20.426 1

Máy vi tính xách tay XT1(02) 1 23.160 23.160 18.528 1
Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn hóa học(01 bộ) Phòng thiết bị

1
15.992 15.992 14.393

1

Máy chiếu NEC NP ME402XG bgh 1 55.800 55.800 11.160 1

Máy tính FPT 2014 bgh 1 99.780 99.780  1

Cầu môn, lưới(02 bộ) Giáo dục thẻ chất 1 42.424 42.424 38.182 1

Máy cất nước 1 lần (01) Tổ TH KHTN 1 10.500 10.500 10.500 1

Tủ bảo quản kính hiển vi 1 18.333 18.333 16.500 1

Hệ thống thoát nước phía Tây Bắc bgh 1 97.346 97.346 38.938 1

Tường rào cổng ngõ phía Đông, Bắc bgh
1

74.820 74.820 22.446
1

Đường đi nội bộ từ nhà Hiệu bộ đến
nhà bán trú học sinh bgh

1
146.926 146.926 94.470

1

Máy điều hòa nhiệt độ 1 1 27.568 27.568 20.676 1
Bộ TB khảo sát dữ liệu trồng cây(07
bộ) Phòng thiết bị

1
124.957 124.957 112.461

1

Máy tính FPT 1 bgh 1 779.925 779.925 155.985 1

Máy điều hòa nhiệt độ 1 21.846 21.846 8.192 1

Hệ thống âm thanh phòng học 1 17.100 17.100 13.680 1

Màn hình hiển thị 65UV22 1 54.500 54.500 43.600 1

TB đo tần số sóng âm môn lý (02 bộ) Phòng thiết bị 1 26.950 26.950 24.255 1

29 Trường THPT Minh Long - 123 2.457.989 2.443.489 14.500 820.507 - 144 - - - - -
Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh

Long
1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.650  11.650  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.650  11.650  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1
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Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính đê bàn (phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.650  11.650  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính đê bàn (phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy vi tính( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.650  11.650  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.650  11.650  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tinh (văn thư) Trường THPT Minh
Long

1 11.800  11.800  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính để bàn ( phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy tính đê bàn (phòng máy) Trường THPT Minh
Long
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Máy tính đê bàn (phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn (Phòng máy) Trường THPT Minh
Long

1 11.430  11.430  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn Trường THPT Minh
Long

1 11.280  11.280  6.768 1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy vi tính để bàn FPT Elead Trường THPT Minh
Long

1 11.930  11.930  4.772 1

Máy vi tính để bàn 2015 Trường THPT Minh
Long

1 11.495  11.495  1

Máy tính xách tay 2019 Trường THPT Minh
Long

1 12.909  12.909  164 1

Máy tính xách tay 2019 Trường THPT Minh
Long

1 12.909  12.909  164 1

Máy vi tính xách tay 2016 Trường THPT Minh
Long

1 17.500  17.500  1

Máy tính xách tay 2016 Trường THPT Minh
Long

1 17.500  17.500  1

Máy vi tính xách tay i5 Asus Trường THPT Minh
Long

1 14.939  14.939  5.975 1

Máy vi tính xách tay i5 Asus Trường THPT Minh
Long

1 14.939  14.939  5.975 1

Máy photocoppy 2015 Trường THPT Minh
Long

1 55.000  55.000  1

Máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Minh
Long

1 14.129  14.129  6.558 1

Máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Minh
Long

1 14.129  14.129  6.558 1

Máy điều hòa 2015 Trường THPT Minh
Long

1 18.650  18.650  1

Máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Minh
Long

1 14.129  14.129  6.558 1

Máy điều hòa 2015 Trường THPT Minh
Long

1 18.650  18.650  1

Máy điều hòa Mitsubishi Trường THPT Minh
Long

1 14.129  14.129  6.558 1

Bàn ghế Salon(Phó hiệu trưởng) Trường THPT Minh
Long

1 16.500  16.500  1

Bàn ghế phòng họp 2016 Trường THPT Minh
Long

1 71.000  71.000  1

Máy chiếu sony Trường THPT Minh
Long

1 25.000  25.000  1

Máy chiếu 2016 Trường THPT Minh
Long

1 22.500  22.500  1

Máy chiếu 2016 Trường THPT Minh
Long

1 22.500  22.500  1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPME402XG Trường THPT Minh
Long

1 27.900  27.900  1

Hệ thống lọc nước Trường THPT Minh
Long

1 14.895  14.895  1

Tivi Arirang mã hiệu AR  650IS Trường THPT Minh
Long

1 32.490  32.490  6.012 1

Tivi 65 inch Trường THPT Minh
Long

1 30.768  30.768  12.307 1

Tivi 65 inch Trường THPT Minh
Long

1 18.000  18.000  10.800 1

Tivi 65 inch Trường THPT Minh
Long

1 18.000  18.000  10.800 1

Tivi 65 inch Trường THPT Minh
Long

1 18.000  18.000  10.800 1

Thiết bị phòng họp trực tuyến Trường THPT Minh
Long

1 92.880  92.880  1

Tivi 65 inch Trường THPT Minh
Long

1 30.768  30.768  12.307 1

Tivi Arirang 2020 mã hiệu AR  650IS Trường THPT Minh
Long

1 32.490  32.490  6.012 1

Tivi TCD 2017 Trường THPT Minh
Long

1 14.900  14.900  1

Máy ảnh 2020 Trường THPT Minh
Long

1 14.500     14500 2.821 1

Loa di động Trường THPT Minh
Long
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Dàn âm thanh Trường THPT Minh
Long

1 25.000  25.000  1

Thiết bị mạng truyền thông Trường THPT Minh
Long

1 51.847  51.847  1

Máy chủ ACER Trường THPT Minh
Long

1 34.922  34.922  1

Camera 2019 Trường THPT Minh
Long

1 11.531  11.531  2.787 1

Bàn ghế hội trường 22 bộ ( gồm 1 bàn 3 ghế) Trường THPT Minh
Long

1 137.088  137.088  68.424 1

Thiết bị dạy học tương tác Trường THPT Minh
Long

1 199.495  199.495  74.811 1

Phần mền quản lý tiền mặt Trường THPT Minh
Long

1 10.000  10.000  1

Phần mền ngân hàng đề thi Trường THPT Minh
Long

1 19.500  19.500  1

Phân mềm kế toán Trường THPT Minh
Long

1 10.500  10.500  1

Máy photocopy Toshiba eSTUDIO3028A Trường THPT Minh
Long

1 68.000  68.000  59.500 1

Tủ đựng hóa chất (Môn Hóa) Trường THPT Minh
Long

1 11.800  11.800  10.325 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
4

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
7

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
4

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Máy cất nước 01 lần (Môn Sinh) Trường THPT Minh
Long

1 10.500  10.500  9.188 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
5

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
5

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
2

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
7

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
6

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
3

Trường THPT Minh
Long

1 25.118  25.118  21.978 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
3

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
6

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Tủ hút (Môn Sinh) Trường THPT Minh
Long

1 28.000  28.000  24.500 1

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
 2

Trường THPT Minh
Long

1 17.851  17.851  15.620 1

Bộ thu nhận số liệu (Môn Sinh) Trường THPT Minh
Long

1 10.500  10.500  9.188 1

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED4 Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 1

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED6 Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 1

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED 2 Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 1

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED3 Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 22

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 1

Màn hình hiển thị (Tivi) GKTG65QLED5 Trường THPT Minh
Long

1 16.050  16.050  12.840 1

30 Trường THPT Sơn Hà - 216 4.455.398 3.320.911 1.134.486 1.734.167 - 216 - - - - -
  Giếng khoan 60m THPT Sơn Hà 1 100.000,00 100.000,00 80.000,00 1

  Đường đi nội bộ sân trường THPT Sơn Hà 1 647.268,00 647.268,00 240.992,80 1

  Giếng nước THPT Sơn Hà 1 9.204,00 9.204,00 1
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  Tường rào cổng ngõ THPT Sơn Hà 1 156.108,00 156.108,00 1

  Tường rào cổng ngõ THPT Sơn Hà 1 380.383,00 380.383,00 76.076,60 1

  Xe honda super dream THPT Sơn Hà 1 30.300,00 30.300,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

   Máy tính thư viện CMS Powercom (
Phòng máy HS)

THPT Sơn Hà 1 8.433,88 8.433,88 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính thư viện CMS Powercom
(Phòng máy HS)

THPT Sơn Hà 1 8.433,88 8.433,88 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy tính thư viện CMS Powercom THPT Sơn Hà 1 8.433,88 8.433,88 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính thư viện CMS Powercom (
Phòng máy HS)

THPT Sơn Hà 1 8.433,88 8.433,88 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1
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   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính xách tay Acer Aspire 4920
3A0516Mi

THPT Sơn Hà 1 13.916,07 13.916,07 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính xách tay Acer Aspire 4920
3A0516Mi

THPT Sơn Hà 1 13.916,07 13.916,07 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính TTC Sytem PIV 2,4 THPT Sơn Hà 1 13.700,00 13.700,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính FPT THPT Sơn Hà 1 10.200,00 10.200,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính Sing PC THPT Sơn Hà 1 10.500,00 10.500,00 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính FPT THPT Sơn Hà 1 10.200,00 10.200,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1
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   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy tính thư viện CMS Powercom (
Phòng máy HS)

THPT Sơn Hà 1 8.433,88 8.433,88 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT THPT Sơn Hà 1 10.200,00 10.200,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính FPT THPT Sơn Hà 1 10.200,00 10.200,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1
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   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

    Máy tính học sinh THPT Sơn Hà 1 11.000,00 11.000,00 1

   Máy tính dành cho học sinh THPT Sơn Hà 1 6.671,15 6.671,15 1

   Máy tính dành cho giáo viên (Phòng
máy học sinh)

THPT Sơn Hà 1 8.433,72 8.433,72 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính Việt Nam Singpc THPT Sơn Hà 1 9.000,00 9.000,00 1

   Máy vi tính CMS X  Media 7000 THPT Sơn Hà 1 7.693,97 7.693,97 1

   Máy vi tính FPT Elead T5400QN THPT Sơn Hà 1 11.995,00 11.995,00 7.197,00 1

   Máy vi tính FPT THPT Sơn Hà 1 10.200,00 10.200,00 1

    Máy tính học sinh FPT T5260 THPT Sơn Hà 1 10.002,62 10.002,62 1

   Máy vi tính TTC Sytem PIV 2,4 THPT Sơn Hà 1 13.700,00 13.700,00 1

  Máy in THPT Sơn Hà 1 17.000,00 17.000,00 1

   Máy in canon LBP 3000 THPT Sơn Hà 1 5.600,00 5.600,00 1

   Máy in THPT Sơn Hà 1 5.800,00 5.800,00 1

   Máy in canon LBP 3000 THPT Sơn Hà 1 5.600,00 5.600,00 1

  Máy Photocopy THPT Sơn Hà 1 126.533,61 50.000,00 76.533,61 1

   Máy photocopy SHARP ARM420U THPT Sơn Hà 1 76.533,61 76.533,61 1

   Máy Photocopy RICOH5632 THPT Sơn Hà 1 50.000,00 50.000,00 1

  Máy điều hòa không khí THPT Sơn Hà 1 25.920,00 25.920,00 19.440,00 1

   Máy điều hòa Mitsubishi Electric mã
hiệu MSHP35VF/MUHP35VF

THPT Sơn Hà 1 12.960,00 12.960,00 9.720,00 1

   Máy điều hòa Mitsubishi Electric mã
hiệu MSHP35VF/MUHP35VF

THPT Sơn Hà 1 12.960,00 12.960,00 9.720,00 1

    Máy chiếu NEC mã hiệu NP
ME402XG

THPT Sơn Hà 1 27.900,00 27.900,00 16.740,00 1

    Máy chiếu NEC mã hiệu NP
ME402XG

THPT Sơn Hà 1 27.900,00 27.900,00 16.740,00 1

    Máy chiếu Azza THPT Sơn Hà 1 17.500,00 17.500,00 1

    Máy chiếu Đa năng THPT Sơn Hà 1 23.037,50 23.037,50 1

    Máy chiếu model: VPLDX 146 THPT Sơn Hà 1 29.500,00 29.500,00 1

    Máy chiếu Hitachi THPT Sơn Hà 1 20.316,00 20.316,00 1

    Đèn chiếu THPT Sơn Hà 1 46.650,00 46.650,00 1Page 219
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    Tivi Arirang AR6501S THPT Sơn Hà 1 30.768,00 30.768,00 24.614,40 1

    Tivi Arirang AR6501S THPT Sơn Hà 1 30.768,00 30.768,00 24.614,40 1

    Televison TCL 25MA31 THPT Sơn Hà 1 12.361,68 12.361,68 1

    Tivi Arirang AR6501S THPT Sơn Hà 1 30.768,00 30.768,00 24.614,40 1

    Tivi Arirang AR6501S THPT Sơn Hà 1 30.768,00 30.768,00 24.614,40 1

    Máy quay kỹ thuật số SONY HDR
HC5

THPT Sơn Hà 1 23.358,87 23.358,87 1

    Máy ảnh kỹ thuật số THPT Sơn Hà 1 11.711,92 11.711,92 1

    Máy chủ cho phòng học ACER
Altos G540

THPT Sơn Hà 1 34.992,94 34.992,94 1

    Bộ tăng âm di động TOA WA
1822C

THPT Sơn Hà 1 17.803,42 17.803,42 1

    Micro không dây dài UHF WM
4220

THPT Sơn Hà 1 7.391,02 7.391,02 1

    Camera THPT Sơn Hà 1 11.531,00 11.531,00 7.206,88 1

   Máy tập bắn MBT 03 THPT Sơn Hà 1 21.765,00 21.765,00 1

   Khung bóng rổ THPT Sơn Hà 1 13.200,00 13.200,00 1

   Đàn Organ Roland THPT Sơn Hà 1 20.860,00 20.860,00 1

  Máy phát điện THPT Sơn Hà 1 14.500,00 14.500,00 1

 Bàn ghế phòng họp THPT Sơn Hà 1 16.800,00 16.800,00 2.100,00 1

 Tủ hồ sơ gỗ nhóm 3 THPT Sơn Hà 1 12.400,00 12.400,00 310 1

 Bàn ghế phòng họp THPT Sơn Hà 1 16.800,00 16.800,00 2.100,00 1

      Máy tính để bàn T47400i 1 THPT Sơn Hà 7 84630 84.630,00 67.704 7
      Máy vi tính để bàn THPT Sơn Hà 2 26764 26.764,00 21.418 2
     Màn hình hiển thị tương tác ( NewSmart
SN86)

THPT Sơn Hà 1 132700 132.700,00
116.113 1

     Màn hình hiển thị ( thiết bị dùng chung) THPT Sơn Hà 1 27250 27.250,00
23.844 1

     Bộ thu nhận số liệu ( môn vật lý 1 ) THPT Sơn Hà 2 25760 25.760,00 22.540 2
     Màn hình hiển thị (Môn vật lý) THPT Sơn Hà 2 54500 54.500,00 47.688 2
     Máy cất nước 1 lần (môn Hóa Học) THPT Sơn Hà 1 12750 12.750,00 11.156 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 1 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 2 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 3 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 4 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 5 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 7 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 6 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Màn hình hiển thị ( Tivi) 8 THPT Sơn Hà 1 16.649,0 16.649,0 16.649,0 1
       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 01)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1
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       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 02)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 03)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 1 04)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 01)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 02)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 03)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

       Điều hòa nhiệt độ TC18IS36 ( Phòng
máy 2 04)

THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

      Đàn phím điện tử ROLAND EA7 THPT Sơn Hà 1 15.000,0 15.000,0 15.000,0 1
      Bộ cầu môn, lưới THPT Sơn Hà 1 21.212,0 21.212,0 21.212,0 1
      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 01

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 04

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 05

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 02

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 03

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 06

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp OSC
018 07

THPT Sơn Hà 1 43.625,0 43.625,0 43.625,0 1

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 01

THPT Sơn Hà 1 14.387,0 14.387,0 14.387,0 1

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 02

THPT Sơn Hà 1 14.387,0 14.387,0 14.387,0 1

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 03

THPT Sơn Hà 1 14.387,0 14.387,0 14.387,0 1

      Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lí DDD1139063 04

THPT Sơn Hà 1 14.387,0 14.387,0 14.387,0 1

     Tủ bảo quản hóa chất INTHC1800 (1) THPT Sơn Hà 1 11.800,0 11.800,0 11.800,0 1

     Tủ bảo quản hóa chất INTHC1800 (2) THPT Sơn Hà 1 11.800,0 11.800,0 11.800,0 1

     Bộ thu nhận số liệu (ScienEdu Base) THPT Sơn Hà 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1
     Tủ bảo quản kính hiển vi INTKHV THPT Sơn Hà 1 13.750,0 13.750,0 13.750,0 1

31 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt - 110 6.853.389 6.853.389 - 1.942.647 - 86 - - - - -
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Sân bê tông kết hợp sân bóng chuyền điểm
THPT

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 121.410,0 121.410,0 60.705,0 1

Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) MUA NĂM 2023 NHẬN
TRONG NĂM 2024

Giáo viên và học
sinh 1 22.050,0 22.050,0 17.640,0 1

Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(7)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(2)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Máy quay phim Giáo viên 1 28.000,0 28.000,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 4 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 8 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Đèn led trước cổng trường 1 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 43.208,0 43.208,0 27.005,0 1

Màn hình hiển thị ( Ti vi 65 inch) Giáo viên 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1
Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
môn Vật lý TB năm 2023 nhận trong năm
2024 (3)

Giáo viên và học
sinh 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Tường rào THCS Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 1.525.382,28 1.525.382,28 841.374,0 1

Nhà vệ sinh học sinh điểm THPT học sinh 1 378.585,0 378.585,0 1

Máy vi tính để bàn CMS 2022 3 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 13.386,0 13.386,0 5.354,0 1

Loa di động HAB21519SPRO  2023 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 18.500,0 18.500,0 11.100,0 1

Két sắt hòa phát 2023 Tổ văn phòng 1 11.500,0 11.500,0 8.625,0 1
Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(5)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX 5 Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0 1

Bộ âm thanh 2017 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 39.000,0 39.000,0 1

Máy vi tính xách tay XT1  202301 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 11.580,0 11.580,0 6.948,0 1

Máy photocoppy Ricoh MP 250IL Tổ văn phòng 1 71.950,0 71.950,0 1
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Nhà để xe học sinh THPT học sinh 1 114.768,0 114.768,0 34.430,40 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5c Giáo viên và học
sinh 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Tivi TCL 65P79BPro 2024 1 Giáo viên và học
sinh 1 14.700,0 14.700,0 11.760,0 1

Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX 3 Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 11(1.5) Giáo viên 1 14.129,0 14.129,0 7.064,0 1

Màn hình tương tác + thiết bị Giáo viên và học
sinh 1 174.395,0 174.395,0 1

Thiết bị đo vận tốc của vật rơi tự do môn
Vật Lý  năm 2023 thực nhận 2024 (2)

Giáo viên và học
sinh 1 16.468,0 16.468,0 14.409,50 1

Ổn áp li ao phòng học 1 18.950,0 18.950,0 1

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 2 Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0 1

Loa kéo di động RONAMAX 1 Giáo viên và học
sinh 1 10.343,0 10.343,0 2.068,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 12 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Dù che sự kiện 1 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 18.500,0 18.500,0 11.812,0 1

Bộ máy vi tính để bàn 20234 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1
Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) MUA NĂM 2023 NHẬN
TRONG NĂM 2024 (1)

Giáo viên và học
sinh 1 22.050,0 22.050,0 17.640,0 1

Thiết bị đo vận tốc của vật rơi tự do môn
Vật Lý  năm 2023 thực nhận 2024 (1)

Giáo viên và học
sinh 1 16.468,0 16.468,0 14.409,50 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5đ Giáo viên 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 11(1.5)1 Giáo viên 1 14.129,0 14.129,0 7.064,0 1

Máy vi tính xách tay XT1  202302 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 11.580,0 11.580,0 6.948,0 1

Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(4)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.0 Kế toán 1 10.923,0 10.923,0 2.730,0 1
Máy vi tính để bàn CMS 2022 Tổ văn phòng 1 13.386,0 13.386,0 5.354,0 1
Máy cất nước 1 lần (TB môn hóa) Giáo viên 1 12.750,0 12.750,0 9.562,0 1
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Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(6)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 5 Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0 1

Đèn led trước cổng trường 2 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 43.208,0 43.208,0 27.005,0 1

Bộ thu nhận số liệu 1 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 12.880,0 12.880,0 7.728,0 1

Tivi TCL 65P79BPro 2024 Giáo viên và học
sinh 1 14.700,0 14.700,0 11.760,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5b Giáo viên và học
sinh 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 9 Giáo viên và học
sinh 1 30.768,0 30.768,0 6.153,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 11 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

TIVI TCL 4K 65 INCH 65P638  2023 Giáo viên và học
sinh 1 21.700,0 21.700,0 13.020,0 1

Bộ máy vi tính để bàn 2023 model
VN600P/N 03 Phòng làm việc 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX 4 Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0 1

Loa kéo di động RONAMAX Giáo viên và học
sinh 1 10.343,0 10.343,0 2.068,0 1

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 3 Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 3 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Bộ máy vi tính để bàn 2023 model
VN600P/N 01 Phòng làm việc 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0 1

Máy Scan HP Pro 3600 F1 Kế toán 1 17.950,0 17.950,0 14.360,0 1
Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1,5 Kế toán 1 12.909,0 12.909,0 3.227,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5a Giáo viên và học
sinh 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 1 Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0 1

Bộ máy vi tính để bàn 20232 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5 Giáo viên và học
sinh 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 1 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 9 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 7 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1
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Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
môn Vật lý TB năm 2023 nhận trong năm
2024 (1)

Giáo viên và học
sinh 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Máy lọc nước VERSE Giáo viên 1 15.500,0 15.500,0 3.100,0 1

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 6 học sinh 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn CMS 2022 1 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 13.386,0 13.386,0 5.354,0 1

Màn hình hiển thị ( Ti vi 65 inch) 2 Giáo viên 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1
Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(3)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0 1

Đài nước khu cấp 3 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 81.918,0 81.918,0 28.671,30 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX 2 Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy vi tính xách tay XT1  202303 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 11.580,0 11.580,0 6.948,0 1

Tường rào THPT Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 1.033.330,10 1.033.330,10 142.014,08 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric 1.5d Giáo viên và học
sinh 1 12.960,0 12.960,0 4.860,0 1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
môn Vật lý TB năm 2023 nhận trong năm
2024 (2)

Giáo viên và học
sinh 1 43.625,0 43.625,0 39.262,50 1

Sân bê tông, đường đi nội bộ THPT Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 226.003,0 226.003,0 90.401,0 1

Máy điều hòa Mitsubishi Electric Kế toán 1 10.923,0 10.923,0 2.730,0 1

Máy vi tính để bàn CMS 2022 2 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 13.386,0 13.386,0 5.354,0 1

Nhà vệ sinh giáo viên THCS Giáo viên 1 82.908,0 82.908,0 1

Bộ thu nhận số liệu 3 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 12.880,0 12.880,0 7.728,0 1

Bộ máy vi tính để bàn 20235 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy chiếu NEC mã hiệu NPMEGX 1 Giáo viên và học
sinh 1 27.900,0 27.900,0

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 10 học sinh 1 11.495,0 11.495,0
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Màn hình hiển thị dùng chuyển đổi số
(TIVI 65 IN) NHẬN TRONG NĂM 2024
(1)

Giáo viên và học
sinh 1 16.050,0 16.050,0 12.720,0

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 5 học sinh 1 11.495,0 11.495,0

Bộ máy vi tính để bàn 20233 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0

Tivi TCL 65P79BPro 2024 2 Giáo viên và học
sinh 1 14.700,0 14.700,0 11.760,0

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 8 Giáo viên và học
sinh 1 30.768,0 30.768,0 6.153,0

Dù che sự kiện Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 18.500,0 18.500,0 11.812,0

Bộ thu nhận số liệu 2 Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 12.880,0 12.880,0 7.728,0

Đường bê tông (THCS) Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 28.173,0 28.173,0 8.451,0

Nhà để xe giáo viên THPT Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 90.560,0 90.560,0

Nhà vệ sinh học sinh THCS học sinh 1 303.585,0 303.585,0

Hệ thống thoát nước trường học điểm
THPT

Trường THCS và
THPT Phạm Kiệt 1 797.500,0 797.500,0

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0

Bộ máy vi tính để bàn 2023 model
VN600P/N 02 Phòng làm việc 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0

Bộ máy vi tính để bàn 2023 model
VN600P/N 04 Phòng làm việc 1 11.880,0 11.880,0 7.128,0

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 7 Giáo viên và học
sinh 1 30.768,0 30.768,0 6.153,0

Bộ máy vi tính để bàn 2023 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 4 Giáo viên và học
sinh 1 32.490,0 32.490,0

Máy vi tính học sinh FPT Elead T5240is 2 học sinh 1 11.495,0 11.495,0

Bộ máy vi tính để bàn 20231 Tổ văn phòng 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0
Màn hình hiển thị ( Ti vi 65 inch) 1 Giáo viên 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0

Smart tivi Arirang mã hiệu AR6501S 6 Giáo viên và học
sinh 1 30.768,0 30.768,0 6.153,0

TI VI TCL 4K 65INCH 65P638 2023 Giáo viên và học
sinh 1 21.700,0 21.700,0 13.020,0

32 Trường THPT Quang Trung
146 7.295.334 7.276.834 18.500 1.879.737 - 146
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Đường bê tông nội bộ 2013 Trường THPT
Quang Trung 1 168.359,24 168.359,24 34.748,24 1

Giếng khoan 2021 Trường THPT
Quang Trung 1 86.305,71 86.305,71 51.783,43 1

Giếng nước 2009 Trường THPT
Quang Trung 1 42.000,0 42.000,0 1

Phần mềm quản lý thu 2019 Trường THPT
Quang Trung 1 10.000,0 10.000,0 10.000,0 1

Phần mềm kế toán HCSN
Mimosa.NET 2014

Trường THPT
Quang Trung 1 10.500,0 10.500,0 10.500,0 1

Máy vi tính để bàn 2022.1 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.2 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.3 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.4 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.5 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.6 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.7 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.8 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.9 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy vi tính để bàn 2022.10 Trường THPT
Quang Trung 1 13.386,0 13.386,0 5.354,40 1

Máy chiếu HATACHI 2015 02/2 Trường THPT
Quang Trung 1 23.320,0 23.320,0 1

Máy chiếu HATACHI 2015 01/2 Trường THPT
Quang Trung 1 23.320,0 23.320,0 1

Máy chiếu NEC NPMC301XG 2018
01/2

Trường THPT
Quang Trung 1 18.500,0 18.500,0 1

Máy chiếu NEC NPMC301XG 2018
02/2

Trường THPT
Quang Trung 1 18.500,0 18.500,0 1

Máy chiếu EpsonW31 2017 01 Trường THPT
Quang Trung 1 19.400,0 19.400,0 1

Máy chiếu EpsonW31 2017 02 Trường THPT
Quang Trung 1 19.400,0 19.400,0 1

Máy chiếu EpsonW31 2017 03 Trường THPT
Quang Trung 1 19.400,0 19.400,0 1

Máy chiếu EpsonW31 2017 04 Trường THPT
Quang Trung 1 19.400,0 19.400,0 1

Máy chiếu Hatachi 2017 Trường THPT
Quang Trung 1 19.913,0 19.913,0 1

Máy chiếu + Màn hình chiếu NEC NP
MC342XG/Dalite 2019

Trường THPT
Quang Trung 1 27.804,0 27.804,0 1
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Máy tính xách tay DELL Vostro 14
3481( 2019)

Trường THPT
Quang Trung 1 12.909,0 12.909,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 01.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 02.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 03.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 04.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 05.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 06.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 07.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Máy vi tính để bàn hiệu FPT 08.2015 Trường THPT
Quang Trung 1 11.495,0 11.495,0 1

Bộ máy vi tính dành cho giáo viên và
bộ tích điện 2019

Trường THPT
Quang Trung 1 11.700,0 11.700,0 1

Máy vi tính xách tay 2022.1 Trường THPT
Quang Trung 1 13.580,0 13.580,0 5.432,0 1

Máy vi tính xách tay 2022.2 Trường THPT
Quang Trung 1 13.580,0 13.580,0 5.432,0 1

Máy tính xách tay 2017 Trường THPT
Quang Trung 1 13.000,0 13.000,0 1

Máy tính xách tay DELL Vostro 14
3468( 2018)

Trường THPT
Quang Trung 1 12.950,0 12.950,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 01/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 02/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 03/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 04/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 05/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 06/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 07/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 08/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 09/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 10/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 11/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1
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Máy vi tính để bàn T7400i. 12/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 13/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 14/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn T7400i. 15/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy vi tính để bàn Synnex FPT T7400i
(Chuyển đổi số) 2023

Trường THPT
Quang Trung 1 12.090,0 12.090,0 7.254,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ MitsubishinMS
HP25VF/MUHP25VF 01. 2020

Trường THPT
Quang Trung 1 10.468,50 10.468,50 3.925,69 1

Máy điều hòa nhiệt độ MitsubishinMS
HP25VF/MUHP25VF 02.2020

Trường THPT
Quang Trung 1 10.468,50 10.468,50 3.925,69 1

Máy điều hòa nhiệt độ MitsubishinMS
HP25VF/MUHP25VF 03.2020

Trường THPT
Quang Trung 1 10.468,50 10.468,50 3.925,69 1

Máy điều hòa nhiệt độ MitsubishinMS
HP25VF/MUHP25VF 04.2020

Trường THPT
Quang Trung 1 10.468,50 10.468,50 3.925,69 1

Máy lạnh 2HP KC18BGES7T 2017 01 Trường THPT
Quang Trung 1 14.900,0 14.900,0 1

Máy lạnh 2HP KC18BGES7T 2017 02 Trường THPT
Quang Trung 1 14.900,0 14.900,0 1

Máy lạnh 2HP KC18BGES7T 2017 03 Trường THPT
Quang Trung 1 14.900,0 14.900,0 1

Máy lạnh 2HP KC18BGES7T 2017 04 Trường THPT
Quang Trung 1 14.900,0 14.900,0 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric 1.5HP 2021.01KT

Trường THPT
Quang Trung 1 14.129,0 14.129,0 7.064,50 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric 1.5HP 2021.02

Trường THPT
Quang Trung 1 14.129,0 14.129,0 7.064,50 1

Màn hình tương tác 2019 Trường THPT
Quang Trung 1 174.395,0 174.395,0 1

Máy phát điện 2010 Trường THPT
Quang Trung 1 19.000,0 19.000,0 1

Máy photocopy Bizhub 195. 2016 Trường THPT
Quang Trung 1 35.000,0 35.000,0 1

Màn hình hiển thị  65UV22. 01/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 27.250,0 27.250,0 20.437,50 1

Màn hình hiển thị  65UV22. 02/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 27.250,0 27.250,0 20.437,50 1

Màn hình hiển thị  65UV22. 03/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 27.250,0 27.250,0 20.437,50 1

Màn hình hiển thị 65UV22 (IChuyển
đổi số) 2023

Trường THPT
Quang Trung 1 27.250,0 27.250,0 20.437,50 1

Máy cất nước 1 lần môn hóa học
LWDB400M 2023

Trường THPT
Quang Trung 1 12.750,0 12.750,0 9.562,50 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02. 01/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.880,0 12.880,0 9.660,0 1

Bộ thu nhận số liệu TNSL02. 02/2023 Trường THPT
Quang Trung 1 12.880,0 12.880,0 9.660,0 1
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Bảng hiệu đèn led 2021 Trường THPT
Quang Trung 1 43.200,0 43.200,0 27.000,0 1

Hệ thống camera 2022 Trường THPT
Quang Trung 1 34.282,0 34.282,0 21.426,25 1

Dàn âm thanh và loa kéo 2021 Trường THPT
Quang Trung 1 26.900,0 26.900,0 5.380,0 1

Hệ thống âm thanh phòng học APLUS
2019

Trường THPT
Quang Trung 1 13.400,0 13.400,0 1

Hệ thống camerra giám sát 2021 Trường THPT
Quang Trung 1 11.988,0 11.988,0 5.994,0 1

Sửa chữa, làm mái che sân khấu 2022 Trường THPT
Quang Trung 1 49.548,0 49.548,0 37.161,0 1

Cổng ngõ 2011 Trường THPT
Quang Trung 1 178.926,0 178.926,0 1

Đường đi phía Đông 2022 Trường THPT
Quang Trung 1 49.884,0 49.884,0 31.177,50 1

Hệ thống thoát nước sân trường và
tượng đài Quang Trung 2014

Trường THPT
Quang Trung 1 252.743,0 252.743,0 1

Lát gạch sân trường phía Tây 2022 Trường THPT
Quang Trung 1 57.111,0 57.111,0 35.694,38 1

Sửa chữa hệ thống mương thoát nước
khu tập thể 2022

Trường THPT
Quang Trung 1 52.154,71 52.154,71 32.596,69 1

Sân bóng đá 2022 Trường THPT
Quang Trung 1 47.799,0 47.799,0 29.874,38 1

Lát gạch sân trường phía Tây 2021 Trường THPT
Quang Trung 1 53.956,55 53.956,55 26.978,28 1

Sửa chữa gia cố lại đoạn tường rào
phía đông, lát gạch sân vườn, đường đi
nội bộ và xây lại trụ cờ 2015

Trường THPT
Quang Trung 1 619.786,0 619.786,0 1

Sửa chữa lối đi, bục chào cờ, bồn hoa
cây xanh 2012

Trường THPT
Quang Trung 1 91.526,35 91.526,35 1

Sửa chữa nhà xe giáo viên, đoạn tường
rào phía đông 2012

Trường THPT
Quang Trung 1 96.587,0 96.587,0 1

Sửa chữa tường rào và hệ thống chống
sét 2011

Trường THPT
Quang Trung 1 138.826,0 138.826,0 1

Xây mới bờ kè, tường rào phía Bắc,
phía Tây và nhà để xe học sinh 2016

Trường THPT
Quang Trung 1 980.536,0 980.536,0 196.107,20 1

Mua Dù sự kiện 2023 Trường THPT
Quang Trung 1 18.500,0 18.500,0 13.875,0 1

Hệ thống điện 3 pha 2009 Trường THPT
Quang Trung 1 34.960,0 34.960,0 1

Ti vi 2009 Trường THPT
Quang Trung 1 39.180,0 39.180,0 1

Ti vi cường lực và phần mềm dạy học
2021 02/2

Trường THPT
Quang Trung 1 30.768,0 30.768,0 6.153,60 1

Ti vi cường lực và phần mềm dạy học
2021 01/2

Trường THPT
Quang Trung 1 30.768,0 30.768,0 6.153,60 1

Giải phóng và san lấp mặt bằng 2010 Trường THPT
Quang Trung 1 1.653.239,0 1.653.239,0 1

Máy scan 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 15.500,0 15.500,0 12.400,0 1
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Hệ thống camera giám sát 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 37.387,0 37.387,0 32.713,63 1

Hệ thống báo giờ tự động 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 16.550,0 16.550,0 13.319,20 1

Máy cất nước 1 lần 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 10.500,0 10.500,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 01 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 02 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 03 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 04 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 05 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 06 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 07 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 2024 (8) 08 Trường THPT
Quang Trung 1 16.649,0 16.649,0 13.319,20 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 01 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 02 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 03 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 04 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 05 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 06 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 07 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 08 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 09 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Màn hình hiển thị  2024 (10) 10 Trường THPT
Quang Trung 1 22.785,0 22.785,0 18.228,0 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (2) 01/2024 Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (2) 02/2024 Trường THPT
Quang Trung 1 43.626,0 43.626,0 38.171,88 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (2)
01/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 18.314,0 18.314,0 16.024,75 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (2)
02/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 18.314,0 18.314,0 16.024,75 1
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Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 01/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 02/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Thiết bị đo oxygen trong quá trình quang
hợp (3) 03/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(2) 01/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
(2) 02/2024

Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Thiết bị đo tốc đồ truyền âm (2) 01/2024 Trường THPT
Quang Trung 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1

Thiết bị đo tốc đồ truyền âm (2) 02/2024 Trường THPT
Quang Trung 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1

Tủ hút 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 28.000,0 28.000,0 24.500,0 1

Tủ bảo quản hóa chất 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 11.800,0 11.800,0 10.325,0 1

Thiết bị đo gia tốc 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Hệ thống âm thanh phòng học 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 16.611,0 16.611,0 13.288,0 1

Màn hình hiển thi tương tác 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 129.360,0 129.360,0 103.488,0 1

Tủ bảo quản kính hiển vi 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 13.750,0 13.750,0 12.031,25 1

Thiết bị đo tần số sóng âm 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 13.475,0 13.475,0 11.790,63 1

Thiết bị khảo sát năng lương trong va chạm
2024

Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Thiết bị khảo động lượng 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 43.625,0 43.625,0 38.171,88 1

Bộ thu nhận số liệu 2024 Trường THPT
Quang Trung 1 10.500,0 10.500,0 9.187,50 1

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do 2024

Trường THPT
Quang Trung 1 16.468,0 16.468,0 14.409,50 1

Máy tính xách tay XT02 (Chuyển đổi số)
2023

Trường THPT
Quang Trung 1 11.580,0 11.580,0 9.264,0 1

Máy tính xách tay XT01  (Chuyển đổi số)
2023

Trường THPT
Quang Trung 1 11.580,0 11.580,0 9.264,0 1

Máy tính xách tay XT03 (Chuyển đổi số)
2023

Trường THPT
Quang Trung 1 11.580,0 11.580,0 9.264,0 1

33 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - 125 2.574.465 2.574.465 - 1.041.984 - 125 - - - - -
Máy tính xách tay Acer Aspire Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.916 13.916,065 0 1
Máy tính xách tay Acer Aspire Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.916 13.916,065 0 1
Máy chiếu vật thể Elmo L1n Bộ phận cơ sở vật chất 1 24.642 24.642,148 0 1
Máy photocopy Sharp ARM420U Bộ phận cơ sở vật chất 1 76.534 76.533,606 0 1
Bộ tăng âm di động Toa WA1822C Bộ phận cơ sở vật chất 1 17.803 17.803,425 0 1
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Máy phát điện Bộ phận cơ sở vật chất 1 20.000 20.000,000 0 1
Máy tính xách tay DEL I5 Bộ phận cơ sở vật chất 1 15.000 15.000,000 0 1
Máy KTS SONY Handy Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.500 14.500,000 0 1
Máy bắn tập MBT 3   Bộ phận cơ sở vật chất 1 30.000 30.000,000 0 1
Máy chiếu Hitachi Bộ phận cơ sở vật chất 1 17.500 17.500,000 0 1
Máy chiếu Hitachi Phòng Thực hành Tin 1 17.500 17.500,000 0 1
Máy vi tính  Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.500 14.500,000 0 1
Máy camera PTZ Bộ phận cơ sở vật chất 1 42.500 42.500,000 0 1
Máy tính xách tay Del Phòng Thực hành Tin 1 13.000 13.000,000 0 1
Máy tính để bàn Phòng Thực hành Tin 1 11.650 11.650,000 0 1
Máy tính để bàn Phòng Thực hành Tin 1 11.650 11.650,000 0 1
Máy tính để bàn Phòng Thực hành Tin 1 11.650 11.650,000 0 1
Máy tính để bàn Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.650 11.650,000 0 1
Tivi samsung 4k 50 inch
UA50RU7100 Bộ phận cơ sở vật chất 1 19.400 19.400,000 0 1

Máy tính để bàn loại 1 FPT Elad Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.115 12.115,000 0 1
Bộ bàn ghế phòng họp (1 bàn và 26
ghế) Bộ phận cơ sở vật chất 1 71.000 71.000,000 0 1

Giường 2 tầng Hòa phát GT40 (9 cái)Bộ phận cơ sở vật chất 1 27.000 27.000,000 10.125 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (bàn học
sinh 50 chiếc, ghế học sinh 100 chiếc)Bộ phận cơ sở vật chất 1 136.000

136.000,000
51.000 1

Màn hình tương tác NEWSMART
SN75 + kèm giá treo tường m0del:
SN75

Bộ phận cơ sở vật chất 1 174.395
174.395,000

0 1

Hệ thống âm thanh trường học APLUSBộ phận cơ sở vật chất 1 13.400 13.400,000 0 1

Bộ máy tính dành cho giáo viên và
bộ tích điện

Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.700
11.700,000

0 1

Bảng chống lóa (5 cái) Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.500 14.500,000 5.438 1
Giá sắt thư viện Hòa Phát GS5K2B
(3Cái)

Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.500
13.500,000

0 1

Tủ hòa phát (4 cái) Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.000 14.000,000 0 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1Page 233
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Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy tính để bàn FPT Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.995 11.995,000 2.399 1
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.960 12.960,000 6.480 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.960 12.960,000 6.480 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.960 12.960,000 6.480 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.960 12.960,000 6.480 1

Dàn âm thanh (Loa toàn dải JBL, Bộ
thiết bị BOSCH, Bộ công suất
CROWN, Micro không dây tần số cao
SHURE)

Bộ phận cơ sở vật chất 1 67.796

67.796,000

13.559 1

Máy photocopy SHARP mã hiệu AR
6031NV Bộ phận cơ sở vật chất 1 51.844 51.844,000 25.922 1

Cột bóng rổ di động  Bộ phận cơ sở vật chất 1 23.000 23.000,000 11.500 1
Hệ thống Camera Bộ phận cơ sở vật chất 1 19.487 19.487,000 9.744 1
Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi  Bộ phận cơ sở vật chất 1 129.840 129.840,000 64.920 1
Tivi 65inch cường lực và Phần mềm
dạy học khối lớp 10 tích hợp Bộ phận cơ sở vật chất 1 30.768 30.768,000 12.307 1

Máy chiếu đa năng NEC NPMC422XGBộ phận cơ sở vật chất 1 29.199 29.199,000 11.680 1
Tivi 65inch cường lực và Phần mềm
dạy học khối lớp 10 tích hợp Bộ phận cơ sở vật chất 1 30.768 30.768,000 12.307 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric MU/MSJS35VF Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.129 14.129,000 8.831 1
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Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric MU/MSJS35VF Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.129 14.129,000 8.831 1

Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi
Electric MU/MSJS35VF Bộ phận cơ sở vật chất 1 14.129 14.129,000 8.831 1

Máy chiếu đa năng NEC NPMC422XGBộ phận cơ sở vật chất 1 29.199 29.199,000 11.680 1
Hệ thống Camera Bộ phận cơ sở vật chất 1 49.900 49.900,000 37.425 1
Smart Tivi TCL 4K 65P618 65 inch
UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 13.050 1

Smart Tivi TCL 4K 65P618 65 inch
UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 13.050 1

Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.350 12.350,000 9.263 1
Smart Tivi TCL 4K 65P618 65 inch UHDBộ phận cơ sở vật chất 1 21.000 21.000,000 12.600 1
Máy vi tính để bàn  Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.280 11.280,000 6.768 1
Máy vi tính xách tay Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.580 13.580,000 8.148 1
Màn hình hiển thị (Smart Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 27.250 27.250,000 21.800 1
Máy vi tính để bàn  Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Bộ thu nhận số liệu Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.880 12.880,000 10.304 1
Bộ thu nhận số liệu Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.880 12.880,000 10.304 1
Máy cất nước 1 lần  Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.750 12.750,000 10.200 1
Màn hình hiển thị (Smart Tivi) 2 Bộ phận cơ sở vật chất 1 27.250 27.250,000 21.800 1
Màn hình hiển thị (Smart Tivi) 3 Bộ phận cơ sở vật chất 1 27.250 27.250,000 21.800 1
Máy vi tính để bàn 1 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 2 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 3 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 4 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 5 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 6 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 7 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 8 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 9 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 10 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 11 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 12 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 13 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 14 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 15 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 16 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 17 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 18 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Máy vi tính để bàn 19 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
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Máy vi tính để bàn 20 Bộ phận cơ sở vật chất 1 12.090 12.090,000 9.672 1
Smart Tivi TCL 4K 65T66
 65 inch UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 17.400 1

Smart Tivi TCL 4K 65T66
 65 inch UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 17.400 1

Smart Tivi TCL 4K 65T66
 65 inch UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 17.400 1

Smart Tivi TCL 4K 65T66
 65 inch UHD Bộ phận cơ sở vật chất 1 21.750 21.750,000 17.400 1

Máy photocopy đen trắng Toshiba
Estudio 857 Bộ phận cơ sở vật chất 1 59.500 59.500 0 47.600 1

Máy xách tay Acer Aspire A31559
38PG Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.580 11.580 9.264 1

Máy xách tay Acer Aspire A31559
38PG Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.580 11.580 9.264 1

Tivi TCL 4K 65 inch 65P638 Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.746 13.746 10.997 1
Máy cất nước 1 lần Bộ phận cơ sở vật chất 1 10.500 10.500 8.400 1
Tủ bảo quản kính hiển vi Bộ phận cơ sở vật chất 1 13.750 13.750 11.000 1
Tủ bảo quản hóa chất Bộ phận cơ sở vật chất 1 11.800 11.800 9.440 1
Bộ thu nhận số liệu Bộ phận cơ sở vật chất 1 10.500 10.500 8.400 1
Điều hòa nhiệt độ Bộ phận cơ sở vật chất 1 10.500 10.500 9.188 1
Điều hòa nhiệt độ Bộ phận cơ sở vật chất 1 10.500 10.500 9.188 1
Điều hòa nhiệt độ Bộ phận cơ sở vật chất 1 10.500 10.500 9.188 1
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp
MSJS35VF Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.075 16.075 14.066 1

Màn hình hiển thị (Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.050 16.050 12.840 1
Màn hình hiển thị (Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.050 16.050 12.840 1
Màn hình hiển thị (Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.050 16.050 12.840 1
Màn hình hiển thị (Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.050 16.050 12.840 1
Màn hình hiển thị (Tivi) Bộ phận cơ sở vật chất 1 16.050 16.050 12.840 1

34 Trường THPT Trà Bồng - 1.262 9.597.147 9.597.147 - 3.905.267 - 1.183 - - - - -
Kè chắn đất BC 1 198.331 198.331 0 1
Kèn chắn đất AB 1 241.990 241.990 0 1
Tường rào cổng ngõ chính 1 1.453.295 1.453.295 237.308 1
Tường rào khu thể chất 1 192.468 192.468 0 1
Đường bê tông, sân block 1 223.566 223.566 89.426 1
Sân Lát gạch Block 1 140.965 140.965 70.483 1
Sửa chữa sân trường, mương 250 131.363 131.363 72.250 100
Tường rào phía Tây Nam 250 720.250 720.250 0 2
Giếng khoan bán trú học sinh 1 41.000 41.000 4.100 20
Bàn ghế HS 2017 100 95.940 95.940 11.993 250Page 236
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Bộ âm thanh 1 60.500 60.500 18.150 250
Máy vi tính XMEDIA 1 14.500 14.500 0 1
Bàn ghế giáo viên loại 3 2019 22 69.894 69.894 17.474 1
Bàn ghế học sinh bằng gỗ ghép 2019 150 408.000 408.000 0 102.000 100
Bàn Ghế làm việc văn phòng Hòa Phát
2019

6 26.808 26.808 6.702 1

Ghế tựa Hòa Phát phòng hội đồng 60 47.640 47.640 11.910 1
Hệ thống báo cháy tự động 1 29.790 29.790 11.171 1
Màng hình tương tác 2019 1 174.395 174.395 43.599 1
MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ LOẠI 2
2019

4 51.636 51.636 12.909 150

MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ LOẠI 4
2019

4 43.692 43.692 10.923 22

Máy phát điện 2019 1 22.342 22.342 8.937 1
Máy tính bàn 2019 loại 1 T5400SN 6 72.690 72.690 0 1
Máy tính bàn 2019 loại 1 T5400SN 1 7.941 7.941 0 6
Máy tính bàn 2019 loại 1 T5400SN 2 28.404 28.404 0 10
Máy tính dành cho giáo viên 2019 1 11.700 11.700 0 60
Máy tính để bàn FPT Elead T5400TO 10 121.700 121.700 0 1
Máy tính xách tay 2019 1 25.818 25.818 0 4
Phần mềm quản lý thu 2019 1 10.000 10.000 10.000 4
Điều hòa nhiệt độ 2020 4 51.840 51.840 19.440 1
Máy vi tính để bàn dùng cho phòng tin 10 119.950 119.950 0 1
Smart ti vi 2020 4 129.960 129.960 0 1
BỘ THÍ NGHIỆM ĐỊNH LUẬT BOYLE 3 30.332 30.332 18.199 6

Bộ thí nghiệm quang hợp/hô hấp thực vật 4 116.000 116.000 69.600 1

BỘ THIẾT NGHIỆM CHUÂN ĐỘ 3 20.964 20.964 12.578 2
BỘ THIẾT NGHIỆM QUANG HỢP HÔ
HẤP

3 43.617 43.617 26.170 1

BỘ THIẾT NGHIỆM QUANG HỢP HÔ
HẤP

3 42.619 42.619 25.571 4

Cảm biến bức xạ 3 40.853 40.853 24.512 10
Cảm biến khí OXY 4 61.200 61.200 36.720 4
Kính hiển vi quang học 4 65.400 65.400 39.240 4
Máy chiếu đa năng và màn chiếu 3 chân 4 161.568 161.568 0 3
MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 6 CÁI 2021 6 84.774 84.774 42.387 1

Máy tính xách tay 2022 3 64.197 64.197 12.839 6
sửa chữa tường rào khu giáo viên 1 347.797 347.797 208.678 3
Thiết bị thu nhận và xử lý tín hiệu 3 44.001 44.001 26.401 3
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Thiết bị thu nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu
cầm tay nâng cao

3 66.000 66.000 13.200 3

Tủ hút mùi, khí độc phòng  thí nghiệm hóa
2021

1 189.000 189.000 113.400 3

TỦ SẤY PHÒNG THÍ NGHIỆM 1 45.000 45.000 9.000 3
Máy tính xách tay năm 2022 tiếp nhận 33
cái

33 392.700 392.700 157.080 1

Sân khấu lắp ghép 2022 30 39.960 39.960 35.964 1
BÀN GHẾ PHỤC VỤ CHUNG 1 40.400 40.400 30.300 3
Bộ âm thanh phòng học 1 17.100 17.100 10.260 4
Bộ thu nhận số liệu môn Vật lý 2 25.760 25.760 15.456 4
Màng hình hiển thị  tương tác thông minh
và giá đỡ năm 2023 môn Tiếng Anh

1
132.700 132.700 79.620

4

Màng hình hiển thị Smart ti vi 65inch.2023
Thiết bị dùng chung Phòng ý

1
27.250 27.250 16.350

3

Máy nước cất 1 lần môn hóa học nhận năm
2023

1 12.750 12.750 9.563 33

Máy tính xách tay chuyển đổi số năm 2023
3 cái

1 11.580 11.580 6.948 30

Máy tính xách tay chuyển đổi số năm 2023
3 cái

1 11.580 11.580 6.948 3

Máy tinh xách tay dùng cho chuyển đổi số
năm 2023 KT

1 11.580 11.580 6.948 1

Máy vi tính để bàn cho dạy môn Tin học
năm 2023

31 374.790 374.790 224.874 1

Máy vi tính để bàn đi cung bảng tương tác
dnhf cho bộ môn Tiếng Anh

1 13.650 13.650 8.190 1

Máy vi tính để bàn năm 2023 1 12.090 12.090 7.254 1
Smar ti vi 65 inch năm 2023 dùng chung 1 27.250 27.250 16.350 1

SMART TI VI 65INCH 1 27.250 27.250 16.350 1
SMART TIVI65INCH PHÒNG HÓA
NĂM 2023

1 27.250 27.250 16.350 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
môn Hóa học

1 38.800 38.800 34.920 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
môn Hóa học 2024 2/2

1 38.800 38.800 34.920 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp môn vật
lý năm 2024

1 43.625 43.625 39.263 31

Bộ thu nhận số liệu môn Sinh học 1 10.500 10.500 8.400 1
Dàn đèn led chạy chữ năm 2024 1 42.000 42.000 33.600 1
Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (1/7) 1 16.050 16.050 12.840 1
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Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (2/7) 1 16.050 16.050 12.840 1

Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (2/7) 1 16.050 16.050 12.840

Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (2/7) 1 16.050 16.050 12.840

Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (5/7) 1 16.050 16.050 12.840

Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (6/7) 1 16.050 16.050 12.840

Màn hình hiển thị (Tivi) 65 inch 2024 (7/7) 1 16.050 16.050 12.840

Màn hình ti vi 65 inch phục vụ chuyển đổi
số năm 2023 chuyển sang 2024 (1/4)

1
22.050 22.050 17.640

Màn hình ti vi 65 inch phục vụ chuyển đổi
số năm 2023 chuyển sang 2024 (2/4)

1
22.050 22.050 17.640

Màn hình ti vi 65 inch phục vụ chuyển đổi
số năm 2023 chuyển sang 2024 (3/4)

1
22.050 22.050 17.640

Màn hình ti vi 65 inch phục vụ chuyển đổi
số năm 2023 chuyển sang 2024 (4/4)

1
22.050 22.050 17.640

Máy điều hòa nhiệt độ năm 2024 phòng tin
(2/2)

1 10.500 10.500 9.188

Máy điều hòa nhiệt độ phòng tin 2024 (1/2) 1 10.500 10.500 9.188

Máy nước cất 1 lần môn Sinh 1 10.500 10.500 9.450
Sân bê tông xung quanh sân bóng đá MiNi
năm 2024

168 49.965 49.965 44.969

Sân chào cờ 2024 1 1.027.938 1.027.938 976.541

Sửa chữa nhà xe học sinh năm 2024 1 47.980 47.980 44.780
Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn
Lý

1 18.314 18.314 16.483

Thiết bị chứng minh định luật Hooke môn
Lý 2/2

1 18.314 18.314 16.483

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc 1 43.625 43.625 39.263

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc
môn lý

1 43.625 43.625 39.263

Thiết bị đo gia tốc môn Vật lý nhận năm
2024

1 43.625 43.625 39.263

Thiết bị đo tần số sóng âm 1 13.475 13.475 12.128
Thiết bị đo tốc độ truyền âm môn vật lý
năm 2024

1 13.493 13.493 12.144

Thiết bị đo tốc độ truyền âm môn vật lý
năm 2024

1 13.493 13.493 10.794
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Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do

1 16.468 16.468 14.821

Thiết bị khảo sát động lượng môn Vật lý
năm 2024

1 43.625 43.625 34.900

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm 1 43.625 43.625 34.900

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm 1 43.625 43.625 34.900

Ti vi phòng hội đồng năm 2024 1 41.500 41.500 33.200

Tủ bảo quan hóa chất môn sinh năm 2024 1 11.800 11.800 10.325

Tủ bảo quản kính hiển vi môn Sinh Năm
2024

1 13.750 13.750 12.031

Tủ đựng hóa chất môn Hóa Học 2024 1 17.800 17.800 14.240

Tủ hút môn sinh 1 28.000 28.000 22.400

35 Trường THPT Tây Trà - 126 9.003.103 8.903.371 99.732 2.053.902 - 126 - - - - -
Máy Photocopy Phòng Văn thư 1 76.534 76.534 0 1

Mày chiếu Panasonic PTLB50FA Phòng thiết bị
chung 1 22.400 22.400 0 1

Máy chiếu vật thể ELMO Phòng thiết bị
chung 1 24.642 24.642 0 1

Máy chiếu Panasonic 2017 (02 cái) Phòng thiết bị
chung 2 37.600 37.600 0 2

Máy phát điện Trường THPT Tây
Trà 1 35.620 35.620 0 1

Kệ TNTH Hóa sinh Phòng TN hóa
sinh 1 16.400 16.400 0 1

Kệ TNTH Lý CN Phòng TN Lý công
nghệ 1 16.600 16.600 0 1

Bộ máy vi tính 2017 Phòng vi tính 20 200.052 200.052 0 20

Máy chiếu MX666 Phòng thiết bị
chung 1 23.480 23.480 0 1

Giếng khoan Trường THPT Tây
Trà 1 121.707 121.707 0 1

Tivi 65 inch VTB 2018 Trường THPT Tây
Trà 1 30.850 30.850 0 1

Tường rào, kè chống sạt lỡ Trường THPT Tây
Trà 1 1.654.812 1.654.812 0 1

Phần mềm kế toán Misa Phòng Kế toán 1 11.500 11.500 11.500 1

Kè, thoát nước sân trường Trường THPT Tây
Trà 1 3.567.132 3.567.132 0 1

Máy photocopy Sharp 6026N Phòng văn thư 1 58.000 58.000 0 1

Tủ sa bàn trường học Phòng Truyền
thống 1 23.200 23.200 0 1

Máy bắn tập MBT03 Tổ Tin  Anh 
TDQP 1 30.500 30.500  3.813 1
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Sân bê tông nhà công vụ 04 phòng 2017 Trường THPT Tây
Trà 1 61.480 61.480  39.962 1

Hệ thống camera 2018 Trường THPT Tây
Trà 1 18.733 18.733  4.683 1

Màn hình tương tác Newsmart SN75 2019 Trường THPT Tây
Trà 1 174.395 174.395  17.440 1

Bộ máy tính dành cho GV và bộ tích điện
2019

Trường THPT Tây
Trà 1 11.700 11.700  0 1

Máy tính bàn FPT Elead T5400SN 2019 Phòng vi tính 10 121.150 121.150  0 10

Máy in A3 Brother 2019 Phòng Phó hiệu
trưởng chuyên

môn
1 13.902 13.902  0 1

Phần mềm quản lý thu Misa Phòng Kế toán 1 10.000 10.000  10.000 1
Hệ thống âm thanh phòng học APLUS
2019

Phòng thiết bị
chung 1 13.400 13.400  0 1

Máy chiếu Nec NPME402XF2020 (3 bộ) Phòng thiết bị
chung 3 83.700 83.700  16.740 3

Máy điều hòa Mitsubishi 2020 Phòng vi tính 1 38.880 38.880  14.580 1
Máy vi tính FPT Elead T5400QN 2020 (02
bộ)

Phòng vi tính 2 23.990 23.990  0 2

Máy vi tính FPT Lead 2019 Phòng vi tính 1 12.115 12.115  0 1

Sân bê tông nhà công vụ GV 2019 Trường THPT Tây
Trà 1 43.139 43.139  32.354 1

Máy vi tính để bàn làm việc FPT Elead
T6400i (02 bộ)

Phòng vi tính 2 23.878 23.878  9.551 2

Bộ bàn ghế họp (08 bộ) Trường THPT Tây
Trà 8 80.000 80.000  50.000 8

Kè chắn đất phía đông Phòng thư viện 1 198.464 198.464  138.955 1
Màn hình hiển thị: Tivi TCL 4K 55 inch
55P635 (7 cái)

Trường THPT Tây
Trà 7 84.000 84.000 33.600 7

Tường rào trên kè phía Đông Bắc
Trường THPT Tây

Trà 1 99.732 99.732 69.813 1

Khuôn viên nhà thi đấu đa năng Trường THPT Tây
Trà 1 883.509 883.509 706.807 1

Màn hình hiển thị tương tác Trường THPT Tây
Trà 1 132.700 132.700 79.620 1

Hệ thống âm thanh phòng học Trường THPT Tây
Trà 1 17.100 17.100 10.260 1

Máy vi tính để bàn Trường THPT Tây
Trà 1 13.650 13.650 8.190 1

Máy vi tính để bàn (02 bộ) Trường THPT Tây
Trà 2 24.180 24.180 14.508 2

Bộ thu nhận số liệu (02 bộ) Phòng TN Lý công
nghệ 2 25.760 25.760 20.608 2

Màn hình hiển thị (Tivi 65inch) (02 cái) Phòng học 2 54.500 54.500 43.600 2
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Máy cất nước 1 lần Phòng TN Lý công
nghệ 1 12.750 12.750 10.200 1

Máy vi tính xách tay XT1 (03 cái) Trường THPT Tây
Trà 3 34.740 34.740 27.792 3

Máy vi tính xách tay XT2 (02 cái) Trường THPT Tây
Trà 2 20.658 20.658 16.526 2

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Vật lí (03 bộ)

Trường THPT Tây
Trà 3 43.161 43.161 38.845 3

Màn hình hiển thị (03 cái) Trường THPT Tây
Trà 3 66.150 66.150 59.535 3

Màn hình hiển thị (03 cái) Trường THPT Tây
Trà 3 48.150 48.150 47.348 3

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự
do

Phòng TN Lý công
nghệ 1 16.468 16.468 14.821 1

Thiết bị đo gia tốc Trường THPT Tây
Trà 1 43.625 43.625 39.263 1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm
(02 cái)

Phòng thiết bị
chung 2 87.250 87.250 78.525 2

Thiết bị chứng minh định luật Hooke (02
cái) Phòng học 2 36.628 36.628 32.965 2

Thiết bị đo tần số sóng âm Phòng thiết bị
chung 1 13.475 13.475 12.128 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm (02 cái) Phòng TN Lý công
nghệ 2 26.986 26.986 24.287 2

Tủ hút (02 cái) Phòng TN Lý công
nghệ 2 62.080 62.080 55.872 2

Tủ đựng hóa chất Phòng TN Lý công
nghệ 1 17.800 17.800 16.020 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng môn
Hóa học (02 cái)

Phòng TN Lý công
nghệ 2 31.984 31.984 28.786 x 2

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện
(02 cái)

Phòng TN Lý công
nghệ 2 77.600 77.600 69.840 2

Tủ bảo quản hóa chất Phòng TN Lý công
nghệ 1 17.637 17.637 15.873 1

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm Phòng TN Lý công
nghệ 1 43.625 43.625 42.898 1

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc Phòng TN Lý công
nghệ 1 43.625 43.625 42.898 1

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng TN Lý công
nghệ 1 43.625 43.625 42.898 1

36 Trường THPT Lý Sơn - 713 4.735.830 4.435.788 300.042 1.918.085 - 948 - - - - -

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa học Tổ Hóa 1 15.992 15.992 12.794 11

Tủ đựng hóa chất Tổ Hóa 1 11.800 11.800 11.800 2
Máy in IN5 (2023) Văn phòng 2 13.400 13.400 11.725 1
Tủ bảo quản kính hiển vi Phòng thực hành 1 18.333 18.333 16.041 3
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Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Vật lý Tổ Lý 4 57.548 57.548 46.038 1

Bộ thiết bị dạy học điện tử, mô phỏng
môn Hóa Tổ Hóa 1 5.544 5.544 5.544 1

Bộ thu nhận số liệu  Phòng thực hành 1 10.500 10.500 10.500 2
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi
trồng cây Phòng thực hành 7 124.957 124.957 99.966 1

Bộ trống Jazz Phòng thiết bị 1 8.100 8.100 8.100 1
Máy tính xách tay XT2 Văn phòng 2 20.658 20.658 18.076 2
Thiết bị đo tần số sóng âm Phòng thực hành 1 13.475 13.475 11.791 4
Máy vi tính để bàn MB9 (2023) Văn phòng 10 93.170 93.170 81.524 6
Tủ bảo quản hóa chất Phòng thực hành 1 17.637 17.637 15.432 240
Thiết bị đo tốc độ truyền âm Phòng thực hành 2 26.986 26.986 23.613 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp Tổ sinh học 7 175.826 175.826 140.661 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện Tổ Hóa 2 77.600 77.600 67.900 1

Tủ hút Phòng thực hành 1 28.000 28.000 28.000 3
Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp Phòng thực hành 2 87.250 87.250 76.344 1
Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ Phòng thực hành 1 9.375 9.375 9.375 1
Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách
chiết các sắc tố trong lá cây Tổ sinh học 7 39.893 39.893 34.906 7

Bàn phím điện tử Phòng thiết bị 1 15.000 15.000 15.000 2
Máy photocopy Toshiba Estudio 857 Phòng thiết bị 1 49.500 49.500 49.500 10
Máy vi tính để bàn (2023) Phòng tin học 11 132.990 132.990 116.366 20
Bộ thu nhận số liệu (2023) Dùng chung 2 25.760 25.760 22.540 1
Máy cất nước 1 lần (2023) Phòng thực hành 1 12.750 12.750 9.563 35
Màn hình hiển thị (Smart tivi 65 inch)
2023 Phòng học 3 81.750 81.750 71.531 3
Phần mềm quản lý thư viện trường học
(2022) Phòng thư viện 1 6.000 6.000 6.000 2

Hệ thống tủ hút mùi, khí độc phòng thí
nghiệm có vòi nước Phòng thực hành 1 189.000 189.000 113.400 1

Tivi 65inch cường lực và phần mềm
dạy học khối lớp 10 tích hợp Phòng học 2 61.536 61.536 24.614 3

Hệ thống máy lọc nước sạch (2021) Phòng thực hành 1 300.042 300.042 120.017 3
Phần mềm quản lý tiền lương (2020) Phòng kế toán 1 7.200 7.200 7.200 1
Bàn ghế phòng họp (2020) Phòng họp 2 47.856 47.856 29.910 1
Máy điều hòa nhiệt độ (2020) Dùng chung 4 73.778 73.778 46.111 90
Smart tivi Arirang (2020) Phòng học 6 194.940 194.940 77.976 10

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (2020) Phòng học 240 649.200 649.200 324.600 24

Page 243

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phần mềm quản lý các khoản thu
(2019) Phòng kế toán 1 10.000 10.000 10.000 1

Bàn ghế phòng họp loại 3 Hòa Phát
(2019) Phòng họp 1 8.937 8.937 4.469 10

Máy photocopy Sharp (2019) Phòng thiết bị 1 56.601 56.601 28.301 14
Máy tính để bàn (2019) Phòng tin học 3 36.345 36.345 7.269 14
Dàn âm thanh (2019) Dùng chung 1 80.433 80.433 16.087 30
Máy bơm nước COVERCO (2019) Dùng chung 1 17.998 17.998 8.999 1
Máy vi tính để bàn loại 1 (2019) Văn phòng 7 84.805 84.805 16.961 1
Máy in HP loại 1 (2019) Văn phòng 2 9.930 9.930 1.986 40
Bảng chống lóa (2019) Phòng học 10 29.000 29.000 10.875 10
Máy tính để bàn (2018) Phòng tin học 20 243.400 243.400  10
Máy chiếu đa năng (2018) Phòng học 1 18.500 18.500 3.700 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (2017) Phòng học 35 73.850 73.850 9.231 25

Máy điều hòa nhiệt độ (2017) Văn phòng 3 54.000 54.000 20.250 1
Máy chiếu Hitachi (2016) Phòng học 2 47.000 47.000 1
Tivi sharp 65inch (2016) Phòng học 1 70.000 70.000 1
Máy tính xách tay Dell (2016) Văn phòng 3 52.470 52.470 3
Máy tính để bàn (2015) Phòng tin học 3 34.485 34.485 3
Phần mềm kế toán Misa (2015) Phòng kế toán 1 10.500 10.500 10.500 1
Phần mềm quản lý tài sản (2015) Phòng kế toán 1 5.000 5.000 5.000 1

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi (2015) Phòng học 90 150.750 150.750 90

Máy tính để bàn (2015) Phòng tin học 10 103.990 103.990 10
Bàn ghế học sinh (2014) Phòng học 24 43.200 43.200 24
Máy chiếu Hitachi (2014) Phòng học 1 54.000 54.000 1
Bộ máy vi tính CPU G2030 (2014) Phòng tin học 10 90.000 90.000 10
Máy tính để bàn (2013) Phòng tin học 14 24.000 24.000 14
Khối máy vi tính CPU G630 Phòng tin học 14 95.200 95.200 14
Bàn ghế học sinh (2012) Phòng học 30 57.500 57.500 30
Máy phát điện (2012) Dùng chung 1 30.000 30.000 1
Hệ thống âm thanh Dùng chung 1 53.000 53.000 1
Bàn ghế học sinh (2010) Phòng học 40 41.550 41.550 40
Máy vi tính để bàn (2009) Phòng tin học 10 73.000 73.000 10
Máy tính để bàn (2008) Phòng tin học 10 61.350 61.350 10
Máy phát điện (2008) Dùng chung 1 97.800 97.800 1
Bàn vi tính học sinh (2007) Phòng tin học 25 23.000 23.000 25
Máy photocopy (2007) Phòng thiết bị 1 52.762 52.762 1
Máy phát điện (2006) Dùng chung 1 22.200 22.200 1
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Xe gắn máy Dùng chung 1 15.928 15.928 1

37 Trường THCS-THPT Phó Mục Gia - 140 8.408.825 7.500.909 - 3.765.628 - 133 - - - - -

Tường rào cổng ngõ (CS2) Trường THCS và
THPT
 Phó Mục Gia

1 608.315 608.315  1

Tường rào cổng ngõ (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 2.758.253 2.758.253 1.379.127 1

Sân bê tông (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 1.025.662 1.025.662 512.831 1

Hệ thống điện sáng (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 277.939 277.939 138.970 1

Hệ thống PCCC (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 672.042 672.042 336.021 1

Hệ thống cấp nước (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 223.104 223.104 111.552 1

Hệ thống thoát nước (CS1) Trường THCS và
THPT

 Phó Mục Gia

1 589.554 589.554 294.777 1
Ti vi LG năm 2022 Phòng học số

06
1 16.750 16.750 6.700 1

Ti vi LG năm 2022 Phòng học số
05

1 16.750 16.750 6.700 1
Ti vi LG năm 2022 Phòng học số

07 1 16.750 16.750 6.700 1
Ti vi LG năm 2022 Phòng học số

11 1 16.750 16.750 6.700 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

03 1 13.498 13.498 5.399 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

04 1 13.498 13.498 5.399 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

08 1 13.498 13.498 5.399 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

09 1 13.498 13.498 5.399 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

10 1 13.498 13.498 5.399 1
Ti vi LG 55 inch năm 2022 Phòng học số

12 1 13.498 13.498 5.399 26
Ti vi  Arirang năm 2021 Phòng học số

01 1 30.768 30.768 6.154 15
Ti vi  Arirang năm 2021  Phòng học số

02 1 30.768 30.768 6.154 26

Máy vi tính để bàn FPT năm 2022 Phòng VT
BP. Pổ cập 1 11.620 11.620 4.648 1

Máy vi tính để bàn FPT năm 2022  Phòng CM
THCSTổ TN 1 11.620 11.620 4.648 1

Máy vi tính để bàn FPT năm 2022  Phòng Đoàn 
đội 1 11.620 11.620 4.648 1

Máy vi tính để bàn FPT năm 2022 Phòng PHT
CSVC 1 11.620 11.620 4.648 1

Máy vi tính để bàn FPT năm 2022 Phòng học tin 26 302.120 11.620 120.848 1

Máy vi tính để bàn FPT năm 2023 Phòng học tin 15 181.350 12.090 108.810 1
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Máy vi tính để bàn FPT năm 2023 Phòng học tin 26 314.340 12.090 188.604 1

Máy scan năm 2022  Phòng Văn thư 1 15.062 15.062 6.025 1
Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 Phòng học tin 1 14.500 14.500 5.800 1
Camara kỹ thuật số năm 2022 Phòng TB

dùng chung
1 12.400 12.400 4.960 1

Máy chiếu đa năng NEC NP năm
2021

Phòng TB
dùng chung

1 29.199 29.199 5.840 1
Máy chiếu VIVITEKDWW 832
năm 2021 (Máy số 01)

Phòng TB
dùng chung

1 25.300 25.300 5.060 1
Máy chiếu VIVITEKDWW 832
năm 2021 (Máy số 02)

Phòng TB
dùng chung

1 25.300 25.300 5.060 1
Máy chiếu VIVITEKDWW 832
năm 2021 (Máy số 03)

Phòng TB
dùng chung

1 25.300 25.300 5.060 1
Máy chiếu NEC NPMC422XG
2022

Phòng học tin 1 28.800 28.800 11.520 1
Máy chiếu Projector năm 2022 Phòng TB

dùng chung
1 16.000 16.000 6.400 1

Hệ thống âm thanh năm 2019 Phòng nghe
nhìn

1 13.400 13.400  1
Loa di động loại 40 đôi năm 2023 Phòng TB

dùng chung
1 13.200 13.200 7.920 1

Bộ bàn ghế tiếp khách gỗ năm
2021

Phòng Hiệu
trưởng

1 15.400 15.400 3.080 1
Máy vi tính để bàn năm 2019 Phòng nghe

nhìn
1 11.700 11.700  1

Màn hình tương tác năm 2019 Phòng nghe
nhìn

1 174.395 174.395  1
Màn hình hiển thị
(Thiết bị dùng chung lớp 7)

(Thiết bị dùng
chung lớp 7)

1 27.250 27.250 16.350 1
Màn hình hiển thị
(Thiết bị dùng chung lớp 10)

(Thiết bị dùng
chung lớp 10)

1 27.250 27.250 16.350 1
Màn hình hiển thị
(Thiết bị môn vật lý lớp 10)

(Thiết bị môn
vật lý lớp 10)

1 27.250 27.250 16.350 1
Màn hình hiển thị
(Thiết bị môn hóa học lớp 10)

(Thiết bị môn
hóa học lớp 10)

1 27.250 27.250 16.350 1
Bộ thu nhận số liệu
(Thiết bị môn khoa học tự nhiên
lớp 7)

(Thiết bị môn
khoa học tự
nhiên lớp 7)

1 12.880 12.880 9.660 1
Bộ thu nhận số liệu M.01
(Thiết bị môn vật lý lớp 10)

(Thiết bị môn
vật lý lớp 10)

1 12.880 12.880 9.660 1
Bộ thu nhận số liệu M.02
(Thiết bị môn vật lý lớp 10)

(Thiết bị môn
vật lý lớp 10)

1 12.880 12.880 9.660 1
Máy cất nước một lần
(Thiết bị môn Hóa lớp 10)

(Thiết bị môn
Hóa lớp 10)

1 12.750 12.750 9.563 1
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện môn Hóa học năm 2024

Phòng TB
dùng chung

2 77.600 38.800 67.900 1
Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu
khi trồng cây môn sinh học năm
2024

Phòng TB
dùng chung 7 124.957 17.851 109.337 1

Bộ thu nhận số liệu môn sinh học
năm 2024

Phòng TB
dùng chung

1 10.500 10.500 9.188 1
Đàn phím điện tử môn Âm nhạc
năm 2024

Phòng TB
dùng chung

1 15.000 15.000 13.125 1
Tủ bảo quản kính hiển vi môn Sinh
học. năm 2024

Phòng TB
dùng chung

1 13.750 13.750 12.031 1
Tủ hút môn sinh học  năm 2024 Phòng TB

dùng chung
1 28.000 28.000 24.500 1

Máy vi tính để bàn năm 2017 Phòng
PHT.CM

1 13.500 13.500  1
Máy vi tính để bàn năm 2017 Phòng Kế toán 1 13.500 13.500  1
Máy vi tính để bàn năm 2016 Phòng Văn thư 1 10.000 10.000  1
Đàn Organ năm 2015 Phòng TB

dùng chung
1 17.221 17.221  1

Máy vi tính FPT để bàn năm 2014  Phòng Y tế 1 12.100 12.100  1
Máy vi tính FPT để bàn năm 2014 Phòng CM

THPT Tổ TN
1 12.100 12.100  1

Máy vi tính FPT để bàn năm 2014 Phòng CM
THPT Tổ XH

1 12.100 12.100  1
Máy vi tính FPT để bàn năm 2014 Phòng CM

THCS Tổ XH
1 12.100 12.100  1

Máy vi tính FPT để bàn năm 2014  Phòng CM
THCS Tổ TN

1 12.100 12.100  1
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Máy vi tính FPT để bàn năm 2014  Phòng Đoàn
đội

1 12.100 12.100  1

Máy vi tính FPT để bàn năm 2014 Phòng Đoàn
đội 1 12.100 12.100  1

Máy vi tính FPT để bàn năm 2014  Camara giám
sát 1 12.100 12.100  1

Bàn TB năm 2012 phòng PHT
CM 1 10.480 10.480  1

Hệ thống cây xanh PMG năm 2022 Khuôn viên
PMG 1 177.988 177.988 66.745 1

Phần mềm kế toán Misa năm 2015 Phòng kế toán 1 10.500 10.500 10.500 1

38 Trung tâm  GDTX Tỉnh 188 5.403.501 3.114.763 2.288.748 1.680.829 0 188 0 0 0 0 0
Máy tính để bàn 3 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 24 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Mô hình dàn trải bình nước nóng MĐ
DE0107 TT GDTX Tỉnh 1 28.243,51 28.243,51 7.060,88 1
bàn họp bằng gỗ TT GDTX Tỉnh 1 12.000,0 12.000,0 1
Phần mềm quản lý trhu TT GDTX Tỉnh 1 10.000,0 10.000,0 4.000,0 1
Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (10) TT GDTX Tỉnh 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1
Điều hòa nhiệt độ (7) Phòng Hội trường 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Máy vi tính để bàn Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 11.939,0 11.939,0 4.775,60 1

Điều hòa nhiệt độ (19) Phó Giám đốc
Nguyễn Tấn Nông 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Ti vi Ariang Phòng Hội trường 1 30.768,0 30.768,0 12.307,20 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (17)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (15)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn 10 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính xách tay Acer 27 TT GDTX Tỉnh 1 13.200,0 13.200,0 1

Máy chiếu Portable NEC/NP V260G
TT GDTX Tỉnh

1 21.126,14 21.126,14 1

Máy đính cúc KaiserKH373 TT GDTX Tỉnh 1 25.532,13 25.532,13 1

Tường rào phía nam Phòng Hành chính
Tài chính 1 168.316,0 168.316,0 100.989,60 1

Điều hòa nhiệt độ (11) Phòng Hội trường 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Điều hòa nhiệt độ (21) Phòng Hội trường 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (18)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1
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Bộ thiết bị DH môn Vật lý 3 TT GDTX Tỉnh 1 14.387,0 14.387,0 12.588,63 1
Tường rào, cổng ngõ TT GDTX Tỉnh 1 99.681,0 99.681,0 1
Máy tính để bàn 15 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1

Máy chiếu (5) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Điều hòa nhiệt độ (20) Phòng Hội trường 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (8)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện 2 TT GDTX Tỉnh

1 38.800,0 38.800,0 33.950,0 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên 2
TT GDTX Tỉnh

1 12.106,0 12.106,0 10.592,75 1

Máy tính để bàn 6 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Bếp ga đôi + bình ga + tủ hút mùi TT GDTX Tỉnh 1 14.000,0 14.000,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (12)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn 9 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 26 TT GDTX Tỉnh 1 15.290,0 15.290,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (11)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (19)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Bộ thiết bị ĐT môn Vật lý TT GDTX Tỉnh 1 14.387,0 14.387,0 12.588,63 1

Thiết bị chứng minh định luật Hooke
TT GDTX Tỉnh

1 18.314,0 18.314,0 16.024,75 1

Máy tính để bàn 8 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 13 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 19 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Bàn chuyên dùng chế biến món ăn TT GDTX Tỉnh 1 18.000,0 18.000,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (16)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn 4 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy chiếu Panasonic PTLB78EA,
màn chiếu (1) TT GDTX Tỉnh

1 38.000,0 36.545,0 1.455,0 1

Máy tính xách tay Del (1) TT GDTX Tỉnh 1 15.380,0 15.380,0 1

Máy vi tính xách tay (3) Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 14.939,0 14.939,0 5.975,60 1

Điều hòa nhiệt độ (10) Phòng Hội trường 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Ti vi TT GDTX Tỉnh 1 30.768,0 30.768,0 1
Máy đính cúc TT GDTX Tỉnh 1 25.532,13 25.532,13 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 4 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1
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Máy tính xách tay Acer 28 TT GDTX Tỉnh 1 13.200,0 13.200,0 1
Máy tính xách tay Acer E1471 (3) TT GDTX Tỉnh 1 15.138,52 15.138,52 1
Máy chiếu LG 2017 TT GDTX Tỉnh 1 31.400,0 31.400,0 1

Máy đầm bàn chạy xăng GX 160 (2)
TT GDTX Tỉnh

1 16.056,0 16.056,0 1

Điều hòa nhiệt độ (5) Giám đốc 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 6 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Máy trộn bê tông TT GDTX Tỉnh 1 12.766,07 12.766,07 1
Máycán bột SXY 25 TT GDTX Tỉnh 1 18.000,0 18.000,0 1
Mô hình bảng điện dây đi chìm IE101
136/TĐP TT GDTX Tỉnh

1 16.550,0 16.550,0 1

Máy chiếu (1) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (14)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn 16 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Hệ thống phun sương máy tưới trong
nhà nuôi trồng TT GDTX Tỉnh

1 40.331,73 40.331,73 1

Điều hòa nhiệt độ (4) Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Điều hòa nhiệt độ (6) Phòng Hội trường 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Điều hòa nhiệt độ (15) Giám đốc 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 7 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Máy tính để bàn 5 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 25 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy trộn 10 lít I/BSPBM10 TT GDTX Tỉnh 1 17.600,0 17.600,0 1
Bộ thực hành kỹ năng lắp điện trong
XD căn hộ (1) TT GDTX Tỉnh

1 30.445,0 30.445,0 1

Bộ thực hành kỹ năng lắp điện gia đình
IE101130/TĐP (1) TT GDTX Tỉnh

1 28.370,0 28.370,0 1

máy vi tính xách tay Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 14.955,0 14.955,0 1

Máy phôtcoppy Shap AS 6031Nv TT GDTX Tỉnh 1 56.601,0 56.601,0 35.375,63 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (1)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 3 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Máy tính để bàn 11 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính xách tay Acer E1471 (1) TT GDTX Tỉnh 1 15.138,52 15.138,52 1

Bàn thực hành nghề kỹ thuật cắt may
TT GDTX Tỉnh

1 14.970,0 14.970,0 1
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Máy chiếu (4) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Điều hòa nhiệt độ (12) Phòng Hội trường 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy chiếu TT GDTX Tỉnh 1 21.126,14 21.126,14 1
Thiết bị đo tốc độ truyền âm 3 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Máy tính để bàn 17 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy đánh kem 7 lít CSB7 TT GDTX Tỉnh 1 20.222,35 20.222,35 1
Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống
an toàn điện TT GDTX Tỉnh

1 33.020,0 33.020,0 1

Mô hình bảng điện dây đi nổi IE101
136/TĐP TT GDTX Tỉnh

1 16.550,0 16.550,0 1

Mô hình cắt bổ quạt bàn IE 101
026/TĐP TT GDTX Tỉnh

1 13.620,0 13.620,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (27)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Bộ thiết bị DH môn Vật lý TT GDTX Tỉnh 1 14.387,0 14.387,0 12.588,63 1
Máy tính để bàn 14 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm TigerDirect
HMMC TT GDTX Tỉnh

1 18.188,82 18.188,82 1

Loa TT GDTX Tỉnh 1 11.500,0 11.500,0 1
Âm ly TT GDTX Tỉnh 1 10.000,0 10.000,0 1

Máy chiếu (7) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy vi tính xách tay (2) Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 14.939,0 14.939,0 5.975,60 1

Điều hòa nhiệt độ (16) Phòng Thực hành
Tin học 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 2 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên TT GDTX Tỉnh 1 12.106,0 12.106,0 10.592,75 1
Máy tính xách tay 2024 TT GDTX Tỉnh 1 11.580,0 11.580,0 9.264,0 1
Máy tính để bàn 2 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 23 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy chiếu Panasonic PTLB78EA,
màn chiếu (3) TT GDTX Tỉnh

1 38.000,0 38.000,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (22)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính để bàn 1 TT GDTX Tỉnh 1 15.290,0 15.290,0 1
Máy chiếu Portable NEC/NP
V260G+màn chiếu 3 chân TT GDTX Tỉnh

1 21.126,14 21.126,14 1

Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ Kaiser KH
747F (2) TT GDTX Tỉnh

1 18.866,66 18.866,66 1

Máy trộn bê tông RV350 TT GDTX Tỉnh 1 12.650,0 12.650,0 1
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Điều hòa nhiệt độ (13) Phó Giám đốcVõ
Bảy 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Điều hòa nhiệt độ (17) Phòng Thực hành
Tin học 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy cắt rơm và lục bình MBR 300 TT GDTX Tỉnh 1 88.797,59 88.797,59 1
Bục thuyết trình TT GDTX Tỉnh 1 13.000,0 13.000,0 1

Điều hòa nhiệt độ (8) Phòng Hội trường 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (4)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (13)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Mô hình biểu diễn hệ thống điện chiếu
sáng TT GDTX Tỉnh

1 13.104,99 13.104,99 6.552,49 1

Máy tính để bàn 20 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy tính để bàn 21 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Màn hình hiển thị (2) TT GDTX Tỉnh 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (24)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 2 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Máy tính xách tay Acer E1471 (2) TT GDTX Tỉnh 1 15.138,52 15.138,52 1
Máy tính xách tay Del (2) TT GDTX Tỉnh 1 18.300,0 18.300,0 1
Máy đính cúc KaiserKH373 (2) TT GDTX Tỉnh 1 25.160,0 25.160,0 1

Máy đánh bóng sàn Hiclean HC1500
TT GDTX Tỉnh

1 17.490,0 17.490,0 1

Máy chiếu (3) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy cất nước một lần TT GDTX Tỉnh 1 12.750,0 12.750,0 7.650,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (21)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (25)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 5 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Thiết bị đo tốc độ truyền âm 6 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Máy điều hòa nhiệt độ TT GDTX Tỉnh 1 21.600,0 21.600,0 1
Máy phun thuốc sát trùng STIHL SR 
420 TT GDTX Tỉnh

1 22.999,90 22.999,90 1

Bộ thực hành kỹ năng lắp điện gia đình
IE101130/TĐP (2) TT GDTX Tỉnh

1 28.370,0 28.370,0 1

Điều hòa nhiệt độ Phòng Hành chính
Tài chính 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Máy chiếu (6) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Màn hình hiển thị (3) 1 27.250,0 27.250,0 16.350,0 1
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Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (3) 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (26) 1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 7 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện 1 TT GDTX Tỉnh

1 38.800,0 38.800,0 33.950,0 1

Máy chiếu Panasonic PTLB78EA,
màn chiếu (2) TT GDTX Tỉnh

1 38.000,0 38.000,0 1

Điều hòa nhiệt độ (14) Phó Giám đốc
Phạm Minh Tuân 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy chiếu (9) Phòng Thực hành
Tin học 1 29.199,0 29.199,0 11.679,60 1

Máy tính xách tay TT GDTX Tỉnh 1 13.580,0 13.580,0 8.148,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (6)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Tủ đựng hóa chất TT GDTX Tỉnh 1 17.800,0 17.800,0 15.575,0 1
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ Kaiser KH
747F (1) TT GDTX Tỉnh

1 18.866,66 18.866,66 1

Máy Scan Phòng Hành chính
Tài chính 1 12.961,0 12.961,0 1

Máy tính để bàn 7 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Tủ ủ bột 32 khay I/BSP32PF TT GDTX Tỉnh 1 54.850,0 54.850,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (5)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 4 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Máy tính để bàn 22 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy đóng bịch phôi MĐB 200 TT GDTX Tỉnh 1 33.327,34 33.327,34 1
Mô hình dàn trải lò vi sóng TT GDTX Tỉnh 1 15.590,42 15.590,42 1

Thiết bị âm thanh
Hiệu trưởng; Phó
Hiệu trưởng; Văn
thư; Kế toán

1 67.796,0 67.796,0 1

Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống
đèn chiếu sáng TT GDTX Tỉnh

1 24.980,0 24.980,0 1

Điều hòa nhiệt độ (18) Phòng Thực hành
Tin học 1 14.129,0 14.129,0 8.830,63 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (7)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (9)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tần số sóng âm TT GDTX Tỉnh 1 13.475,0 13.475,0 11.790,63 1
Máy tính để bàn 12 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ Kaiser KH
747F (3) TT GDTX Tỉnh

1 18.650,0 18.650,0 1
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Máy chiếu (10) Phòng Thực hành
Tin học 1 29.199,0 29.199,0 11.679,60 1

Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 1 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

Tủ ấm IN010 TT GDTX Tỉnh 1 90.718,14 90.718,14 1

Điều hòa nhiệt độ (3) Phó Giám đốc
Nguyễn Dậu 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Máy đánh bóng TT GDTX Tỉnh 1 17.490,0 17.490,0 1
Màn hình hiển thị (1) TT GDTX Tỉnh 1 27.250,0 27.250,0 27.250,0 1
Máy tính để bàn 18 TT GDTX Tỉnh 1 14.124,0 14.124,0 1
Lò nướng ga 1 tầng 20 Kg I/BSPG60
1 TT GDTX Tỉnh

1 46.900,0 46.900,0 1

Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha TT GDTX Tỉnh 1 11.071,46 11.071,46 1
Tủ bảo ôn KSBDC286 TT GDTX Tỉnh 1 12.201,20 12.201,20 1

Điều hòa nhiệt độ (2) Phòng Hành chính
Tài chính 1 12.909,0 12.909,0 1.613,63 1

Máy chiếu (8) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Sân trường, mương thoát nước 1 869.586,22 869.586,22 496.553,01 1

Máy chiếu (2) Phòng Thực hành
Tin học 1 27.900,0 27.900,0 1

Máy lọc nước công nghệ RO của Mỹ
TT GDTX Tỉnh

1 48.500,0 48.500,0 36.375,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (23)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy đầm bàn chạy xăng GX 160 (1)
TT GDTX Tỉnh

1 19.205,59 19.205,59 1

Tường rào, cổng ngõ (CS2) TT GDTX Tỉnh 1 651.436,0 466.117,0 185.329,0 98.029,0 1
Thiết bị chứng minh định luật Hooke 2
2 TT GDTX Tỉnh

1 18.314,0 18.314,0 16.024,75 1

Bộ thực hành kỹ năng lắp điện trong
XD căn hộ (2) TT GDTX Tỉnh

1 30.445,0 30.445,0 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (2)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Máy tính bàn CS2 mua năm 2023 (20)
TT GDTX Tỉnh

1 13.386,0 13.386,0 8.031,60 1

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 1 TT GDTX Tỉnh 1 13.493,0 13.493,0 11.806,38 1
Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình
quang hợp 5 TT GDTX Tỉnh

1 25.118,0 25.118,0 21.978,25 1

39 Trung tâm HT Phát triển GDHN tỉnh - - 3.726.142 3.726.142 - 928.197 - - - - -
Nhà banh học sinh T4800706430323733002020 Việt Nam 15/11/2020 33.990 33.990 19.258
Nền, tường rào, sân... T4800706430223791742009 Việt Nam 31122009 2.054.540 2.054.540 643.388
Cổng ngõ T4800706430223772002015 Việt Nam 30/08/2015 269.557 269.557 
Bàn họp Hòa Phát CT5522H1 T480070646011023738892021 Việt Nam 16/11/2021 22.100 22.100 11.050
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Bảng Led điện tử cổng trung tâm T48007064602022223775172021 Việt Nam 22/02/2021 17.996 17.996 8.998
Bộ bàn ghế họp T48007064602011023793252020 Việt Nam 01/01/2020 24.080 24.080 9.030
Bộ đi thăng bằng đa năng T4800706460423793192020 Việt Nam 27/08/2020 25.000 25.000 9.375
Bộ đi thăng bằng qua cầu treo T4800706460423793062020 Việt Nam 27/08/2020 18.200 18.200 6.825
Bộ nhạc cụ ( 6 sáo, 1 đàn guitar, 1 đàn
Organ) T48007064602020723792752020 Việt Nam 12/12/2020

30.304 30.304 
Bộ thang leo áp tường T4800706460423793082020 Việt Nam 27/08/2020 18.500 18.500 6.938
Bộ xích đu đa năng T4800706460423793052021 Việt Nam 30/11/2021 22.500 22.500 11.250
Kệ inox để khay ăn cho học sinh T4800706460423792732014 Việt Nam 30/10/2014 15.200 15.200 
Kệ inox để khay ăn cho học sinh 2 T4800706460423793242014 Việt Nam 30/10/2014 15.200 15.200 
Màn hình tương tác T48007064602020423739042020 Việt Nam 12/12/2020 111.003 111.003 
Máy cắt vải T4800706460423793032018 Việt Nam 01/01/2018 17.800 17.800 
Máy chiếu đa năng T48007064602020123738702020 Việt Nam 12/12/2020 53.554 53.554 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 T48007064602011223738272018 Việt Nam 01/12/2018 11.000 11.000 1.375
Máy điều hòa nhiệt độ 2 T48007064602011223738822018 Việt Nam 01/12/2018 11.000 11.000 1.375
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsbubishi 3 T48007064602011223947562022 Việt Nam 21042022 13.500 13.500 8.438
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi1 T48007064602011223738602021 Việt Nam 10/11/2021 14.129 14.129 7.065
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi2 T48007064602011223738512020 Việt Nam 04/10/2020 12.960 12.960 4.860
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi3 T48007064602011223738342020 Việt Nam 04/10/2020 12.960 12.960 4.860
Máy điều hòa nhiệt độ Mitsubishi4 T48007064602011223738792021 Việt Nam 10/11/2021 14.129 14.129 7.065

Máy Lọc nước RO nhà bếp T4800706460303
2379309

2015 Việt Nam 07/10/2015
11.000 11.000 4.675

Máy may công nghiệp T4800706460423792932018 Việt Nam 01/01/2018 19.900 19.900 
Máy photocopy Sharp T48007064602010823738232020 Việt Nam 04/10/2020 51.844 51.844 19.442
Máy tính để bàn 1 T480070646010123792422015 Việt Nam 04/09/2015 11.495 11.495 
Máy tính xách tay T480070646010223792152016 Việt Nam 20/07/2016 16.940 16.940 
Máy tính xách tay 1 T480070646010223792182013 Việt Nam 31/12/2013 10.680 10.680 
Máy tính xách tay Dell 1 T480070646010225095202022 Việt Nam 06012022 19.950 19.950 7.980
Máy tính xách tay Dell 2 T480070646010225095092022 Việt Nam 06012022 19.950 19.950 7.980
Máy tính xách tay Vostro1 T480070646010223738152020 Việt Nam 12/12/2020 23.628 23.628 
Máy tính xách tay Vostro2 T480070646010223738222020 Việt Nam 12/12/2020 23.628 23.628 
Máy vắt sổ T4800706460423792912018 Việt Nam 01/01/2018 14.800 14.800 
Máy vắt sổ 1 T4800706460423792982018 Việt Nam 01/01/2018 15.000 15.000 
Máy vi tính để bàn OPtiplex1 T480070646010123738052020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex10 T480070646010123738122020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex11 T480070646010123738182020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex12 T480070646010123738132020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex13 T480070646010123738192020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex14 T480070646010123738142020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex15 T480070646010123738202020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 Page 254
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Máy vi tính để bàn OPtiplex2 T480070646010123737942020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex3 T480070646010123738062020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex4 T480070646010123738072020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex5 T480070646010123738082020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex6 T480070646010123738092020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex7 T480070646010123738102020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex8 T480070646010123738112020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Máy vi tính để bàn OPtiplex9 T480070646010123738172020 Việt Nam 12/12/2020 20.086 20.086 
Quạt công nghiệp T48007064602022223791872016 Việt Nam 15/07/2016 21.340 21.340 
Sàn nhún thể chất T4800706460423792962021 Việt Nam 30/11/2021 12.800 12.800 6.400

Thiết bị âm thanh di động TrampUSDVN T48007064602020723740192020 Việt Nam 12/12/2020
26.742 26.742 

Tivi T48007064602020423771942016 Việt Nam 16/08/2016 10.000 10.000 
Tivi 1 T48007064602020423947832022 Việt Nam 30092022 10.000 10.000 4.000
Tivi 2 T48007064602020423771952014 Việt Nam 10/12/2014 12.950 12.950 
Tivi Arirang 65'' T48007064602020423739842021 Việt Nam 30/11/2021 30.768 30.768 6.154
Tivi Sam sung 55in T48007064602020425095212022 Việt Nam 07012022 15.000 15.000 9.000
Tivi Samsung 1 T48007064602020423739062021 Việt Nam 07/12/2021 10.700 10.700 2.140
Tivi Samsung 2 T48007064602020423739252021 Việt Nam 07/12/2021 10.700 10.700 2.140
Tivi samsung 3 T48007064602020423771932016 Việt Nam 16/08/2016 10.000 10.000 
Tivi samsung 4 T48007064602020423772052016 Việt Nam 16/08/2016 10.000 10.000 
Tivi Samsung 43in 1 T48007064602020425095102022 Việt Nam 07012022 12.500 12.500 5.000
Tivi Samsung 43in 2 T48007064602020425095112022 Việt Nam 07012022 12.500 12.500 5.000

Tủ hồ sơ T48007064
60202212379233

2020 Việt Nam 10/04/2020

11.000 11.000 
Tủ chén inox 5 tấng nhà bếp T480070646030346738722023 Việt Nam 24072023 14.850 14.850 11.880
Máy điều hòa nhiệt độ (Phòng họp khu
hiệu bộ) T48007064603011248032972023 Việt Nam 30032023

14.300 14.300 10.725
Máy điều hòa nhiệt độ (Phòng họp khu
hiệu bộ) T48007064603011248035682023 Việt Nam 30032023

14.300 14.300 10.725
Máy vi tính xách tay 3 T480070646010242212812023 Việt Nam 14022023 13.580 13.580 8.148
Máy vi tính để bàn T480070646010142215122023 Việt Nam 14022023 13.386 13.386 8.032
Máy vi tính để bàn 1 T480070646010142213942023 Việt Nam 14022023 13.386 13.386 8.032

Máy điều hòa nhiệt độ (CTS) T48007064
60301125020134

2023 Việt Nam

12.000 12.000 9.000

Khung màn hình tương tác T48007064604
5983015

2024 Việt Nam
10.670 10.670 9.336

Máy điều hòa nhiệt độ (Hội trường lớn) T48007064
60301125982990

2024 Việt Nam

12.870 12.870 11.261
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Phần mềm kế toán misa T48007064905
2379209

2015 27/10/2015
10.500 10.500
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Bộ, tỉnh: Quảng Ngãi Mẫu số 09d-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:  các đơn vị trực thuộc Sở
Mã đơn vị: 1082479
Loại hình đơn vị: Sự nghiệp công lập

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-SGDĐT ngày     /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

ST
T

Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo
được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán (Nghìn
đồng)

Hình thức xử lý theo Quyết định của

Kết quả
xử lý đến
thời điểm
báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản
(Nghìn đồng)

Chi phí
xử lý tài

sản
Ghi chú

cấp có thẩm quyền

Nguyên giá

Giá trị còn lại Điều
chuyển Bán Thanh

lý
Tiêu
huỷ

Xử lý
trong
trường
hợp bị
mất, bị
hủy hoại

Xử lý
khác Tổng cộng

Đã nộp tài
khoản
tạm giữ

Chưa nộp
tài khoản
tạm giữ

Nguồn ngân
sách

Nguồn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Đất
 1 Không
II Nhà 1.160.925 - 145.892 - - - - - - - 45.007 - - 25.147
1 Trường THPT Trần Kỳ Phong 47.388 - - - - - - - - - 7.007 - - 7.007 -

Nhà làm việc 47.388  x Thanh lý
(bán chỉ
định)

7007 0 0 7007 Thanh lý theo
QĐ số 171/QĐ
SGDĐT ngày
18/01/2024

2 Trường THPT Lê Quý Đôn 876.538 51.163 38.000 18.140

Dãy 6 phòng học phía Nam 2000 639.539 51.163 x hoàn
thành 16.286 7.774 Thanh lý

Dãy 8 phòng học 2 tầng phía Nam
1998 1.750.076 0 x hoàn

thành 21.714 10.366 Thanh lý

3 Trường THPT Nguyen Công
Phương 236.999 94.729

Cấp nước  Nhà vệ sinh 236.999 94.729 x

2088/QĐSGD
ĐT ngày
8/8/2024

III Xe ô tô 

 1

IV Tài sản cố định khác 1.419.512 - - - - - - - - - - - - - -

1 Trường THPT Lê Quý Đôn 237.397 
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Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 43.625 43.625 x
Điều chuyển đến
Trường THPT Trà
Bồng

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của
vật rơi tự do 16.468 16.468 x

Điều chuyển đến
Trường THPT Trà
Bồng

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của
vật rơi tự do 16.468 16.468 x

Điều chuyển đến
Trường THPT Trần
Quang Diệu

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 43.625 43.625 x
Điều chuyển đến
Trường THPT Phạm
văn Đồng

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 43.625 43.625 x
Điều chuyển đến
Trường THPT Phạm
văn Đồng

Bộ thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp 43.625 43.625 x
Điều chuyển đến
Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của
vật rơi tự do 16.468 16.468 x

Đ/chuyển đến
Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

Thiết bị đo tốc độ truyền âm 13.493 13.493 x
Điều chuyển đến
Trường THCS và
THPT Phó Mục Gia

2 Trường THPT  số 1 Đức Phổ 1.182.115 

Máy vi tính (27 máy)2014 253.784,99 0,00 0,00 x

Máy photocopy Toshiba 2855 cựu HS tài
trợ (01 cái)2018

47.000,00 2,35 2,35 x

Bảng tương tác dạy học Tiếng Anh HPEC
HR70K2017

140.380,00 0,00 0,00 x

3 Trường PTDTNT-THPT tỉnh
370.475,0

Máy photocopy SHARP 49.580 0 x Chưa thực
hiện

Máy hết hạn sử
dụng, hư hỏng
nặng

Máy tính xách tay (DELL) năm 2016 14.300 0 Chưa thực
hiện

Máy vi tính hết
hạn sử dụng, hư
hỏng nặng, cấu
hình máy không
phù hợp với công
năng xử dụng hiện

nay

Máy tính xách tay (DELL) 15.200 0 x Chưa thực
hiệnPage 258
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Máy vi tính để bàn CMS (năm 2016) 11.650 0 x Bán chỉ
định 50 50

Máy vi tính để bàn FPT lead (03 cái)
năm 2016 36.345 0 x Bán chỉ

định 150 150

Máy vi tính để bàn (20 cái), năm 2018 243.400 0 x Bán chỉ
định 1000 1000

Máy vi tính hết
hạn sử dụng, hư
hỏng nặng, cấu
hình máy không
phù hợp với công
năng xử dụng hiện

nay
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Bộ, tỉnh: Quảng Ngãi Mẫu số 09đ-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Mã đơn vị: 1082546

Loại hình đơn vị: Sự nghiệp công lập

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-SGDĐT ngày             /02/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

Stt Tên tài sản

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết

Số
lượng/
diện

tích tài
sản
kinh
doanh

Hình
thức
kinh
doanh

Số tiền
thu
được
từ việc
kinh
doanh
trong
năm

(Nghìn
đồng)

Số
lượng/

diện tích
tài sản
cho thuê

Đơn giá
thuê

Tên cơ
quan,

đơn vị, tổ
chức thuê
tài sản

Hợp đồng
cho thuê
tài sản
(số…,
ngày...)

Thời hạn
cho thuê
(từ …..
đến….)

Số tiền thu
được từ
việc cho

thuê tài sản
trong năm
(Nghìn
đồng)

Số
lượng/

diện tích
tài sản
liên

doanh,
liên kết

Đối tác
liên

doanh
liên kết

Hình
thức
liên

doanh,
liên
kết

Hợp
đồng
liên

doanh,
liên kết
(số…,
ngày...)

Thời hạn
liên

doanh,
liên kết
(từ ….
đến ...)

Số tiền
thu được
từ việc
liên

doanh,
liên kết

trong năm
(Nghìn
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Nhà, đất

Không
II Xe ô tô

Không
III Tài sản cố định khác

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi   

không

2 Trường THPT Bình Sơn
Không

3 Trường THPT Vạn Tường

Không
4 Trường THPT Trần Kỳ Phong

Không
5 Trường THPT Lê Quý Đôn
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Căn tin 70 139,37048

Công ty
TNHH
MTV Lê
Bội

Số
01/2024/
HĐLQĐ
ngày
24/7/2024

01/9/202
4
31/8/202
9

139,37048

6 Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Căn tin 36m2 404.000

Công ty
TNHH

Phát triển
và

Thương
mại tổng
hợp Duy
Anh

01/HĐTS
ĐG ngày
20/8/2024

03 năm 202.000

7 Trường THPT Ba Gia

Không
8 Trường THPT Sơn Mỹ

Không
9 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Không
10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

không

11 Trường THPT Lê Khiết

không

12 Trường THPT Lê Trung Đình

không

13 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành

không

14 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành

không

15 Trường THPT Nguyễn Công Phương

không

16 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa

không

17 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
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không

18 Trường THPT Thu Xà

Căng Tin 40 321.000

số
01/HDDT
TS ngày
01/12/202
4

12/2024
đến
12/2026

7.704

19 Trường THPT Chu Văn An

không

20 Trường THPT Phạm Văn Đồng

không

21 Trường THPT Số 2 Mộ Đức

không

22 Trường THPT Trần Quang Diệu

Căn tin 0 0 80 m2 170.000
Hộ kinh
doanh

Số:
01/HĐMBT
SĐG (ngày
16/9/2024)

09/2024
09/2029

85050

23 Trường THPT Nguyễn Công Trứ

không

24 Trường THPT Số 1 Đức Phổ

Căn tin2019
124,80 153.101

Công ty
TNHH
MTV Lê

Bội

01/HĐTTS
ĐP1

Từ
01/09/2024
đến
31/08/2027

76.550,5

25 Trường THPT Số 2 Đức Phổ

Căn tin 0 0 0 (200m2
) 75.000 Bà

Trương
Thị   Kiều
Oanh

Số
564/HĐ
ĐP2 ngày
02/12/202
4

2 năm 6.250     

26 Trường THPT Lương Thế Vinh

Nhà căn tin 162 m2 184.509

Công ty
TNHH
MTV Lê

Bội

Số
01/HĐTTS
LTV ngày
07/10/2024

2 năm 369.018
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27 Trường THPT Lý Sơn

không

28 Trường THPT Ba Tơ

không

29 Trường THPT Sơn Hà

không

30 Trường THPT Trà Bồng

không

31 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

không

32 Trường THPT Minh Long

không

33 Trường THPT Tây Trà

không

34 Trường THPT Phạm Kiệt 

không

35 Trường THCS&THPT Phạm Kiệt

không

36 Trường THPT Quang Trung

không

37 Trường THPT DTNT Tỉnh

Căn tin 100m2 51.650,5

Công ty
TNHH
Một
thành
viên Lê
Bội

01/HĐ
DTNT
ngày
22/7/2024

26/8/202
4 
26/8/202
6

103.301

38 Trung tâm DN - GDTX & HN Tỉnh
không

39 Trường THCS&THPT Phó Mục Gia
không

40 Trung tâm hỗ trợ PTGDHN tỉnh
không
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13.375
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